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Đây là bộ sách tiếng Nhật dành cho học viên muốn nâng cao 
tiếng Nhật bắt đầu từ trung cấp. Bởi vì trung câp trong tiếng Nhật 
được chia làm: Trung cấp 1 và trung cấp 2, nên bộ sách sách 
được xem như là trung cấp 1.

Nội dung bao gồm những phần sau đây:
- Bài văn chính: Được trích từ những ký sự trong tạp chí.
- Bài đàm thoại: Đây là bài đàm thoại vắn tắt, người Nhật thường 
hay sử dụng trong thực tế.
- Phần luyện tập: ứng dụng những văn phạm để luyện tập cách 
nói với nhiều mục đích khác nhau.
- Phần bài tập: Giúp cho học viên nắm bắt và nhớ được những 
điểm quan trọng.

Bộ sách này nhằm giúp học viên tự tin và nâng cao trình độ 
viết văn, khá năng nghe nói trong cách nói chuyện của người 
Nhật dễ dàng. Ngoài ra, những bài văn xuôi giúp học viên hiểu 
thêm về một số phong tục tập quán trong xã hội Nhật bản.

Vì trong tiếng Nhật lốỉ văn nói khác với lối văn viết nên học 
viên cần chú ý đến sự lược bỏ có thể được trong văn nói. Do đó 
chúng tôi biên soạn thêm phụ lục trong tập 2. Phần này chúng tôi 
đề cập đến những hình thức lược bỏ mà người Nhật thường hay 
sử dụng.

Chúng tôi mong rằng bộ sách này giúp được những người 
đang sử đụng tiếng Nhật có thể trau dồi thêm nhiều trong khả 
năng viết và nói chuyện.

TP. HCM, Lập xuân năm 2003
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Shigatsu wa nyuusha no tsuki dearuẵ Takusan no 
shinnyuushain ga umareru toki dearu. Kono hitotachi ga yoi 
shain ni naru yooni, kaisha wa kyooiku o hajimeru.

Kyooiku no hoohoo wa ìroiro dearu. Kaisha ni yotte 
chigau. Yuumeina hito ni kooen o tanomu. Kotobazukai o 
oshieruỆ Dantai seikatsu ni nareru tame, gasshuku o suru. 
Mata, tera de zazen o suru koto mo aru. Zazen ni yotte, 
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shizukana, ochitsuita kokoro o tsukuru tame dearu.
Saikin aru shuppansha ga shain kyooiku no kyookasho o 

tsukutta ga, manga jidai no wakamono no tameni, zenbu 
manga ni natte iru. Sono naka de, senpai no shain ga shinnyuu 
shain ni, wakariyasuku shakaijin no kokoroe o oshieru. 
Shukkin no mae ni asagohan o tabenasai. Shinbun o 
yominasai. Jippun gurai hayaku uchi o dete, suite iru densha o 
erande norinasai, nado to oshieru. Jitsu ni shinsetuna manga 
dearu.

Konnani shinsetsu ni suru hitsuyoo wa nai, to iu hito mo 
iru. Shikashi, sono hitsuyoo ga aru to iu hito mo iru. Nagai 
aida no gakusei seikatsu kara kyuuni shakai ni deru 
wakamono wa ookina fuan o kanjiru. Sono fuan w herasu 
tameni,kaisha wa iroirona doryoku o suru hitsuyoo ga aru, to 
iu iken dearu. Shinnyuushain no kyooiku wa, genzai no kaisha 
no ookina mondai ni natte iru.

Tháng tư là tháng vào công ty. Là lúc có nhiều nhân viên 
mới vào công ty. Công ty bắt đầu sự giáo clục để  những người 
này trở thành những nhân viên công ty tốt.

Phương pháp giáo dục thì có nhiều cách. Khác nhau tùy 
vcìo từng công ty. Họ nhờ những người nổi tiếng diễn giảng. 
Dạv cách sử dụng lời nói từ ngữ. Đi cẩm trại để làm quen với 
cuộc sống đoàn thể. Và cũng có khỉ ngồi thiền ở chùa. Dựa vào 
việc ngồi thiền để  làm cho tâm hồn thanh thản bớt căng thẳng.

Gần đây một nhà xuất bản nọ đã viết ra một cuốn sách giáo 
dục nhân viên công ty. Toàn bộ cuốn sách đầy những tranh
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họat hình để cho người trẻ tuổi thích sách họat hình. Trong 
cuốn sách nhân viên bậc đàn anh dạy cho nhân viên mới vào 
công ty những kinh nghiệm trong xã hội một cách dễ hiểu. Họ 
dạy chẳng hạn như là: Hãy ăn sáng trước khi đi làm. Hãy đọc 
báo. Hãy rời khỏi nhà sớm khoảng 10 phút, tìm xe điện trống 
lên. Cuốn sách thật là tốt.

Cũng có người nói rằng không cần thiết phải như thế. Tuy 
nhiên cũng có người nói rằng cần phải làm như thế. Những 
người trẻ tuổi bỗng nhiên rời khỏi cuộc sôhg sinh viên dài bước 
vào xã hội thì cảm thấy rất băn khoăn lo ỉắng. Có ý  kiến nói 
rằng công ty cần phải nỗ lực nhiều để làm giảm bớt những sự lo 
lắng căng thẳng đó. Việc giáo dục nhân viên mới vào công tỵ 
đang trở thành vấn đề lớn trong công ty hiện nay.____________

& À -À < Đ ê lS o  « í r o í ,
B ltcpụ<D% ịẾo
Chijin futan no kaiwa. Densha no naka. A wa 
wakai josei, B wa chuunen no dansei.
Cuộc nói chuyện giữa hai người quen biết nhau 
trên xe điện. A  là người phụ nữ trẻ tuổi, B là người 
đàn ông tuổi trung niên.

ề r iè  « á

Đàm thoại

A: L tz te o
Wakai hito ga fuemashita ne?
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Những người trẻ gia tăng thêm nhỉ?
B: X.ẨL, $ T L l ^ - ' 7 O À f c ' W . . . 0

Ee, atarashii suutsu no hitotachi g a ......
Vâng, Tất cả họ đều mặc đồng phục m ới....

A: f f A i t Ä 'C 't ‘^ 0
Shinnyuushain desu ne?
Tất cả họ đều là nhân viên mới vào công ty phải không 
nhĩ?

B: v i r f r b f a o
Ee, shigatsu desu kara ne!
Vâng, vì là tháng tư mà!

A: ò -e -t- tt

Minna, genki soodesu kedo, kokoro no naka wa fuan de 
ippai nan desu yo!
Tất cả đều có vẻ khỏe mạnh nhưng trong lòng họ đầy 
những sự lo lắng bất an đấy!

B: Ỹ 5
Soodesuka!
Thế à!

A: t  X ò ?
Konogoro wa gakusei seikatsu ga nagai deshoo?
Dạo này cuộc sổng đời sinh viên có lẽ dài phải không?

B: ẰẨLo 
Eeể
Vâng, đúng vậy.

A: ậ  vặ> ò ỉc -ũ ầ í ( c tb Ò Ì! % /ilV''^'Ảy^cỂA/
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■Ci“ .fco
Dakara, kyuuni shakai ni deru to, taihen nan desu yo!
V? thế nếu bất ngờ rời khỏi nhà trường bước vào xã hội 
thì rất là lo lắng căng thẳng đấy!

B: h h .  t i ô t ë h  Ê à 'b Î t M & W & t î - r à '  U n
V  L  X ỏ  t e o

Aa! Naruhodoế Dakara shain kyooiku mo muzukashii 
deshoo ne?
À! Hèn chi! Vỉ thế việc giáo dục nhân viên có lẽ cũng 
khó khăn nhỉ?

A: Ẩ.X.O 
Ee.
Vâng, đúng vậy.

B.- 3fcî% è:à\ 'ề 'fê< h à \
Kooen toka, gasshuku toka, zazen to k a ....
Giáo dục bằng cách chẳng hạn như là: Nghe diễn giảng, 
cắm trại, ngồi thiền ....

A: K.Z.S ì  V' ò <D ị> h  'O í t  ¿"o 
Ee, soo iu no mo arimasu kedo.

Vâng, cũng có việc như thể.
B :  ẩ b . Ỹ  ò o  M ẻ  £  L f z X o  Suffi  t i ỉ h Ò A s X - Ĩ t e  o 

A! Soo soo. Kikimashita yo! Manga mo arun desu ne?
Àỉ Đúng rồi! Tôi đã nghe nói cũng có sách hoạt hình nữa 
phải không?

Ee, shakaijin no kokoroe o yasashiku oshieru hon ga 
demashita.
Vâng, bây giờ có những cuốn sách dạy để họ hiểu rõ
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B:
ShinsẹtsỊu ọa mon desu ne?
Ợuàn tâàiìỉhật chu đáo quá nhỉ?

A: /LTLo 
Ee.
Vâng, đúng vậy.

B: h  «fco£ìẵ{& SÌ £■*>£>
Chotto kahogo ja arimasen ka?
Cô không nghĩ là chăm sóc quá mức sao?

A: Ỹ 9 f  9 Ẳ Í ) i ' ẳ t f t Ì ' . . ắ ¿ ằ ề t . L t z 0
k H L - ầ - t o  m m z t e v z )

Ee, soo iu hito mo imasu kedọ .... A! Tsukimashita. Ja, 
shitsurei shimasuẽ (densha o oriru).
Vâng, cũng có người nói như thế nhưng .... À! Đã đến nơi 
rồi. Thôi tôi xin phép trước. (Xuống xe điện).

B: f f o t f j o  
Itte rasshai.
Cẩn thận nhé!

A (Wkñ) t  B (|±M ) <DM$0
A (kachoo) to B (shain) no kaiwa. Dochira mo
dansei.
Cuộc nói chuyện của A v à B ị A  là trưởng phòng,
B là nhân viên công ty). Cả hai đều là đàn ông.

A: ỹ i t «
Itookun.
Cậu lío.

người trong xã hội một cách dễ dàng.

17

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



B: f i l 'o  
Hai. 
Dạ.

Sakki asoko de shinnyuushain ni nanika kiite ita ne? I 
Hồi nãy cậu đã hỏi nhân viên mới vào công ty điều gì I 
phải không? I

B: Ầ.Ằ.O I
Ee. I
Vâng, phải ợẻ' I

A: ự ị ỉ i \ ' X \ ' t z . ( n o
Nani o kiite ita no? I
Cậu đã hỏi gì vậy?

B :  ( t è ,  f f i f f i z m / v t i f r ' i X o
Kesa, asagohan o tabeta ka, shinbun o yonda katte. I 
Tôi đã hỏi chẳng nhạn như là: Đã ăn sáng chưa? Đã đọc 
báo chưa? I

À:
Sonna koto, kiita no ka? I
Cậu đã hỏi những điều như thể à ? Ị

B: ì l ỏ & t o x ,  i - V 'T

Sorekara hayaku uchi o dete, suite iru densha o erande 
notte katte.
Và đã hỏi có rời khỏi nhà sớm, chọn xe điện trống lên I 
không? Ị

18
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Fuun, shinsetsu da nee! 
ồ !  Cậu thật tốt bụng quá!

Kachoo, shinnyuushain wa kinchoo to fuan de ippai nan 
desu.
Trưởng phòng ! Nhân viên mới vào công ty trong lòng 
đầy những điều lo lắng bất an và căng thẳng đó!

A: 5A/> o
Un, wakaru, wakaru.
Ừ! Tôi hiểu! Tôi hiểu!

Soreni makenai yooni shidoo suru no ga senpai no 
shigoto desu.
Việc hưởng dẫn họ để  họ không bị khuất phục dưới sức 
ép là công việc của bậc đàn anh mà!

Fuun, kimi wa nakanaka ii senpai da ne! 
ừ, tôi thấy cậu là một bậc đàn anh rất tốt đó!

B: m \  • f c 5 & 9 f c V '£ f è o 'r £ f ; f r L 'C V '£ - ỷ ‘o
Hai, soo naritai to omotte doryoku shite imasu.
Vâng, tôi mong muốn trở thành người như thế nên tôi 
đang nỗ lực.

A: l ^ ' Z b t z  o
li koto da.
lÀi công việc tốt đó!

Jibun no toki wa zannen nagara.....
Khi tôi là nhân viên mới vào công ty thì tôi không may

19
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m a n ......
A: Ằ. 0 0 

Ett?
Hả?

B: V 'V 'Æ S Ê âS V 'Î-tir/u 'C L fcâ 'kc  
Ii senpai ga imasen deshita kara. 
Vì không có bậc đàn anh tốt.

Bảng từ vựng

—0 f A ỉ t A  (L A s K v p  ò 

-Ệ kW  (è .fc  5 l ' < )

- m ñ  (L ä S o )
— A i t  ((31 I# 9 L-tO 

( o ặ )

- | ± Â  ( L-^V 'Â/)
— ừ  ò  ct ò K
— ê l ±  ( jô' V ' L - ^ )

— {i  c  &> ò  
- u m  ( ¿ 5  ( ĩ  5 )

V 'Ả/) = Shinnyuu shain = Nhân 
viên mới vào công ty.
= Kyooiku = Sự giáo dục, 
việc giáo dục.
= Shigatsu = Tháng tư.
= Nyuusha = Sự vào công ty.
= Tsuki = Tháng.
= Umareru = Sinh ra.
= Shain = Nhân viên công ty. 
= Naru yooni = Để trở thành.
= Kaisha = Công ty.
= Hajimeru = Bắt đầu.
= Hoohoo = Phương pháp, 
cách thức.
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-•• •(C c to T ^ ỹ ồ ' ò

( ^  9 XL^) 
- m t ĩ  ( fz(D&)

= ằ.. ni yotte chigau = Khác 
nhau tùy v à o ....
= Yuumeina = Nổi tiếng.
= Kooen = Sự diễn giảng.
= Tanomu = Nhờ cậy, yêu
cầu.

— z . t  {í<5jò'V'

- m * - ò  c & L x . á )

= Kotobazukai = Cách sử 
dụng lởi nói từ ngữệ 
= Oshieru = Dạy dỗ, hướng 
dẫn.

— (T c ìX /c V ^ -tìr l^ o ) ' = Dantai seikatsu = Sinh
hoạt đoàn thể, cuộc sống 
đoàn thể.
= ... ni nareru = Làm quen 
với.
= Gasshuku = Sự cắm trạiế 
= Tera = Chùa.
= Zazen = Sự ngồi thiền.
= .... ni yotte = Dựa vào ....
= Ochitsuku = Trầm tĩnh, 
bình tâm, thanh thản.
= Kokoro = Tấm lòng, tinh 
thần, trái tim.
= Saikin = Gần đây.

— ' a ĩ ể  (jỡj o  L4> < )
— Tp (”Ct>)
- m w  ( ấ ^ ỉ / u )
----- ỈC c t o T
— $ 3 ^ 0 ^

( ; : ỏ )

( ề V '# Â /)
ttilí&li ( L ^ o ỉ í Ả y  Ù-*?3) = Shuppansha = Nhà xuất

bản.
f£ f4 ! l  ( Ề X ò ÌÌ' U i ) = Kyookasho = Sách giáo
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( t / ư ỉ i > c f z

(£>frt>Q)

-£ £ 1 3  ( i ? Ả ^ )
- % m  (-tirA^Ỉ^V^)
-  t>fr  'O '
—f ± ế À  ( L - ^ /ò ^ C Ả /)

- < ừ #  (Z-Z.Ò7L)

— ỊááM
- m m  ( L / v J £ / v )  

- tễ L W £  ( L ^ o ^ )  

(T > o £ • ? & )
( # <  -tìv-tìrv

- ề v ĩ l c

-  (^Ế )Ả /) 
- i S C S  (¿> Ả /C 3 ) 
- $ £ 1 “ ( ' ^ b ' t )

khoa.
: V')  = Mangajidai = Thời đại thích 

sách hoạt hình.
= Wakamono = Người trẻ
»  ẩ- tuối.
= Zenbu = Tất cả, toàn bộ.
= Senpai = Bậc đàn anh.
= Wakariyasui = Dễ hiểu.
= Shakaijin = Người trong xã 
hội, người trưởng thành.
= Kokoroe = Kinh nghiệm, 
chuẩn bị tư tưởngễ 
= Shukkin = Sự đi làm.
= Shinbun = Báo.
= Densha = Xe điệnẻ 
= Shinsetsuna = Tử tế, tốt 
bụng, chu đáo.
= Hitsuyoona = cần  thiết.

= Gakusei seikatsu = Sinh 
hoạt sinh viên, đời sống sinh 
viên.
= Kyuuni = Bỗng nhiên, đột 
nhiên.
= Shakai = Xã hội.
= Fuan = Bất an, lo lắng.
= Kanjiru = cảm  thây.
= Herasu = Làm giảm bớt.
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'¿ỉ ý] ( ỉì' *0 J: <\ ) = Doryoku = Sự nỗ lực.
,tJL  (V ^tẢ ,) = Iken = Ý kiến.
î-IÆ O t X ể V )  = Genzai = Hiện tại.
ỉỏlM ( 1) hstz. \ ')  = Mondai = vấn  đề.

1:
À  ( % c  kJ) -  Chijin = Người quen biết.

(¡ỈO/Ò̂ V')  = Wakai = Trẻ tuổi.
ỳ tàAj ) = Chuunen = Trung niên.

(Ầ*Ẵ.Ò)  = Fueru = Gia tăng.
'A — y  = Suutsu = Bộ đồng phục, bộ côm-lê.
V 'o fíV '' = Ippai = Đầy.
■ • • ( v i  ÍÜ ò  t  = .... ni deru to = Nếu rời k h ỏ i... đi

v à o ...
k ( /c  V Ả/.) = Taihen = Rất, ghê gớm.

ò  l ĩ  ỉ f  = Naruhodo = Hèn chi.
•i?; õ V '  õ (O = Soo iu no = Việc như thế.
b> v Ỹ  ò õ = A, soo soo = À! Đúng rồi!
iMÍ^IŨ (tW î  W ) = Kahogo = Sự chăm sóc quá mức.

< ( o  < ) = Tsuku = Đến, tổiẽ 
'^ ÍL L ẳ Ỷ *  ( L o t i V ' L ẳ i - ) = Shitsurei shimasu = Xin

phép, xin thất lễ.
M í\X 2 x

¡W J4; X õ ) = Kachoo = Trưởng phòngệ
Ạ ■ > à  = Sakki = Hồi nãy, lúc nãy.
% ')lí ( ề  A / h  X ộ )  = Kinchoo = Căng thẳng.

I ) /c V '  i  9 {C = Makenai yooni = Để không chịu
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thua, để không bị khuất phục.
— #3 ĩặ-ỷ' <5 ( L õ  ~ệ~ ò  ) = Shidoo suru = Chỉ đạo,

hướng dẫn, chỉ bảo.
— ( t r ¿ )  = Shi goto = Công việc.
— h  ( cỉh s t à / v f ü t ' b )  = Zannen nagara = Thật là

đáng tiếc, thật là không may mắn.

x / v i i ì
x ấ

Văn phạm

1- Cách dùng «fc ĩ> (Yoru): Thường được dùng ở hình thức: 
•••í£<fco"C(... ni yotte). Dùng để trình bày một sự trở nên 
như thế có quan hệ đến nội đung và tính chất của sự việc. Có 
nghĩa là: Tùy vào...____________________________________

* • • • (ũ ck o  T (ni yotte) = Tùy vào ..ễ

Thí dụ:

Kimi ga seikoo suru ka shinai ka wa, kimi ga kongo 
doryoku suru ka shinai ka ni voru daroo.
Việc anh thành công hay không có lẽ từv vào sự nỗ lực hay 
không của anh.

t>vìầ  Ò Z. ¿  &> y  ẳ  'Ỳ o

Sensei no oshiekata ga, joozu ka heta ka ni votte. sensei no
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gakuryoku ga chigau koto ga arimasu.
Cách dạy của giáo viên tùy vào sự giỏi hay dở mà cũng có 
khi học lực cửa học trò khác nhau.

Sono hanashi o kikeba, hito ni votte wa okoru kamo 
shirenai.
Nếu nói chuyện đó thì không biết chừng sẽ nổi giận ịùỵ 
người.

2- Cách dùng trự  từ  ¿  ¡ÓMToka): Dùng để đưa ra hành 
động hoặc sự việc có vẻ giống nhau để làm thí dụ. Thường 
được đưa ra trên 2 thí dụ. cỏ  nghĩa là: Như l à ...______________

"1

Động từ  nguyên mẫu
* + ¿  $*(toka) = Như là ...

Danh từ
J

Thí dụ:

h 10
Watashi wa eiga toka shibai toka iu mono wa amari suki ja 
arimasen.
Tôi không thích cho lắm chẳttẹ lian như là phim như là kịch 
tuồng.

- h t L  9 B#* m & ' t z k f r x
# - ' y % i r Z k f r *9 £ - to  
Amari benkyoo bakari shinaiđe, tokidoki sanpo suru toka 
supootsu o suru toka shinai to, byooki ni narimasu.
Nếu chì có học mà thỉnh thoảng không làm như là đi dạo
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như ỉà chơi thể thao thì sẽ bệnh.
- ê Wi & k f r f tùb f r m X ò ừ X H M n ỏ (D 

t e o t l o
Saikin, kikai toka iidoosha toka fune toka no yoona 
koogyoo seihin no seisan ga ooku natta.
Gần đây việc sản xuất sản phẩm công nghiệp giống như  là 
tàu, xe hơi, máy móc đã nhiều.

- f t w z . f i x  u  
B#HQ£ìỄw L£-ỷ%
Yasumi niwa terebi o miru toka rajio o kiku toka shite, 
jikan o sugoshimasu.
Vào những ngày nghỉ tôi làm những việc chẳne han như là 
nghe máy thu thanh, xem ti-vi để qua thời gian.

3- Cách dùng danh từ 0¡ó*l'(Tsukai): Được sử dụng cùng 
chung với danh từ khác để trình bày cách sử dụng, việc sử 
dụng, người sửdụngẵ Và được biến đổi thành ^Î^V X Zukai).
Cổ nghĩa là: s ã  d ụ n g x à i  ế..____________________________

* Danh từ + '(zukai) = sử  d ụ n g x à i  ...

Thí dụ:

Shachoo wa hitozukai ga joozu da.
Giám đốc giỏi sử dune người.

Choonan wa kanezukai ga arukute, komaru.
Con trai trường xài tiền quá nhiều nên lúng túng.

26

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Bunraku no ningyoo zukai.
Sử dune búp bê trong Bunraku.

-  L  T  ( ì  V 7  ̂V V
Muda zukai shite wa ikenai. 
Không được sửdting lãng phí.

4- Cách dừng m ẫu câu hitsuyoo ga aru):
Dùng để trình bày một sự việc cần hoặc không cần phái làm.

Dộng từ  nguyên mẫu 

Danh từ  + <D(no)
► + í&ic/ồ* ¡ỉbò = Cần phải „ẳ 

(hitsuyoo ga aru)

■s

Dộng từ  nguyên mẫu 

Danh từ  + ơ)(nò)
J

’ + = Không cân p h ả i... 
(hitsuyoo wa nai)

Thí dụ:
m co£p b ■£ò h  V £ -f“„
Oya no shiraseru hỉtsuvoo ga arim asu.
Cân phải báo cho cha mẹ biết.

Mainichi renshuu suru hitsuvoo ffa arim asuế 
cần phải luyện tập mỗi ngày.

Iroirona doryoku o suru hitsuvoo ựa arỉm asu.
Cân phải nổ  lực đủ thứ.

L T < n o
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Ima no kane no hitsuvoo vva nai ga, hitsuyoo ni nattara 
kashite kure.
Bây giờ không cần tiền nhưng nếu cần hãy cho mượn.

Zairyoo o yonde Oku hitsuvoo wa nai.
Khône cần phải đọc trước tư liệu.

5- Cách dùng trỢ từ  o X :  Được sử dụng trong vãn nói. Dùng 
để trình bày sự việc hoặc người nói đến. Giống ý nghĩa như:

ể"  h  V' 5 t><£>ễ Chỉ được sử dụng 
trong trường hợp nói chuyện với người đặc biệt rát thân thiết. 
Cổ nghĩa ĩà: M?fẳ rằng ..ể) tên là .ể.______________ ___________

Thí dụ:
- 11| m ề  / u o T Á ỉ ả  r. L M o

Yamadasantte hito wa doko no daigaku o sotsugyoo shita 
no?
Người tên là Yamada đã tốt nghiệp trường đại học nào vậy? 

-  9 o T  ( ỉ  b*CD t  (D ' ỉ t  ẻ \  ị  € « >  L

Gochisootte hodo no mono janai kedo, doozo meshi agatte 
ne.

Động từ  nguyên mẫu
+ o  "C(tte) = Míỉẵ r ằ n g t ê n  l à ...

Danh từ
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Không đến nỗi nói rằns “Gochisosama” đâu, xỉn mời dùng, 
ề  X ỏ  t e i - ị i X L - ầ ^ t i / v V - t a
Kyoo wa yasumi datte koto, wasurete shimattan desu.
Tôi quên mất việc rằn2 hôm nay là ngày nghỉ. 
a l o t L & <  X l t t c i b t ỉ Ằ o  
Kyoodaitte mono wa motto nakayoku shinakutewa dame da 
yo!
Việc eoi rằne là anh em thì cần phải thân thiết hơn nữa đó!

6- Cách dùng m ẫu câu: Để trình bàỵ sự hành động Ịây kết 
I|iiả tốt làm mục tiêu, hoặc đề phòng một trạng thái không 
mong muốn. Cổ nghĩa là: ề... đế ....________________________

Dộng từ  nguyên m ẫu & + c f c  ò (£(yooni) . . ề = . . .  đ ể . . .

I )ộng từ  phủ định vắn tắt + cfc 5 ỉ£(yooni)ễ.. = ..ế để không ...

Thí dụ:
ÍM Ì I0 ^ < " íò i 'ĩ !ừ (c  t â a b i k L t i o
l i í l ỉ i  IV 6 V 'Ó & ® 0 > À ¿ ê Ẻ ỉ :  m *  - V Ề Ò

ẽ ù i :  m ì  - v i z
.t 2 k  fầ ìấ &
Watashi wa juunen gurai maeni Eigo no benkyoo o 
luijimemashita. Mokuhyoo wa “Iroirona kuni no hito to 
liynu ni hanashi ga dekiru koto” desu. Imademo, Eigo de 
Ịiyuu ni hanashi ga dekiru vooni benkyoo o tsuzukete 
imasuế
lôi dã bắt đầu học tiếng Anh khoảng 10 năm trước. Mục tiêu 
III ( ó thể nói chuyện tiếng Anh với người của các nước khác
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một cách thoải mái. Cho dù đến bây giờ tôi vẫn đang tiếp 
tục học để  có thể nói chuyện bằng tiếng Anh một cách thoải

0 «  m$ỀL

Nihongo ga shigoto de tsukaeru vooni. Nihongo o benkyoo ' 
shite imasu.
Tôi đang học tiếng Nhật đ ể  có thể sử dụng tiếng Nhật trong 
công việc. V

ck< M e £ . 5  Jb 5 i c » (Dýj(D
0 1 - ito

Sensei no hanashi ga yoku kikoeru vooni. kyooshitsu no 
mae no hoo no seki ni suwarimashita.
Tôi đã ngồi ghế ở phía trước phòng học để có thề nghe rõ 
câu chuyện của giáo viên.

- M ú l í & õ  X  SR£-C Ề ! ) I L f c o 

Saishuu densha ni maniau yooni, eki made hashirimashita. 
Tôi đã chạy đến nhà ga để  kịp chuyến xe điện cuối cùng.

- ¿s ỉ i ^ < ' £  Ò K .
f c < è ^  M I ư Co

Kaze ga hayaku naoru voonỉ. orenji juusu o takusan 
nomimashíta.
Tôi đã uống nhiều nước cam để bệnh cảm mau hết.

Shinbun ga yomeru vooni. Kanji o benkyoo shimasu.
Tôi học chữ Kanji để  có thể đọc được báo.

-« fc <  I21-C'Ề ầ & W L £ - f 0

30

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Yoku wakaru vooni. zu de setsumei shimasu.
Tôi thuyết minh bằng biểu đồ để  hiểu rõ.

'ừ iB L
Kazoku ga shinpai shinai vooni, tegami o kakimasu.
Tôi viết thư đ ể  cho gia đình không lo lắng.

I / ' ẳ t ,
Waapuro ga hayaku uteru yooni, mainichi renshuu shite 
imasu.
Tôi luyện tập mỗì ngày để có thể đánh máy vi tính xách tay 
nhanh.

& 3 Ế L T
v ' ẳ * f o
Nihongo ga joozu ni naru vooní. isshookenmei benkyoo 
shite imasu.
Tôi đang học tiếng Nhật một cách chăm chỉ để  trở nên giỏi 
tiếng Nhật.
Ỉ Ì o # ! 9  # V ' T

Hakkiri mieru vooni. ookina ji de kaite kudasaiẾ
Xin vui lòng hãy viết chữ lớn để  có thể nhìn thấy một cách
rõ ràng.
Ếfc< K Ề K P V  I Ế L - C < f c ' ẻ v ' „
Yoku kikoeru vooni. ookina koe de hanashite kudasai.
Xin vui lòng hãy nói chuyện lớn tiếng để  có thể nghe thấy 
một cách rõ ràng.
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Wasurenai vooni. techoo ni kaite okimasu.
Tôi viết sẵn vào sổ  tay để  không bị quên.

Kaze o hikanai vooni. seetaa o kimasu.
Tôi mặc áo ấm đ ể  không bị cảm.

- ă n ? ỉ  ^

Kaze o hikanai vooni. mainichi bitaminzai o nonde imasu. 
Tôi uống thuốc Viìamin mỗi ngày để  không bị cảm.

Nimotsu ga ochinai vooni. kichinto nosete kudasai.
Xỉn vui lòng hãy sắp xếp ngay ngắn để hành lý không bị rơi.

- ì i ỉ ò 5 õ n ^ x t ĩ ề ^ ầ - t o
Michi ga machigaenai vooni. chizu o motte ikimasu. 
Tôi mang theo bản đồ để  không bị nhầm lẫn đường.

m i ĩ < v ý ĩ m m ' ò ' < ' ò v f o ò 0 Ề i í i a o T

•Ẩ» L # *?

Câu mâu luyện tập

®  . . ề

......ni yotte chigau.
Khác nhau tĩìy vào....
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chi gau.
Phương pháp giáo dục thì có đủ thứ. Khác nhau 
tùv vào từng công ty.

Ì ^ A :
Renshuu A: Luyện tập A
m: ê í t
Rei: Kaisha 
Thí dụ: Công ty
1- A  -* 

Hito 
Người

2 -  - »  

Nenrei 
Lứa tuổi
m  '

Kuni 
QmỐc gla 

•I i í t  -» 
Sedai 
Thế hệ

Kaisha ni yotte chigaimasu. 
Khác nhau tùy vào từng C Ô M  tỵ.

0>JỈWÌ | A t ' 0 <
& ib o  X ĩầ '* )  £ o ỉ  ỷ & è  V 'o 

Renshuu A de tsukutta bun no mae ni, rei ni 
naratte goku o tsukenasaiằ 
Hãy kết hợp câu văn vào trước câu đã làm ở 
luyện tập A theo như thí dụ.

Í*'| ì ỉ - M ệ k ^ t D Ú h  -> # í ±

Itinshuu A

i.li)'ị'II tập A
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Id
Rei: Shain kyooiku no hoohoo
Thí clụ: Phương pháp giáo dục nhân viên công ty.
—» Shain kvooiku no hoohoo wa kaisha ni yotte chigaimasuễ 

Phươne pháp BÌáo dĩic nhân viên côns tv khác nhau tùy 
vào từng công ty.

ỉ- Z(D?ỷ- ->
Konomi —*
Sở thích

2-  - »

Tairyoku —♦
Thề lực

3- -» *
Shuukan —»
Tập quán

4- -»
Kangaekata —*
Cách suy nghĩ, quan niệm

©  . . .
...... hitsuyoo ga aru.
Cần thiết p h ả i.....

i t x m  : t m ỏ K
í iV^Óo t u  ỏ K
t V ' Ó o

H onbunrei : Konna ni shinsetsu ni suru hitsuyoo wa nai, to 
iu hito mo iru. Shikadhi, sono hitsuvoo ga aru  
to iu hito mo iru.
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Cũng có người nói rằng không cẩn thiết phải 
chăm sóc như thế. Tuy nhiên cũng có người nói 
rằng cân thiết phải làm như thế.

Renshu: Luyện tập
M: ->
Rei: Shinsetsu ni suru —» Shỉnsetsu ni suru hitsuyoo ga

aru.
Thí dụ: Chăm sóc —* cần thiết phải chăm sóc.

Shinsetsu ni suru hitsuyoo wa nai. 
Không cần thiết phải chăm sóc.

1- $ ỉ ý j - f Ò  -» •
Doryoku suru 
NỔ lực

2- m ,  ^ < f è ề ò  -
Asa, hayaku okiru 
Buổi sáng, thức dậy sớm

3- § 0 ,  f f t t ĩ  -*
Mainichi, shinbun o yomu 
Mỗi ngày, đọc báo

•ị- -»
Jogingu o suru 
Chạy bộ

(3) . . .  L-Ă^Lx. . .
......hỉto mo iru. Shikashỉ,.......hỉto mo ỉru.
Cũng có người.... Tuy nhiên, cũng có người....
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¿ S ò A i )
VV50 b ¿ > u

H onbunrei: Konna ni shinsetsu ni suru hitsuyoo wa nai, to iu 
hito mo iru . Shikashi, sono hitsuyoo ga aru to iu 
hito mo iru .
Cũne có netiởi nói rằng không cần thiết phải chăm 
sóc như thế. Tuy nhiên C Ũ I12  có người nói rằng cần 
thiết phải làm như thế.

Renshuu A: Luyện tập A
M:
Rei: Shinsetsu ni suru 
Thí dụ: Chăm sác

ầ ® K - t Ò & m t ^ ' b  m 9 L ; ò > u
Ò  t. Ü

Konna ni shinsetsu ni suru hitsuyoo wa nai, to iu hito mo 
iru . Shikashi, sono hitsuyoo ga aru to iu hito mo iru . 
Cũng có người nói rằng không cần thiết phải chăm sóc 
chu đáo như thế. Tuy nhiên cũng, có ne ười nói rằng cần 
thiết phải làm như thế. 

ỉ- -  
Doryoku suru 
Nô lực

2- ũ ê ò  -  
Asa, hayaku oỉciru 
Buổi sáng, thức dậy sớm

3- Í Ệ 0 ,  —
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Mainichi, shinbun o yomu 
Mỗi ngày, đọc báo 

•I- 'S 3  —
Jogingu o suru 
Chạy bộ

m m  B:
Uenshuu B: Luyện tập B
m-. h<D^± -»

¿ f u t i d o  L j ô ' U  h < p £ ĩịk < 7 ) fê ò fc \ ,^ '
t m ô  À tV 'â o
Kono kaisha, ano kaisha —» Kono kaisha no hoo ga ii to 
iu hito mo iru. Shikaếshi, ano kaisha no hoo ga ii to iu hito 
mo iru.
Công ty này, công ty kia —* Cô người nói rằng cône tv 
này thì tốt. Tuy nhiên cũng có người nói rằng cônẹ tv kia 
thì tốt.

I- ->
Ookina kaisha, chiisana kaisha 
Công ty lớn, công ty nhỏ

Atarashii kaisha, furui kaisha 
Công ty mới, cổng ty cũ

Gekkyuu no takai kuisha, yasumi no ooi kaisha 
Công ty lương cao, công ty ngày nghỉ nhiều
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HA> I UỘ
7 * 4 7 s Zl —  X  ÌỆL f  » I
Luyện tập đàm thoại

A: Z C D Z ' Ó í t . . .  T ' L ¿ 5 ?
Kono goro w a .... déshoo?
Dạo nạy cd / ẽ .... phải không?

B: Ẵ.Ằ.O 
Ee.
Vữ«g; vậy.

A: cfco
D akara.... taihen nan desu yo!
Vì th ể .............. rất đó!

B: h h ,
Aa! Soodesu ne!
Aế' £>ií/ĩg v£y nhỉ!

w m > .
Kihonkeỉ:
M ầu Cflrt bản:
A: Z ( 7 ) r ó t t ( i ) ^ S S S ^ ! S k ^ " C V  í  5 ?  

Kono goro wa (1) gakusei seikatsu deshoo?
Dạo này có lẽ đời sốnự sinh viên dài phải không? 

B: X.X.O 
Ee.
Vâng, đúng vậy.

A: (2)ề  *3 (z ịh tt(z .th í<5 ¿  x fz.V
■ C - T c t o
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Dakara, (2) kvuuni kaisha ni deru  to . taihen nan desu 
yo!
Vì thế, nếu đôt nhiên rời khỏi đi vào xã hôi thì rất gay go
đẩy!

M:
A a! Soodesu n e !
À! Đúng vậy nhỉ!

1- ( l )À#JÒsf c Ị 3 f t V \  (2)ÀSr8H~0>J&5
(1) Hitode ga tarinai, (2) hito o sagasu no ga 
( ỉ)  Không đủ người giúp, (2) Việc tìm rtgười

2- ( l ) ^ / j : V ' Ỹ J Ô s L V \
(1) Minna isogashii, (20 atsumaru hi o kimeru no ga 
( ỉ ) Tất cả mọi người bận rộn, (2) Việc chọn ngày tập trung

V (2 )H ỉiẼ è ^ JÒ S
(1) Yoru osoi bangumi ga aru, (2) asa okiru no ga 
(1) Buổi tốt có chương trình trễ, (2) việc buổi sáng thức 

dậy

Hãy chọn từ thích hợp từ trong khung phía dưới để  điền

Bài tập luyện tập

■ < (

( D t p ^ b T ê k

Vl)<> ( ).
I \ế (

Iroirona doryoku o
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2- ( )
Yuumeina hito ni kooen o

3- H Æ iÈfêfC  ( )
Dantai seikatsu ni

4- ( )
Shakaijin no kokoroe o

5- ề  <4> Õ ( )
Kyuuni shakai ni

6- ( )
Ookina fuan o______________________________________

a- ^ C - 5  (Kanjiru), b- (Nareru), c- "3“ô(Suru),
d- í t i ã  (Deru), e- Í&Ũ/ỒS&Ó (Hitsuyoo ga aru), f- X - b S  
(Erabu), g- ệkẴ-Ò  (Oshieru), h- tz.(D tî (Tanomu)
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Bài 2
ĩ  L

s i — a — K 4 - 
Thẻ mã số  cho bò

lí A/.K/,

Bài văn chính

= t ' s & t i íò  £  ¿ ¿ 5 # <  /«Co fco ¿

' 4: ÍỄ3o

Ï3i> L ô v ' c D t è / ' s y  3  

ó.. a y ^ y  -  h t ^ o f ^ T - ^ g  ¡✓¿Sí)

I  '  - íệĩ - ¿ r  ¿ r  ’M c i í L ề  A t t i r e  5 o

0 V O  K{¿*Bs03 é { M £ o ( t 'O '£ o  Ỹ n  

'. ' - - '>3 X D m ^ ị t v Ề L X ,
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i?<nx 5 f t h o t c o 

JfticcD A f^ ^ ¡f t^ t ic D ^ c o x . £<£>:■:£ — H i-  

HHK ff l0 # f^ r 'i :(c /c -< ^ )« t 5 Id-fey h - T^ o  

# V jiV '^ :ii)t?& S o  ¿ t & x r - i s a  y

lz-Mr&AtiTt>,  c : / £ V ' ,

(D^rfet:'jo< $ A , £  ~ A f c

o lT 'f i  r /<—3 — K4^J t i S & L T o & X . X i f ' & Z :  5 fc'o 

A I I 5 k ^ - = * -  K S r o t f C ^ - r n f i ,  

r  ¿¿s/«C< L*i&V\ ,

Noogyoo no sekai demo pasokon o tsukau koto ga ooku 
natta. Tokuni ushi ya buta o kau nooka dewa, esa no ryoo no 
kanri nado ni pasokon o tsukau.

Omoshiroi no wa pasokon de ushi ni esa o yaru hoohoo 
dearu. Tetsu paipu to konkuriiro de tsukutta suteeshon ga aru. 
Onaka ga suita ushi ga soko ni kubi o ireru to, shattsu to iu oto 
totomoni esa ga dete kuru.

Ushi wa mina kubi no bando ni suishoo hasshinki o tsukete 
iru. Sotre ga suteeshon no jiki ni kyoomei shite, yowai denp
o dasu node, ushi no shikibetsu ga dekiru. Ushi no kubi n
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bando wa, suupaa no shoohin no baakoodo no yoona mono da.
Nooka no hito wa, sorezore no ushi no esa no ryoo o kime, 

ichinichi ni sankai, yojikan gotoni taberu yooni setto suru. 
Ushi ga tabesüginai tame dearu. Yojikan tatanai to, ushi ga 
suteeshon ni kubi o iretemo, tsugi no esa wa dete konai.

Hokkaidoo no aru nooka dewa, kono hoohoo de okusan to 
lutari dakede, nihyakutoo no ushi no sewa o shite iru. Kono 
seikoo kara, Hokkaidoo dewa “baakoodo ushi” ga sukoshi 
/utsu fuete iru sooda. Ningen mo baakoodo o tsukete shokuji 
sureba, tabesugite futoru koto ga nakunaru kamo shirenai.

Ngay trong lanh vite nóng nghipp, vi$c sü dung máy vi tính 
(ring cía trd nén nhiéu. Bác bi$t d  nhüng nóng gia nuói bó va 
Ileo itang sü clung máy vi tính váo vi$c quán ly thúc án.

Dieu thú v¡ la phuang pháp cho bd án báng máy vi tính. Có 
( tu ináng lám báng bé-tóng vá óng sat. Neu con bó dói bung 
iluii <Uiu váo cho dó thi thúc an se chay ra cung vói tieng sat 
h</.

Tdt cá bó deu deo máy phát tin hi$u bang thüy tinh d  tren 
Ininíi deo cócüa chúng. Vi cái dó se CQng hu&ng vói tü tính cüa 
ti\im nén có the phán biét con bó. Báng deo co cüa con bó la 
mQt i\?/ giong nhUmá vach cüa háng hóa trong siéu thf.

NAng gia se quyet d\nh luang thúc án cüa túng con bó, 
vhhih yi'io b() nhó de bó án m<pt ngáy 3 lan m§i lán cách nhau 4 
Hiña / ) /  cho bó khóng án quá nhiéu. Neu khóng trái qua c1ü 
ihdi cho clú con bó có dua dau váo máng thi thúc án ke 

riJHg khóng chay ra.
Ó mQt nóng gia no ó  Hokkaido, ho dang chám sóc 200 con
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bò chỉ có 2 người và người vợ của họ bằng phương pháp này. 
Nghe nói rằng từ thành công này ở Hokkaido thẻ mã sô' con bò 
đang gia tăng từng chút một. Nếu con người cũng đeo thẻ mã số  
đề ăn thì không biết chừng là sẽ không ăn quá nhiều và cũng 
không frễ/ mập.___________________________________________

ẨOA—Â<£>ếíẾo A í i i c t t ,  B

Kindaitekitte, kikaika shite irutte koto desu ka?
Chị nói rằng mang tính cận đại nghĩa là cơ giới hóa phải 
không?

Ee, soodesu. Konogoro wa konpyuutaa o yoku tsukau 
soodesu yo!
Vâng, đúng vôyẵ Dạo này nghe nói cũng ví tính cũng 
thường được sử dụng đó!

é r t è  c ề

Đàm thoại

Chijin futari no kaiwa. A wa josei, B wa dansei. 
Cuộc nói chuyện giữa 2 người quen biết nhau. A 
là phụ nữ, B là đàn ông.

Kono goro no nooka wa kindaiteki desu ne!
Nông gia dạo này mang tính cận đại nhỉ!
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B: ^ Ẵ .  ?
Hee?
Hả?

A: t z t  ? L të iË .m .(D u m * ê m m z .m n - T ò  t f r o
Tatoeba onshitsu no ondo o jidooteki ni choosetsu suru 
toka.
Thí dụ chẳng hạn như là điều chỉnh một cách tự động 
nhiệt độ trong phòng kính.

B: Ỹ 9  'C’t'JÔ'o 
Soodesu ka!
Thế à!

A: — â? — X'

Sorekara, ushi ya buta no esa no ryoo o konpyuutaa de 
kanri suru toka.
Và rồi chẳng hạn như là điều chỉnh lượng thức ăn của bò 
và heo bằng máy vi tính.

oỄo
Soosoo, sorede omoidashimashita, baakoodo ushi no 
hanashi.
À! À! Điều đó làm cho tôi nhớ ra câu chuyện thẻ mã số  
con bò.

A: / * —3 — K 41?
Baakoodo ushi?
Thẻ mã sổ  con bò hả?

II / < - 3 - K o T t ẵ i b ,  X - ^ - < n f ê ị ễ h ị Z . £ < ị ặ ( D

■ t  9 & ll;ủ ỉ o^^-c^':ẩ;•ỷ';teo■
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Baakoodotte hora, suupaa no shoohin ni yoku boo no 
yoona sen ga tsuite imasu ne?
Gọi là thẻ mã số  là vật rất giống với những đường kẻ trên 
hàng hóa trong siêu thị phải không?

Ee, are de shoohin no nedan ga wakarun desu ne!
Vâng, với mã vạch đó có thể biết được giả cả hàng hóa.

B: =»— K£>£  ì
Vi~o
Sono baakoodo no yoona mono o ushi no kubi ni tsukeru 
desu.
Đeo vào cổ  con bò cái vật giống như thẻ mã vạch đó.

A: t£As<DtiìtoiZ.?
Nan no tame ni?
Đ ể làm gì?

^ ( D ^ ị C X ề t

Ushi ga esa o taberu tokoro niwa, ushi o shikibetsu suru 
mono ga atte, sono ushi ni tekitoona ryoo no esa ga 
jidooteki ni derun desu.
Chỗ con bò ăn sẽ có một bộ phận phân biệt con bò để  tự 
động chạy ra lượng thức ăn thích hợp với con bò đó.

Ja, amari takusan taberu koto wa dekinain desu ne?
Vậy thì, con bò không thể ăn nhiều lắm phải không?
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Í T o T ’b ,  Ẩ - è t è t t i 4 ỉ / ' Â / f c ' Ỹ 5 f t ,
Ee, yojikan goto to kimatte ữu kara, sore yori hayaku 
ittemo, esa wa denain da soodesu.
Vâng, vì đã quyết định cách 4 tiếng nên cho dù con bò đi 
đến sớm hơn thì nghe nói thức ăn cũng không chạy ra.

A :  ò  4 ^ 0

Nandaka kawai soodesu ne! ưshi ga.
Tội nghiệp cho con bò làm sao đó!

II:
M&JÜAsVi-i fao
Demo, hito ga ushi ni esa o yaru hitsuyoo ga nai kara, 
totemo benrinan desu ne!
Tuy nhiên, vì không cần phải có người cho bò ăn nên rất 
tiện lợi đó!

Ningen mo baakoodo o tsukete shokuji shitara, tabesugi, 
lutorisugi ga naku narimasu ne?
Nếu con người cũng đeo thẻ vạch để ăn thì sẽ không ăn 
quá nhiều và cũng không bị mập đâu nhĩ?

II Ỉ3f<
Iya desu ne! Boku wa jibun de erande taberu hoo ga ii. 
Diều đó tôi không thích đâu! Tôi thích tự mình chọn thức 
(7II dể ăn hơn.

Ệ ằ P i X l :
(ỊỆLtD^T:')

L  Hokkaidoo o shinkonryokoochuu no otto to
I tsuma no kaiwa. ( Kuruma no naka de)

47

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Tsuma 
Người vợ

Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
£
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
£
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ

48

Cuộc nói chuyện giữa vợ chồng đang đi tuần 
trăng mật ở Hokkaido. ị Ớ trong xe hơi) 

lÈítzỉì%\s'fc>ị20 
Mada kurai wa ne? 
vẫn còn tối quá nhỉ?

ò Aa ậfjCDEgB#ff/^íb;te0 
Un, asa no yoji da kara ne!
Ừ! Vì 4 giờ sáng mà!

Konohen?
Khu vực này phải không?

h ,  th<T>Qr&1£* *ỉỊ3<fc5o.
Un, a! Ano gyuusha da, oriyoo!
Ừ! ÀỂ' Chuồng bò kia rồi! Chúng ta xuống xe 
đi!

: A o t í ) V ' l ' © 0
: Haitte mo ii no?
.ệ Chúng ta ífcắ vào được không vậy?

: Un, maeni tanonda kara, daijoobu.
: ừ, vì đã nói trước rồi nên không sao đâu!

C : à ,
(Futari, gyuusha no naka o nozoku)
(Hai người liếc mắt vào chuồng bò)

Ano kooshuu denwa no yoona mono, naani? 
Vật giống trạm điện thoại công cộng là cái g 
vậy?
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Ằl-
Otto : Esa no suteeshon da.
Người chồng : Là trạm thức ăn.
u

'y^r  -  'y x m > ì  Lfco
Tsuma : A! Ushi ga naka ni haitte iku wa. A! Shatte de

oto ga shita.
NịịUờì vơ : Aề' Con bò đi vào trong kìa! A! có tiếng sạt sạt.
ủ
Otto : Esa ga paipu kara dete kuru oto da.
Người chồng ; Là tiếng thức ăn chạy ra từ ống tuýp.
u
Tsuma : Ima, tabete iru no ne?
Ni>ườỉ vơ ; Hiện gìờ đùng ăn phải không?
k : ỏ h o  ò

Olto : Un. Ushiro de betsu no ushi ga matte iru.
Nị>ườỉ chồng ; Ừ! Con bò khác đang đợi phía sau.
ủ : t ă k t e  L V 'frteo
Tsuma : Otonashii wa ne!
N 1Ị ười vợ .* Hiền lành quá nhỉ?
K

Ol«) : Un, a! kootai shita.
Nf>ười chồng .ệ Ừ! A! Đã đổi rồi.
ỂÌ
Tsimui : Minna onaji esa 0 taberu no?
NmuYi vợ .• Tất cả đều ăn thức ăn giống nhau hả?
Ằ : ^ - = 3 -  K<£><£ ò
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Otto

Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
ẩ  
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ

£
Otto
Người chồng

Tsuma

Người vợ  
50

liS 'J  L T ,  ^ ( D ^ K X ề  t  
m ò Ả ; t z  o

: Iya, baakoodo no yoona mono de ushi o 
shikibetsu shite, sono ushi ni tekitoofia esa ga 
derun da.

: Không phải. Nó phân biệt con bò bằng vật 
giống như thẻ vạch và thức ăn thích hợp với 
con bò đó sẽ chạy ra.

Ỹ t i ,  Ẽ l r ô c í t i â O ?
Sore, jidooteki ni deru no?
Cái đó chạy ra một tự động hả?

Pasokon de kann surun da.
Quản lý bằng máy vi tính.

Sugoi! Dakara hito ga inai no ne!
Tuyệt quá nhỉ! Vì thế không có người phải 
không?

: ò h ( D M ± ' ầ t z M X \ < ' Z ) / v t z . o
: Un, uchi no hito wa mada nete irun da.
: Ừ! Người trong nhà vẫn còn đang ngủ.

3 o L''5>V'fco
x ^ t z 0

: Soo. Shinkonryokoo ni ushi o mini iku nante, ! 
iyada to omotta kedo, omoshiroi wa. Kite 
yokatta.

: Thế à! Em đã nghĩ rằng em không thích đi
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xem bò trong chuyến tuần trăng mật nhưng đến 
rồi thì thật là thú vị quá!

(
( )uo : Bokutachi mo kaisha ga iya ni nattara

yamete ...
Nị>ười chổng .ề Chúng ta nếu không thích đi làm ở công ty nữa 

thì sẽ nghỉ đ ể ....
t i  : ẳ  L i  9  «fco

Tsinna : Pasokon noogyoo yarimashoo yo! "
Nị>ười vợ 'ễẻ Chúng ta sẽ làm nông nghiệp bằng máy vi tính.

(Moo to ushì no naku koe)
(Tiếng kêu của con bò Mo! Mo!)

Ệ ề o  £ £ aò
Bảng từ vựng

' ' ^  — K41 ^  — K ỏ L ) = Baakoodo ushi = Thẻ
mã số con bò.

V* ( 60 3 cí =t õ )  = Noogyoo = Nông nghiệp.
|tl ty ')  = Sekai = Thế giới, lãnh vực.
* ' ' '  1 >  = Pasokon = Máy vi tính.
ệK ') (ot ỉ> '5)  =Tsukau = Sửdụng. .

, Ệ ' ¿ (; i  ¿ /ô 'fèjo < f t o / c )  = ... koto ga
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( ¿ < K )
- 4 =  ( H )
-Jgc
— é ^ 9  ( ^ 9 )

(<£>5/6')
— x_é
- 4  (*9 i; 9)
- w s  ( ^ t ) )
—*»$
- í r f é  ( Ỉ Ỉ 5 I Ỉ 5 )

- n y ^ u - h  
- f £ 5  ( o < 5 )
— ^  X  — '> 3 V
— io&jtaÓS’t ' l ' f c  
- t  ( < ơ )
- A * i S  (V 'áx ó )

~ ệ • • ^
— V/-T — y  ¿ 1 '  Óm^ K'S*?

— . . .  t  t  t» ỉc
— tiaX < Ò ( X * X < 0 )

- s < y  K
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ooku natta = ... trở nên nhiều.
= Tokuni = Đặc biệt.
= Ushi = Con bò.
= Buta = Con heo.
= Kau = Nuôi.
= Nooka = Nồng gia.
= Esa = Thức ăn (cho động vật). j 
= Ryoo = Lượng, số lượng.
= Kanri = Sự quản lý.
= Yaru = Cho.
= Hoohoo = Phương pháp, cách 
thức.
= Tetsu paipu = Ông sắt thép.
= Konkuriito = Bê-tông.
= Tsukuru = Chế tạo, làm ra.
= Suteeshon = Trạm.
= Onaka ga suita = Đã đói bụng| 
= Kubi = Cái cổ.
= Ireru = Cho vào, để vào, đưa 
vào.
= ,.ắ to = Nếu ... th ì ...

— ' y t ^ ^ õ í ò t )  = Shatto iu ot(j 
= Tiếng sạt sạt.
= ... totomoni = Cùng v ớ i...
= Dete kuru = Chạy ra, đưa ra, 
đi ra.
= Bando = Băng, dây da.
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'Kbb ò ) 1 = Suishoo = Thủy tinh.
( ỉ á o L À / ề O  = Hasshinki = Máy phát từ tính. 

■ o ( t " C V ' Õ -  = Tsukete iru = Đeo, mang.
( C # )  = Jiki = Từtính.

ó  ( #  J: 9 àòv '■ f  <5) = Kyoomeisuru = Cộng hưởng. 
( < £ ^ 1 ' )  = Y o w ai = Yếu.

víỉíốc ('ƯẢ/(Ẳ°) = Denpa = Sóng điện,
u tìi-  ( t í ' Ỳ )  = D a su  = Đ ưara .
iĨmJì̂ iJ ( L  Ề  ^ o )  = Shikibetsu = Sự phân biệt.
X — /<— = Suupaa = Siêu thị.
lVfj OP ( L X ò t>Ả/) = Shoohin = Hàng hóa.
. . .  = ... no yoona mono = Vật giống

như...
■ ĩ t l = Sorezore no = Từng ... một 
ĩk  ồò ò  ( Ề tih ỏ ) = Kimeru = Quyết định.

■PỊIH.ỊÕ] I  è  Á/7ỈMI')  = Ichinichi ni sankai =
Một ngày 3 lần. 

ỉnlHVTmI ^ b  ( cfc c  1)'Ả/ t  (31) = Yojikan gotoni = Cách
nhau 4 tiếng.

X õ c f c  9 ỈC) = Taberu yooni = Để ăn.
I ■ -V V ~Ỳ ò  = Settosuru = Chỉnh, điều chỉnh.

€ ò  (tz-r<~ị~iỄ ò )  = Tabesugiru = Ăn quá nhiều, 
ồb = ... tame = Để ...

»7 / 4 ' V' t  ( tz  tz  tỉ. V'  t ) = Tatanai to = Nếu không trải
qua ...

{Vi/I (o# 'c7)) = Tsugino = ... kế  tiếp.
4lễ̂ U nvi ( ỉ ỉ  o  /j > 1/N 9 )  = Hokkaidoo = (Địa danh ở
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Nhật bản).
((3LĨ>-^ < t  ò ) = Nihyakutoo = 200 con.

—. . .  (D-ÌỀẼÊ&^Ò  (69-tỂ:;b;ẵ r Ì_<5) = ... no sewa o suru =
Chăm sóc ...

— tâĩt} (-tìrV'  ,1 3 )  = Seikoo = Sự thành công.
— tậ lẦ .0  ( & X. Ò )  = Fueru = Gia tăng.
— i ề t - i r ò  ( L  ± = Shokujisuru = Ăn.

-  & < & ò ủ 'ị>
= Futoru = Mập.
= Nakunaru kamoshirenai = 
Không biết chừng là sẽ không ...

— £ũÀ
- & ătẾ (C«fc-tì:t')
- m  ( £ / / t i r i ' )

(#Ả ,fcV \)

= Chijin = Người quen biet.
= Josei = Phụ nữ.
= Dansei = Đàn ông.
= Kindai = Cận đại.

— L T V ' <5 ( ậ T H ^ L T V ^ Ô )  = Kikaika shite iru =
Cơ giới hóa, cơ khí hóa.
= Konpyuutaa = Máy vi tính.
= Yoku = Thường, kỹ, rõ.
= Hee? = Hả?
= Tatoeba = Thí dụ.
= Onshitsu = Phòng kính, nhà 
kínhế
= Ondo = Nhiệt độ.

— Ẽ í ) ] ố ^ l ỉ3 : ( c i f 9 'c ề ỉc )  = Jidootekini = Một cách tự động.
= Soosoo = À! À! 

- ị t i - ị ' & ^ ử i L £ L t z  ( Z f t X * & b i s ' t z L i ầ L t c )  =
54
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Sorede omoidashimashita = Vi 
việc đó nên tôi đã nhớ ra.

( ĩ íb  = Hora = Này!
# 6 ( í £ ò <£><£ ô = Boo no yoona sen =

Đường kẻ giống những thanh, 
ílẩlx (ịà tcÁ ;)  = Nedan = Giá cả.

■ ìĩl ̂  & ( X ề  k  ò ?£) = Tekitoona = Thích hợp.
' Ajfz.'ñ'* = Nandaka .ằ. làm sao đó.
. . .  = ... ga kawai soo = Tội nghiệp ...
'•&!? ( ĩ> o  <£ ỏ ) = Hitsuyoo = cần  thiết.

'  ßE ÎJ (^ Ả / *9 ) = Benri = Tiện lợi.
• C? ~f <ẩ) = Tabesugi = Sự ăn quá nhiều.

Ả: 9 Ỹ~ ề* (-&> t  *9 ~Ỳ C ? )  = Futorisugi = Quá mậpễ 
'ỉễ&  ( Ằ - b & )  = Erabu = Chọn lựa.

Ä I S *  2
( L ' A s Z . A s ' Q x Z Ô )  = Shinkonryokoo = Tuần 

trăng mật.
A = Otto to tsuma = Vợ và chồng.
•ft ( < ò  ẳ  ) = Kuruma = Xe hơi.
HiH' (< ib V') = Kurai = Tối.

Ơ)ÌU) = Konohen = Khu vực này.
T  Pr = Gyuusha = Chuồng bò.
I  ! 0 ò = Oriyoo = Chúng ta hãy đi

xuống.
Ả ( Ỉ Ỉ V ^ o T  ^VH^CD) = Haittemo ii no =

Dù đi vào cũng được phải không? 
*- ỆPIẢ' (tz<DA/ f¿) = Tanonda = Nhờ cậy, yêu cầu.
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— < (pjg, < ) = No/oku = Liêc nhìn.
— ( CL 9 L 3 "CẢ/¡b) = Kooshuudenwa = Điện

thoại công cộng.
— JjjiJcD (-<0 (D) = Betsuno = ... khác.
— £ ì  t  &  L l ' = Otonashii = Hiền lành dễ

thương.
—  ò  ( 3 .  õ t z  V ' Ỷ *  ò ) =  Kootaisuru =  Thay đổi.
— ~ệ~ ~ 't N = Sugoi = Tuyệt vời q u á !

— ê í t  (;ồ'VNL-$0 = Kaisha = Công ty.
— ;< y= t 1/ỆkM ^  õ CẼ' £ õ )  = Pasokon noogyoo

= Nông nghiệp bằng máy vi tính.
— t  t  õ L<Df£ < I i )  = Moo to ushi

no naku koe = Tiếng kêu của con 
bò Mo! Mo!

ầ:a, i i ì

x iế
Văn phạm

1- Cách dùng phó từ ( ¿ í > ( £  = Tomoni) : Dùng để 
trình bày ý nghĩa như là: Cả hai phía, đồng thời, cùng với ... 
Được sử dụng nhiều ở hình thức: ¿ :í£{£  =
Totomoni) .
Thí dụ:
- Ì Ị C ệ ơ i ụ m  

Tomoni manabu tomoni asobu.
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Chichi totomoni sono hito o tazuneta.
Dã hỏi thăm người iló cìutỉỉ với cha tôi.

1) &> Ò o
Sotsugyoo shite, kaisha e deru nowa, ureshii totomoni 
shinpai demo aru.
Việc tốt nghiệp rồi đi làm thì cũng vui mừng cùne với sự lo 
lắng.
k i ầ k m z & Ề ò „
Taiyoo totomoni okiru.
Thức dậy cùng lúc với mặt trời. 
t £ & b ị > b2 ' ịZ . f c & & b o X ề t i n 
Toshi o toru totomoni karada ga yowatte kitaẵ 
Sức khỏe yếu đi cùttữ với tuổi tác.

Ani mo otooto mo tomoni rippa natta.
Anh trai cũng như em trai đôn ợ thời đã trở nên tuyệt vời.

ề i t t c m t í .
Nagai aida, kurushimi o tomoni shite kita tomodachi da.
/ )</ V là bạn bè đã cùnẹ nhau chịu khổ cực trong thời gian

2' Cách dùng trỢ từ  ỉ£(Ni): Dùng để trình bày sự tỉ lệ, tỉ
tuAi
TIU ilụ:
-  m m .ĩX V ế < V £ fr Ị0

Cùng chơi cùn g học.

57

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Chikyuu wa taiyoo no mawari o ichinen ni ikkai mawatte 
iru.
Trái đất quay xung quanh mặt trời mỗi năm một lần.

Watashitachi wa ichinichi ni sando gohan o taberu.
Chúng tôi ăn cơm mỗi ngày ba lần.

Kono kami o hi tori ni gomai zutsu kubatte kudasai.
Xin hãy chia mỗi người năm tờ giấy này.

- h ( D A í i  À T \
% fc> irtiT l l  9o
Ano hito wá wasureppoi hito de, sando ni ichido wa 
yakusoku o wasurete shimau.
Người kia là người hay quên nên cứ ba lần lần hẹn thì quên 
mất một lần.

3- Cách dùng t  (Goto): Dùng để ý nghĩa một sự việc 
được tiến hành lần lượt. Được sử đụng nhiều ở nhiều thức phó 
từ 1̂* è  lĩl(Gotoni) và được viết bằng chữ Hiragana.
Thí dụ:

Yuubinyasan wa tegami o ie gỏtoni kubatte aruite imasu. 
Nhân viên bưu điện đi bộ phân phát thư từng nhà một.

T ò o
Au hito gotoni “Ohayoo gozaimasuệ ” to aisatsu o suru.
Chào “Ohayo gozaimasu. ” từnẹ người gặp. t

- r ( D m m ã X \  Ý i x Ý M t ỗ ^  t  (C
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~ tò o
Kono mondai wa guruupu goto de, sorezore kangaeru koto 
ni suru.
Vấn đề này tôi quyết định lần lượt từng nhóm suy nghĩ.

-(£< ÍÌBỈiB Zjb Cx
1 ' t t o
Boku wa nichiyoobi gotoni gorufu e dekakeru koto ni shite 
imasu.
Tôi quyết định đi đánh gôn vào mỗi chả nhật.

4- Cách dùng trỢ từ  ~ệ*O(Zutsu): Dùng để trình bày số 
lượng nào đó được lập lại nhiều lần.
Thí dụ:
- í ặ B  b  - ọ  -f-n

Mainichi sanjikan zutsu benkyoo shite imasu.
Mỗi ngày học đều 3 tiếng đồng hồ.

- Í ặ 0  Ặ f L £ ~ ; f c - f 1o g f r A J c t 5  3  c b o

Mainichi gyuunyuu o ippon zutsu nonda hoo ga ii desu yo! 
Tốt hơn nên uống mỗi ngày 1 hộp sữa.

Kono tokei wa ichinichi ni gofun zutsu okureru.
Chiếc đồng hổ này một ngày chạy chậm 5 phút.
tì

Nihongo ga sukoshi zutsu joozu ni natta.
Tiếng Nhật đã trở nên giỏi từng chút một.

5- Cách dùng trợ  từ  f t  Ả /T(Nante): Được sử dụng trong 
vAn nổi. Sử dụng trong trường hợp đưa ra chỉ một thí dụ đặc 
biCt lừ trong những sự việc giống nhau. Có nghĩa là: N hư là ...
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Thí dụ:
V $ 4  t j j v x  b a

Kekkon no oiwai ni nekutai nante doo kashira?
Quà chúc mừng kết hôn chẳttữ han như là cà vạt thì anh 
thấy thế  nào?

-  H ' t  ®v 'ầ - ỷ -  ¿ 0
Natsu no yoofuku niwa mizu iro nante ii to omoimasu.
Tôi nghĩ rằng quần áo mùa hè thì chẳitữ han như màu xanh 
thì tốt.

- f o f c f z t e ¿ ¡ ¿ X X  < '
ẳ  *9 i  òo
Anata nante yoku odeki ni naru kara, shiken nanka 
okomari ni naranai deshoo.
Vì như  anh thường hoàn thành tốt nên có lẽ anh không lo 
lắng gì đó về thỉ cử rồi!

6- Cách dừng liên ngữ ftA/iftidKNandaka): Dùng để trình 
bày ý nghĩa: Không hiểu tại sao cảm thây như thế nhưng có 
cảm thây giống như thế. Có nghĩa là : ... làm sao đóế 
Thí dụ:

Ryokoo ni dekakete itta kodomo no koto ga nandaka 
kyuuhi shinpai ni narịmashita.
Chuyện con đi du lịch đột nhiên tôi lo lắng làm sao đó! 

T z Z t
Watashi wa ano sensei ga nandaka kowain desu. Betsuni
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shikarareta koto mo nai no desu ga.
Toi cung chua titng bi la mang gi d$c bigt ca. Nhung toi sd  
thay giao kia lam sao do.

t o  5  L  V  ^  ( 7 ) - e f o

Kyoodai ga oozei itemo, haha oya no inai katei to iu nowa
nandaka sabishii mono desu.
Cho du cd dong anh em nhtfng vi$c trong gia dlnh khong co 
me thi cam thay buon lam sao do.

^ L 'S 't ’o
Nandesuka. anokata wa konogoro izen yori sukoshi oyase 
ni natta yoona ki ga shimasu.
Toi cam thay dao nay dudng nhungvccri kia gay hem trUdc 
day lam sao do!

7- Cach dung danh tuT 7h#>(Tame): Be trinh bay muc dich. 
Co nghTa la : ... & £ . . .  de cho ...__________________________

-Dong tuf nguyen m au & 
phu djnh vdn tat 

-Danh tif + <D( no)
+ fc#>(tame) = ... de .

Thidu:

# <  fc fe fc . M ff i L X

Watashi wa shoorai, Nihon de shigoto o shinai to omotte 
imasu. Nihon no kaisha de hataraku tam eni. Nihongo o
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benkyoo shite imasuế
Tôi mong muốn tứơng lai sẽ làm việc ở Nhật bản. Tôi đang 
học tiếng Nhật ậ ể  làm việc trong công ty Nhật.

V ' ỉ t „
Arerugii o naosu tam eni. mainichi kusuri o nonde imasu. 
Tôi đang uống thuốc mỗi ngày đ ể  chữa bệnh nhạy cảm.

M t .  V $. L t z 0
Yuumeina sensei no hanashi o kiku tam eni. takusan no hito 
ga atsumarimashita.
Có nhiều người tập trung để  nghe thầy giáo nổi tiếng nói 
chuyện.

Ằ ỗ fc fe l : ,
l ' t t o
Nihon no kookoosei wa ii daigaku ni hairu tam eni. benkyoo 
shite imasu.
Sinh viên trường trung học cấp 3 ở Nhật đang học đ ể  vào 
trường đại học tốt.

« I V ' T
V' ẳ*fo
Watashi no kuni no jitotachi wa jinsei o tanoshimu tam eniẻ 
hataraite imasu.
Mọi người trong nước tôi đang làm việc đ i  làm cho cuộc 
sống sung túc lên.

- ỏ i *  C V 'tfo
Uchi o kau tam eni. okane o tamete imasu.
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Tôi đang dành dụm tiền để  mua nhà.
n m *  Â i ' £ L f c „

Kanji o benkyoo suru tam eni. jisho o kaimashita.
Tôi đã mua từ điển đ ể  học chữ Kanji.

t u b T V ' t ' t o
Ryokoo ni iku tam eni. sukoshi zutsu okáne o tamete imasu. 
Tôi đang để dành tiền từng chút một đ ể  Í?IỂ du lịch.

Atarashii gijutsu o narau tam eni. Nihon e kimashita.
Tôi đã đến Nhật đ ể  học kỹ thuật mới.

Oishii ryoori o tsukuru tam eni. ii zairyoo o erabimasu.
Tôi chọn nguyên liệu tốt để  nấu món ăn ngon. 

- ± m < D = i X b Z  T  Ơ ò 1 t l b ị z .  p  é  y  b £  f ê o T

Seisan no kosuto o sageru tam eni. robotto o tsukatte imasuỀ 
Đang sử dụng người máy để hạ giả thành sản phẩm.

Kazoku no tam eni. isshookenmei hatarakimasu.
Tôi đang làm việc chăm chỉ để  cho gia đình.

Kenkoo no tam eni. tabako o yamemashita.
Tôi bỏ thuốc lá để  cho sức khỏe.

f g i 5 ẳ i f c o  
Happyoo no junbi no tam eni. hon o karimashitaế 
Tôi đã mượn cuốn sách đe chuẩn bị phát biểu.

-5 & 1  Ệ l l t v t t o
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Raishuu no kaigi no tam eni. iunbi shite imasu. 
Tôi đang chuẩn vị để  cho hội nghị tuần tới.

JXA, \ í

Câu mẫu luyện tập

( p ẵ. .  3feV'
.... nai to ễ... nai
Nếu không  ..ẵ. thì sẽ không ế..ẳ

A f o T  l  \
Honbunrei: Yojikan tatanaỉ to. ushi ga suteeshon ni kubi o 

iretemo tsugi no esa wa dete konaỉể 
Nếu khônẹ trải qua đủ 4 tiếng cho dù con bò có 
đưa cổ  vào máng thì thức ăn k ể  tiếp cũng khôttự 
chạy ra.

m m  A:
Renshuu A: Luyện tập A
M: m B#Pb1 #'(7) X. ề ttí x<òa
Rei.ể Yojikan tatsu to tsugi no esa ga dete kuru .
Thí dụ: Nếu trải qua đủ 4 tiếng (hì thức ăn k ế  tiếp sẽ chạy ra.

-» ì i k ề '< n x .ề i * m x z . t e \ t \
Yojikan tatanai to. tsugi no esa wa dete konai.
Nếu khône trải qua đủ 4 tiếng thì thức ăn kế  tiếp sẽ 
khône chạy ra.
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1- — ò  -*
Sanjippun matsu to tsugi no basu ga kuru 
Nếu đợi 30 phút thì xe buýt kế  tiếp sẽ đến

2- < 3  -»
Ichijikan matsu to shujin ga kaette, kuru 
Nếu đợi 1 tiếng đồng hồ thì chống tôi sẽ về, đến

3- —
Ichinen doryoku suru to tenisu ga umaku naru 
Nếu nỗ lực 1 năm thì quần vợt sẽ trở nên giỏi

4- —
Mainichi doryoku suru to karada ga yaseru 
Nếu nỗ lực mỗi ngày thì thân thể sẽ gầy đi

Renshuu B: Rei ni naratte shitsumon ni kotae nasai.
Luyện tập B: Hãy trả lời câu hỏi giôhg như thí íiụế
ffl: Q:
Rei: Tsugi no esa wa itsu dete kimasu ka?
Thí dụ: Thức ăn kế  tiếp khi nào sẽ chạy ra?

A:
Yojikan tatanai to dete kimasen.
Nếu không trải qua đủ 4 tiếng thì sẽ không đưa ra. 

© . . .  ỉ £ . ệ . | ẽ k . . ệ
......n i ........k a i , .......gotoni
..... ỉân cách n h a u ....

±  V h*t*5o
Honbunrei : Ichinichi ni sankai. yojikan gotoni taberu yooni
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setto suru.
Điều chỉnh để ăn một ngày 3 lân, mỗi lẩn cách 
nhau 4 tiếng.

Renshuu: Luyện tập
M: - 0 ,  H U k r a u m
Rei: Ichinichi, sankai, yojikan, taberu 
Thí dụ: Một ngày, 3 lần, 4 tiếng, ăn

Ichinichi ni sankal voỊikan gotoni tabemasu.
Ăn môt neàv 3 lân, mỗi lần cách nhau 4 tíêlng.

1- HIẼK + 0 ,
Hitotsuki, sankai, tooka, yasumu 
Một tháng, 2 lần, 10 ngày, nghĩ ngơi

2 -  — 3 l H K  0 Ỳ L Ỉ Ờ Ẩ  

Hitotsuki, gokai, muika, mise o shimeru 
Một tháng, 5 lần, 6 ngày, đóng cửa tiệm

3- ẩ ã U
Ichinen, sankai, yonkagetsu, eiga o miru 
Một năm, 3 lần, 4 tháng, xem phim 

4_ 0.ỊhK x - h % i~ ò
Ichinen, yonkai, sankagetsu, deeto o suru 
Một năm, 4 lần, 3 tháng, hẹn gặp
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A: r < £ > r ò ọ . . .  l í . . .  T '-f& o
Konogoro n o .... w a ......desu ne!
ế... dạo n à y .... nhĩ!

B: . . .  o t ,  ế' . .
......tte, ;.......... tte koto desu ka?
Anh nói rằng .... là ...ẽ phải không?

A: Ỹ 9 t* to . . .
Ee, soodesu.......soodesu yo!
Vâng, đúng vậy. Tôi nghe nói rằng ...ẳ

Kỉhonkei:
Mẩu căn bản:
A: r  <p W n ^ fA (2 )à£ftát~C’t~ian

Konogoro no (1) nooka wa (2) kindaitekỉ đesu ne!
(ỉ  ìNônẹ gia dạo này (2)manẹ tính cân đai nhĩ! 

lỉ: (3M t â l k  U C V 15  o  T  ^
(2) Kindaitekitte. (3) kikaika shite iru tte koto desu ka? 
Anh nói rằng (2) mane tính cân đại có nghĩa là (3) cơ ẸÌỚỈ 
hóa phải không?

Ee, soodésu. (4) Yoku (4) konpvuutaa 0 tsukau soodesu 
yo!

Luyện tập đàm thoại
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Vâng, đúng vậy! Nghe nói cũng (4) tĩutờne sử dtuis rnáv 
vi tính.
(1) L £  9 (2 )7ctí

(1) Otoshiyori (2) Genki (3) Karađa ga joobu da 
(4) Supootsu mo yaru
(ỉ)  Người già (2) Khỏe mạnh (3) Thân thể rắn chắc 
(4) Cũng chơi thể thao

(2)ỉỏ k  te(D £  ô ( 3 )^ .^  ^ ^
(4)
(1) Koclomo (2) Otona no yoo (3) Amari asobcmai 
(4) Jukenbenkyoo o suru
(1) Trẻ con (2) Giống người lớn (3) Không chơi đùa 
nhiều cho lắm (4) Học thi

(2)fêV' (3)cfc<{É< (4)&?@>bêí;fr
(1) Wakai josei (2)Tsuyoi (3) Yoku hataraku 
(4) Osake mo nomu
(1) Người nữ trẻ tuổi (2) Cứng rắn (3) Làm việc chăm 

chỉ (4) Cũng uôhg rượu
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Bài tập luyện tập

T <D ______  (D * p fa b X ề  t  ò t£ Z  ¿íi£r
Ẵ . b / ư X \  ( )

Hãy chọn từ thích hợp từ trong khung phía dưới để điền 
vào ( ).
1- s < y = ĩ y %

Pasokon o
2 -

Onaka ga 

Esa ga

Denpa o
X .ềc7 )4  
Esa no ryoo

Ushi no sewa o

3-

4-

a-i~<5 (Suru), b- Ỉ k ỉò ò  (Kimeru), c- A t l ỗ  (Ireru), 
(J- Í!Ễ ò (Tsukau), e- ỶPỎ (Tsukuru), f- 'Ỳ  <c (Suku), 
g- í±j"C < -2> (Dete kuru), h- £H"t~ (Dasu)
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Khu nhà ở cao tâng

Bài 3
z  7 £  ì  L* tp ì  tz <

f to f c o  + P Ễ Ế C & V ' o  ũ ỉ v ^ - m ^  ẳ  

¿ r ^ i ẫ C ^ & x L T ,  Ä i W ' 1 ' U

< ^ X ' f c Ỗ 9 o

L/Ố>U l 'V'C:  ¿ f í M - m & V ' k U ' o  ! : & < £ > «  

K & ò t ,  î i i v ^ c i È f r / h è & î ^ t e f â V ' i U i X

<£>©-?:&< t r C V ' 5  r. b i ï f r f r ' i t z Z  õ X * h Ò b 

0 Ị iẰ tf , t ^ s r t ó ,  ¥ ^ 9 ,

h^r H C ÍT <  fr¿*O ffi-C \ i f S V ' K e f ë t H ^ f c k f ^ / ^ j É

^ * ỉ < *IT V ' £ 0 # ỉ -  Ẽ 3f ã  :: ¿ o  -e # ft V 'ĨH&
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f i íS l 'S K i íS W jíJ ^ ó f c a s »  h t

V' fcỸ5fc*,

F ^ Ã V \ ,  ^ ( O i t i b ,  ê í L t f ỉ s < ĩ i ò ơ ) t £ ò ò  t \ ỉ ' õ ầ Ễ V  

h ò o  i t & ü f ë s Ê M t ë ^ i ^ — 9  — à ' f o ô ü h  

t t i ĩ ) (D ịt ìb A ; ỉ ỉ  ò ừ<7)T*foò ò JÔ\,

M n t L x n ,  # & # - ? #  s ^ ỉ - m ^ ì i i h / c a ỉ - c ,  Í5 

f r < D ^ m t m ' ĩ i t ò z . t t c z ò x * f o ò o £ * « fc !3 * ịiiL  ^

U x f c v ' o

Daitoshi dewa tochi no nedan ga takai tame, koosoo no 
juutaku ga ooku natta. Jikkai o koeru juutaku mo sukunakunai. 
Takai soo dewa, mado kara tooku ga miete, kimochi ga ii shi, 
doroboo mo hairinikui dearoo.

Shikashi, ii koto bakari dèwanai rashii. Saikin no choosa ni 
yoru to, takai 500 ni sumu chiisana kodomo wa, hikui soo no 
kodomo ni kurabete, seikatsu shuukan no men de okurete iru 
koto ga wakatta soodearu.

Tatoeba, aisatsu o suru, jibun de shokuji o suru, te o arau, 
toire ni iku nado no men dè, takai soo ni sumu kodomo no hoo 
ga hattatsu ga okurete iruễ Tokuni jibun de fuku o kiru koto no
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dekinai kodomo wa hikui soo niwa inakatta ga, takai soo niwa 
sanjippaasento mo ita sooda.

Takai soo ni sumu kazoku wa gaishutsu suru kaisuu ga 
sukunai. Kodomo wa amari soto e asobini denai. Haha oya to 
isshoni ie no naka ni iru jikan ga nagai. Sonotame, jiritsu ga 
okureru no daroo to iu hanashi dearu. Koosoo juutaku niwa 
erebeetaa ga aru ga, soredemo soto e deru nowa mendoo 
nano dearoo ka?

Taisaku toshitewa, haha oya ga dekirudake soto e tsurete 
dete, hoka no kodomo to asobaseru koto da soodearu. Kaji 
yori mo gaishutsu, köre ga koosoojuutaku de kodomo o 
sodateru haha oya no shigoto kamo shirenai.________________

Ö nhüng thänh pho Idn, vi gid cä dät dai dät nen dä cö 
nhieu khu nhä cao täng. Cüng khöng it nhä vU0 qua 10 täng. O 
nhüng täng cao vi cö the nhin thäy xa nen cäm thäy de chiu hem 
nüa cö le ke trorn cüng khö väo.

Tuy nhien dUdng nhu khöng chi dieu tot khöng thöi. Neu 
cän cü väo c u q c  dieu tra gän däy thl nghe nöi räng nhüng dtia 
tre nhö song d täng cao so vöi nhüng düa tri song d täng thäp 
tren phtfang di$n typ quän sinh hoat bi chäm hctn.

Thi du tren phuctng di$n chäng han nhu lä nhu chäo höi, tu 
minh an com, rüa tay, di ve sinh ... thi nhüng düa tre song ö 
täng cao phät triin chäm hcfn. Dg.c bi$t nghe nöi räng nhüng 
düa tre khöng the tu minh mäc quän äo khöng cö ö täng thäp ■ 
nhung d täng cao cüng cö den 30 phän träm.

Gia dinh song d täng cao so län di ra ngoäi it hctn. Nhüng !
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đứa trẻ không đi ra ngoài chơi đùa nhiều cho lắm. Ở trong gia 
đình cùng với mẹ một thời gian dài. Nghe nói rằng có lẽ vì thế  
việc tự lập chậm phát triền. Ở khu nhà tầng cao có thang máy 
nhưng mặc dù thế việc đi ra ngoài cồ lẽ phiền phức khó khăn.

Nghe nói một đối sách là những bà mẹ cố  gắng dẫn con đi 
ra ngoài để  cho nó chơi đùa với những đứa trẻ khác. Việc đi ra 
ngoài cũng hơn việc nhà, điều này không biết chừng là công 
việc của những bà mẹ nuôi con ờ khu nhà cao tầng.___________

ễ r t à  c ế  

Đàm thoại

A Ỉ i & t ỉ ,  B të ü fê o
Chijin futari ga michi o aruki nagara hanashite iru. 
A wa josei, B wa dansei.
Hai người quen biết vừa đi bộ vừa nói chuyện. A 
là phụ nữ, B là đàn ông.

A:
Mata manshon o tatete imasu ne?
Lại xây khu nhà cao tầng nữa kìa!

B: i i ,  { " W d 'T - C L i  
Ee, nangaidate deshoo?
Ô! Không biết bao nhiêu tầng nữa!

A: ò ’C ' t ' i o
Zuibun taka soodesu yo!
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Có vẻ khá cao đó!
B: i  Ò ti\

Nijikkai gurai deshoo ka?
Có lẽ khoảng 20 tầng phải không?

A: < & *9 ẳ
L t z 0

Soo deshoo ne! Konogoro wa koosoojuutaku ga ooku 
narimashita.
Có lẽ đúng như thế! Dạo này có nhiễu khu nhà cao tầng. 

B: L 'O ẳ-ti: Ả/tao
Tochi ga takai kara shikata ga arimasen ne!
Vì đất đai đắt nên không còn cách nào khác đâu!

A: - V b ,
t ' L ¿ 9 á a .
Demo, takai tokoro wa tooku ga miete, kimochi ga ii 
deshoo ne?
Tuy nhiêìi chỗ cao thì có thể thấy xa nên có lẽ sẽ cảm 
thấy dễ chịu nhĩ?

B: Ẩ.Ắ.'
Ee, maa, soodesu ne!
Vâng, tôi nghĩ như thế!

A.ề Ÿ f t f : : ,  t A > 9 ^ <  l '- e - f - J ; ,  ậ o i o
Soreni, doroboo mo hairinikui desu yo, kitto.
Hơn nữa kẻ trộm chắc chắn cũng khó vào!

B: x * b s  Z . ( T ) h \ ' t i h
ê  ÍL& & < n ò  Ỹ  ị  -Vi -Xo

Demo, kono aida chotto kiitan desu ga, takaikai no
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kodomo wa jiritsu ga okuretu soodesu yo!
Tuy nhiên, dạo gần đây tôi có nghe câu chuyện rằng 
những đứa trẻ ở tầng cao việc tự lập chậm phát triển đó! 

A: h h s  h b l  ì )  ò  t^ >

Aa, are desu ka? Ara, moo kodomosan irassharun desu 
ka?
À! Việc đó hả? Trời ơi anh đã có con rồi à?

t z b s
Mada desu kedo, uchi juunikai nan desu. Kodomo ga 
umaretara, motto shita e hikkosanakya.
Tôi chưa có con nhưng nhà tôi ở tầng 12. Nếu có con tôi 
sẽ dọn xuống tầng thấp hơn.

A: ố  r  t  lt¿b  <0 £-tìrẢ/¿o
Sonnani shinpai suru koto wa arimasen yo!
Không có việc lo lắng như thế đâu!

B: Ỹ 9  " C i ^ o  
Soodesu kaỉ 
Thế à!

A:
(iV l/'À /"C Ì~  o T o
Dekirudake soto e tsurete dete, hoka no kodomo to 
asobasereba iin desutteế
Tôi nghe nói rằng nếu cố  gắng dẫn trẻ con đi ra ngoài để  
cho nó chơi đùa với những đứa trẻ khác thì tốt hơn.

B:
Naruhodo.
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4 o V ' o <  Ỹ  5  - c - ỷ ~ c f c o

Yoochien ya shoogakkoo e ikeba, shuudanseikatsu o suru 
kara, oitsuku soodesu yo!
Vì nếu đi đến nhà trẻ hoặc trường tiểu học để sinh hoạt 
tập thể thì sẽ bắt kịp thôi!

B: Ỹ  ò
Soodesu ka!
Thế à!

A: Ỹ t u c ,
■C1~£ o
Soreni, takai soo no kodomo wa chinoo no hattatsu ga 
hayai soodesu yo!
Hơn nữa những đứa trẻ ở tầng cao nghe nói rằng sự phát 
triển trí năng rất nhanh đó!

B: ?
Hee?
Hả?

A: V'o L X
Haha oya to isshoni iru jikan ga nagai kara.
Vì ờ  cùng với mẹ trong thời gian dài.

B: 9o
Soodesu ka! Ja, nyooboo ni nanika benkyoo saseyooỂ 
Thế à! Vậy thì, tôi sẽ bắt vợ tôi học cái gì đó thôi!

A:
Hayai desu ne! Moo kyooiku papa?
Anh lo xa việc giáo dục con cái quá nhỉ?

Tôi biết.
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2: :^ è o Ế o
Otto to tsuma no kaiwa.
Cuộc nói chuyện của vợ chồng.

:  o

: Tadaima.
Người chồng : Anh về rồi đây!
Ú  : &

Okaerinasai.
Anh đã về rồi à!

Are, banmeshi wa?
Người chồng : Này! Cơm tối đâu?
ề  : - f < * M ò f r b 0

: Chotto matte, sugu kuru kara.
: Em sẽ đến ngay hãy đợi một chút.
: M f r b ' i t z O io
: Kuru kara, nanika totta no?
: Em nói đến ngay mà sao còn làm gì đó phải

*
Otto

Tsuma 
Người vợ 
á  
Otto

Tsuma 
Người vợ
*
Otto
Người chồng 
không?
ề
Tsuma 
Người vợ
k-

Otto

: Ầ.Ẵ.0 
:Ee.
: Vâng.
: ^ Ỉ 3 U £ ' Ì L  t z h t i  
: Kyoo wa dooshitan da.

Người chồng : Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?
lề :
Tsuma : Tsutomu o tsurete shita no kooen e itta no.
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Người vợ 

Otto
Người chồng

Tsuma

Người vợ

5 f c

Otto
Người chồng

Người vợ

Â
Otto
Người chổng

Tsuma 

Người vợ 

78

: Em đã dẫn Tsutomu điể xuống công viên ở dưới 
nhà. 

ò/uo
Un.
Chao ôi!

‘h'A;fỉ.~ZĨ £. iHf/v'C. . .

: Sooshitara, chikaku no chiisana kodomo ga
takusan ite, minnade yoku asonde....

: Nếu làm như thế, có nhiều trẻ nhỏ gần đó, để  
chúng chơi đùa với nhau ....

ò  A / o  

Un?
Hả?

: Vĩ chơi đến chiều tối nên đã không có thời gian 
mua sắm.

.ế Kono aida mo soodatta ne!
<ế’ Dạo này cũng anh thường nghe nói chuyện 

này rồi!
: B / v f z

T?L «t ?
ể' Koosoojuutaku to kodomo no jiritsu no kiji, 
yonda desho?

: Có lẽ anh đã đọc bài ký sự về việc tự lập của 
những đứa trẻ với khu nhà cao tầng rồi phải
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£
Otto
Người chồng

Tsuma 

Người vợ 

£

Otto

Người chổng

n
Tsuma 
Người vợ

Ả*
Olto
Người chồng

:
: Un, maa.
: ừ, phần nào thôi!
: b h(D  «t ò

t L5 ^) « t o
: Uchi no yoona takai kai ni sunde iru kodomo 
dekirudake soto e desanakya, jiritsu ga 

okurerunoyo!
: Những đứa trẻ sổng ở tầng cao giống như nhà 
mình phải cố  gắng đi ra ngoài, sự tự lập bị 
chậm phát triển đó!

: Sore wa kawaru kedo, haha oya mo isshoni 
deru no ka?

: Điều đó anh biết nhưng những bà mẹ cũng ra 
chung à?

: fco-c,
: Datte, kodomo dake ja abunai wa yo!
: Bởi vì nếu chỉ trẻ không thôi thì nguy hiểm 

lắm!
: *  5
: Soodana.
: Đúng vậy!
: s r a f i - f o i :

không?
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Tsuma 

Người vợ 

*
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
á  
Otto
Người chồng

Tsuma 

Người vợ 

Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
ẩ  
80

: Dakara, korekara wa mainichi hiruma wa 
zutto kooen ni iru kara, ryoori to sooji wa 
ichinichi okì ni suru wa.

: V7 thế, từ hôm nav mỗi ngày buổi trưa sẽ có 
mặt suốt ở công viên nên việc nấu cơm và clọn 
dẹp sẽ làm cách ngày thôi.

m u n ?
Sentaku wa?

\

Còn giặt giũ thì sao?
M & o  -ì5fcíttỉỉ±0SBo

Aa! Sentaku ne! Sentaku wa doyoobi.
À! Việc giặt giũ hả? Giặt giũ vào ngày thứ bảy.

¿"3 L t o  
Dooshite?
Tại sao?

± m  B l a t f o t e f z t f ' o  t
ttìT teo

: Doyoobi niwa anata ga tsutomu o soto e 
tsurete dete ne!

: Vỉ thứ bảy anh dẫn tsutomu ra ngoài.
: 0 0 Ì 0 Ỉ Ỉ ?
: Nichiyoobi wa?
: Còn ngày chủ nhật?

: Nichiyoobi wa minna de soto e deru no.
; Chủ nhật thì tất cả mọi người cùng ra ngoài.
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Otto : Yare yare!
Ngtfdi chóng : Oi cha!

í  H ib
Bang tií vtíng

- = Koosoojuutaku = Khu
nha cao táng.

*^C#|5rtT ( f c V ' ¿  L)  = Daitoshi = Thänhphö"lón.
■ ±¿til ( t  ~b) = Tochi = Bat dai.
-\W$k (fo-tih /)  = Nedan = Giá cá.
■ ( ü o t) ' \ =  Jikkai oko.eru = Vuüt

quá 10 táng.
- S  ( ^ t o ) .  = Soo = Táng, lóp.
-)ÉK ( ¿ í o <  -  Tooku ga mieru = Có

thé nhin tháy xa.
( #  = Kimochi ga ii = Cám thäy

dé chiu.
■... L  = .... sh i.... = Va lai, hdn niía.

( ¿* ó  (3f 9 ) = Doroboo = Ké trom.
(fáV'  9 (v < V') = Hairinikui = Khó vao.

. . .  = .... dearoo = Có le la ...

. . .  fÍ75i(9 = ... bakari = Chi có ....

. . .  t )UV' ‘ - =.... rashii = Diiöng nhií....
HifiGD ( ¿ V ,'#A/íO)  = Saikin no = Gán däy.

= Choosa = SUdiéu tra.
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—.. Ế cfc Õ ¿  = .... ni yoru to = Nếu căn cứ
v ào ...

— Í ÌỈP  = Sumu = Sống, trú ngụ.
— / h ề  ( ' h V'  ề  Z. E  t>) = Chiisana kodomo = Trẻ

nhỏ.
— Ế ắ ẵ = Ể... ni kurabete = So sánh

v ớ i...
— ("tirV 'JÖ'O L  $  õ t ' h / )  = Seikatsu shuukan = Tập

quán sinh hoạtế 
—. . .  OBn'C = ... no men de = Trên

phương diện ..ẵ
— ( á o < t l T VNõ )  = Okurete iru = Chậm trễ.
—. . .  Ỹ  ò *Cifo ò  = ... soodearu = Nghe nói

rằng ễ...
- m ( t z  t  f c f í)  = Tatoeba = Thí dụ.
— =Ai sat su = Sựchàohỏi.
— ỉ  & V  ( C&As V )  = Jibun de = Tự mình.
— ' Ỳ ã  ( b < t <  = Shokuji o suru = Ăn cơm.
— ò ( x & f o b  õ )  = T e o  arau = Rửa tay.
— h 4  ệ -  Toire = Nhà vệ sinh.
—3ẽỉũ ( t ë o f c o )  = Hattatsu = Sự phát triển.
—%ệịz ( t  < ỈC) = Tokuni = Đặc biệtễ
— %:Ề ò )  = Jibun de fuku o

kiru = Tự mình mặc quần áo.
— ( ¿ Â y h)  = Sanjippaasento

= 30 phần trăm.
— W ầ .  (Ã4-?? < ) = Kazoku = Gia đình.
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^ l ü 'Ÿ  ò  (¡ồsl '  L  npo~f~Î>) = Gaishutsusuru = Đi ra

- E H B c

- f t  ( * ¿ )
— ÌẼ&  ( ẩ b Ỹ ^ )

O i {**3^)
- ê i ĩ .  ( C 9 o )
- . . .  (¿V

— m  lx^<— % —

- Ỹ Í L - C t

( t ò Ả / ^ 5 )

- V ề ò r m

ũ t i r m ó  ( O t i x - C ồ )

(á b Ỹ ỉíiả rS )
(Ä'C)

# T 6  ( Ỹ f c T Õ )
{ i *  ( t r ¿ )
. . .  ^ f c U h / f t v '

ngoài.
= Kaisuu = Số lần.
= Soto = Bên ngoài.
= Asobu = Chơi đùa.
= Haha oya = Bà mẹ.
= Jiritsu = Tự lập. 

ô Ỉ Ỉ & L V h Ò )  = ... to iu 
hanashi đearu = Nghe nói 
rằng ..., là câu chuyện rằng ... 
= Erebeetaa = Thang máy.
= Soredemo = Cho dù như 
thế, mặc dù thế.
= Mendoo = Phiền phức, 
phiền hà, rắc rối.

L T Ỉ i )  = Taisaku toshitewa = 
Đối sách là.
= Dekirudake = Cô' gắng hết 
sức.
= Tsurete deru = Dẩn đi ra 
ngoài.
= Asobaseru = Cho chơi đùa. 
= Kaji = Công việc nhà.
= Sodateru = Nuôi dưỡng.
= Shigoto = Công việc.
= ... kamoshirenai = Không 
biết chừng là ...
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— £p ä  (^>CẢ/) = Chijin = Người quen biết.
— ì ầ & Ị ỉ ĩề  b  ( Z f - h & f o ô  Ề  t>) =Michioaruki

nagara = Vừa đi bộ vừa ....
— Iễ~t~ ( tâ & 'i')  = Hanasu = Nói chuyện.
— ̂ ctẾ ( c  <£ "tì: V ')  = Josei = Phụ nữ.
— % '14 ( t í  /uiỂT V ')  = Dansei = Đàn ông.
— -  Manshon = Khu nhà cao

tầng.
— ì ầ x ò  ( t z X  ò )  = Tateru = Xây dựng lên.
— fàWềtz.X X )  = Nangaidate = Mấy tầng.
— = Zuibun = Khá, khá nhiều.
— M ' t ö  ( t z f r ^ z o )  = Takasoo = Có vẻ caoỂ
— L  frtz.tß 'lh  V ẳiỂTẢ/ = Shikata ga arimasen =

Không còn cách nào khác.
— = Ee, maa = Vâng, phần nào

thôi.
— ơ) áb V ' t í  =  Kono aida = Dạo này, gần

đây.
— ¿ b b  = Ara = Trời ơi.
— = Irassharu = Có, đi, đến (kính

ngữ).
— Q n ầ tltzÌD  ( ö i z t l t z b )  = Umaretara = Nếu sinh ..ễ
— 31 o É I ( t > o  = Hikkosanakya = Phải

dời nhà.
- 'C Æ 1 “ £  Z b l t f o ' Q  ( L /ư ỉf  V ' - f Ô z t a h < 0

ẳ-tìr/ư) = Shinpai suru koto

1
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wa arimasen = Không có việc
lo lắng.

— . Ệề t U i V 'l ' '  = ... reba ii = Nếu ... thì được.
— = Naruhodo = Hèn chi.
—Ắ bíi®  ( i  9 1òẰ./ư) = Yoochien = Nhà trẻ.
— ( L cfc 5 /ồ* o  CL 3 ) = Shoogakkoo = Trường

tiểu họcẳ
— ( L = Shuudanseikatsu = Sinh

hoạt tập thể.
— áo V 'O  < = Oitsuku = Đuổi kịp, bắt kịp.
— ẺỀ i'h<7)Ò) = Chinoo = Trí năng.

= Hee? = Hả?
— ~kM  0 ^  <£ ò ỉ ĩ  9 ) = Nyooboo = Vợ (của mình).
— tiẾĩẺì ề  -tì: ct ò (^ < ^  Benkyoosaseyoo =

Bắt học.
— = Kyooiku papa = Ám ảnh về

sự giáo dục con cái, lo xa về 
việc giáo dục con cái.

£ M X 2
-  fztz^^'È . = Tadaima = Tôi đã về.
— = Okaerínasai = Mừng ông đã

vềế
— h ị l  = Are = À này!
-  BféêK ( ỉ í  Ả/ L ) = Banmeshi = Cơm tốì.
-Ä H 1  ( ò Ằ ^ )  = Kooen = Công viên.
- ỉ £ <  = Chikaku = Gần.

( / 0 * 1 ' ể = Kaimono = Sự mua sắm.
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— I S #  ( ề  t )  = Kîji = Bài ký sự.
— í ũ ề ừ # - ’?3 ('V 'ề  ù :Ề  •’Ç’) = Desanakya = Phải đi ra.
— t i  o  X  = Datte = Bởi VÌỂ
—/Ề&V' '  (<fo-SîftVN) = Abunai = Nguy hiểm.
— = Hiruma = Buổi trưa, ban

ngày.
— = Zutto = Suốt.
— >|s|*s ( *9 i  ò V ) = Ryoori = Món ăn.
- # 1 ^  ( Ỹ 3  C) = Sooji = Sự dọn dẹp.
----- ‘0 ^ 0 #  = Ichinichi okin = Cách một

ngày.
— (-tìr/u/i < ) = Sentaku = Sự giặt giũ.
— =Yareyare = ố i  chà !

-i:vUĩ7
x ỉá

Văn phạm

1- Cách dùng trự từ *9 (Bakarỉ): Được kết hợp trước ~c 
fè& lXdewanai), dùng để trình bày ý không chỉ sự việc đó 
mà ngoài ra còn có sự việc khác. Có nghĩa là: Không c h ỉ ... 
mà còn .ệ.
Thí dụ:
- t > k i fc -Ẹ > tt£ 8 § E fÃ > p -ẹ & < .

t t ề ẳ t o
Watashitachi wa Eigo bakari denaku. Furansugo mo
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Doitsugo mo dekimasu.
Chúng tôi khôttữ chì có thể nói được tiếng Anh mà tiếng 
Pháp cũng như tiếng Đức cũng có thể nói được.

- m í  t e l 9 -Ç & < ,

Kare wa Kanji ga kakenai bakari denaku, Hiragana mo 
Katakana mo kakenai.
Anh ấy khône chì không thể viết được chữ Kanji Uỉầ chữ 
Hiragana cũng như chữ Katakana cũng không thể viết được, 

- ỉ ầ i ơ t  t ° T / f i f f r Ö T f f t O -W i r ỉ  ỏo
Kanojo wa piano bakarỉ denakuễ baiorin mo hikeruẾ 
Cổ ấy khônẹ chì có thể chơi được đàn dương cầm mà đàn 
violon cũng có thể chơi được.

- = ỉ / u y ị z f f z  5 ¿ l o t i ' / : © ! : ,  
t . ’V ÿ i ï ' X È I t o
Gorufu ni ikoo to omotte ita noni, ame bakari denaku kaze 
made fuite kita.
Mặc dù tôi định đi đánh gôn nhưng khône chì mưa mà cũng 
có gió thổi đến.

- f â h #  7 ' S V Ï  t ë f r  <0 
Kare wa kurashikku bakari denaku. rokku mo kiku.
Anh ấy khône chì nghe nhạc cổ điển mà còn nghe nhạc 
rock.

Cherunofuiri genpatsu jiko dewa shuuhen chiiki bakari 
denaku. zensekaitekina hooshanoo osen o hiki okoshita.
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Trong sự cổ  trậm phát điện nguyên tử lực khône chỉ phạm vi 
khu vực mà còn dẫn đến sự ô nhiễm phóng xạ trên toàn thế

- m t  B V) < %
I

Kare wa Nihon no ishimenkyo bakari denaku. Beikoku no I 
ishimenkyo mo motte iru. I
Ông ấy khônẹ chỉ có giấy phép bác sĩ của Nhật bản mà còn I 
có giấy phép bác s ĩ của A/ỹế I

2- Cách dùng hình thức ừ  #  -^(Nakya): Đây là hình thức I 
vắn tắt được sử dụng trong văn nổi, ý nghĩa giông như 
Ỉ Í &  £>&VXnakereba naranaỉ). Sau đây chúng ta hãy học] 
cách chia của hình thức này: ị
Nhóm I :'ĐỔỈ với những động từ thuộc nhóm I được kết hợp Ị 
như sau: Hàng 5 (u) đưa sang hàng <fc(a) + &  Ề  -^(nakya). )

♦ Hà ng  5 (u ) —> Hàng fc(a)+ = P h ả i... Ị

giới.

(nakya)

7&><(Kaku) -*
(Kakanakya)

75^*f(Kasu) -*
(Kasanakya) 

ầ  O (M atsu) —» ẳ  tc  #  •$>
(Matanakya)

(DỈP(Nomu) -*  ( O i í t e ề *
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(Nomanakya)
l.^ (Y obu) ->

(Yobanakya)
•  Nếu tận cùng bằng âm 5 (u) thì âm 5 (u) đó sẽ đổi thành 
Am ịp(wa), rồi kết hợp vđi ^(nakya).___________ ____

1 3 (u) —» :fa(wa) + Ề  ■$> = Phải 
(nakya)

h ' 5 (Kau) -*  *
(Kawanakya)

I 5(Suu) ->
(Suwanakya)

1 ỉ 5  (O m ou ) -*  áo t e t e ề  *
(Omowanakya)

Nlỉóm II ể. Chúng ta bỏ đuôi <5(ru) sau cùng, rồi kết hợp vối 
cf -fe(nakya)ề________________________________________

>. '-&(i « * )

. -&(e «*).
+  ỉ& ề^ O iak y a)

'> -5(-Miru) —* ^
(Minakya)

/ ^Ó (Taberu) —»
(Tabenakya)

Nhóm I I I : Chĩ có 2 động từ và cách chia như sau:
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< <5(Kuru) 

' ỉ '  ó (S u ru )
(Konakya)

(Shinakya)
•  Động từ ngoại lệ được chia giống như Nhóm I. Tức là hàng 
5 (u) đưa sang hàng fe(a), rồi kết hợp với &  #  -fr(nakya).

* Hàng 5 (u) —* Hàng ỉfe>(a)+ = Phải
(nakya)

^Ẩ -SC K aeru) 

ỉảv '£ (H a iru )  

í i  L 5 (H ash iru )

(Kaeranakya)

(Hairanakya)

(Hashiranakya)
Thí dụ:
- m t  %m  ® t i ò < D X \  M % ĩL ừ ề + n

Watashi wa raishuu biza ga kireru node, kooshin 
shinakva.
V? tuần tới visa nhập cảnh của tôi hết hạn nên tôi phải đổi 
cái mới.

- % ị *  T b  &
Watashi wa raigetsu kekkon suru node, apaato o 
sagasanakvaề
Vì tháng tới tôi sẽ kết hôn nên tôi phải tìm căn hộ cho thuê.
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- % \ *  MM m ò < D X \ m n m < n $ m z r
t
Watashi wa raigetsu kuni e kaeru node, hikooki no kippu o 
toranakva.
Vì tháng tới íôỉễ sẽ về nước nên tôi nhải lấy vé máy bay.

- W B t e  ỹ 1*  m á ^ ừ ế ± o
Ashita wa tesuto nanode, kyoo wa benkyoo shinakva.
V7 ngày mai có kỳ kiểm tra nên hôm nay tôi phải học bài.

b ề t t ,  M L ^ g m M ì ế é L Ỉ Ề .
jLiẫio

Kookoo ya daigaku e iku toki wa, kibishii juken benkyoo o 
shinakva.
Khi lên trung học cấp 3 và đại học thì phải học thỉ nghiêm 
chỉnh.

JLilo
Raigetsu HOKKAIDOO e ryokoo ni iku node, nimotsu o 
iunbishinakva.
Vì tháng tới tôi sẽ đỉ đến HOKKAIDỒ để du lịch nên tôi phải 
chuẩn bị hành lý.

Kyoo wa Taishikan e ikanakva.
Hôm nay tôi phải đi đến Đại sứ quán.
^ 0 I t  - i b i o ẻ :  # - < ' ^ L t ẳ 1 -o À K

Kyoo wa chotto hayaku shitsurei shimasu. SHINJUKU de 
hi to ni awanakỵaẵ
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Hôm nay tôi xỉn phép về sàm một chút. Tôi phải gặp một 
người Ở SHINJUKU.

3- Cách dùng trỢ từ  o  T (tte ) : Sử dụng trong trường hợp nói 
một sự việc nào đó đã được nghe từ người khầc. Cũng được s 
dụng dụng ở hình thức ^ ío T (D a tte ) .  Trường hợp này có 
cảm giác giống như là câu chuyện kỳ lạ. Có nghĩa là: Nghe 
nói r ằ n g n ó i  rằng .Ế.
Thí dụ:

Anokata wa raigetsu kikoku nasaru no desutte.
Nợhe nói rằne người kia tháng tới sẽ trở về nước.

£  z> t , h L T M ' V ' ^ ỉ £ / j ĩ Ố o t „  
Tenkiyohoo ni yoru to, ashita wa ii tenki ni narutte.
Nếu căn cứ vào dự báo thời tiết thì nghẹ, nói rằtie ngày mai 
thời tiết sẽ trờ nên tốt.

- h < D Ĩ > k ị t ỹ  
Ano hito wa tenisu ga totemo joozu datte ne!
Nehe nói rằìte người kia rất giỏi quần vợt.

/¿V'<7)ỉ^0
Ano hito ni kiitara shiranai d a ttẹỆ shiranai hazu wa nai noni 
N ghe nói rằnẹ nếu người kia thì không biết được đâu nhưng 
người kia không thể không biết.

¡HỲ ò tz.fr  ò
Aỉtsuttara, anna onna no ko ga kirei da d a tte . Shinbigan o 
utagaune!
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Nehe nói rằttữ nếu là thằng cha kia thì con bé kia là đẹp.
Tôi nghi ngờ con mắt thẩm mỹ đó quá!

- { £ <  c  £  VMÜÇQ A  m  V ' ò  õ j g o T o

Boku gurai shinsetsuna hito wa inai daroo datte. Unuborete 
iru wane!
Nữhe nói rằne người tử tế  như tôi có lẽ không có. Tôi cảm 
thấy tự mãn quá!

4- Cách dùng tiếp tục từ  7 ^ 0  X (Datte): Được sử dụng trong 
văn nói, và trong trường hợp nói lý do trong câu nói trước. Có 
nghĩa là: Bởi vì .ề.
Thí dụ:

f c o t , f o t e t z n m

Kyoo wa dekaketewa ikemasen yo! D atte , anata wa kaze o 
hiite iru no dakara.
Hôm nay tôi không đi ra ngoài được. Bởi vì anh đang bị 
cảm.

'O Ỹ t ỉ 'V  ò ò  è  < m ò A ;V i~  (Dữ
Keisan o machigaechatta wa. D atte , anata ga anmari soba
de urusaku iun đesu monoẻ
Đã tính toán nhầm lẫn mất nhĩ! Bởi vì nói ồn ào quá bẽn 
cạnh anh.

Ễ 2 l ' ò*:r>%t£h1Zị><r>0
Ano hito, daikirai. D atteỀ usotsuki nan mono.
Tôi rất ghét người kia. Bởi vì là người nói láo.
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- g o t , W Z U f y t e t i o T V ' * V ' 0 J ; O 
D atte , mada yomiowatte inai noyo!
Bởi vì tôi chưa đọc xong.

—A: ẹ>&V';b<fco
Takarakuji nande ataranai wa yo!
Không trúng đâu!

B: T S o jÇ H f r & f
D atte kawanakya zettaini ataranai yo!
Bởi vì phải mua, tuyệt đối không trúng.

— A :  M f r o f z f r t e l o

Osokatta wa ne!
m  Ã  _ Ạ .  ITrê vậy!

B: t z . 'o x m M t m ï i t z / v t z f r b »
D atte densha ga okuretan đakara.
BỞỈ vì xe điện đến trễ.

- A :
Konna samui hi ni soto e detewa ikemasen.
Không được đi ra ngoài vào những ngày lạnh như thế  
này.

B:
D atte Hanakochan to yakusoku shitan da mon.
Bởi vì đã hẹn với với bé Hanako rồi!

—A: 4 3 -^  i \
Oya, kimi, Sashimi kirai janakatta no?
Màry/ Không phải anh ghét món Sashimi sao?

D atte hoka ni kuu mon ga nakya shikata ga nai daro.
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Bởi vì không có món khác có lẽ không còn cách nào 
khác.

5- Cách dùng trỢ từ  C -^ (Ja )ẽể Dùng để trình bày giá trị, số 
lượng và thời gian. Giống như cách dùng trợ từ "C(de).
Thí dụ:

Kore wa sen en ja katta.
Cái này tôi đã mua với giá 1000 yên.

-  W Ả ' &<£>«:  1000
Konna ii mono wa sen en ja  kaemasen.
Vật tốt như thế này không thể mua với giá 1000 yên được, 

- ¿ ị *  L T l ' Ö o
Watashi wa ikkagetsu sanman en ja  kurashite iru. 
r<5iẼ đang sinh sôhg với 3 vạn mỗi tháng.

-  n 2 , 3  0 òo 
Kono kaze wa ni, sannichi ja  naoranai deshoo.
Bệnh cảm này có lẽ sẽ hết tronẹ vònẹ 2, 3 ngày.

Kono shigoto wa ni, sannichi ja  dekiru deshoo.
Công việc này có lẽ sẽ hoàn thành trone vồĩtữ 2, 3 ngày.
z  (D ề m  t z 0
Kono enpitsu wa sanpon ja  hyaku en da.
Cây viết chì này 100 yên 3 cây.

(*- Cách dùng tiếp tục từ  Ỹ t l T í í ì (Soredemo): Sử dụng để 
lii-n kết hai sự việc đó, dùng để phản đối việc đã nói trong câu 
v.iii trước. Có nghĩa làỂ' Mặc dù vậy, n h i C n g t h ế n h ư n g ...
Thí dụ:
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-3zf5.i*m*'o1Zo ‘ĩr t lV b * fâbỉZ&à'lfrÍTofz0 
Tenki wa warukatta. Soredem o. karera wa dekakete itta. 
Thời xấu. Măc dù vâx nhiỉne các anh ấy vẫn đi ra ngoài.

- f e a  «fc <
t e  <9 ẳ - t i r / v o

Mainichi yoku benkyoo shite imasu. Soredemo. Nihongo 
wa nakanaka umaku narimasen.
Tôi học chăm chì mỗi ngày. Thếnhtine tiếng Nhật vẫn chưa 
nói lưu loát.

r  ¿ ỉ r ^ q o T V ' £ 1 " o  ±
J? i b b t i 'ầ - £ / v 0 

Tabako wa karada ni yokunai to iu koto o shitte imasu. 
Soredem o. yameraremasen.
Biết rằng thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Thếnhưnẹ  
không thể bỏ được.

T V ' S o
Muzukashii shigoto nanoni, soredemo anohito wa 
yaritsuzukete iru.
Công việc khó khăn thếnhíine người vẫn tiếp tục làm.

7- Cách dùng danh từ  tc.#>CTame): Để trình bày nguyên 
nhân, lý do. Có nghĩa là: V ì... n ê n ...______________________

-Động từ  quá khứ vắn tắ t 
-Tính từ
-Danh tử  + ff)(no)______
Thí dụ:

" + fcồờ(tame) ss Vì... n ê n ...
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- m ^ t . L t z o  
Byooki no tam eniề gakkoo o yasumimashita.
Vì bị bệnh nên tôi đã nghỉ học.

- t c ú f t  ^ t e X ĩ & t i ì í ì b . '  • ũ t L T
L ĩ z 0

Tomodachi ga tazunete kita tam eni. yakusoku no jikan ni 
okurete shịmaimashita.
Vì bạn tôi đã đến thăm nên tôi đã trễ mất giờ hẹn.

L J: 5 ¿ o L Z c d D í í ,
Jidoosha ga shoototsushita nowa, fuchuui no tam e desu. 
Sở d ĩ xảy ra đụng xe là vị không chú ý.

-®LJỞS m ^ / ư V L i t o
Kaze ga tsuyokatta tam eniế fuñe ga demasen deshitaẽ 
Vì gió thổi mạnh nên tàu bè đã không khởi hành.

-ggỉồS j i l o t e ,
Atama ga omoi nowa, kuuki ga warui tam e desu.
Sở dĩ nặng đầu là vì không khí không tốt.

- h ( D X i t  * ĩ )  X  b & ¿ fc jb i z *  fo tz x .
ỉ b t l t .  LtZo
Ano hito wa kirisutokyoo no tam eniề ikiru chikara o 
ataararemashita.
Người kìa vi là người Cơ đốc giáo nên đã được ban tặng 
cho sức sống.
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_ X M ấ í  u

Mau câu luyện tập

CD.. . “C, s u s a s v ' i '
......te, kimochi ga ỉỉẽ
Vì.... nên cầm thấy dễ chịu.

V M ^ U  } £ h \ t õ  t ) A V l z < \ ' - r : " b h ò o  
Takai soo dewa, mado kara tooku ga miete, kimochi 
ga ii shi, doroboo mo hairinikui dearoo.
Ớ tầng cao vì có thể nhìn thấy xa từ cửa số  nên cảm 
thấv dễ chiu hơn nữa kẻ trộm có lã cũng khó vào.

W M  A:
Renshuu A: Luyện tập A
M: $ £ Â > e > ẳ < j S j Ì . ; Ì £ o
Rei: Mado kara tooku ga mieru.
Thí dụ: Từ cửa sổ  có thể nhìn thấy xa.

Mado kara  tooku gạ m iete, kimochi ga ii desu ne!
Vì tử cửa sổ  có thể  nhinjhav xa nên cảm thấy dễ chịu 
nhỉ!

1- * Ỉ^ WS «f cV '  —
Otenki ga yoi
Thời tiết tốt

2- i t i ' 1 -»
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Suzushii 
Mát mẻ '

3- —»
Suzushii kaze ga fuku 
Gió thổi mát mẻ

4- ü t fS- fV' -CV' S ->
Michi ga suite iru 
Đường xá trống trải

5- ÿ m & T m z .  -  
Aisatsu ga teinei da 
Chào hỏi lịch sự

Ì f B :
Renshuu B : Luyện tập B
m  : Z ( D U M  -» JÔ*

Ä X.-C,  t t i w i ' V ' T H - f c o
Rei :Kono heya —> Kono heya wạ mado kara tooku ga

miete, kimochi ga ii desu ne!
Thí dụ: Căn phòng này —> Vì căn phòng này có thể nhìn thấy

xa từ cửa sổ  nên cảm thấy dễ chịu 
nhỉ!

1- 3*0  te  -»
Kyoo wa 
Hôm nay

2- Z . ( D ^ ò n  -*
Konogoro wa 
Dạo này

3- -»
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Koko wa 
Chỗ này

D ek ỉru d ak e .....koto da.
Cố gắng hết sức .....

* X M :  L X i t s  m m s y ề  ò t c ứ ^ ì ề i i x
t u t ,  m '< D ^ ÿ t k ï Ê t ë i t %  z  b  t î Z  Õ - e f e 6 0

Taisaku toshitewa, haha oya ga dekirudake soto e 
tsurete dete, hoka no kodomo to asobaseru koto da 
soodearu.
Nghe nói một đối sách là cốẹắne hết sức dẫn ra 
ngoài để cho chơi đùa với những đứa trẻ khác.

Ì f A :
Renshuu A: Luyện tập A
m  :
Rei : Hoka no kodomo to asobaseru
Thí dụ : Cho chơi đùa với những đứa trẻ khác
— ắ- ĩ ỉ z  n  t  -Ci-«,

Dekirudake hoka no kodomo to asobaseru koto desu.
C ố gắng hết sức cho chơi đùa với nhữnẹ đứa trẻ khác.

1- ì ầ b i -  -> 'V -
Shigoto o herasu 
Giảm công việc xuống

2- m m & i - ỏ  -*
Undoo o suru 
Vận động

3- ->
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Neru jikan o nagaku suru 
Kéo dài thời gian ngủ nghỉ

4 -  iặ .%  - » >

Karada o ugokasu 
Di chuyển thân thể 
B:

Renshuu B: Luyện tập B
m  : '
Rei : Hoka no kodomo to asobaseru —*
Thí dụ ằ' Cho chơi đùa với những đứa trẻ khác —»
A: X õo

Sensei, doo shitara ii deshoo?
Bác sĩ! Nếu làm thế nào thì có lẽ được?

B: Ỹ ỉ t t í a ,  -C # 5 f c { t ia:a>gH H £¿:jgfEf-frS r  t  
-c -ffco
Soodesu ne! Dekirudake hoka no kodomo to asobaseru
koto desu ne!
Xem nào! c ố  gắng cho chơi đùa với nhữne đứa trẻ khấc 
thôi!

A: Ỉ 2 l \  T i i ,  Ỹ H ẳ t o  
Hai, dewa, sooshimasu.
Vâng, vậy thì tôi sẽ làm như thế!

1- t t Ä M i b - r  -»
Shigoto o herasu 
Giảm công việc xuống

2- W W ỉ % Ì - Ò  -»
Undoo o suru
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Vận động
3 -  3 S £ > N F l f § , £ r Ä  "ị ~ò —*

Neru jikan o nagaku suru 
Kéo dài thời gian ngủ nghỉ

7' 4 X a  — X ^  cé  
Luyện tập đàm thoại

A: z<DZÒị*. . .  Â5# < í : í ) Ỉ L Ễ : l a o  
Konogoro wa ,.ế. ooku narimashita ne!
Dạo n à y .... trở nên nhiều nhỉ!

B: . . ẽ /Ò>fb, o
..... kara, shikata ga arimasen ne!
Vì.... nên không còn cách nào khác!

A: .. T 'L j ;  õ tao
Dem o,.... deshoo ne!
Tuy nhiên, có lẽ ià ..ễ phải không?.

B: Ÿ S T 'I - f c o
Ee, maa, soodesu ne!
Vâng, tôi đoán như vậy!

Kỉhonkeỉ:
Mẩu căn bản:
A: r < D r 'Ó I Í ( l ) S Ã È S ^ ^ <  í  V /í^a0

Konogoro wa (1) koosooiuutaku ga ooku narimashita ne 
Dạo này (!) khu nhà ở cao tầng trở nên nhiều nhỉ!
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B: ẳ-tìrẢ/tao
(2) Tochi ga takai kara, shikata ga arimasen ne!
(2) Vì eiá cả đất đai đắt nên không còn cách nào khác!

Demo (3) takai tokoro wa tooku gạ m ieteể kìmochi ga
ii deshoo ne?
Tuy nhiên, (3) vì chỗ cao có thể  nhìn thấv xa nên có lẽ sẽ 
cảm thấv dễ chịu nhĩ?

B: XLX.,
Ee, maa, soodesu ne!
Vâng, tôi đoán như thế!

1- ( l ) ì ẳ < J & ^ ì i 5 A
( 3 ) f ê 0 ^ í r t T V ^  «t ò V o
(1) Tooku kara kayou hito (2) Tochi ga takai
(2) Mainichi ryokoo shite iru yoode.
(1) Người đi về từ nơi xa (2) Đất đai đắt
(3) Giôhg như đi du lịch mỗi ngày

2- (l)*k&-f£À (2)ÌtL^
(1) Gaishoku suru hito (2) Isogashii (3) Oishii mise ga 

ooi kara
(1) Người ăn cơm tiệm (2) Bận rộn (3) Vì có nhiều tiệm

ngon
3- (1)^0 (2 )^ 0 1 4 ^ 0 «t < jfeo fc

(1) Osharena dansei (2) Josei ga tsuyoku natta 
(1) Đàn ông diện bảnh bao (2) Phụ nữ cứng rắn

103

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



(2) Việc đàn ông trở  nên đẹp, cảm thấy

ii/u L #7 ¿A/#'-'

Bài tập luyện tập

t  ỏ  t a z .  t  t ë & Z -  b / v V  
) ( D ^ ( Z A t l ^ £ è l \

no naka kara dekitoona kotoba o erande

~F<D 
(

Shita no __
( ) no naka ni irenasai
Hãy chọn từ thích hợp từ
1- ( ) 

Koosoojuutaku 
2- (

Jibun de fuku
3- (

Soto e asobi
4- ĨH& (

Kodomo
5- S U  (

Haha oya
6- % t* fr b ìê <  (

Mado kara tooku

)

)

và điền vào ( ).

)

)

)

a- t t iõ  (Deru), b- HL X. <5 (Mieru), c- iitf(S um u), d- '-¡ầìl 
T t± J5  (Tsurete deru), e- (Kiru) , f- t ' o  t i l c t ' ó  
(Isshoni iru) _______________________________________
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{ L tỉ> 7 

ầ ệ  
Ôn tập

tập câu có Kanji
-S»9 JỏS&<ĐfrV'ỈÌS^Ỉi 1 Hl/'pfb 3 Ẽ^ẳTCO^ÍCcT) rỳH

n / v v & T < f đ è v \  t  
u  ^ ¿ 6 ^ V '^ ^ f c o ^ P 5^ W U 'C <  £?èV 'o

Furigana no nai kanji wa ikka kara sanka made no honbun 
no “Kanji gokurenshuu” ni deta Kanji desu. Yonde mite 
kudasai. Moshi, yomenai ji ga attara fukushuu shite kudasai.

Những Kanji không phiên âm cách đọc là những Kanji đưa 
ra trong bài văn xuôi từ bài ỉ  đến bài 3. Hãy đọc thử. Trong 
trường hợp nếu có chữ không đọc được thì hãy ôn lại.

1- U ¥ t z <  ề / v < D % i M ± ^ M ± - t ò 0

2 -

3- Ê ft(D i± ỊỆ -% tz tzL < 1 -Ò Z .
/c v v tiro -e & ó o

4 -  t ' t ' o

5- -f~ỉíP) L v v ( ì5 g -e i - ; te 0 ¿', / u & À ^ f è A / ' e v ' ó / ư
■? t  «t ò o

6- Ả /-? -f0
7 -  J S H 3 r ^ o - O ' ầ - t ~ 0

8- I '£ f c t j j j g í t t ; : o £ i ò - c v '£ i “0 I Ì Ắ Ặ r 6 ^ £ t t i ẳ ' t ~ 0

9- r  c Q Ể H i ỉ a i r H Ả  <" b  V 'ẳ-ỷ-0
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: Bài tập"ôn tập ứng dụng
1 3 - e ề ^ V 'ẻ r

ề i t b  ò ~ m ' ã ^ L x < t £ ề ^ \
Ikka kara sanka made no renshuu mondai no ooyoo desu. 

Dekinai toki wa moo ichido fukushuu shite kudasai.
Đây là phần ứng dụng trong phần bài tập luyện tập từ bài 

1 đến bài 3. Nếu không thể làm được thì hãy ôn tập lại một lần

A- ( )

10-

Hãy cho từ thích hợp vào trong ( ).
1- ề  & ô l z ỉ ± £  ( ) ffi£o

Kyuuni kaisha ( ) deruẳ
2- ( ) ?£foòo

Dantaiseikatsu ( ) nareru.
3- ( ) m ò 0

Pasokon ( ) tsukau.
4- ( ) m m  ( ) 1Z<Dtì 0

Yuumeina hito ( ) kooen ( ) tanomu.
5- & ê ? À <D*b& ( ) m x . ò 0

Shakaijin no kokoroe ( ) oshieru.
6- ( ) Ề # ) ò 0

Esa no ryoo ( ) kimeru.
7- m M & i  ( ) & t?c

Koosoojuutaku ( ) sụmu.
8- m  ( ) . * 5 o '

Fuku ( ) kiru.
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9 -  (

Asobi (
10- Ü  < (

Tooku(
11-  (

Doryoku (
12- ( 

Itsumo haha oya ( 
1 3 -  (

Ushi no sewa (
T  ¿OB

Ay'C (

Shita no 
erande ( 
katachi o kaenasai.

) n < o  
) iku.

) % z .ó o  
) mieru.

)  t 5 o

) suru.
) ¿ l í ' o l i

) to isshoni iru.
) i ~ ó a 

) suru.

no naka kara dekitoona kotoba o 
) no naka ni irenai. Hitsuyoo ga aru toki wa

Hay chon tü thích hcfp tü trong 
dién váo ( ). Khi can thi hay chia dQng tic.

phía duói va

#*J: f f  < —» Í T o f  
Rei: Iku —» Itte 
i- ( 

Esa no ryoo wa pasokon o (
2- (

Ano hito wa shigatu ni (
3 -  ^ f £ f t A M 9 í f ó £  ( 

Yuumeina hito ni kooen o (
4- £ / í f t * í r  (

)
) kimeru.

) i f A í± a f c o  
) shinnyuushain da.

) kudasai.
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( ) t - n
Mada shigoto ni ( ) inai node, fuan o ( )
masu.

5-
• e # & w 0
Kono kodomo wa mada jibun de fuku o ( )
koto ga dekinai.

6- ( ) <d x \  fs M &
V 'l'o
Mado kara tooku no yama ga ( ) node, kimochi
ga ii.

7- o 
Onaka ga ( ) ushi ga esa o tabr ni kita.

8- ( ) 
¡&§l/^<fo'5o
Shinnyushain niwa, iroirona koto o ( )
hitsuyoo ga aru. _______________________________

i f  6  (Kiru) „ tt1 M  ~ t £  (Shuukinsuru) „ A  l ± ’t* -5 
(Nyuushasuru), tz.<Dts (Tanomu)% ifc x .5  (Oshieru), Jl&C 
5  (Kanjiru) „ {<£ 0 (Tsukau), M, X. -5 (Mieru) ̂  i~  V'  tz  
(Suita)> (Nareru)
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í  i j:a,
W x

s t ế £ 3 f  5  ct 9 \ư j : ^ t z ( D b ^ : ( D — D ( D m x 'h ò 0

g ^ A w m % ÿ t ë # ) t i ( D t ^  W i£ ¡ m x x * h ó 0 ^ 0 #  

t ,  w m < v A * te ìk

f¿ \ o # ^ ẳ c t t ỉ ả >  

f f l ^ ^ O Á t e ^ L - f o i i ^ ' a ' o / - ; : / ^  Bg 

t Ế « \  z ä c < b V 'U W £ / ^ o f c 0 { 5 ¿ A / W Á ^ # M £ ; f

ó £ 9 (;:/<£ o feo  tè, Â ấ-e^ốo

m z t e ,  ' ề X v b ,  & iz k n tm % n tz > À t è '> f t < f t o

fco
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t b # í ^ < V ' 0

t f - ' y % L t z ' o - r ó ^  L a » u  M í í ^ / í

f t é ^ V ' o  ^ * i T \  #flR 

% tz(D'X:foZ)0

: 0 Í 5 H ,  ■§■ 

^  <" b  v 0 '  i><D\z.te'i1to

■£ I t ,  f S A « /M <  lé T ^ ¡ I 'a í ^

^ Í 5 £ & ¿ \  # Í í i ^ B # ^ ^ ' í t ^ ó t c 7 ) ( ^ ^ o / i 0

Nihonjin no yoofuku

Dainiji sekai taisengo, Nihonjin no seikatsu wa ookiku 
henka shita. Yoofuku o kiru yooni natta no mo sono hitotsu no 
rei dearu.

Nihonjin ga yoofuku o kihajimeta nowa, Meiji jidai dearu. 
Tooji mo, guntai ya keisatsu no seifuku wa yoofuku deatta ga, 
futsuu no hitobito wa mada, yoofuku o kite ita. Tokuni josei 
wa, kimono no hito ga ookatta. Sono ato, yoofuku o kiru onna 
no hito wa sukoshi zutsu fuete itta ga, Shoowa no hajime ni 
okonawareta choosa no kekka demo, yoofuku o kite iru josei
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wa, niwari gurai shika inakatta. Hotondo no hito ga yoofuku o 
kiru yooni natta nowa, sengo dearu.

Genzai wa, roojin demo, fudan kimono o kiru hito wa 
sukunaku natta.

Kimono wa, taihen utsukushii ga, kiru noni jikan ga kakaru 
shi, ugokinikui. Tokuni, kaidan o nobottari, jitensha ni nottari 
supootsu o shitari suru toki, fuben dearu. Shikashi, yoofuku 
wa kitari nuidari suru no mo kantan da shi, ugokiyasui. 
Sorede, yoofuku o kiru hito ga fuete kita no dearu.

Meiji jidai ni Nihon ni haitte kita yoofuku wa, kono yooni, 
hyakunen gurai no aida ni Nihonjin no seikatsu ni kakasenai 
mono ni natta. Soshite, kiru hito no sukunbaku natta kimono 
wa, shoogatsu ya seijinshiki, kekkonshiki nado, tokubetsuna 
toki ni dake kiru mono ni kawatta.

Au phuc và ngUcti Nhât

Sau chien tranh th íg id i lân thù hai, dài sô'ng sinh hoat cüa 
ngudi Nhât ââ thay doi rat lón. Viçc mâc âu phuc cüng là mçt 
trong thi du dô.

Luc ngUài Nhçt bât dâu mçc âu phuc là théfi ky Minh Tri. 
Luc bay già dong phuc cüa cânh sdt và quân nhân dâ là âu 
phvic nhUng nhiïng ngudi bînh thudng van mâc Kimono. Dqlc 
biçt nhiêu phu nü mâc Kimono. Sau dô nhüng ngudi phu nü 
mâc âu phuc dâ gia tâng tùng chût mot, trong ket quâ dieu tra 
duçtc tien hành vào dâu Chiêu Hôa, phu nü mâc âu phuc chî cô 
khoâng 20%. Six viçc hâu het mçi ngudi mçc âu phuc là sau
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chiến tranh. Ị
Hiện nay dù những người già thông thường thì cũng ít người 

mặc Kimono.
Kimono rất đẹp nhưng mất nhiều thời gian để mặc, vả lại 

khó di chuyển. Dặc biệt như khỉ lên cầu thang, khỉ lái xe đạp, 
khi chơi thể thao ... rất bất tiện. Tuy nhiên, việc mặc cũng như 
cởi âu phục lại dễ dàng, vđ lại cũng dễ di chuyển. Vi thể những 
người mặc âu phục đã gia tđng.

Au phục đã du nhập vào Nhật bản vào thời kỳ Minh Trị đã 
trở nên một thứ không thiếu được trong đời sống sinh hoạt của 
người Nhật trong khoảng thời gian gđn 100 nữm như thế này. 
Và Kimono ít người mặc đã trở thành một thứ quần áo chỉ mặc 
dịp đặc biệt như: Ngày đầu năm mới, lễ thành nhân, lễ kết 
hôn...
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Kekkon

Nanajuusanman kyuusen kyuuhyaku kyuujuu ichi, kore ga 
senkyuuhyaku hachijuuyon nen ni kekkonshiki o ageta fuufu 
no kazu desu. Desukara, kono toshi niwa zenbu de yaku hyaku 
yonjuuhachi mannin no danjo ga kekkon shita koto ni 
narimasu.

Kono danjo no heikin kekkon nenrei wa dansei ga 
nijuuhachi ten ichi sai, josei ga nijuugo ten yonsai desu. 
Gurafu o miru to wakaru yoooni, yaku rokujuunen mae, 
senkyuuhyaku nijuugonen goro to kuraberu to, saikin no 
kekkon nenrei wa kanari takaku natte imasu. Mata, 
senkyuuhyaku nijuugonen niwa miai kekkon ga futsuu de, ren 
aikekkon wa hotondo nakatta koto ga wakarimasu.

Miai kekkon to iu nowa oya ga shinrui ya chijin ni 
tanonde, musume ya musuko ni tekitoona hito o shookai shite 
morai, kekkon saseru koto desu. Sono shookai sareta aite ni 
hajimete au koto o “Omiai” to iiniasu. Shi, gojuunen gurai 
mae madewa oya ga kekkon aite o kimete imashita. Sonokoro 
wa josei wa mukuchi de otonashii hoo ga yoi to sarete 
imashita kara, miai o shitemo, hitokoto mo hanasanai mama, 
kekkon shita fuufu mo aru soodesu.

Tooji wa, kekkon ga ningen toshiteno danjo no 
musubitsuki yori mo ie tono musubitsuki toshite kangaerarete 
ita jidai deshita. Desukara, danjo ga ren ai o shi, oya no hantai 
o oshikitte kekkon suru to, oya, kyoodai, shinrui bakari 
denaku, tochi no hitobito karamo hinan saremashita.
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Genzai wa ren ai kekkon no hoo ga miai kekkon yori mo> 
zutto ooku natte imasu. Mata, kono miai -mo kumashi towa i 
chigai, shookai sareta atode, suki ni nareru ka doo ka 
nankaimo atte tashikameru koto ga dekimasu. Moshi suki ni , 
narenakattara, sono toki wa kotowarimasu. Kono yooni jibun 
no ishi de jiyuu ni “Kekkon suru, shinai” o kimeru yooni natta 
nowa, Nihon dewa kono ni, sanjuunen no aida no koto desu.

Tokorode, rikon no hoo wa doo deshoo ka? Saikin no' 
Amerika dewa, kekkon shita danjo no hansuuu ijoo ga rikon \ 
suru soodesu. Nihon dewa senkyuuhyaku hachijuu yonnen ni '! 
rikon shita fuufu no kazu wa juunanaman hassen nanahyaku j 
yonjuuroku de kekkonshita fuufu no kazu ga nanajuusanman 
kyuusen kyuuhyaku kyuujuu ichi deshita kara, kono ichinen ni 
tsuite ieba, yonjuusanbyoo ni hitokumi ga kekkon shi, sanbun 
ni hitokumi ga rikon shite iru koto ni narimasu.

Rikon no gen in toshitewa, “Seikaku ga awanai ” to iu no 
ga dai ichi i. Gurafu o miru to, nennen rikon no kazu ga fuete 
iru noga wakarimasu.

Jinsei o tabini tatoeru nara, otto mo tsuma mo nagai tabiji 
o yuku michizure to ieru deshoo. Kono shunkan nimo, Nihon 
no doko kade atarashii fuufu ga tanjoo shite imasu. Kono : 
futari ga tagai ni itsumademo yoi michizure dearimasu yooni. ;

t
i;
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Kết hôn

739.991, đây là con sô' những cặp vợ chồng đã tổ  chức lễ 
kết hôn vào năm ỉ 984. Vì vậy, năm này toàn bộ ước chừng 
khoảng 148 vạn năm nữ đã được kết hôn.

Lứa tuổi kết hôn bình quăn của những nam nữ này, nam là 
28.1 tuổi, nữ là 25.4 tuổi. Nếu nhìn vào biểu đồ sẽ hiểu, nếu so 
sánh với khoảng năm 1925, trước đây khoảng 60 năm thì lứa 
tuổi kết hôn gần đây đã trở nên khá cao. Lại nữa, vào năm 
1925, việc kết hôn theo hội kiến là bình thường, kết hôn theo 
tình yêu thì chúng ta biết rằng hầu như không có.

Việc gọi kết hôn theo hội kiến là cha mẹ nhờ cậy người quen 
biết, thân tộc họ hàng, giới thiệu người thích hợp với con trai 
và con gái mình, cho chúng kết hôn với nhau. Người ta gọi việc 
lần đầu gặp đối tượng đã được giới thiệu đó là “Hội kiến”. 
Khoảng 4, 5 mựũỊknăm trước thì cha mẹ quyết định đối tượng 
kết hôn. Vì lúc đó người phụ nữ ÍW không nói một lời, hiền lành 
được cho là tốt nên nghe nói cũng có những cặp cho dù gặp 
nhau nhưng vẫn ỉm lặng không nói một lời và kết hôn với nhau.

Lúc đó, là thời đợi được quan niệm việc kết hôn là sự kết 
hợp giữa nhà với nhà hơn là sự kết hợp của nam nữ trong dân 
gian. Vì thế nếu nam nữ yêu nhau, kết hôn với nhau mặc cho sự 
phản đối của cha mẹ thì không chỉ bị cha mẹ, anh em, họ hàng 
thân tộc chỉ trích mà những người trong vùng cũng vậy.

Hiện nay, việc keljhêft theo tình yêu cũng nhiều hơn hẳn 
việc kết hôìi theo hội kiến. Lại nữa, việc gặp gỡ nhau cũng khác 
với ngày xưa, sau khỉ đã được giới thiệu thì có thể thích hay
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không thích, có thể gặp nhiều lần để kiềm tra. Trong trường 
hợp nếu không thích thì lúc đó sẽ từ chối. Việc quyết định “ Kết 
hôn hay không kết hôn ” một cách tự do với ý chí của bản thân 
mình giống như thế này cồ ờ Nhật bản khoảng thời gian 2, 3 
chục năm nay.

Thế còn phía li hôn thì có lẽ thế nào? Ở Mỹ gần đây, nghe 
nói trên phân nửa số  nam nữ kết hôn đã li hôn. Vì ở Nhật bản 
sô' vợ chồng li hôn vào năm 1984 là 178.746, số  vợ chồng kết 
hôn là 739.991 nên nếu nói trong 1 năm này thì 43 giây có một 
cặp kết hôn, 3 phút có một cặp li hôn.

Việc tióỉ rằng “Tính cách không hợp” được coi như là 
nguyên nhân li hôn đầu tiên. Nếu nhìn vào biểu đồ thì chúng ta 
sẽ biết được rằng số  li hôn hàng năm đang gia tăng.

Nếu đời người là chuyến du lịch xa thì có lẽ có thể nói rằng 
vợ chồng là bạn đồng hành đi trên cuộc hành trình dài. Trong 
phút chốc này có những cặp vợ chồng mới sinh ra ở đâu đó 
trong nước Nhật. Hai người này dường như là bạn đồng hành Ị 

tốt bao giờ cũng hỗ trợ nhau.______________________________ ;
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Natsu wa hanabi no kisetsu dearu. Zenkoku kakuchi de 
hanabi ga agari, hitobito wa mite tanoshimu. Hanabi wa 
utsukushii ga isshun de kieru. Inochi no mijikai geijutsu dearu.

Kono hanabi no sekai nimo, dentootekina mono to 
atarashii mono ga aru. Dentootekina hanabi wa, kiku no hana 
no yooni maruku hirogaru. Atarashii mono wa, sora ni iro 
irona iro ya katachi no e o kaku. Booshi no katachi no hanabi, 
sakana no katachi no hanabi nado ga aru.

Maitoshi juugatsfT ni, kantoo chihoo no aru machi de 
hanabi taikai ga hirakareru. Kyonen wa zenkoku kara 
rokujuunin no hito ga sanka shite, sakuhin o happyoo shita.
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Dentootekina mono, atarashii mono, sorezore no yuushoosha 
o erabu no dearu.

Aru terebi bangumi de, kono taikai ni sanka shita hitotachi 
ga hanabi o tsukuru yoosu o shookai shite ita. Hitori no 
wakamono wa choo no katachi o sora ni kaku tameni 
ichinenkan doryoku shita. Ichimiri gurai no yasai no tane ni 
kayaku o tsuke, hi ni hosu koto o kurikaesu. Ichisenchi gurai 
no tama ni naru made, nanriichi mo kakaru. Kayaku o tsukau 
kara kiken mo aru. Ame no shinpai mo aru. Zuibun doryoku 
shita ga sakuhin wa nyuushoo shinakatta. Taikai no tsugi no 
hi, sono hito wa asa hayaku okite, kayaku no tama o 
tsukurihajimeta. Isshun no geijutsu no tame no nagai doryoku 
ga mata hajimeru. Sono sugata wa kandooteki deatta.________

Mùa hè là mùa pháo hoa. Pháo hoa được bắn ở các nơi trên 
loàn quốc, mọi người vui sướng xem. Pháo hoa đẹp nhưng sẽ 
tan biến trong chốc lát. Đây là một nghệ thuật có cuộc sống 
ngắn ngủi.

Trong lãnh vực pháo hoa này cũng có pháo hoa mới và 
pháo hoa truyền thống. Pháo hoa truyền thôhg mở rộng tròn ra 
Ịịiống như hoa cúc. Pháo hoa mới vẽ lên bầu trời thành hình 
những bức tranh và đủ thứ màu sắc. Cổ pháo hoa hình con cá, 
pháo hoa hình cái nón, ... V... V...

Vào tháng 10 hằng năm, đại hội pháo hoa được mở ra ở 
một khu phô' ở địa phương vùng Kanto. Năm ngoái đã có 60 
người tham gia trên toàn quốc để công bố  tác phẩm. Họ lần 
lượt chọn ra người đoạt giải trong pháo hoa truyền thống và
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pháo hoa mới. I 
Trên chương trình truyền hình nọ đã giới thiệu hình ảnh chếị 

tạo pháo họa của những người tham gia đại hội này. Một người I 
trẻ tuổi đã nỗ lực 1 năm để vẽ lên bầu trời hình ảnh con bươm ; 
bướm. Họ ghép thuốc súng thành những hạt rau cải khoảng ỉ  
mi li mét và họ lặp đi lặp lại việc phơi nắng. Đến khi trở thành 
khối hình cầu khoảng I cen ti mét thì cũng phải mất bao nhiêu 
ngày. Vì sử dụng thuốc súng nên cũng có nguy hiểm. Họ cũng 
lo lắng trời sẽ mưa. Họ đã nỗ lực khá nhiều nhưng tác phẩm 
không đoạt được giải. Những ngày kế  tiếp của đại hội, người đó 
thức dậy sớm để bắt đầu làm ra những viên thuốc súng. Họ lại 
bắt đẩu nỗ lực dài để cho nghệ thuật có cuộc ngắn ngủi. Hình 
ảnh đó thật là cảm động.__________________________________

c ề

Đàm thoại

ê lỄ ^ C l :  £QÀ-À<£>ề:!Ế0 A ỉ t e t Ế ,  B tè ^ tẾ o
Cuộc nói chuyện 2 người quen biết. A là phụ nữ, B 
là đàn ồng.

A:
Moo natsu desu ne!
Đã mùa hè rồi nhỉ!

B: o
Soo, biiru no kisetsu desu.
Đúng vậy! Là mùa của bia.
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A: Ỹ  9 "C L  <£ 5 
Soo deshoo ka!
Ẩn/z n g h ĩ  v ậ y  h ả ?

B :  ^ C C O A ỉ i Ì ẳ  *9 ¿  Ò t K
Onna no hito wa aman nomanai deshoo ka?
Có lẽ phụ nữ không uống bia nhiều lắm phải không?

A: l ' V ' i ,  f c " - / w í —
lie, biiru wa ichinenjuu nomimasu.
Không, chúng tôi uống bia suốt năm.

B :  h h ,  ü & à è f o  
Aa ! Naruhodo.
Ầ! Tôi biết.

A: X í í ^ ợ ^ t p - e - r
Natsu wa hanabi no kisetsu desu yo!
Mùa hè là mùa pháo hoa đó!

B :  T & J c f ë V ' V ' - C - f & o

Soosoo, hanabi wa ii desu ne!
Vâng, pháo hoa thì đẹp nhĩ!

A: K - i ^ f c j ô S o - C ,
Doon to agatte, patto saite, isshun de kieru.
Bắn lên cái đùng rồi ánh sáng lóe ra, và tan biến trong 
chốc lát.

B :  1 ~ < ;'ề  è ' X t a / u ' C - f t a o

Sugu kieru kara, zannen desu ne!
Vì tan biến ngay nên thật là đáng tiếc nhĩ!

A: t '£>•*->
< w $  o
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lie, sore ga iin desu yo, inochi mo mijikai no ga.
Không, việc đó họ làm hay đó! Cuộc sống chúng ngắn 
ngủi.

B: Ỹ  õ Lẳ-tìrẢ/teo 
Soo kamo shiremasen ne!
Không biết chừng là thể!

A ể. c ,  — h / v t e K A M
L t l ẳ - t ì r / u c t o

Sakura datte, ichinenjuu saite itara, anna ni ninki ga nai 
kamo shiremasen yo!
Hoa Anh đào nếu cũng nở suốt năm thì không biết chừng 
là không được ưa chuộng như thể đâu!

B: Ỹ  õ 'C ’t'fao  
Soodesu ne! 
ừ  nhỉ!

x*i~ = f c o

Dạo này tôi nghe nói có đại hội pháo hoa vào tháng 10 
đó!

Taikai? Ja, yuushoosha ya nyuushoosha o kimerun desu 
ne!
Đại hội pháo hoa hả? Vậy họ chọn ra người đoạt giải và 
người nhận giải thưởng nhỉ!

A:
Ee, bumon betsuni.
Vâng, họ phân loại khác nhau.

B: m  ?
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•  Bumon?
Phân loại hả?

A: x <  LÕ  ẳ-tìTÂ/âS,
ÂSfc-SÇj L l 'Â / T '- r i o
Yoku shirimasen ga, hanabi nimo dentootekina no to 
atarashii no ga aru rashiin desu yo!
Tôi không biết rỗ nhưng dường như trong pháo hoa cũng 
có pháo hoa truyền thống và pháo hoa mới.

B: ^  õ V 'l '■?-*"&„
Soo desu ka! Ii desu ne! ỉkimashoo yo!
Thể à! Hay quá nhỉ! Chúng ta cùng nhau đi đi!

A: ñ'Ás t f —s l ' & b ' o X o  
Kanbiiru o motte.
Hãy mang bia theo.

B :  f c - z H i Ä - e - f c t o

Iya, biiru wa natsu desu yo!
Vâng, bia thì uống vào mùa hè mà!

Cuộc nói chuyện 2 vợ chồng trẻ.
( K y )
( Don)
(Đùngỉ)

M !
Tsuma : Maa, kirei!
Người vợ .ế Chà! Đẹp quả nhỉ!
£  : ÕAs,
Otto : Un, kirei da.
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Tsuma 
Người vợ 
£
Otto
Người chồng

Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
ấ  
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ

*
Otto
Người chồng

Otto
126

: ừ, đẹp quá!
: ỉ ĩ / ư i  9 £  5 teo
: Hontoo ni hana no yoone!
: Thật giống bông hoa nhỉ!

: Un, ookina kiku no hana mitai dane!
: ừ, hình như là bông hoa cúc lớn đó!

' ( K »
( D o n ) 
ị Đắng!)

: h b ,  h t l ,
: Ara! Are, nan no katachi?
.ề Nhìn kìa! Cái kia, hình gì vậy?
: \ t ò  t f c i ,  J L (0 \tò  U  
: Booshi dayo! Natsu no booshi.
: Cái mũ đó! Chiếc mũ mùa hè!
: Iz / v b ,  - n f < b U v b o
: Honto, subarashii wa!
Ế' Thật Ịà tuyệt vời!

( h y )
(Don)
(Đùngĩ)
h t i i t ỉ ò b  L ó l \  ề f i ' t £ C D Ỉ f ệ f z J : 0 

Are wa omoshiroi, sakana no katachi dayo! 
Cái kia thú vị quá, hình con cá đó!

Ỉ ỈA/ẻr ,  i ò ề ử ' ừ t í f c > 0

Honto, osakana dawa. Omoshiroi wane. Sora
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Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
£
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ

Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 

*
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ

ni e o kaita mitai.
; Thật giống con cá quá! Thú vị quá! Giống như 

vẽ lên bầu trời một bức tranh.
o f c o t ,  Â'Ằ.Ò)

( Hanabi kenbutsu ga owatte, kaeru)
( Xem pháo hoa xong, đi về nhà) 
i r t â b  L ^ o f : k>faz_0 

Subarashikatta wa nee!
Thật tuyệt vời quá nhỉ! 

ô 
Un.
Ừ!

J: 5 tao

Mata rainen mo kimashoo ne!
Năm tới chứng ta lại đến xem nữa nhé!

ò h o
Un.
Ừ!

b*ÒLtz(D^
Dooshita no? nani o kangaete iru no?
Anh làm sao vậy? Anh đang suy nghĩ điều gì 
vậy? 

k <
Boku mo sora ni kakitai.
Tôi cũng muốn vẽ lên bầu trời.

X .?
E?
H ả?
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*
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ

*
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 

*

Otto

Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
*5

Otto

Người chồng 
128

•ệ Hanabi o tslcurun daỆ 
: Tôi sẽ chế tạo pháo hoa.
:  G O c f c o

: Hanabitte kayaku o tsukau noyo!
.ẽ Sử dụng thuốc súng đễ làm pháo hoa đó!Anh có 

biết không?
: L o t ó i í  
: Shitteru yo!
: Tôi biết.
:  Õ h f ê Ẵ > r > b k > Z * ?  õ  o

: Abunai wa! Uchi ga futtonjau.
: Nguy hiểm lắm đó! Căn nhà sẽ nổ tung mất 
đó!

: Uchi no naka dewa yaranai. Doko ka tooi 
tokoro de yaru yo!

.ễ Tôi không làm ở trong nhà. Tôi sẽ làm một nơi 
xa nào đó!

: è í t ỉ i  ?
: Kaisha?
: Còn công tỵ?

iỉ< (D ĩậ > ìb tz .0 

: Ima sugu wa yamenai kedo, sono uchi yamete, 
sora no geijutsu o yarun da. Boku no yume da.

: Bây giờ tôi không nghỉ ngay đâu! Sau này tôi
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Tsuma 
Người vợ
k
Otto
Người chồng

Tsuma

Người vợ

k
Otto
Người chồng
ìé
Tsuma 
Người vợ

nghỉ làm để làm nghệ thuật trên bầu trời. Đỏ là 
giấc mơ của tôi.

: Ỹ  ò * —
: Soo, isshun no yume ne!
: Vâng, giấc mơ trong chốc lát thôiỉ
: XL, f ä t f o

.ề E, nani ga. Hanabi ga?

.ệ Hả ? Cai gì ễ? Pháo hoa hả ?
(ĩ> t  ĩ  Z b  )
(Hitorigoto)
( Nói một mình)

: Ỹ 9 ,  9ß(7)i4>ibc t o  Z .k > ìỉ(D
ty t b ị> lầ t z -f< * Ề  ~fc‘X(F>

: Soo, hanabi wa isshun no yume yo! Kondo no 
yume mo mata sugu kieru wa ne! Hanabi no 
yoòni.

: Văng, Pháo hoa là giấc mơ trong chốc lát.
Giấc mơ lần này cũng sẽ lại tan biển ngav lập 
tức thôi! Giống như pháo hoa vậy đó!

: Ẳ .?
: E?
.ằ Hả? Nói cải gì vậy?
: ề h ,  t i ' Z - ' O t . L x  õo
: Nandemonai wa. Saa! Kaerimashoo!
: Không có gì cả! Thôi chúng ta về thôi!
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Bảng từ vựng

- f t ỉ k  ( ỉ t t e ư )
- s  (/«ỀO)

( ề - ì t o )
- £ H  ( i ỉ x r o

- & M  ( f r < h )

- Ả *  ( X > t ư t )  
- í ậ ế b ừ  ( t z ( DVt ỹ )  

- H L V '  ( 5 o <  LV')  
( 1 ' o U ^ )

- m * .*  ( ề Ả s )
-  V'<£>£,<Đ3* CỉÔM/'

- S # f  ( ỉ : J V C t * o )  
- 1 Ế #  (-tir^V')

(x*/vb ÕXỀ) 
( Ề<<n i± t e )

= Hanabi = Pháo hoa.
= Natsu = Mùa hè.
= Kisetsu = Mùa.
= Zenkoku = Toàn quốc, 
cả nước.
= Kakuchi = Các nơi.
= Agaru = Bắn lên.
= Hitobito = Người ta.
= Tanoshimu = Vui 
sưđngế
= Ưtsukushii = Đẹp.
= Isshunde = Trong chốc 
lát.
= Kieru = Tan biến.
= Inochi no mijikai =
Cuộc sống ngắn ngủiỂ ) 
= Geijutsu = Nghệ thuật:/\ 
= Sekai = Thế giới, lãnh 
vực.
= Dentooteki = Thuộc về', 
ừuyền thông.
= Kiku no hana = Hoa

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



cúcẵ
ò  ( t 5 < ũ ' ò ^ õ )  = Maruku hirogaru = Mở 

rộng tròn ra.
= Sora = Bầu trời.£  (Ỹ  b )

Ê  ( V ' 6 )

l ế £ ® <  ( * . £ Â » < )
♦s^f- 0 Í 9  u  
M. ( ề Ã >&)

v>¿r L)

BBÄ 'ftS ( t t b Ä ' f t S )

£ ¥  (#<kfe /ư)
# 2 r f £  
fÉ& ( ề < t > Ả , )

( t è o ư * ? « )

= Iro = Màu sắc.
= Katachi = Hình dáng.
= E o kaku = Vẽ tranh.
= Booshi = Cái mũ.
= Sakana = Con cá.
= Maitoshi = Mỗi năm.
= Kantoochihoo = Vùng 
Kanto.
= Hanabitaikai = Đại hội 
pháo hoa.
= Hirakareru = Được mở 
ra.
= Kyonen = Năm ngoái.
= Sanka suru = Tham gia. 
= Sakuhin = Tác phẩmẾ 
= Happyoo suru = Công 
bố.
= Sorezoreno = Lần lượt. 

T' U* t " # | a  (7l U' t" ứ A /  <"<&■) = Terebi bangumi
= Chương trình ti-vi.

( o <  ò )  = Tsukuru = Chế tạo, làm
ra.

Hl-p* ( ct ò ■ỷ') = Yoosu = Hình ảnh.

I3l
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( U i = Shookai suru = Giới
thiệu.
= Wakamono = Người trẻ
tuổi.

- m  (hỉ: ỏ) = Choo = Con bươm
bướm.

----- ^fa3 (v '^b ^âẢ /^ /ư ) = Ichinenkan = 1 năm.
-%vtji~ò (¿r'*9 «t < i " 5 ) = Doryokusuru = Nỗ lực.
—  ^ i; 10 = Ichimiri = 1 mi li mét.
- ^ ề v '  (mm) = Yasai = Rau.
- m  ( fc f r ) = Tane = Hạt.
- * I É  0 M > < ) = Kayaku = Thuốc súng.
- P ỉ c ^ - r  ( ĩ > ỉ a ĩ - r ) = Hi ni hosu = Phơi nắng.
----- t y f  ( v ^ - t r v ^ ) = Ichisenchi = 1 cen ti

mét.
-m. (fcẩO = Tama = Hình cầu.
—fộX 0 'b^^ò it^A/ìi^ibbti^Ò) = Nannichi mo kakaru

= Cũng mất nhiều ngày.
- i m  (ỀrtAs) = Kiken = Nguy hiểm.
-af0>ií.'6B  (&*<£> l ^ í i V ) = Ame no shinpai = Lo

lắng trời mưa.
-AM -tò  (fc*PÌ Lx ò-tò) = Nyuushoo suru = Đoạt

giải.
-fo(DR ( o £ 'c W ) = Tsugi no hi = Ngày kế

tiẽp.
- m  i-r&it) = Sugata = Hình dáng,

hình bóng.
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( f r / v b * ? x ề )

ế f Ễ : £ l :

-  K - ^
- ' N - /  i  ề  <

(ề X ta Â ,)
- x n i ï h ô  ( i z A s È i ï h ô )

-~<£>Ị?g ( Z ( D h \ , ' t z )  
- A Ä #  (ịzvp ỏ L x ò  L * )

- ể l ỉ P ^ - o  U ^ Ả / ^ o )

- ^ A / t ' - ; V
Ố f ẫ * 2 :

. . .  <h-tz. \ '

—"ặ~ỉí t> L V '
( ( Ì & ơ í t Ả ^ o )

(ÇîV'fcA,)
- Ỉ S ề / c V '

-ỉ' o  ¿r Ả/ c  9
— -ĩ: co 9 £j

($>ồò)

= Kandooteki = Thật là 
cảm động.

= Naruhodo = Hèn chi, ra 
vậy, tôi biết.
= Doon = Đùng!
= Patto saku = Nở ra một cái 
pậc.
= Zannen = Đáng tiếc.
= Ninki ga aru = Được Ưa 
chuộng.
= Korío aida = Dạo này.
= Nyuushoosha = Người đoạt 
giảiằ
= Bumon betsu = Phân loại 
khác nhau.
= Kanbiiru = Bia lon.

= ... mitai = Giống như Ể..
= Subarashii = Tuyệt vời.
= Hanabikenbutsu = Sự xem 
pháo hoa.
= Rainen = Năm ngoái.
= Kakitai = Muốn vẽ.
= Futtonjau = Nổ tung mất.
= Sono uchi = Sau này.
= Yume = Giấc mơ.
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- x > b  V rả : = Hitorigoto = Nói một 
mình.

ẦỈA/II 7
x ĩế

Văn phạm

1- Cách dùng trợ  động từ  '(M itai): Nối tiếp với hình 
dung từ, động từ, danh từ. Trong trường hợp nói một cách lịch 
sự thì sử dụng ở hình thức: V desu),
-O^àTV'ïiî'ÿXM ltai degozaimasu). Có 3 cách sử dụng như 
sau:
a- Dùng để trình bày một sự việc hay một vật nào đó giồng vđi 
một sự việc hay một vật khác. Có nghĩa là: Giôhg như...
Thí dụ:

Ano hito wa buta mitai ni nandemo tabemasuỆ 
■ Người kia cái gì cũng ăn eiốns như heo vậy.

- h < D A i t  L T l ' Ô .
Ano hito wa okotte iru m itaina kao o shite iru.
Người kia có gương mât eiô'ne như đans nổi giận.

— ỏ ị ẳ ỉ T i  
Ureshii wa! Marude yume m itai.
Vui quá! Giôn2 như trong mơ vậy.

* Phụ nữ thường dùng hình thức '(M itai). Trong trường 

134

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



hợp nói với những bạn bè thân thiết thì cũng sử dụng ở hình 
thức '<£(Mitai yo), ne).

b- Dùng để đưa một thí dụ trong số sự việc hoặc đồ vật giống 
nhau. Có nghĩa là: Như...
Thí dụ:
- < k b < n t

Kudamono toka, kanzume m ỉtaina mono wa doko ni utte 
imasu ka?
Những đồ như đồ hộp hoặc là trái cây bán ở đâu vậy?

- h ừ  tz - ĩ tỀ ± 1 ^ 3 ò ằ .  £  £: < ề  Ấ/i# o  - o  '  £  À  f i s  Ằ

■ÌtÁ/o
Anata mitai ni okane o motte iru hito wa maemasu ga, 
watashi m itaỉna binboo hito niwa kau koto ga dekimasen. 
Những người có nhiều tiền như anh thì có thể mua được 
nhưng những người nghèo như tôi thì không thề mua được. 

c- Dùng để trình bày một sự việc không biết rõ nhưiìg có lẽ là 
như vậy. Cách dùng mang ý nghĩa này không thông dụng lắm, 
thường trường hợp này người ta sử dụng <£ 5 Æî(Yooda). Có 
nghĩa là: Díiờng như...
Thí dụ:

Genkan de oto ga suru kara, dareka kita mitai da yo!
Vì tôi nghe thấy có tiếng động ở hàng hiên nên dườne như có 
ai đó đến đó!
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Ano hito wa gakkoo o yameta mitaina koto o itte ita yo! 
Nghe nói rằm  dườne n h iỉneười kia đã nghỉ học đó!

2- Cách dùng t í ó  "C(Datte): Dùng để trình bày một sự việc, 
đồ vật hoặc người nào đó cũng không phải ngoại lệ. Có nghĩa 
là: Ngay c ả ...
Thí dụ :

~c L X ò 0
Sensei da tte  ningen desu mono, machigaeru koto mo aru 
deshoo.
Vĩ neax cả giáo viên cũng là con người nên có lẽ cũng có khỉ 
nhầm lẫn.

x ^t<D  c  b  V  ' < £ >  r .  t  ĩ & y ệ t  î f e - r

Watashi da tte  sono gurai no koto wa dekimasu yo!
Neav cả tôi cũng có thể làm công việc như thể.

t  i ì b ĩ > ọ
Oya ni d a tte  ienai koto mo àru.
Cũng có khi không nói với neav cả cha mẹ.

- f t l C  b \ , ' ( D Z . b  X V '  ò  ư
Soregurai no koto wa kodomo datte  shitte iru.
Việc như thế này nẹav cả trẻ con cũng biết.

«to .

Isha da tte  kaze gurai hiku yo!
N ẹav cả bác s ĩ cũỉiẹ bị cảm.

3- Cách dùng hình thức vắn tắ t của T/*C + L  5 
(Te/De+ Shỉmau): Nếu muốn sử dụng hình thức vắn tắt này 
hãy xem mẫu căn bản sau đây:
136
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----- T  L3; 5•■(... te shimau) —» ò (ễ.. chau)
----- 5(... de shimau) -*  -Ế- 5 ( . . .  j au

— tz  X  L  ĩ£ õ  (Tabeteshimau) —» tz  ^  ■*? D 
(Tabechaạ)
— 60A/-Ç Life 9 (Nondeshimau) —* ơyẠ/ ò (Nonjau)

—Để trình bày ý hối tiếc, nuối tiếc một cái gì đó hay một sự 
việc nào đó. C ó  nghĩa l à : . . .  m ẫ ì t  r ồ i .

Thí dụ:

Kaigi ni jikan o machigaechatta .
Tôi đã nhẩm lẫn mất giờ ở buổi hội nghị.

Doko kade teikiken o nakushich atta .
7oỉể đã đánh mất vé tàu tháng ở đâu đó.

Shuugoojikan ni okurechattạệ 
Tôi đã trễ mất giờ tập trung.

Eiga no tochuu de nechatta .
Tôi đã ngủ mất trong khi xem phim.

& '< ¡ b á 'i£ ’£A/o 
Kyoo wa uchi ni saifu o wasureghattaẵ Gakkoo ni tsuite, ki

»
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ga tsukimashita. Okane ga nai node, chuushoku ga 
taberaremasen.
Hôm nay tôi đã bỏ quên cái ví ờ nhà mất rồi. Đến trường tôi 
đã lo lắng. Vì không có tiền nên không thể ăn cơm trưa được.

-  ò  L T \  f i j o ^ o f c p

Ukkari shite, osara o watch atta .
Vỉ lơ đễnh nên tôi đã đánh vỡ mất cái đĩa rồi.

Zannen desu ga, shiai ni makechatta .
Thật là đáng tiếc, tôi đã thua trận đấu mất rồi. 

b- Để trình bày một sự việc đã được tiến hành xong hết. Có 
nghĩa là: .ềẵ h ế t (toàn bộ).
- B t P  áo& L ó # '

- 0 - e  i Ả / M 2 ằ o
Kinoo katta hon wa totemo omoshirokatta node, watashi wa 
ichinichi de saigo made yon,ja ttaễ
Vỉ cuốn sách đã mua ngày hôm qua rất thú vị nên tôi đã đọc 
hết đến cuối cùng trong một ngày.

- m t  x r ỳ / ư ế  I Ĩ 0 M 2 Ề 0

Watashi wa sekken o zenbu tsukatch atta .
Tôi đã sử dụng hết toàn bộ xà phòng.

- 5 L Ỉ Ỉ  H o ,  - p - e  o t c n

Ani wa mikan o mittsu hitokuchi de tabechatta .
Anh trai tôi đã ăn hết 3 quả quít một lúc.

Kyoo no shigoto wa moo zenbu owatchatta .
Công việc hôm nay đã xong hết toàn bộ.
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Ì Ã Ỉ I
Kangaete ita koto o kachoo ni zenbu hanashich atta .
Tôi đã nói chuyện hết những điều đã suy nghĩ với trưởng

- m t  S S M è ±$ĩ> j f l& f f r - f r o f c n 
Watashi wa heya o zenbu sooji shich a tta .
Tôi đã dọn dẹp hết toàn bộ căn phòng.

Watashi wa mado o zenbu shimech atta .
Tôi đã đóng hết toàn bộ cửa sổ.

- m t  r 'Ặ '£  i ế x ỵ > * o tz .„
Watashi wa gomi o zenbu sutechatta .
Tôi đã vứt hết toàn bộ rác.

- %  : íậỉLT^oVc& ẩbo 
X  r '  L ^ ^ o f c n 

Otooto : Tanoshikatta naaế Demo, konnani fuku o 
yogoshichatta.

Em trai : Vui quá! Tuy nhiên làm đã bẩn quần áo như thế  
này mất rôi!

Ani : Okaasan ni okorarechau zo!
Anh trai : Mẹ sẽ nổi giận mất thôi!

i ä V V 'c f c o

Otooto : Okaasan ni mitsukaranai uchi ni aratchaeba ii yo! 
Em trai : Nếu giặt sạch hết khi mẹ chưa nhìn thấy thì được!

4- Cách dùng phó từ  *f‘V''ẨìẢ/(Zuibun): Dùng để trình bày
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một sự việc rất khác thường. Có nghĩa là: R ấ t k h á  ...
Thí dụ:

Kurisumasuibu no machi wa zuibun no hitode deatta.
Khu phố  đêm 24 tháng 12 thì rất đông người đi ra ngoài 
đường.

-  m  À  í i t a o t f )  i t  £>\z  g y ỵ & A s g  L /ư-cv
Byoonin wa netsu no tameni zuibun kurushinde ita.
Vì bệnh nhân bị sốt nên rất khổ sở.

- ậ í Ỉ T ^ í b b ò k ò t y ề
í w & o f c  o
Asa kara zuibun samui to omotte ita ga, tootoo yuki ni 
natta.
Tôi đã nghĩ rằng buổi sáng sẽ rất lạnh nhưng cuối cùng tuyết 
đã rơi.

LtzJ)K K i ^ L o r ê V L - C L ẳ o / C o  
Zuibun benkyoo shita ga, shiken ni shippai shite shimatta. 
Đã học hành rối chăm chỉ nhưng đã thất bại trong kỳ thi mất 
rồi.

5- Cách dùng danh từ  Ỹ ;h/J6ff'l(Sorezore): Dùng để trình 
bày sự lần lượt từng đồ vật, người. Có nghĩa là: Lần lượt..., 
từng đô vật, từng người.
Thí dụ:

Kono heya wa tsukue, isu, beddo, honbako nado, sorezore 
ga choodo ii tokoro ni oi te aru kara, kỉmochi ga yoi.

140

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Căn phòng này những đồ đạc như: Bàn, ghế, giường, tủ 
sách ...vẵ..v... vì từne đô đac được đặt đúng chỗ nên cảm thấy 
dễ chịu.

o  ỉ f  Ả/ V H 'o
Sorezore no seikaku ni atta shigoto o suru no ga ichiban ii. 
Việc làm công việc thích hợp với tính cách tìừiữ Ỉ12ỈÍỜÌ là tốt 
nhất.

* Ngoài ra Ỹ  tl/Ỹtl/(Sorezore) còn được sử dụng như một 
phó từ và cách trình bày ý nghĩa giống như danh từ.

Shokudoo dewa, gakuseitachi ga sorezore sukina mono o 
tabete iru.
Những sinh viên đang ăn ỉầtt lươt những món thích ở nhà ăn 
này.

ỉ ì k £ ì Ị # f t * C

Otoko wa ikkai no heya, onna wa nikai no heya to, 
sorezore wakarete haitta.
Phân chia lân lươt đàn ông thì phòng ở lầu 1, phụ nữ thì 
phòng ở lầu 2 mà đi vào.

m o X  i  b  o  t z 0 
Otooto wa hon o , imooto wa ningyoo o sorezore chichi ni 
katte moratta.
Lần lươt em trai đã được cha mua cho sách, em gái được 
cha mua cho búp bê.

-  •£*I T O A I  X b b ' i f Z o
Otooto ya imooto wa sorezore hon ya ningyoo o chichi ni
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katte moratta.
Em trai và em gái tằn liiơt được cha mua cho sách và búp 
bê.

Kyoodai demo sorezore seishitsu ga chigau.
Cho dù là anh em nhưng từng, netỉời có tính chất khác nhau.

Kippu wa sorezore de omochi kudasai.
Xỉn tiine ttữiỉời hãy cẩm vé của mình.

6- Cách dùng động từ  yì. S(H ajim eru): Khi một động 
từ kết hợp với động từ ỉ i  c  ìò (Hajimeru) thì chúng ta gọi 
đó là phức hợp động từ. Dùng để trình bày một hành động nào 
đổ được bất đầu tiến hànhỄ________________________________

* Động từ ỗ  hình thức + ỉã c  iò <5 = Bắt đầu ...
(Maou) (Hajimeru)

Thí dụ:

Ano wa tabako o suihaiim em ashỉta.
Anh trai tôi đã bắt đấu hút thuốc.

Hana ga sakihaiim em ashita.
Hoa đã bắt đâu nở.

Kanojo wa yubi o otte hitotsu, futatsu to kazoe 
haụm em ashỉta.
Cô ấy đã bắt đàu gập ngón tay lại đếm một, hai.
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------i k Z h ' t Z b s  tiề<7)IÊề
Hitoyasumi suru to, kare wa mata e no tsuzuki o kaki 
haiim em asu.
Khi nghỉ một chút là anh ấy lại bắt đàu vẽ bức tranh liên 
tục. /

Ano hito ga kono mide de hatarakihaiim ete kara, sannen ni 
narimasu.
Từ khi người kia bắt đầu làm việc ở tiệm này đã 3 năm. 

b ^ ^ ị Ế í h ò t .  &t>Ị)  - ế < f

Watashi ga tekisuto o vomihaiim eru to, mawari de 
kusukusu waraidasu koe ga kikoeru.
Khi tôi bắt ẩău đọc tài liệu thì đã nghe thấy tiếng cười trộm 
xung quanh.

--ĩM Ă 7Ỉ:*bỉ;H -<"{*&< t  xWMXßi&isb
t .  L f c o

Kodomotachi wa sugu nakayoku natte, isshoni asobi 
hajim em ashita.
Những đứa trẻ thân với nhau ngay lập tức và bắt đầu chơi 
đùa với nhau.

- m t  S # £ # £ M Ị£ È _ U h o
Kare wa daigakusei no koro kara shi o kakihaiim em ashita. 
Anh ấy đã bắt đầu làm thơ từ dạo còn là sinh viên đại học.

7- Cách đùng trỢ từ  <£>(No): Được đặt cuối câu để trình bày 
sự nghi vấn và phải phát âm lên giọng.
Thí dụ:
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Kireỉna kimono o kite, doko e iku no?
Mặc ki mono đẹp đi đâu vâv?

- L X . Ả/&ỉ£ LV'©0
Namida nanka koboshite, nani ga sonna ni kanashii no? 
Vung vãi nước mắt, chuyện gì mà buồn như vậy hả?

- f c j s - t i r V Á ^ á  ứ t i t \  m ' h ' i t z / v X ' - f V o
Oozei hito ga iru keredo, nanika attan desu no?
Có đông người, đã xảy ra chuyện gì đó phải khône?

-  b  ịa~ầ 'O ủ - f< D  ữ

Natsuyasumi wa itsu kara hajimarimasu no?
Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu khỉ nào vâv?

-W ñ  ' J f S - f  ồ ố D o  

Raigetsu kikoku suru no?
Tháng tới anh sẽ trở về nước hả?

- h ( D A l t t z t l < D 0 

Ano hito wa dare no?
Người kìa là ai vâv?

ÂiA/tt V'ÍIX, I H> 7

Câu mẫu luyện tập

(Đ ... & h ĩ> o

.ễệ nimo ... to ... ga a ru ẳ 
Trong .ế. cũng có ..ẳ và,..

144

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



i>(D&foZ_c
Kono hanabi no sekai nimoẼ dentootekina mono to 
atarashii mono ga a ru .
Trone lãnh vực pháo hoa cũne có pháo hoa truyền 
thôhg và pháo hoa mới.

¡Mfë A: # Í U '
Dentootekina, atarashii 
Thuộc về truyền thống, mới

Dentootekỉna mono to atarashii mono ga aruỂ 
Có pháo hoa truvên thốnẹ và pháo hoa mới.

1- ' h ề ừ  
Ookina, chiisana 
Lớn, nhỏ

2- £ Ú \  H L V '
Yasashii, muzukashii 
Dễ dàng, khó khăn

3- - r c - e é ô ,  f a s t a s  
Sugu đekiru, nannichi mo kakaru
Có thể làm ngay, cũng mất bao nhiêu ngày

4-
Nagaku tsuzuku, inochi no mijikai 
Tiếp tục kéo dài, cuộc sống ngắn ngãi

Renshuu A de tsukuttà bun no maeni, rei ni naratte, 
goku o tsukenasai.
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Hãy học câu thí dụ và gắn ở trước câu đã làm ở 
luyện tập A theo như thí dụ.

M: VcệX
Hanabi (Pháo hoa)

Hanabi nimo, dentootekina mono to atarashii mono ga 
aru.
Trons pháo hoa cũng có pháo hoa truyền thống và pháo 
hoa mới.

1- $ẽ<Dft 
Kiku no hana 
Hoa cúc

2- æ w
Hatsuon 
Phát âm

3- ¥ 4 3  
Ryoori 
Món ăn

4- s ỉ lĩ 
Geijutsu 
Nghệ thuật

(D . . .  X*... «r#B4H“5 ,  
ằ.. de ... o shookaỉ suru.
Ớ  trên .ẵ. giới thiệu ..ệ

Z . ( D - k ^ \ z ^ M L t z K t z h  
r o <

Aru terebi bangumi de, kono taikai ni sanka shita
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hitotachi ga hanabo o tsukuru yoosu o shookai 
shỉte ita.
Ở  trên chương trình ti-vi nọ đã gúftệ thiêu hình ảnh 
chế tạo pháo hoa của những người đã tham gia đại 
hội này.

m m  A:
M:

Hanabi o tsukuru 
Chế tạo pháo hoa

Sono hitotachi ga hanabỉ o tsukuru yoosu o shookai shite 
ita.
Đã giới thiệu hình ảnh ch ế  tao pháo hoa cửa những người 
đó.

1- i k M o t t t e ò  -»
Kayaku no tama o tsukuru 
Chế tạo những viên thuốc súng

2- ỉ ± M Í Ê k w - f ỏ
Sha in o kyooiku suru 
Giáo dục nhân viên công ty

3-
Oya no nai ko no sewa o suru
Chăm sóc những đứa trẻ không có cha mẹ

4-
Kaigan no gomi o atsumeru 
Thu gom rác ở bờ biển

» S B :  i n A t o <  ^ tL X < r > m ^
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£ o ỉ t f r è i \ ,
Renshuu A de tsukutta bun no maeni, rei ni naratte, 
goku o tsukenasai.
Hãy học câu thí dụvà gắn ở trước câu đã làm ở 
luyện tập A theo như thí dụ.

M:
Aru terebi bangumi de 
Ở trên chương trình ti-vi nọ 

-»  f o ồ f
%W>đỉ'LX\,'tZo
Aru tereb i banựumỉ de . sono hitotachi ga hanabi o 
tsukuru yoosu o shookai shite ita.
Ớ  trên chươnự trình ti-vi no đã giới thiệu hình ảnh chế tạo
pháo hoa của những người đó.

1- ¿ b ỏ r i / ư m ã v  -*
Aru terebi bangumi de 
Ở trên chương trình ti-vi nọ

2- . b ò M s ê V  -*
Aru zasshi de
Ớ trên cuốn tạp chí nọ

3- ị^B
Kinoo no nyuusu de 
Ở trên tin tức ngày hôm qua

4- ^ệỊ Ị íDỹ-  l s ư i i k v  -»
Kesa no terebi bangumi de
Ở trên chương trình ti-vi sáng nay
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h. A, 1 * 7
7 *  Ạ 7 s  1 7  -  X  Ü M ?  m ế

Luyện tập đàm thoại

A: r<7)B8
Kono aida kiitan desu g a , ... soodesu yo!
Dạo này đã nghe nói rằng ...

B: A s X - t te 0
J a , ... n desu ne!
Vậy thì, ế...

A: £ <  Ỹ 5 ç > u <ko
Yoku shirimasen ga, soorashii desú yo!
Tôi không biết rõ nhưng dường như là như thế đó!

A h x m ^ T Ò o
Kihonkei no kasen no bubun ni irekae goku o 
irete renshuu suru.
Hãy cho câu vàọ thay thế phần gạch clướỉ trong 
mẫu căn bản để luyện tập.

Kỉhonkeỉ :
Mầu căn bản:
A: z< n m  í§0i'f;:Á,-ei-/ồ\ (I)± l

Ỹ  9  T '- f c t o

Kono aida kiitan desu ga, ( l ) iuuẹatsu ni hanabl talkai 
ga aru  soodesu yo!
Dạo này tôi nghe nói rằng (l)  vào thánẹ 10 có đai hôi
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pháo hoa đó !
B: c * ,  ò ^

X 'ir te o

Soodesu ka! Ja, (2) vuushoosha va nvuushoosha o 
kim erun desu ne!
Thế ù! Vậy thì, (2) chon neitời đoat ẹiải và neiỉời nhân  
phần thưởne nhĩ!

A: cfc< LO  Ỹ 9  b  L t ' - e - f c t o
Yoku shirimasen ga, soorashii desu yo!
Tôi không biết rõ nhưng hình như là như vậy đó!

1- (1)h < n i .  ( 2 ) ê f ± £ - W £
(1) Ano hito, ryuugakusuru, (2) kaisha o yameru 
(I) Người kia, đi du học, (2) nghỉ làm

2- 0 ) h ( D A ,  ( 2 ) ỉ ĩ^ c 7 ) ê t ì :^ Í T <
(1) Anohito, kaisha o yameru (2) hoka no kaisha e iku 
( 1 ) Người kia, nghỉ làm (2) đi đến công ty khác

3- (ì)h(DXCOl-à,  A t  l  tz ( 2 ) ỉ ò ù b l t l ^ f z
(1 ) Anohito no e, nyuushoo shita (2) okane mo haitta 
ị ỉ) Bức tranh của người kia, đoạt giải (2) nhận được tiền
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HA/L H> ? t A/fc'v»

Bài tập luyện tập

1-
Hanabi o mite

2- JtLV'JÔ*—B8*ç 
Utsukushii ga isshun de

3-
Hanabi taikai ga

4-
Taikai ni

5-
Hanabi o

6 -

Yuushoosha o

a- (Sankasuru^ b- f ë ô  (TsukuruK c- MẨ--5
(KieruX d- ï ü ^  (ErabuX e- (Tanoshimu), f- nn
à ' t l ô  (Hirakareru)
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% í h  
Bài 5 

Thời gian ngủ nghĩ

\ÍA,£A,
Ậ x  c é

Bài văn chính

xm c  ỉb V mm z thít
± ề ừ ? $ m x * h ò o r t i ẳ - C ỉ ẳ A B ệ ^  <"fbV' t  V'  9 

ỹ ò ^ o /ỉ:;^  í ) O Ì ' > / £ < t ỉ ;  ¿ ^ " C t  Ó

£B 8v 'fco

4 « o t ,  '>  L - f  o8ÉHKl$fô

£ M íb i-H ! i& £ L /ỉ :0 ^ ( D m ^  m w m % ì ầ b  

t r i m t o  n ử K A B ặp p O iỉE o -c i^ À ;^

3 H $ M ¥ -C \ j£«9 5 « f c 9 ỉ £ f t o f c Ỹ 9 - e ẩ b 5 o

- < 0 ( D ^ Ỉ Ỉ ,  :ẽ:l'0ệPfi1BK o/-;:Ị§ 'ê'ỉ;:O ^-C^
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m L t z 0 t t

m n m m i ï ë t f 'D t z . 'o  L t z 0 m m a z m ï ï & È x ^ 0 ^  

n ü s i ,  ü « 6 / ' ^ u A i s i g ^ i > « 5 ,  y  

$lV'fctf)£gSV'k0)jôî&So fi:<iS6<!r, i"jË.lgHR£î£V' 

l ^ B É B E c f è ^ x S '^  i l V  ^  ^ i» iÉ 0 K (i-S '^ .^ V \ t z f r  

Ç3̂ S ’s BKÔ t  fii& U fev ''•?: 9 "Cfo^o

fcL /N ::, B É S g^S rM ib -rr A fà i i

¿ ^ - c # 5 0 r< u ^(7 )(i

« > / ¿ 1  o L r i 'U  W i f e o t t

K < X b ,  ¿ f i ^ t V ^ ® o - C V ' 5 A t '> ^ <  ^ V '

t i h 'o »

Ningen wa nanjikan gurai suimin o toru hitsuyoo ga aru 
ka? Kore wa ookina mondai dearu. Koremade wa hachijikan 
gurai to iu hito ga ookatta ga, saikin, motto sukunaku suru 
koto ga dekiru to iu hanashi o kiita.

Beikoku no aru gakusha ga, seinen o tsukatte, sukoshi 
zutsu suiminjikan o herasu jikken o shita. Hantoshi no aida ni, 
zen in ga suiminjikan o herasu koto ga dekita. Maeni 
hachijikan nemutte ita hito ga yojikanhan ka gojikanhan de, 
tariru yooni natta soodearu.______________________________
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Mata, betsu no gakusha wa, nagai jikan nemutta baai j 
nitsuite jikken shita. Amari nagaku nemuru to, okita toki ni j 
nemuku kanjitari,shigoto no nooritsu ga sagattari shita. Suimin j 
niwa noo ga okite iru remu suimin to, noo ga nemuru nonremu 
suimin ga ari, nonremu suimin nimo, fukai mono to asai mono 
ga aru. Nagaku nemuru to, remu suimin to asai nonremu 
suimin wa fueru ga, fukai nonremu suimin wa fuenai. Dakara, 
nagaku nemuru koto wa hitsuyoo nai soodearu.

Tashikani, suiminjikan o herasu koto ga dekireba, ningen 
wa motto iroirona koto ga dekiru. Ejison wa “ Neru nowa 
baka da” to itta soodearu. Shikashi, hitsuyoo ga attemo 
nakutemo, neru koto wa tanoshii to omotte iru hito mo, 
sukunaku nai daroo.

Con người cần phải ngã nghỉ bao nhiêu tỉêhg? Điều này là 
một vấn đề lớn. Cho đến bây giờ có nhiều người lìóỉ rằng 
khoảng 8 tiếng nhưng gần đây tôi đã nghe nói rằng có thể giảm 
một chút nữa.

Một nhà học giả nọ của Mỹ đã sử dụng thanh niên để  làm 
một thực nghiệm giảm thời gian ngủ nghỉ từng chút một. Trong 
khoảng thời gian nửa năm toàn thể đã có thể giảm thời gian í 
ngủ nghỉ. Nghe nói rằng người ngủ 8 tiếng trước đây có thể ngủ Ị 
nghỉ 4 tiếng rưỡi hoặc 5 tiếng rưỡi thì dường như đã

Lại nữa, một nhà học giả khác đã làm thực nghiệm về 
trường hợp ngủ nhiều. Nếu ngủ quá nhiều thì khi thức dậy sẽ 
cảm thấy buồn ngủ hoặc là năng suất công việc sẽ hạ xuôhg 
thấp. Ở trong sự ngã nghỉ có sự ngừng hoạt động của não và sự
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không ngừng hoạt động cửa não, trong sự không ngừng hoạt 
động của não cũng có phần sâu và cạn. Nếu ngủ nhiều thì sự 
ngừng hoạt động và sự không ngừng hoạt động cạn sẽ gia tăng 
nhưng sự không ngừng hoạt động sâu sẽ không gia tăng. Vì thế  
nghe nói rằng việc không cần thiết phải ngủ nhiều.

Không còn nghỉ ngờ gì, nếu có thể giảm thời gian ngủ nghỉ 
thì con người CÓ thể làm được nhiều việc hơn nữa. Nghe nói ông 
Edison đã nói rằng người ngủ nhiều là ngu. Tuy nhiên, cho dù 
cần thiết hay không cần thiết thì có lẽ cũng không ít người nghĩ 
rằng việc ngủ là sung sướng.______________________________

m

Đàm thoại

o À ^ ê s Ế c  A B ỉ i M ỉ o
Kirỹo ni sumu chijin no kaiwa. A wa dansei, B 
wa josei.
Cuộc nói chuyện của 2 người quen biết sống gần 
nhau. A là đàn ông, B là phụ nữ.

A:
Mainichi nanjikan gurai nemasu ka?
Mỗi ngày chị ngủ khoảng mấy tiếng Ể?

B: ò X Ì - t Ằ K . ,
Soodesu nee ... shichijikan gurai desu ne? ,
Xem nào .... khoảng 7 tiếng.

A: ỉ í  < b - t c  b \  ' - e - f  ỉ t  ¿"0
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Boku mo shichijikan gurai desu kedoế 
Tôi thì cũng ngủ khoảng 7 tiếng.

B: L tiU o
Mukashi wa hachijikan te yoku iimashita ne!
Ngày xưa người thường nói là 8 tiếng đó!

A: Ằ.Ầ.O " C t  X  l '  9

Ee. Demo kono goro wa motto sukunakutemo ii to iu 
hanashi o kikimasu yo!
Vâng. Tuy nhiên dạo này nghe nói rằng dù ngã ít hơn nữa 
cũng được.

B: Ỹ  ò
Soodesu ka!
Thế à!

0 X"Ỳo
Amerika no gakusha ga wakaii hito o tsukatte jikken 
shitan da soodesu.
Tôi nghe nói rằng một học gỉả của Mỹ đã sử dụng người 
trẻ tuổi để làm thực nghiệm.

B:
Donna jikken desu ka?
Thực nghiệm như thể nào?

A: L -fo lÉ @ g B # F B l£ ^  L T V 'o f : : / u - e i - %
^ìạ .(D &
Mainichi sukoshi zutsu suiminjikan o herashite ittan desu, 
hantoshi no aida.
Mỗi ngày giảm thời gian ngủ nghỉ từng chút một trong
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khoảng thời gian nửa năm.
B: K.Ằ.S Ỹ  õ l ' t z  b  ?

Ee, sooshitara?
Vầng, Nếu làm như vậy thì sẽ thế nào?

A: :è i t*  ộ x*i~0
Zen in, suiminjikan ga hetta soodesu.
Nghe nói rằng tất cả mọi người đã giảm thời gian ngủ 
nghỉ xuống.

B: ?
Hee?
Hả?

A: 5 -C1-0
Mijikai hito wa yojikanhan ni natta soodesu.
Nghe nói người ngủ ít nhất là 4 tiếng rưỡi.

B: i f c ,  z Z ü l Z o 
Maa, sonna ni.
Chà! Như vậy à!

A: ò A; t ỉ k <  fa tz - tM a - te t 'õ
Ể & L fc À fc V '5 Ả /T -ỷ -„
Sorekara ne, unto nagaku neta baai wa doo naru ka, 
jikken shita hito mo irun desu.
Vã cũng có người đã thực nghiệm trường hợp ngủ quá 
nhiều sẽ trờ nên như thế nào nữa!

B: Ỹ 9
Soodesu ka!
Thế à!
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a s  è  ¿ S o f t :  * 9 . . . o

Nesugiru to, asa okita toki nemukattari, shigoto no 
nooritsu ga sagattari....
Nếu ngủ quả nhiều thì khi thức dậy sẽ cảm thấy buồn ngủ 
và năng suất công việc sẽ giảm xuống ....

Bể. ẳ& K
Maa, soođesu ka!
Thật không?

A: t z t ' h ,  L - C t V ' V ^ - e i “0
Dakara, suiminjikan wa herashitemo iin desu.
Vì thế, dù giảm thời gian ngủ nghĩ xuống cũng được.

B: Ỹ  5 -e - r ỉ lo  
Soodesune!
Tôi đoán như thế!

o
Boku wa ashita kara mainichi ichijikan hayaku okite, 
jogingu o yarimasu.
Từ ngày mai tôi sẽ thức dậy sớm một tiêhg để chạy bộ.

B: Õ
Soodesu ka!
Thếàỉ

Isshoni doo desu, yatte mimasen ka?
Chị hãy thử chạy bộ cùng tôi nhé?

B: ¿ t 'ó 'é - t t e z . ' . . . 0 - ^ o ỉ í  <9
Soodesu nee .... Yappari yamemasu.
Đ ể xem nào .... Cuối cùng tôi cũng sẽ bỏ thôi!
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A :  ỉ í  5  t t t ' t Ä ' o  

Dooshite desu ka?
Tại sao vậy?

B: t> fz  u
Watashi, jogingu yori neru hoo ga suki desu kara. 
V? tôi thích ngủ hơn là chạy ¿>ợẵ

ế i ẫ i í c  2:
Otto to tsuma no kaiwaề
Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng.

ÿ  : ề h ,  t e ề t ,
Tsuma : Saa! Okite, okite.
Người vợ : Nào! Hãy thức dậy thôi!
£  ’ : PL?
Otto : E? Nanji?
Người chồng : Hả ? Mấy giờ rồi?
Ệế : /N0Ệo
Tsuma .ệ Rokuji.
Người vợ : 6 giờ rồi.

Otto : Mada hayai yo! Itsumo rokujihan janai ka? 
Người chồng : vẫn còn sớm mà! Không phải bao giờ tôi cũng 

ngủ đến 6 giờ rưỡi hả?
ÿ  :  t¿tí)tz.libo ò  B ặ ỉ c t e / i T '  L  i o

Tsuma : Dame dame. Yuube juuniji ni neta desho.
Người vợ : Không được! Không được! Tối hôm qua anh 

đã đi ngủ lúc 12 giờ phải không?
ỷ: : ò Ả/o
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Otto
Người chồng

Tsuma

Người vợ 

*
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
£
Otto
Người chồng

Tsuma

shichijikanhan

Người vợ 
160

Un.
Ừ!

i  ò ¿ 'V t/'tf)  j ; 0 Biig(ẲỷL+ 
f t ( D  V H B m ,  m m m * . . .  o

Rokujikan ga choodo ii no yo! Suimin vva 
kyuujippun no rizumu dakara, sanjikan, 
yonjikanhan ....
6 tiếng là vừa rồi! Vì sự ngủ nghỉ chu kỳ là 90 
phút nên 3 tiếng, 4 tiếng rưỡi....

* _ ? { £ < , i ä t f  < ■£■<£< '«to
E? Boku, nemukute yoku vvakaranai yo!
Cái gì ? Vì tôi buồn ngủ nên không hiểu gì hết 
đâu!

3  — t  -V^tlfc/^ibGDÄy'Co 
Koohii ireta kara nonde.
Tôi đã pha cà phê rồi hãy uống đi chứ!

ì  h o
Un.
ừí

t > 9 —
mm<DV 

A s m  - t m m ^ ừ ( D 0
Moo ichido iu wa. Yuube terebi de mi ta no. 
Suimin no rizumu wa kyuujippun. Dakara, 
sanjikan, yojikanhan, rokujikan,

nano.
’ Tôi nói một lần nữa nhé! Tối hôm qua đã xem
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2c
Otto
Người chồng

Tsuma 

Người vợ

Otto
Ngưởi chồng

Tsuma 

Người vợ

Otto
Người chồng

Otto
Người vợ 
£
Otto

trên ti-vi. Chu kỳ ngủ nghỉ là 90 phút. Vì vậy 
anh ngủ 3 tiếng, 4 tiếng rưỡi, 6 tiếng hoặc 7 
tiếng rưỡi.

: [£<
: Boku wa shichijikanhan ga ii.

Tôi thì 7 tiếng rưỡi là vừa.
:  f đ i ò 0  

: Shichijikanhan da to kaisha ni okureru kara, 
dame.

: Nếu 7 tiếng rưỡi thì anh sẽ trễ làm nên không 
được.

Ima okitara hayasugiru yo!
Nếu thức dậy bây giờ thì quá sớm.

t t C t b f z . h ?
: Hayaku kaisha e itte, hito yori hayaku shigoto 
o hạịimetara?

: Anh đến cồng ty sớm rồi bắt đầu công việc 
sớm hơn người khác thì có sao đâu?

: % zht£(no
ệ. Iya da yo! Sonna no.
: Tôi không thích! Tôi không làm như thế đâu!
:  h è  á o Ỹ  ò c  L t o

: Ja, asagohan no ato, osooji shite.
: Vậy thì, anh hãy dọn dẹp sau khỉ ăn sáng.
:
: Rokujihan made neru yo!
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Tsuma 

Người vợ

Otto
Người chồng 

Otto
Người vợ 
£

Otto

Người chồng

Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
ẩ  
Otto
Người chồng

Tsuma
162

; Tôi ngủ đến 6 giờ rưỡi thôi!
: f c ' f e o  X  <  <  X s

: Dame. Nesugiru to, yoku me ga samenakute, 
shigoto no nooritsu ga sagaru no yo!

.ể Không được. Nếu ngủ quá nhiều thì sẽ không 
tỉnh ngủ và năng suất công việc sẽ giảm sút đỏ!

:  o

: Wakatta.
r r i  í  ế I  • Á* Ằ  *: Tôi hiêu roi.

: IW o  
: Nani ga?
: Hiểu cái gì ?
: ỉí< 

foo tzA /tz .'fäo  
: Boku wa ima made, nesugite, seikoo 
shinakattan dana. Juken mo shuushoku mo.

: Cho đến bây giờ vì tôi ngủ quá nhiều nên 
không thành công gì cả. Thỉ cử, nghề nghiệp 
cũng vậy!

: !& ĩ> jL t i ị> ơ ) ị ,h Z ) fr £ 0
: Demo, seikoo shita mono mo aru wa yo!
: Tuy nhiên, cũng có cái anh đã thành công đó!
: k t i ò ô o
: Nan daroo?
: Là cái gì vậy?

lõ
: Kekkon.
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NịỉUỜi VỢ Việc kết hôn đó!

Bảng từ vựng

& X ĩ

- x m  (^Ả/ỉfẢ/)
-má (-n^Ảy)

( O o i õ )
- m m  (k Ả ,fc V )
—... t  V' 5 (...

■ílìỗ: ( è V '# Ả /)
•IỄ O t e U  

( ^ r < )
Oỏs< U ^ )
(•tìr^ỷa/u) 

■ ' > L * f o  ( t r l f o )

-M iô i“ (^ < 0 1 “)
- »  ( C o ỉ tẢ ,)

= Suiminjikan = Thời gian 
ngủ nghỉ.
= Ningen = Con người.
= Suimin = Sự ngủ nghỉ.
= Hitsuyoo = Cần thiết.
= Monđai = Vấn đềẵ 

t  V'  ò t> t  £ ỉ7 ^ o  tz)
= ... to iu hi to ga ookatta = 
Cũng có nhiều người nói 
rằng ..ắ
= Saikin = Gần đây.
= Hanashi = Câu chuyện. 
= Beikoku = Nước Mỹ.
= Gakusha = Học giả.
= Seinen = Thanh niên.
= Sukoshi zutsu = Từng 
chút một.
= Herasu = Làm giảm bớt. 
= Jikken = Sự thực 
nghiệm.
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( ỉ ỉ /ư ẻ :  '/c )  = Hantoshi no aida
= Trong khoảng thời gian 
nửa năm.
= Zen in = Toàn thể, tất 
cả.
= Tariru = Đầy đủ.
= ... soodearu = Nghe nói 
rằng...
= Betsu no = ... khác.
= Baai = Trường hợp.

—I K I ẵ ó ỉ :  < t e t í  ò  t ) = Nagaku nemuru to
= Nếu ngủ nhiều thì Ể.. 

( & ề f z k ề )  = Okita toki = Khi thức
dậy.

— /Ờ'Á/ C Ò )  = Nemuku kanjiru = Cảm
thấy buồn ngủ.

-1Ế.M. (ifAA'/ư) 

- £ < 9  0  (fc<OÒ) 
- . . ằ

-SIÌCD (-<0(7))
- m &  Gíẩbvỳ)

-ttm (trẻ:)
- m m  (<Dộ<9o)  
- T & Ò  ( ề ^ ò )  
—M  ( ( Dò)
— kAIÉBR

= Shigoto = Công việc.
= Nooritsu = Năng suất.
= Sagaru = Giảm xuống.
= Noo = Não.
= Remusuimin = Sự 
ngừng hoạt động trong khi 
ngủ.

— ( / y ỉ s  = Nonremu suimin = I
Sự không ngừng hoạt 
động trong khi ngủ.

— =Fukai  = Sâu.
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— (feềV'>) = Asai = Cạn.
- t Ì X .Õ  (^ X -Ó ) = Fueru = Gia tăng.
— íìlá^ ỉ^  = Tashikani = Chính xác,

xác thực.
— "C cf ÌT/ỈÍ = Dekireba = Nếu có thể. 
- x i / y y  = Ẹịison = Edison.
— WtÒ ( t e ã )  = Neru = Ngủ. 
- í M / ố S f c o T t > & <  T t  ( í > o J ; 9 ổ 5ỉ ) o t ! j

& < X  b ) = Hitsuyoo ga 
attemo nakutemo = Cho 
dù cần thiết hay không 
cần thiết

( . . ắ ¿ * 3 ^ 0 X
V ' õ í > £  i>-t<  ?£<

'O = ... to omotte iru 
hito mo sukunaku nai = 
Cũng không ít người nghĩ 
rằng ...

— ( Ề  ^  c  <£) = Kinjo = Lân cận, hàng xóm.
— ÍÌÌP  ( i “ừ )  = Sumu = Sống, trú ngụ.
— £pÀ ( h  CẢ/) = Chịịin = Người quen biết.
— ế o Ế  '¡b )  = Kaiwa = Đàm thoại.
— H tẾ  (fd 'A/iẩrV') = Dansei = Đàn ông.
— &+Ế ( c  J: -tìrV = Josei = Phụ nữ.
— < X  b  V H '  ( - f  < & < X  t> V 'V') = Sukunakutemo ii =

Dù ít cũng được.

165

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



— WLb L"CV'< {'^■b ) = Herashite iku = Làm giảm
dần.

— ì ầ . ò i ^ ò )  = Heru = Giảm xuổhg.
— ô A/ t  = Unto = Rất nhiều.
— S ì ỗ c í ố  ( Í 3 Ỷ ế ỗ )  = Nesugiru = Ngủ quá nhiều.
— ì /  3 = Jogingu = Sự chạy bộ.

= Yatte miru = Làm thử.
T:"ỲtàẴ- = Soodesu nee = Để xem nào ...

—J^’o í í l9 = Yappari = Cuối cùng.
—1t ì ò ò  ( ^ # > 0 )  = Yameru = Bỏ, nghỉ.

2:
— ̂  (áo o  t  ) = Otto = Chồng.
—ÿ  ( o | )  = Tsuma = Vợ.
— t i  = Dame dame = Không đượcẾ
— V X i »  = Rizumu = Chu kỳ.
— r3 — t  — (=f — t  — = Koohii o ireta =

Đã pha cà phê.
—..  ệ t¿  b  = ... da to = Nếu là ...
—ỈỄ tl  ò  (áo < t l  ò  ) = Okureru = Chậm trễ.
— Ỹ  k / ?£ (D = Sonna no = Như thế.
— ( i ô ' t  õ C) = Osooji = Sự dọn dẹp.
— = Me ga sameru = Tỉnh ngủ.
— ("ti: V '  W ò ) = Seikoo = Sự thành công.
— ( C ^ ỉ t Ả / )  = Juken = Sự thi cử.
— ề tm  ( t ^ > 9  L i O  = Shuushoku = Nghề nghiệp.
— Ệp ỳỆ ( ỉ t  o  d  Ả/) ■ = Kekkon = Kết hôn.
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Ả, II ì

x i i
Văn phạm

i- Cách dùng liên ngữ O l'tX T su ite ) :  Dùng để trình bày 
một sự việc liên quan đến một sự việc khác. Có nghĩa là
Vê ...Ế
Thí dụ:

Kono gakkoo dewa Furansu bungaku nỉ tsuite kenkyuu 
shita.
Tôi đã nghiên cứu ỵê văn học Pháp ở trường học này.

<9 <  b t e ï s v
lí'tír/vo
Ano kata no kazoku ni tsuite amari kuwashii koto wa 
shirimasen.
Tôi không biết rõ cho lắm ỵề gia đình cửa người kia.

-  V  ̂6  o
Nooson no seikatsu yooshiki ni tsuỉte shirabete iru.
Đang kiểm tra ỵê hình thức sinh hoạt ở nông thôn.

-  <DŨ f c o VvX 11  t c f t  t ô i t X* ề  ¿  V \
Sono ten ni tsuite wa zenmentekini sansei wa dekinai.
Vê điểm đó tôi không thể tán thành toàn diện.

Kanojo wa jibun jishin ni tsuite nanimo kataroo to shinai. 
Cô ấy không định kể  chuyện gì cả vê sự tự tin của mình.
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Jiko no gen in nỉ tsuite kenmei suru.
Sẽ nghiên cửu rõ ràng Vf nguyên nhân của sự cố.

-  í t  tz.a
Kei ei hooshin ni tsuite setsumei o uketa. 
r<ổíệ đã được thuyết minh ỳề phương châm trong kinh doanh.

Shoorai nỉ tsuite no yume o katatta.
Đã kể  chuyện giấc mơ Ỳê tương lai.

- z t - e ề &<  & o X V' óo 
Koto no zen aku ni tsuite no handan ga dekinaku natte iru. 
Không thể phản đoán ỵẽ sự thiện ác trong sự việc.

2- Cách dùng phó từ  *9 (Amari): Dùng để trình bày một 
sự khác thường, phi thường. Cũng được sử dụng ở hình thức í )  ị 
ẳ  V (d(Amarỉni). Có nghĩa là: Rất..., quá ...
Thí dụ:
- t b Ì Q Ị ầ ì ầ & i r g ò k .  <  b  V l ầ i t A s  Xo

Am ari benkyoo ga sugiru to, karada ni yoku arimasen yo! 
Nếu học qtiá nhiều thì không tốt cho sức khỏe đâu!

L ẳ l / ' ầ  L i t ,  
Amari ureshikatta node, namida ga dete shimaimashita.
Vì quá vui mừng nên nước mắt đã trào ra mất rồi!

á x i  L t z  o

Amari isogashikatta node, hon o motte kuru no o 
wasuremashita.
Vỉ quá bận rộn nên đã quên mang sách đến.

- ~ Z ( D ý J  U - t e f c S  ị  < X ,
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Koko no karee wa am arini mazukute, totemo taberareta 
mono dewa nai.
Vì món cà ri nơi này quá dở nên không phải là món có thể

- ỉ ( p k ( D $  19 f c fe& ifcfầt£o1Z<D-y, i~ <
ị Z O K - t ò ơ ) i t t i ì ò b t > t l f z 0 
Sono hito no mooshide wa am arinỉ mo kyuuna hanashi 
datta node, sugu ni OKE suru no wa tamewareta.
Lời đề nghị của người kìa vì là chuyện quả bất ngờ nên tôi 
do dự OK ngay lập tức.

Ì o t ề t ^ C o t L l o t o
Kare ga am arỉnỉ boku no shippai o warau kara, dandan
hara ga tatté kite nagutte shimatta.
Vì anh ấy cười việc thất bại của tôi quá nên tôi đã nổi nóng 
đấm anh ấy mất rồi.

- & $.*) m i ï ï t i t z .0

Amarinỉ okashikute, namida ga detaễ 
Vì quả buồn cười nên đã chảy nước mắt.

3- Cách dùng danh từ  BQ(Aida): Dùng để trình bày không 
gian, nơi chốn và thời gian kéo dài. Có nghĩa là: Khoảng cách 
giữa ..ễ, trong khoảng thời gian .ịa, giữa ...
Thí dụ:
-  m ị *  3  -  n  V b  7  7  ì) ýj h  Ồ m  v - t o  

Chichuukai wa Yooroppa to Afurika no aida ni aru umi 
desuề
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Địa Trung Hải là biển có ờ eiữa Châu Phi và Châu Âu.
— Ï  — h / l s & v  ẳ t o  

Hashira to hashira no aida wa nimeetoru arimasu.
Khoảne cách eiữa hai cột trụ là 2 mét.

-  %  t  < t  V  o  i t o
Shima to shima no aida o oyoide watatta.
Tôi đã bơi qua eiữa hai đảo.

- Z f D J f t k j & K t n t t W S U z t e ' * * #  i i o - c v ' S o
Kono mura to chikaku no machi no aidanỉ wa basu ga 
kayotte iru.
Xe buýt đi lại giữa khu phố gần đây và nông thôn này.

- 2  ïüfb 3 B5tP|Bfc3fe-C<
Niji to sanji no aida ni kite kkudasai.
Hãy đến khoảne ẹỉữa 2 giờ và 3 giờ.

- B Ì ỉ ỉ r c D  Ỉ O t £ ( D m Ì Í ± ề  < ^ £ > o t z n 
Nihon wá kono juunen no aida ni ookiku kawatta.
Nhật Bản đã thay đổi rất lớn trong khoảne thời gian 10 năm 
nay.

- Î P f k 'C ë V 'J S A K t 'C V 'S L f c o  
Nyooki de nagai aida nyuuin shite imashita.
Vì bị bệnh nên đã nhập viện trong khoảnẹ thời ựian dài. 

- ^ ■ ¿ ^ J Ở S ; t e ừ o - C V 'Ắ ] g l £ j f e i £ L £  L i  9o 
Akachan ga nemutte iru aida nỉ sentaku o shimashoo.
Hãy giặt giũ trone khoảng thời ẹian đứa bé ngủ.

4- Cách dùng hình dung động từ $l/ỒMTashika): Dùng để 
trình bày một sự việc rõ ràng không có sự nhầm lẫn. Có nghĩa 
là: Chính xác, xác thực, đúng thực.
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Thí dụ:
-  U Ü  m  -  X. b t ë i i ô z t  f t  ( ĩ  t  ^  X Ị Ề Ề ì t í  o  

Yamadasan ga shachoo ni erabareru koto wa hotondo 
tashika da.
Việc anh Yamada được chọn làm giám đốc thật là chính 
xác.

Kyoo wa tashỉkana henji o kikasete kudasai.
Ngày hôm nay hãy cho tôi nghe sự trả lời chính xác.

-  ù  L t .  L t z 0
Kono aida karita hon wa tashika ni okaeshi shimashitaỄ 
Cuốn sách đã mượn gần đây điínẹ thĩic là tôi đã trả lại rồi.

Murayamasan ga Amerika e iku koto wa tashika ni natta. 
Việc anh Murayama sẽ đì Mỹ là chính xác.

- ỉ h ữ ể  ò í t  b »  f t t f V t D A  
& è  Jỏs ề  ừ
Yamadasan ga kaisha o yameru koto ga tashỉka nara, 
kawari no hito o sagasanakereba naranai.
Nếu việc anh Yamada sẽ nghỉ làm công ty là chính xác thì 
phải tìm người thay thế.

Anata no tokei wa tashika desu ka?
Đồng hồ của anh chính xác phải không?

- b,  L T  b ' i: «t ỏ &
t t o
Are wa tashỉkana kaisha dakara, kane o kashitemo
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daijoobu desu.
Vì đó là công ty đáng tin cậy nên dù cho mượn tiền cũng 
không sao đâu!

5- Cách dùng phó từ ỉ) o  ¿  (Motto): Dùng để trình bày một 
sự việc hơn như thế. Có nghĩa là: Hơn nữa, thêm nữa.
Thí dụ:
-  L  / £  i ý t i t ỉ  &  b  ừ  V '  cfc o

Motto benkyoo shinakereba naranai yo!
Phải học hành chăm chỉ hơn nữa!

Okashi o motto kudasai.
Hãy cho tôi thêm kẹo nữa.

■ -U iÉ a ể ^ f i£ f& /ỏ s 5  f f l^ ề /u ỉả i> o _ £ _ 9
Yamadasan wa Eigo ga umai ga, Tanakasan wa motto 
umaiế
Anh Yamada giỏi tiếng Anh nhưng anh Tanaka còn giỏi hơn 
nữa.

- n ề S & t m  ' (D -eh v k *  Ề  f t  L X  < í t  ề  V ' 0
Denwa ga tooi node motto ookỉna koe de hanashite 
kudasai.
Vì điện thoại xa nên hãy nói lớn tiếng hơn nữa.

Minasan, motto mae no hoo ni irashite kudasai.
Mọi người hãy tiến lên phía trước thêm chút nữa.

- t < & ò Ỹ ò x*i~0
Tochi wa motto motto nedan ga takaku naru soodesu.
Nghe nói giá cả đất đai đã lên cao hơn nữa.
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6- Cách dùng động từ  òễt c?£>(Sugiru): Được kết hợp với tính 
từ (i), tính từ (na), động từ. Đùng để trình bày một hành động 
hay một sự việc vượt quá mức. Cổ nghĩa là : ... quá (nhỉêu).

-Động từ  ở hình thức ìfe-it~(maflu)
- Tính từ  (i) bỏ " +~ị~cĩÒ = .ệ- quá (nhiêu)
-Tính từ  (na)

«>

Thí dụ:
- h ¿ tz.f t t i t â z ỉ r i " V * s Ü 'M < f c ò ( D  

V i r 0
Anata wa tabako o suisugiru kara, i ga waruku naru no 
desu.
Vi anh hút thuốc quá nhĩêu nên sẽ không tốt cho bao tử.

- tô  A/Z l t Á s f r i t g X >
Bangohan o tabesuẸỈte. onaka o kowashita.
Vì ăn tối quá nhiêu nên tức bụng.

Kami no ke ga nagasugiru kara, mijikaku kitte kudasai. 
Vì tóc quá dài nên xin hãy cắt ngắn.

- z L - r ^ - t ề x . ề ư u ^ ' o
Kono hen wa shizukasugite, sabishii da.
Vì vùng này quả yên tĩnh nên cảm thấy cô đơn.

173

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



c ế

®  . . .  f : 9 . . ẽ t c V Ì T Ò  
... t a r i ... ta ri suru 
/lồo /à .ề. nào là ...

t t » ( D t Ë ^ T ^ o fcO  b f c n 
Amari nagaku nemuru to, okita toki nemuku 
kaniita r i. shigoto lio nooritsu ga sagattari sh itạỆ 
//ế« «gi? quá nhiều khi thức dậy thì nào là sẽ cảm 
thấy buồn ngủ nào là nâng suất công việc sẽ giảm.

¡MfëA:
Rei ni naratte, bun o tsukurinasai.
Hãy học câu thí dụ để làm câu văn.

m-.
Nemuku kanjiru, shigoto no nooritsu ga sagaru.
Cảm thấy buồn ngủ, nâng suất công việc sẽ giảm.

Nemuku kaniita r i. shigoto no nooritsu ga sagatta ri 
su ru .
Nào là sẽ cảm thấy buồn ngủ nào là năng suất công 
việc sẽ giảm.

1- -»
Jikken suru, ronbun o kaku 
Làm thực nghiệm, viết luận văn

#ỉ*

Mau câu luyện tập
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2- S Ễ & T Ò  ->
Ocha o nomu, hanashi o suru 
Uôhg trà, nói chuyện

3- -»
Atama ga itai, seki ga deru 
Đau đầu, ho

4- âi& fifctr, -»
Kusuri o nomu, hayaku neru 
Uống thuốc, ngủ sớm

WE Bi X,
S H ĩiỲ o ỉ- t& è v '« ,
Renshuu A de tsukutta bun no maeni, rei ni naratte, 
goku o tsukenasai.
Hãy học câu thí dụ và gắn vào phía trước câu văn 
đã làm ở phần luyện tập A.

0»J: 0 Ã <  t
Amari nagaku nemuru to 
Nếu ngã quá nhiều thì

âS T Jỏ S o fc Ị3 l-5 o
Amarỉ nagaku nem uru to . nemuku kanjitari, shigoto no 
nooritsu ga sagattari suru.
iVcíi /Ịg// aiiá nhiêu thì nào là sẽ cảm thấy buồn ngủ nào 
lànăng suất công việc sẽ giảm.

Gakusha 
Học giả
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2- £ jÉ ¿  -»
Tomodachi to
Với bạn bè

3- m ^ i t x  t  —
Kaze o hiku to
/v<f« bị cảm

4- -»
Kaze o hiita toki wa 
Khỉ bị cảm

d )  t c L M C . . .  U ^ L . . .

Tashỉkanỉ ••• sh ikashỉ...
Đúng thực là ẳẵ. Tuy n h iên ...

À f ô f i ’b o ^ V ' ô i ' ô & w è j a s - C t S o . . .
U L ,
f c c o ' > &<  t Ề \ / ' t i ò ò o 

Tashỉkani. suiminjikan o herasu koto ga dekireba, 
nỉngen wa motto iroirona koto ga dekiru.ẽ.. Shikashi. 
hitsuyoo ga attemo nakutemo, neru koto wa tanoshii 
to omotte iru hito mo, sukunakunai đaroo.
Điỉns thực là nếu có thể giảm bớt thắi gian ngũ nghĩ 
thì con người có thể làm đủ thứ việv hơn nữa. Tuv 
nhiên, cho dù cần thiết hay không cần thiết thì cổ lẽ 
cũng không ít người nghĩ rằng việc ngủ là sung sướng.

Í I S A :
Rei ni naratte, bun o tsukurinasai.
Hãy đặt câu theo như thí dụ.
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09: Ị&ĩh-rà^b, xm
Seikoo suru koto, taisetsu 
Việc thành công, quan trọng

-  tz L A ^ Ị & ầ ì r ò ^ k ị i ìkiSQV & Ò .
Tashikani seikoo suru koto wa taisetsu dearu.
Đúng thực là viêc thành cône là cân thiết.

1- ->
Okane, talsetsu 
Tiền bạc, quan trọng

2- m  < z  t , -*
Hataraku, hitsuyoo 
Lầm việc, cần thiết

3- & L V '  -*
Asobu koto, tanoshii
Chơi đùa, sung sướng

4- -»
Hon o nomu koto, yaku ni tatsu 
Đọc sách, có ích

$ỉWB: i f  A t o <  'DtzSAy(D'ầẦ.ịZ,m\^J:b^X,  
I S ^ J S : o ỉ t / j : è V '0
Renshuu A de tsukutta bun no mae ni, rei ni 
naratte, goku o tsukenasai.
Hãy ghép câu văn vào trước câu đã làm ở phần 
luyện tập A giống như thí dụ.

#ị|: t  
Hito o aisuru koto 
Yêu thương người khác
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- »  Ị t  - T ò  r .  t  x ° h ò a M i L ,  A £

^ i ~ ò ^ t n b ^ t ± ^ h ò o  
Tashikanỉ seikoo suru koto wa taisetsu dearu. Shikashi. 
hito o aisuru koto wa motto taisetsu dearu.
Đúnữ thỉic là việc thành công là quan trọng. Tuv nhiên. 
việc yêu thương người khác là quan trọng hơn.

1- Bặpg -
Jikan 
Thời gian

2- ÍỶ Ỉí í t  -»
Yasumu koto
Việc nghỉ ngơi

3- m < ^ t  -  
Hataraku koto
Làm việc

4- -  
Hito no hanashi o kiku koto 
Việc nghe người khác nói
C: A t  B T o < o  £ 3 C ứ l ằ Ẵ * 5 6  

f o W i è v \
A to Ba de tsukutta bun wa ronbun nado ni tsukau 
bun dearu. Kaivva dewa tsugi no yoona katachi ni 
naru. Kono katachi mo itte minasaiẵ 
Cầu làm ở phần A v à B  là câu sử dụng trong văn 
viết. Trong văn nói sẽ trở thành hình thức như sau. 
Hãy thử nói hình thức này.
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1 r ò z k  \ Z b  o  ¿r ^ ^ ¿ a v ^ j - 0
Tashikani seikoo suru koto wa taisetsu desu. Demo, hito
o aisuru koto wa motto taisetsu da to omoimasu.
Đúng thực là việc thành công Ịà quan trọng. Tuy nhiên, 
tôi neh ĩ rằne việc yêù thương người khác thì quan trọng 
hơn.

f  > í X ^ - X ậ |  c é  

Luyện tập đàm thoại

A: . . .
.... desu, yatte mimasen ka?
L à c h ú n g  ta hãy cùng nhau thử làm ... nhé?

B: Ỹ 5 T f t a Ằ . . / o
Soodesu nee ... Yappari ...
Đ ể xem n à o ... Cuối cùng ...

A ằ. b* õ L X X " Ỳ à \
Dooshite đesu ka?
Tại sao vậy?

B: . . .
.... desu kara.
Là v ì ...

A t i x m m - t ò o
Kihonkei no kasen no bubun ni irekae goku o
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irete renshuu suru.
Hãy thay thế câu có phần gạch dưới trong mẫu 
căn bản để  luyện tập.

A: m M S i f t r o 5 Ý  ô ~ưi~

(1) Suimỉniikan o herasu koto gạ dekỉru soodesu yo! 
Yatte mimasen ka?

( ỉ)  Nghe nói rằng có thểeiảm  thời eian ngủ nsh ĩ đó! 
Chúng ta hãy cùng nhau thử làm nhé?

B: Ỹ  Ó X ' - f f o x . . . . o

Soodesu nee .... Yapparì yamemasu.
Đ ể xem nào ... Cuối cùng tôi cũng sẽ bỏ thôi.

A: t '  ò L X ' V ' t f i ' o  
Dooshite desu ka?
Tại sao vậy?

B: 9 ì g a r e  9 ¿ s-f-g
(2) .ĩoựỉngu vori neru  hoo gạ suki desu kara.
(2) Là vì tôi thích neả hơn là chav bô.

1- (2)31
(1) Asa no supootsu wa ii (2) neru no ga suki 
(1) Thể thao buổi thì tốt (2) Ngủ thì thích

2- (2)ảlẺ£<7)/ở>T¥
(1) Zazen wa karađa ni ii (2) suwaru no ga heta 
(1) Ngồi thiền thì tốt cho thân thể (2) Ngồi dẻ)

3- ( ỉ )ýj  ( 2 ) M < h ỉ ỏ m ĩ ề  
(1) Karaoke wa tanoshii (2) kiku hoo ga suki 
(1) Karaoke thì vui (2) Thích nghe hơn
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4- ( l ) f ÉÜt e f f i á V '  (2 )ÍÜíV '^¿5«tV '
(1) Juudoo wa omoshirpi (2) Itai no ga kirai 
( i)  Mỉm đạo thì thú vị (2) Không thích đau

HA,  L I» 7 % AÆTV*
W iw ä

Æài tập lụyện tập

1- ĩ m m m
(Suiminjikan)

2- 0 # fá;i  
(Suiminjikan wa goiíkan)

3-
(Shigoto no noritsu)

4-
(Neru koto wa tanoshii)

5-
(Iroirona jikken)________________________

A- B- c -  D- T \  E- (c

a- ^P> -f“(HerasuX b- "Ỳ-Ỗ(Suru)N c- í o t  ^(OmouK d- ề  
^ ^ (S a g a ru ) , e- tz  'O -Ố(Tarirú)
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Bài 6
z ĩ ) v y  #  —  4 /

Banh gôn
ÌÌÍẰIL

Bài văn chính

=i' ỈV 7< nM &  £  < t ĩM  V  ò  0 = f / ^ y  <DU-ừ^t<D t  <D 

(DUbA%tfhòỉ)K  •=*/1' 7 m<nPpIM̂ £ <IẾMỈC/io-c 
V'Óo ĩ > Ó V '^ : 7 : É § £ o <  Z>tzìb, 

j I I % o ^ 9 o

w á x 5 o  e#<Đ«fc 5 f t# á V 'I S " C ,  Ĩ > Ò I '= O U 7 J § £ 0 <  

s t c « ,  V ' ò i ' ó f t f ô f f i t f S í > 3 „

=*/ w7  (o m m & i~  ỏ  tz. ib  (C t ^  <91 > 6  V '#0TJ&ỈÍ&  

^■Cẩbão LTV.'5

¿ r ^ 9 l Ếỉ r ^ V^ / i o  fcồòCD7k;ẵ:f;:<  ề ^
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o < o f c 0

Itt < ^<0&=iVV7/tf — 9 OOriVV

■7T}î-/Wi7K«t fcCDtpK LT tfJÔ 5. Z<D7$

— /H ifl'S  < T , zM- 9 < •?: 5 /ï'0 
fc< ¿/Wtil<£>?kB[c 9 v^c/tf-/w3r% 

f e ^ O /ô ^ o T i^ o  £ 5 T \  ¿ ¿ > # £ ¿ 5  J: 9/jfo # ' -  

;v% h'D isbZ >( D t f i ) 'h t c / v K t £ ' i t c f r b , 9 V'

t t f r t£ t ' \< '\ 'n 7 L X h Z > Q ù : à t ë £ \  = f/u-7<nm W l*  

M ( D ± t n ^ € h ^ \  # 5 l€ ii ,  ^ t l t z ^ ( D ± . ( D i ^ m \ \ ^  

6A ' t>  U x f t l ' 0

Gorufu no hanashi ga yoku shinbun ni deru. Gorufu no 
shiai sonomono no hanashi mo ninki ga aru ga, gorufujoo no 
mondai ga yoku wadai ni natte ira. Hiroi gorufujoo o tsukuru 
tame, mata gorufujoo o seiketsu ni tamotsu tameni, nooyaku o 
tsukau. Sono nooyaku no tameni mizu ga yogoreru. Nihon no 
yoona semai kuni de, hiroi gorufujoo o tsukuru niwa, iroirona 
mondai ga aru.

Gorufu no renshuu o suru tamenimo kanari hiroi basho ga 
hitsuyoo dearu. Saikin, yoosui ike no fuchi de gorufu no
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'I

renshuu o shite iru to iu hanashi o kiita. Kangai ni tsukau tame 
no mizu o takusan ireta ike ga aru ga, sono fuchi ni gorufu no 
renshuu o suru basho o tsukutta. Utta booru wa mina ike no 
naka ni ochiru ga, sokodewa tokubetsuna gorufubooru o 
tsukatte iru. Futsuu no gorufubooru wa mizu yori omoi kara, 
mizu no naka ni shizumu ga, kono booru wa karukute, mizu ni 
uku sooda.

Renshuu ga sumu to, takusan ike no suimen ni uita booru o 
ami o tsukatte toru. Marude, sakana o toru yooda. Booru o 
atsumeru no ga kantan ni natta kara, hitode mo amari iranai 
sooda.

Nakanaka ii kangae dearu. Naruhodo, gorufu no renshuu 
wa kusa no ue towa kagiranai. Shoorai wa “ Tatami no ue no 
suiren” ga kanoo ni naru kamo shirenai. ________________

Câu chuyện đánh gôn thường được đăng trên báo. Những 
cuộc thi đấu gôn, chính những câu chuyện đó cũng được ưa 
chuộng nhưng vấn đề sân gôn thường trở thành một chủ đề 
trong câu chuyện. Người ta sử dụng nông dược để lằm ra sân 
gôn rộng và để giữ cho sân gôn sạch sẽ. Nước bị dơ bẩn vì 
nông dược đó. Ở những nước hẹp giôhg như Nhật Bản thì đổi 
với việc làm ra sân gôn rộng có nhiều vấn đề.

Đ ể luyện tập đánh gôn cần phải có một chỗ khá rộng. Gần 
đây, tôi nghe nói rằng người luyện tập đánh gôn ở dọc theo hồ 
nước đang sử dụng. Có hồ chứa nước để dùng vào việc tưới cây 
nhưng dọc theo những chỗ dó người ta đã làm ra chỗ luyện tập 
đánh gôn. Tất cả banh gôn đánh đều rơi xuống hổ nhưng ở
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những nơi đó người ta sử dụng banh gôn đặc biệt. Vì banh gôn 
thông thường nặng hơn nước nên nó chìm xuống nhưng vì banh 
này nhẹ nên nghe nói rằng nó nổi trên mặt nước.

Khi luyện tập xong người ta sử dụng cây vợt đề vớt những 
trái banh nổi trên mặt nước của /ỉổệ Hoàn toàn giống như vớt 
cá. Vì việc thu gom banh trở nên dễ dàng nên nghe nói rằng 
không cần người giúp nhiều cho lắm.

Đó là một sáng kiến hay. Việc luyện tập đánh gôn không 
giới hạn trên cỏ. Tương lai không biết chừng là có thể “ luyện 
tập bơi lội trên chiếu Tatami. ”____________________________

Đàm thoại

l ĩ  A B
Chijin futari no kaiwa. A wa dansei, B wa josei. 
Cuộc nói chuyện giữa hai người quen biết nhau. A 
là đàn ông, B là phụ nữ.

•Ko
Mata gorufujoo no koto ga dete imashita ne, kesa no
shinbun ni.
Việc sân đánh gôn lại được đăng trên báo sáng nay.

B: f r t z L ' b B Z r - ' ẳ i L t z 0
Aa! Are desu ne! Watashi mo yomimashita.
À! Chuyện đó hả! Tôi cũng có đọc trên báo rồi.
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A: Ỹ  t l  V ia ,b  V'  t i  L  fz  h "C i“ tỷ ¿f o 
Sorede omoidashitan desu kedo.
Chuyện đó nên tôi nhớ ra một chuyện.

B: Ầ.X.O 
Ee?
Chuyện gì?

X  1 /  t " " C o

Kono aida, omoshitroi kuizu bangumi o mimashita yo, 
terebi de.
Gần đây tôi đã xem chương trình đố  vui thú vị trên ti-vi. 

B: Ỹ  ò t ' ?
Soodesu ka! Donna?
Thế à! Như thế nào vậy?

A: fo-CÓẢ,
- e i “ ỉỷẻíteo
Supootsu yoogu o mite, nan ni tsukau ka, aterun desu 
kedone!
Nhìn dụng cụ thể thao để đoán sử dụng vào việc gì?

B: 7LX.O 
Ee?
Thật không?

Mazu gorufubooru o futatsu misete, kurabete kudasai to 
iun desu.
Trước tiên họ cho xem 2 quả banh gôn và nói rằng hãy 50
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sánh.
B: .£ <

Yoku nite irun desu ka?
Rất giôhg nhau hả?

A: X.7L, 5 teAs'V’ï'& y  —
/ ư V Ì r  o
Ee, marude onaji yoonan desu ga, hitotsu wa karuin desu. 
Vâng, hoàn toàn rất giống nhau nhưng một trái nhẹ hơn.

B: X " Ỳ ử \
Soodesu ka!
Thế à!

A: TỈ'<5 < TzKK- ò < /ỉ' — fñlíoyszồ̂ >td
/ l" ắ :o ;ô '5  JÔ\ ¿ l ' g f K ' C t o  

•Karukute mizu ni uku booru nan desu ga, nan no tameni 
sonna booru o tsukau ka, to iu shitsumon desu.
Vì nhẹ nên nó nổi trên nước nhưng có câu hỏi rằng sử 
dụng quả banh đó đ ể  làm gì?

B: ĩEỀẸIi?

Hee? Seikai wa?
Hả? Câu trả lời chính xác là gì?

A: tik<DJb'h<D*/l'7tfâẫ1ấ'V'2l!i'Ò As'V'to
Ike no fuchi no gorufu renshuujoo de tsukaun desu.
Sử dụng ở sân luyện tập đánh gôn dọc theo hồ nước.

B: fÈ-C-frt'o 
Ike desu ka?
Hồ nước à?
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f ầ X " t 0
Yoosui ike desu. Kangai ni tsukau mizu o ireta, ookinái 
ike desu.
Hồ nước đang sử dụng. Là cái hồ lớn chứa nhiều nước sử 
dụng tưới cây.

B: X.Ẩ.X Â.Ẵ.O 
Ee, ee.
Vâng, vâng.

A: v t ,  L T £ 7 K ® Í - 9 V ^
T ,  h ^ ì s b ò / v V - t o  

Demo, karui kara mizu ni shizumanaide, suimen ni uite 
iru. Sore o ami de totte, atsumerun desu.
Tuy nhiên, vì nhẹ nên nó không chìm trong nước, nổi trên 
mặt nước. Người ta thu gom những quả banh đó bằng 
cách vớt lên bằng lưới.

B:
Jaa, kantan desu ne!
Vậy thì, dễ dàng quá nhỉ!

A: Ằ Ằ , <0
Ee, dakara hitode mo amari iranai soodesu.
Vâng, vì vậy nghe nói rằng không cần người giúp nhiều 
cho lắm.

B: Ả tâo
Atama ga ii desu ne, sore o kangaeta hito wa.
Người nghĩ ra việc đó thông minh quá nhỉ!

A: ò t  & % Ằ .tzb Ả ; 'X : 'Ỳ U 0
Ee, umai koto o kangaeta mon desu ne!
Vâng, người đó suy nghĩ thật là hay.
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B: X \ 9  4  X c o ì E Ề Ẹ ^ Í Ỉ ¿ r  5 t ' L f c ?
De, kuizu no seikairitsu wa doo deshita?
Vậy thì, tỉ lệ đoán trúng câu đó thì thế nào?

A: <fc < Ì o í ấ Ầ .T ẳ :tì:Ả /^ \ ỏ v i ~ £ . 0 ( ĩ<
t e t í i b - V L I t ứ X o
Yoku oboete masen ga, takakatta yoodesu yo! Boku wa 
dame deshita kedo.
Tôi không nhớ rõ nhưng dường như cao đó. Tôi thì không 
được.

2:
Otto to tsuma no kaiwa.
Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng.

m  4* h L t z t t ?
Tsuma Ashita wa?
Người vơ Ngày mai anh làm gì?

£ dí)V-70
Otto Gorufu.
Người chồng Đánh. gôn.

?
Tsuma Mata gorufu?
Người vơ Lại đánh gôn hả ?
á õ h .  h & < D & b b tz .
Otto Un, buchoo no otomo da.
Người chồng ừ, chơi với trưởng ban. 

M & è / v < D f o ị ư ?
Tsuma Buchoosan no asobi?
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Người vợ : Trò tiêu khiển của trưởng ban hả?

1 to í± f f l / f c t0
Otto : Iya, buchoo wa torihikisaki no buchoo o

shootai surun da. Shayoo dayo!
Người chồng : Không, Trưởng ban chiêu đãi trưởng ban

khách hàng giao dịch. Đó là công việc công ty 
mà!

«ố' õ Ảs0
Fuun.
Hừm!

<0
Gorufu wa enkai yori ii yo!
Đánh gôn thì tốt hơn là yến tiệc.

t* ò I t o  
Dooshite?
Tại sao?

Karada ni ii mono.
Vì nó tốt cho sức khỏe.

ê m % ỉầ Ị ầ i - ò t> 0
Tsuma : Ningen no karada niwa ii kamo shirenai kedo,

shizen o hakai suru wa!
Người vợ : Có lẽ tốt cho sức khỏe con người nhưng phá 

hoại môi trường thiên nhiên đó!
: X-O0

Otto : Ett.
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Tsuma 
Người vợ 
£
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
5 * c  

Otto
Người chồng
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Người chồng .ể Cái gì ?
M  : fcn&&V'0)o

& $}o f c t K  Ê k M & ' i à ' o f c V  • "

Tsuma : Shiranai no. Gorufujoo o tsukuru tameni ki o
kittari, nooyaku o tsukattari ...

Người vợ : Ông không biết hả? Đ ể làm ra sân gôn thì phải 
làm nào là chặt cây, sử dụng nông dược ...ắ

: õ ỈỶ ¿f'o
Otto '  Un, sore wa shinbun de yonda kedo.
Người chồng : ừ, tôi có đọc trên báo rồi. 
m  : Ä l © J ; „  c t<

o

Tsuma : Gorufu shoodan nante, koogai shoodan yo!
Yokunai wa!

Người vợ : Đánh gôn để bàn chuyện kinh doanh cái gì,
bàn luận kỉnh doanh phá hại môi trường thiên 
thì có. Không hay đâu!

^  : c  ̂ , o  fO ị t è ỉ ò  ?
Otto : Ja, tsuri wa doo?
Người chồng : Vậy thì, câu cá thì sao? 
ÿ  : 0*9 Ò0
Tsuma : Tsuri wa osakana ga kawai soo.
Người vợ .Ệ Câu cá thì tội nghiệp cho mấy con cá quá! 
ỉ  :
Otto : Ja, donna supootsu ga ii?
Người chồng : Vậy thì, thể thao nào thì tốt hả ?

v ỹ y  ỏ ?
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Tsuma

Người vợ 

*
Otto
Người chồng

Tsuma
Người vợ 
á

Otto

Người chồng

Tsuma 

Người vợ 

*
Otto
Người chồng

192

: Soonee ... Koogai no nai supootsu nee. 
Marason nan ka doo?

: Đ ể xem nào ... thể thao không phá hại môi 
trường thiên nhiên hả? Chạy việt dã thì thế

' nào?

: Marason shinagara shoodan ka? Taihen dana.
: Vừa chạy việt dã vừa bàn kinh doanh hả ? Mệt 
lắm!

Doo? Karada ni ii wa yo!
Thế nào? Tốt cho sức khỏe đó!

# Ằ . T Í o < c t o  Ề ^ h i h L t z  
õ*t-£<7)0

: Maa, kangaete Oku yo. De, kimi wa ashita doo 
suru no?

: Thôi, tôi đã suy tính trước rồi. Vậy còn ngày 
mai bà làm gì?

: o
: Koogai taisaku kenkyuukai. Kinjo no 
okusantachi to.

: Tôi họp hội nghiên cứu biện pháp ngăn phá 
hại môi trưởng thiên nhiên với các bà hàng 
xóm.

:
: Doko de?
: Ở đâu?
:  t e b t e V ’ C o  4 b ‘ : f e - t ì : V & o £ o - C f É f â ì

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Tsuma 
Người vợ
á

Otto

Người chồng

TsUma 
Người vợ

Otto

Người chồng

t ồ © 0
Otonari de. Oozei atsumatte giron suru no. 
Gần đây. Tập trung đông người để thảo luận.

: (Chiisana koe de) soo on koogai wa daijoobu 
kana?

: (Nói nhỏ) Tiếng ồn bộ không phá hại môi
trường thiên nhiên hả? ,

AẰ O o . / ' ỉ
Ett?
Hả?

ip - i^ v ìb , h ò m ò £ 0
: Nandemonai, nandemonai. Ashita wa hayai 
kara, moo neru yo!

.ẵ Không có gì cả, không gì cả. Ngày mái dậy 
sớm nên tôi ngủ đây.

Ệ ế< F >  t t ì b  

Bảng từ vựng

— - t  — } V
- f g  (fifcL)
- « t  <

= Gorufubooru = Banh gôn. 
= Hanashi = Câu chuyện.
= Yoku = Thường, kỹ, rõ.
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— (UẢ/vỗ^/u)
- t Ü 5  (-C S )

( L & V ' )
— O ^ A /# $*¡£><5)

- = f / l / 7 1  ( * I / 7 i : i  9 )
- f ô j g  ( f c / W t V ) '

-B Ế H  (frÆÎV')

- ỉ ỉ i s s  Ot i rV' f to)

- f i f eo  ( f c f c o )
- M U

U r ' ; f t ồ )
- $ e i '  ( - t ì r ỉ i ' )
- M l )  (ftẢ/LK}> 5 )
- H 0 f  O i L j t )
- ÎÈ Æ  ( O o i  9 )
—H iiï ( ề v ^ ậ Ả / )
- f f i z kf t k  (=fc 5 i “V' V' ỉ t )

—

- ? & ( I ' f t )  ..
- f r o  ( 9 0 )
— ̂ ^ b ĩ )  ( f ô ' hî ) )
194

= Shinbun = Báo.
= Deru = Đăng tải, xuất 
hiện.
= Shiai = Trận đấu.
= Ninki ga aru = Được ưa 
chuộng.
= Gorufujoo = Sân gôn.
= Mondai = Vân đề.
= Wadai = Chủ đề câu 
chuyện.
= Seiketsu = Thanh khiết, 
sạch sẽẾ
= Tamotsu = Giữ gìn.
= Nooyaku = Nông dược.
= Yogoreru = Bị dơ, bị bẩn 
= Semai = Hẹp.
= Renshuu = Luyện tập.
= Basho = Chỗ, nơi.
= Hitsuyoo = Cần thiết.
= Saikin = Gần đây.
= Yoosui ike = Hồ nước sử 
dụng.
= Fuchi = Dọc theo.
= Kangai = Sự tưới cây.
= Ike = Hồ nước.
= Utsu = Đánh.
= Ochiru = Rơi, rớt.
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- ỉ £ ỉ f  ( L T t f )
—gV'« ( / ^ 5V' V)
- # <  ( 5  0  
- f à t ĩ  ( ' t t ĩ )
— 7X® ("t“V ^¿50 A>)

(&%■)
- t s t * ề. .  <T>£Ò1£

—&  ( ề ử ' ừ )
—^$> •0 ( ¡h o b ờ ĩ ) )  
- m m t i  (A>'/ufz/uf£)

- A ^  t t > £ - e )  
- S b & V '  ' d ^ & V ' )  
~ . ẳ.

—

- s  (< è )
—. . .

- # 3 f c  ( L i  9  f ) V s )  

-fzfz^CD±CD7k'đ {tztc

= Tokubetsuna = Đặc biệt.
= Omoi = Nặng.
= Shizumu = Chìm.
= Karui = Nhẹ.
= Uku = Nổi.
= Sumu = Xong.
= Suimen = Mặt nước.
= Ami = Lưới.
= Marude ... no yooda = 
Hoàn toàn giống n h ư ...
= Sakana = Cá.
= Atsumeru = Thu gom.
= Kantanna = Dễ dàng, đơn 
giản.
= Hitode = Người giúp việc. 
= Iranai = Không cần.
= ... soòda = Nghe nói 
rằng .Ểể
= Nakanaka = Rất, mãi mà. 
= Kangaeru = Suy nghĩ.
= Naruhodo = Quả thực là.
= Kusa = Cỏ.
= Ể.. towa kagiranai = Không 
vượt quá ...
= Shoorai = Tương lai.
1 9 X.60‘ỷ'V'1ÌX/u) =Tatami 
no ue no renshuu = Luyện
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Ố S S X l:
-Z .< D fà

- M M c U ò o
- h x ò
- H / t ì r ó  ( & ĩ t ò )  
- t t ^ ò  (< b ^ Ò )  
- Ũ Ò  (IZĨ>)
— jEỀ¥ (-tirv^v')
—Ệ Ệ ^ M  ( t i / v L < 4 > õ C Ằ

— f c ^ L ẳ ^ ^ '‘V'v
— 5 £ V '  ■
- Ĩ E # ^

-=*£*.<& m $ 7 L Ò )
2:

- n ũ  ( & 1 ò £ ỏ )  
’—ý ò t . ị )
— 1 ' ^ »

( t  v n ề ề ề )

tập bơi lội trên chiếu tatami. 
= Kanoo = Khả năng.
= .... kamo shirenai = Không 
biết chừng là ...

= Kono aida = Dạo này, gần 
đây.
= Yoogu = Dụng cụ.
= Ateru = Đoán.
= Miseru = Cho xem.
= Kuraberu = So sánh.
= Niru = Giống.
= Seikai = Sự giải đáp đúng. 

õ)  = Renshuiỹoo = Sân luyện 
tập.
= Atama ga ii = Thông minh. 
= Umai = Tốt, đẹpắ 
= Seikairitsu = Tỉ lệ giải đáp 
đúng.
= Oboeru = Nhớ, thuộc.

= Buchoo = Trưởng ban.
= Otomo = Cùng với.
= Iya = Không thích.
= Torihikisaki = Khách 
hàngẽ

— fB fệ Ì~Ò  ( L  J: õ = Shootaisuru = Chiêu đãi.
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ê ê  (Ẩ.Â//ÍPV')
Ẽ &  (L-tirẢ,)

(lả;ồ'V '■£■£)
» ( L i 5 / c X )

4 £ if ( ^  9 ẨSV') 
o  19

...

- r ỹ  y ' y

n m  ( t z ^ ề < )

OỶẢ/ cF ^

3Ễ0f ( ê / u C i )

m ỉ à - t ò  ( ẩ ò / u - t ò )  

( Ỹ ? ^ )

= Shayoo = Công việc công 
ty.
= Enkai = Yến tiệc.
= Shizen = Thiên nhiênỗ 
= Hakaisuru = Phá hại.
= Shoodan = Sự thảo luận 
kinh doanh.
= Koogai = Sự hại chung.
= Tsuri = Câu cá.
= ... ga kavvai soo = Có vẻ 
tội nghiệp ...
= Marason = Chạy việt dã.

< ) = Kangaete oku = Suy tính 
trước.
= Taisaku = Đối sách, biện 
phápễ
= Kenkyuukai = Hội nghiên 
cứu.
= Kinjo = Lân cận, hàng 
xóm.
= Gironsurụ = Nghị luận, 
thảo luận.
= Soo on = Tiếng ồn.

# x . T í o <
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x ấ

Văn phạm

1- Cách dùng phó từ 9 (Kanari): Dùng để trình bày 
một trạng thái hoặc sự việc một cách tương đốì hoặc trên mức 
bình thường. Có nghĩa là: K h á t ư ơ n g  đ ô ĩ...
Thí dụ:
- 4 * 0  tè  asv

Kyoo wa kanari samui desu.
Hôm nay khá lạnh.

-  'O füfoj/'fn
Kono jibiki wa kanari benri da.
Cuốn từ điển này tươnẹ đối tiện lợi.

Ano ko wa Eigo ga kanari dekiruễ
Đứa trẻ kia có thể nói chuyện tiếng Anh khá.

Kono e wa kanari yoku kakete iru.
Bức tranh này miêu tả tương đôi hay.

2- Cách dùng tiếp tục từ Ỹ  -C(Sokode): Được sử dụng ở 
đầu câu văn được sau được xem như là điều kiện lý do của cậu 
văn trước. Có nghĩa là: Bỗi vậy, bởi thế, vì vậy, vì thê'
Thí dụ:

*5®  s  ỈC A o  X  Ã' b - r  <*«■X  L  £  o  t z 0
Yuube wa tsukarete ite, totemo nemukatta. Sokode. oíuro 
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ni haitte kara sugu nete shimatta.
Đêm qua vì mệt mỏi nên rất buồn ngủ. Vì vậy sau khi đi 
tắm đã đi ngủ ngay lập tức.

5000 n C Ç > w g L T <
Kongetsu wa chichi kara mada okane ga konai. Sokode. 
kimi ni oneếai suru no da ga, gosen en gurai kashite kurenai 
ka?
Tháng này vì tiền từ cha tôi vẫn chưa gửi đến. Vì thê tôi nhờ 
anh, anh có thể cho tôi mượn khoảng 5 ngàn-yên được 
không?

fco L t z b ,  1 ¥P*mf i s
* 4 £ & I & L T <  tifc o
Totsuzen chichi ga byooki ni nari, kuni kara no sookin ga 
todaete shimatta. Sokode gakkoo ni jijoo o hanashitara, 
tokubetsu ni ichinenkan jugyooryoo o menjo shite kureta. 
Đột nhiên cha tôi bị bệnh, đã bị cắt đứt tiền gửi từ quốc gia. 
Vì vâv. sau khi nói về tình hình với trường học thì trường đã 
đặc biệt miễn học phí 1 năm cho tôi.

10 u t ầ o t

V' 5  -  ¿ ỉ c & o / b 0
Choosa hookoku o kiite, minna bikkuri shite shimatta. 
Sokode minna de tooron shita kekka, kondo no keikaku wa 
chuushi to iu koto ni natta.
Nghe báo cáo điều tra tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Vỉ
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vây, kết quả mọi người thảo luận đã quyết định kế  hoạch 
lần này sẽ được ngưng lại.

- t V' ì o
'ti<D &X*Aử'

Jinshin jiko de chuuousen ga futsuu da to iu. Sokode. 
chikatetsu no eki e isoida no da ga, eki no soto made hito ga 
afurete ita.
Nghe nói rằng vì sự cố  tai nạn con người nên tuyến đường 
trung ương bị tắc nghẽn. Vì vâv tôi khẩn trương đến nhà ga 
xe điện ngầm nhưng tràn ngập người ra đến ngoài nhà ga.

£fcòbtz0 n z &v m
Z i k  LXtmmtzóóo
Nagai aida no fukyoo tsuzuki to, seikankai no oshoku to de 
kokumin no fuman ga fukure agatta. Sokode. seifu wa 
totsuzen nichooen no tokubetsu genzei o kimeta. Shikashi, 
sono teido de kokumin no ninki o tori modosoo toshitemo 
muri daroo.
Bùng lên bất mãn của nhân clân trong nước vì một thời gian 
dài kinh tế  không tốt, nạn tham ô quan chức nhà nước. Vì vâyẳ 
chính phủ đã đột nhiên quyết định giảm thuế đặc biệt 2 triệu 
yên. Tuy nhiên, chỉ có từng đó mà khôi phục sự tín nhiệm 
trong quốc dân thì có lẽ chưa đủ.

Í í b t i b t e w  Jtz . 'x * 9 c £ .\z —& L ¿  ò b \ ' ó ^ b \ z  
ftofcas, ?GẼ.ị>®òtzòòo 
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Minna de sotsugyoo ryokoo no soodan o shita. Kijitsu wa 
kimatta ga, ikusaki ni tsuitewa iroiro no kiboo ga dete, 
nakanaka matomaranai. Sokode sensei ni ichinin shiyoo to 
iu koto ni natta ga, sensei mo komaru daroo.
Tất cả mọi người đã thảo luận cho chuyến du lịch sau khi tốt 
nghiệp. Ngày giờ đã được quyết định nhưng về nơi đến vì 
đưa ra nhiều ý kiến nên mãi vẫn chưa thống nhất được. Vì 
vâv. đã quyết định ủy nhiệm cho thầy giáo, thầy có lẽ cũng 
lúng túng.

3- Cách dùng phó từ  &/Ồ:‘&/Òi(Nakanaka): Dùng để trình 
bày một sự việc trên mức thông thường. Có nghĩa là: Tương 
đ ố i k h á ...
Thí dụ:

a  I ' ~C1~ cb n

Kono hon wa nakanaka omoshiroi desu yo. Anata mo 
yomimasen ka!
Cuốn sách này khá thú vị đó! Anh cũng đọc nhé!

— o  t z - ç - ffc'n 
Kyonen no fuyu wa nakanaka samukatta desu ne!
Mùa đông năm ngoái tương đối lạnh nhỉ!

«t,
Ano hito wa nakanaka no gakusha desu yo!
Người kia là học giã khá.

- Z < D ậ ê f t  f t ể t  X  V ' Ồ  „

Kono e wa nakanaka ioozu ni kakete iru.
Bức tranh này mỉêụ tả tươnẹ đốỉ hay.
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— 1 '  ị-ỳ I/ ' L 1/ ' J: o
Yasui kedo nakanaka oishii yo!
Rẻ nhưng tươnữ đối ngon đó!

- £ ± l l i ỉ ; : â S 0 > { ; i  
Fujisan ni nobnoru nowa nakanaka taihen da.
Việc leo lên núi Phú sĩ tươne đối vất vả.

4- Cách dùng phó từ ẳ  ỏ  ’C(Marude): Dùng để trình bày 
một sự việc hoặc đồ vật tương đối giống với một sự việc khá 
hoặc đồ vật khác. Thường đi chung vđi <fc 5 ^i(Yoodạ). c  
nghĩa là: Hoàn toàn giống như..., rất g iống ...
Thí dụ:

L ẳ t o
Ano hito wa marude onna no voona kotobazukai o 
shimasuỂ
Người kia sử dụng từ hoàn toàn ẹiốhẹ như phu nữ.

- h í oBệcoM tè 5 ;Ê ò f c n
Ano toki no kao wa m arude shinda hito no voodatta. 
Gương mặt lúc đó rất eiốhe người đã chết rồi!

- h ơ ì ặ l ỉ  k X i , i ò k t e L < X .  £ 5 - ?  Ả M O

Ano ko wa totemo otonashikute, m arude ningyoo no 
vooda.
Đứa trẻ kia rất hiền lành hoàn toàn eiôhe n h ư bÚD bê.

- ì h ( D Ả < D ® k & m \ , ' X ^ ò k .  s - 5 - e  M ñ Á t ¿ 0
Ano hito no uta o kiite iru to, marude shoobainin da.
Khi nghe bài hát của người kia rất ẹiôhg người buôn bán.

5- Cách dừng cẳm động từ (Naruhodo): Dùng để
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trình bày một cảm giác v_ề việc đã nói của người nói chuyện. 
Có nghĩa là: Quả nhiên, quả thật, hèn chù 
Thí «ụ:

d  ỏ '■f~tlííPpEDHỉ:ìftẸ$:'í''5 T  L i  5 o 
Koo sureba mondai wa kaiketsu suru deshoo!
Nếu làm như thê'này thì có lẽ sẽ giải quyết được!

Bi f t s r e g . % ò v i r t e 0
Naruhodo. soodesu ne!
Oỉiả thât. đúng vậy!

L / í o

Al ata no setsumei o kiite, “Naruhodo. ” to*omoimashita. 
N,he sự thuyết minh của anh tôi đã nghĩ rằng “Quả thât ỉ ”

6- C ch dùng trợ từ ti 0(M ono): Đặt ở cuối câu để thuyết 
min lý đo. Được phụ nữ và trẻ con dung nhiều trong văn nói. 
ThuỊng sử dụng với hình thức: t ỉ  o  *c ■ •ề t ì  (O(Datte, ... 
mon), ‘C t ệ'ểlỉ><^(Demo ... mono). Có nghĩa là: Vì... 

ụ:

Dooshite, kondo no ryokoo ni ikanain da. 
r<wắ sao không đi du lịch lần này vậy?
¿ 2 X
Vì không cổ tiền.

Kitewa ikenai to, are hodo itta janai ka?
Không phải nói phải đến như vậy sao?

Demo, oai shitakattan desu mono.
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Bởi vì tôi muốn gặp.
- V '<  b O k L t f o X b ,  h l ? c tU Ẳ ỉ ĩ -  

\ ^ M / v ± W £ b ( K  t¿ M ± °
Ikura hoshigattemo, agerarenai ne! Kore wa boku no 
ichiban taisetsuna mono da monọệ
Cho dù muốn bao nhiêu tiền cũng không thể cho được ìịâu!
Vì đây là vật quan trọng nhất của tôi.

- V ' o  L i ỉ C Í T o - C < t l ^ V \  — A 'C Í T <

Isshoni itte kurenai. Hitoride iku no wa kowai mono.
Không đi cùng với tôi sao! Vì đi một mình tôi sợ.

-ht£tc\z. ĩỷ-h & t. t)»-tì- L ẳ  i~fro h  ừ  ti =fc
<0 ừ Ả s V i - ị><Dten
Anata ni minna omakaseshimasu wa. Anata dake ga tậyori 
nan desu mono ne!
Tất cả mọi người ủy thác cho anh đó! Vì chỉ anh là mpi 
liên lạc đó!

7- Cách dùng fèẢ/Ã'(Nanka): sử  dụng giống như
¿f(Nado), và được dùng trong văn nói. Có nghĩa là: Chẳng 

hạn như là ...
Thí dụ:
- h ầ

o  tz  ( ỉ  ò V ' V '  v t  X 0 
Amari uchi no naka ni bakari inaide, tamaniwa kooen 
nanka e sanpo ni itta hoo ga ii desu yo!
Đừng chỉ ở trong nhà thôi mà tốt hơn thỉnh thoảng nên đi 
đến nìuỉ là công viên để đi dạo.
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- S P t t L C T ,  Bÿfg a* f t  V \
Maỉnichi isogashikute, hon nanka yomu jikan ga nai.
Vì hằng ngày bận rộn nên không có thời gian đọc chẳng han 
như báo nữa.

Watashi wa imooto ni kimono nanka katte yatta. 
rđiế mua cho em gái tôi chẳne han như Kimono.

- m i *  tío
Boku wa yakyuu nanka daisuki da.
TÔI rất thích chẳnẹ han như bóng chày.

M ä  t£ A ,fr l* H k f t& } te l : é n iX -r o
Tookyoo, Oosaka nanka wa sekaitekina daitoshi desu. 
Chẳìtữ han nhti Tokyo, Osaka là thành phố lớn mang tính 
thế giới.

- ¡ b ä 'V ' 5 ib ị ỉ  r. f t  k>fr<D ~ầ & 1/ ' ¡ ĩ  ô JôH'V'o
Wakai uchi wa sake y a tabako nanka nomanai hoo ga ii. 
Trong khi còn trẻ tốt hơn đừng dùng chẳng han như rượu và 
thuốc lá.

-GStë: <9 »çfej&S&V'o
Boku wa e ya ongaku nanka ni amari kyoomi ga nai.
Tôi không có hứng thú cho lắm đối với chẳnẹ han nìuỉ âm 
nhạc và tranh ảnh.

f f f l  L & V ' o
Kimi wa itsumo uso bakari tsuite iru kara, kimi no tu koto 
nanka dare mo shinvoo shinai.
Vì tnày bao giờ cũng nói sạo nên như những điều mày nói
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Anata ni kurabetara, watashi nanka madamada doryoku gí 
tarimasen.
Nếu so sánh với anh thì như tôi đây vẫn chưa không đủ nỗ 
lực.

8 -Cách dùng h T(Nante): Thường được gắn trưđc n  ò 
(Iu), M  5 (Omou), đưa ra thí dụ để nói nội dung đó. Trình bàj 
một cảm giác xem thường, khinh bĩ, việc đó không tốt.
Thí dụ:
-  «t < # Ẳ t ) U j : i ' - e W » ỉ ) ^ ' Ị 5 Ễ Â / r

Yoku kangae mo shinaide wakaranai nante iu no wa ikenai 
koto da.
Việc không suy nghĩ kỹ mà nói không hiểu gì đó là điều 
không tốt. ‘

b M Z - t > b

Okane mo nai noni gaikoku e ikitai nante iu hito ni 
warawaremasu yo!
Mặc dù không có tiền nhưng nói muốn đi nước ngoài ẹi đó 
thì thật nực cười.

- ' b ( D ị $ ' p L i a c b V m z t z . \ ' t £ h X

Wakai mono wa sukoshi shippai shita gurai de, shinitai 
nante omou mono dewanaiẳ

chẳng ai tin tưởng cả.
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Những người trẻ tuổi chỉ thất bại một chút xíu không đến 
nỗi suy nghĩ muốn tự tử BÌ đó .

fcÁsX b Ỹềr-o  < (Dtỉ.0
Kimi wa dooshite watashi ga kowashitan ja arimasen nante 
uso o tsuku noda.
Tại sao lại nói dối rằng không phải tôi làm hỏng gì đó vậy!

Watashi wa Yamada nante gakusei wa shirimasen. Hontoo 
ni gakkoo no gakusei desu ka?
Tôi không biết sinh viên tên là Yamada gì đó. Thật là sinh 
viên của trường này sao?

Ì í í ĩB L T ^ T C o T V ^ ^ o T to
Eki no baiten de shinbun o kaoo to shitara, “Keibashinbun 
nante shinbun shika utte inakatta.
Nếu tính mua báo ở tiệm trong nhà ga thì chì có bán báo 
như là "Báo,đua ngựa ” ẹìđó  thôi.

- r ® g |ỉ j
5o

“Seibu” to iu depaato wa arimasu ga, “Hokubu” nante 
depaato wa tabun nai deshoo.
Có thương xá tên là “Seibu ” nhưng có lẽ không có thương 
xá tên “Hokubu ” ẹì đó đâu!
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Mẩu câu luyện tập 

(D .. .  "C ... £ W \  v ^ v ^ * R B « a s f c < 5 o

... de ... niwa iroirona mondai ga aruệ 
Ở ... đối với... có đả thứ vấn đê.

# :£ # !!: B # ( D £  ô /«Ễ-tìr^V '11^ ĩ> 5 V '= í^ 7 ị& ỉ r  
o <  5 f c á l ' ò ĩ ^ f t | i 9 g a s ã > 5 n
Nihon no yoona semai kuni de, hiroi gorufujoo o 
tsukuru niwa iroirona mondai ga aru.
Ờ  những nước hẹp giôhg như Nhật Bản, đối với 
việc làm ra sân đánh gôn thì cổ đủ thứ vấn đê.

Rei ni naratte bun o tsukurinasai.
Hãy làm câu văn gỉôhg như thí dụ.

M: t> Ò V '= O l-7 :Ị§ £ o <  5  
Hiroi gorufujoo o tsukuru 
Làm ra sân đánh gôn rộng

-» ĩ> 6 V ' ¿ A * y j § £ o < ò ỈZií V ' 6 ^ t e f a is  ri* 6 ,
Hiroi gorufuioo o tsukuru niwa iroirona mondai ga aru. 
Đối với việc làm ra sân đánh ẹôn rôìtẹ thì có đã ihứ vấn
đề.

1- I Í 3 I I ^ O <  6  — ■ :
Chuushajoo o tsukuru
Làm ra bãi đậu xe

2 -  - »

208

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Nakayoku kurasu 
Cố gắng sống hòa thuận

3- z ë i i z z t î x ô  
Kodomo o sodateru 
Nuôi dưỡng trẻ con

4- m s b Z ' t i  . -»
Undoo o suru
Vận động

s i  A T '0 <

Renshuu A de tsukutta bun no maeni, rei ni naratte 
goku o tsukenasai.
Hãy kết hợp câu vào trước câu văn đã làm ở phần 
luyện tập A giôhg như câu thí dụ.

m: ■tìrầV '® -?
Semai kuni đe 
Ở quốc gia hẹp 

-» í > ò V '^ : 7 ; Ị § £ o <
ừ ^ ì M ĩ A h Ò o
Semai kuni de, hiroi gorufujoo o tsukuru niwa iroirona 
mondai ga aruằ
Ớ  những quốc Iẹia heo, việc làm ra sân đánh gôn rộng thì 
có đủ thứ vấn đề.

1- iirS V 'B n ?
Semai machi de 
Ở ỉĩhữrtg khu phố  hẹp

2- / h ề f r T > > - h T
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Chiisana apaato de 
Ở  những khu phố  nhỏ

3- i - ì i t  ->
Hataraku josei
Phụ nữ làm việc

4- V'ỸJÒs LV 'R #tt -»
Isogashii jidai
Thời đại bận rộn 

®  . . .  (<D} & ỉi'ẢstcAsịZ .Ù :'D tcfrỈD .. .  
ẳ..ẳ (no) ga kantan nỉ natta kara .ễỆ 
V ĩ... trồ nên dề dàng n ê n ...

A  <9 5 ĉío

Booru o atsunieru no ẹa kantan ni natta kara.
hitode mo amari iranai sooda.
V7 việc thu gom banh trở nên dễ dàne nên nghe nói 
rằng không cần người giúp nhiều cho lắm.

^ A ẽ. V) fcèV 'o
Rei ni naratte bun o tsukurinasaiẾ 
Hãy làm câu văn giống như thí dụ.

$ jẾỆ
Booru o atsumeru 
Thu gom banh 

—> a?—/Vgr fc o fo g > g P ;Ỏ ^Ả /fc /v l;:& o fc„
Booru o atsumeru no ga kantan ni nattaế 
Việc thu eom banh đã trở nên dễ dàng.

1- mể íỉ U T s  -*
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Denwa o kakeru 
Gọi điện thoại

2- “S  -*
Soto de shokuji suru 
Ăn cơm bên ngoài

3- -»
Kami o arau
Gội đầu

4- s £ *  -*
Kaji
Công việc nhà

Renshuu A de tsukutta bun no maeni, rei ni naratte 
goku o tsukenasai.
Hãy kết hợp câu vào trưởc câu văn đã làm ở phần 
luyện tập A giống như câu thí dụ.

m-. V l ' b f t i '
Hitode mo amari iranai 
Cũng không cần người giúp nhiều clio lắm 

—> TỈ?— fo 'D ìb Z )(n -ù > fr/v tc /v \z t£ -o tz.fr

Booru o atsumeru no ga kantan ni natta kara, 
hitode mo amari iranai sooda 
Vì việc thụ. gom banh trở nên dễ dàng nên nghe nói 
rằng không cần người giúp nhiều cho lắm.

1- A ^ 1 “ < h <  & o f c  -*
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Tegami o kaku hito ga sukunaku natta 
Người viết thư trở nên ít

Ryoori o shinai okusan ga ooku natta 
Những người vợ không nấu cơm trở nên nhiều

3- y y * - i r ò A - ồ ì £ <  / , ío f c  -»
Maiasa shanpuusuru hito ga ooku natta 
Người gội đầu mỗi sáng trở nên nhiều

Otetsudaisan wa amari iranaku natta 
Trở nên không cần người giúp việc cho lắm

HA/ L IP Ì
7*  4 X  rz -  X  ầ ậ ĩ ỉ  0  

Luyện tập đàm thoại

A: ỉ tè c 7 ) Ì rP ^ ( l0
Mata ... no koto ga dete imashita ne, kesa no shinbun ni 

.... lại đăng trên báo sáng nay.
B: h h ,  fo fo X " f t e 0 f r t z L ị > B & 1 t L f z a 

Aa! Are desu ne! Watashi mo yomimashita.
À! Chuyện đó hả? Tôi cũng đã đọc.

A:
Sorede omoidashitan desu kedo.
Chuyện đó làm tôi nhớ ra một chuyện.

B: X.X.O 
Ee.
Chuyện gì?

2-
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A: 4o . t ) U ò V \ . .  cfcp
Kono aida, omoshiroi... yo.
Gần đây .... thú vị.

A t i x m ^ - f Z o

Kihonkei no kasen no bubun ni irekae goku o 
irete renshuusuru. Zenhan nigyoo to atohan 
sangyoo ni wakete yattemo yoi.
Hãy thay thế câu vào phần có gạch dưới trong 
mẫu câu căn bản đ ể  luyện tập. Dù phân thành 2 
hàng trước và 3 hàng sau cũng được.

A: ( l ) = fẠ '7 ị ẵ <DZ ẻ: L fcjaT. i f  ể c o
frü fl^o
Mata (1) gorufuioo no koto ga dete imashita ne, kesa no 
shinbun no.
Việc (1) sân đánh gôn lại đăng trên báo sáng nay nữa.

B: f e t lT '- f ta o  t > t z L b B ^ L t z 0
Ee, are desu ne! Watashi mo yomimashita.
H ả? Chuyện đó hả? Tôi cũng đọc rồi.

A: ' t ì  L / i A / ' C - r í  t'o
Sorede omoidashitan desu kedo.
Chuyện đó làm tôi nhớ ra một chuyện.

B: X.X.0 
Ee?
Chuyện gì ?

A: v ¿ \  L ó V X 2)S É IÊ L ÌiÉ _ U È := fc  =
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2-

3-

Kono aida, omoshiroi (2) bangumi o mimashita yo!
Gần đây tôi (2) đã xem chươne trình thú vị đó ỉ 
l ) 5 » i  L fc
1) Senkyo (2) hanashi o kikimashita 
1) Tuyển cử (2) nghe câu chuyện 
l ) ^ ơ ) i Ả  L tz
1) Kome no yuunyuu (2) kiji o yomimashita.
1) Nhập khẩu gạo (2) đã đọc bài ký sự 
1 M À n n  (2)M & f f l ề ' ầ L f z  
1) Kaigai ryokoo (2) hanashi o kikimashita 
I) Du lịch nước ngoài (2) đã nghe cău chuyện 

( 2 ) # ắ â è  JL ẳ  t tz  
1) Shushoo no oshare (2) bangumi o mimashita 
1) Thủ tướng nổi tiếng đương thời (2) đã xem chương trìn

h/u l » 7 ỉ
ỸẴ

Bài tập luyện tập

1- = f / U ' 7 ( D t ỉ f t £ < % ị f f l K
Gorufu no hanashi ga yoku shinbun ni

2 -

Konogoro ninkị ga
3- - đ / v t í i ẵ ỉ -  

Gorufujoo no mondai ga wadai ni
4- tK £  *9

Mizu yori omoi kara
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Hitode ga amari
('- t K c t  *9

Mizu yori karui kara________________________________
;i- fc> <5 (A ru), b- tK (D í 3 (31 L "T tỹ  (Mizu no naka ni 
sliizumu)^ c- tKgO ò < (Mizu no uku)% d' &-5(Naru)A e- ỳtíl 
i / y tpiz&lo  6 (Ike  no naka ni ochiru)s f- -C<5(DeruX g- l '
1 ; ''(Iranai), h- /ờ*cí Éb&VHKagiranai)
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A < Ltp ì

ôn tập

ô n  tập câu có Kanji f|
^<9 © il .ồ 'tb  ẳ T * <7)^:5:^

t d è i \  t > u
' i t i b ,  m i ẫ L X < t z ể \ \

Furigana no nai Kanji wa, yonka kara rokka made no 
honbun ni deta Kanji desu. Yonde mite kudasai. Moshi, 
yomenai ji ga attara, fukushuu shite kudasai.

Những Kanji không có phiền âm cách đọc là những Kanịi 
xuất hiện trong bài văn xuôi từ bài 4 đến bài 6. Xin hãy thử đọc. 
Trong trường hợp, nếu có chữ không đọc được thì hãy ôn tập 
lại.

2- h < D i t m - i Ả % i t f h ĩ > 0

3- í t è i r l ! i % ầ $ . i ếỉ f r ' i 1z<r>X\ I S t f S f r j & ' k & V ' o
4- jfc\z.'p  L tK ^ T -^ o T  < / c ề  V \
5- < n \* b & ừ \é \
6- : ( D = ỉ ' / V 7 l Ị m t ề t l f c 0

7- $ ậ í£ l£ ík ± g ; ị z ề ĩũ  t ẳ - t o
PhIM: Bài tập ôn tập ứng dụng
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Yonka kara rokka madeno renshuu mondai no ouyoo desu. 
Dekinai toki wa ichido fukushuu shite kudasai.

Đây là phẩn ứng dụng bài tập trong bài 4 đến bài 6. Khi 
không thể làm được thì xỉn hãy ôn tập lại một lần nữa.
A- ( ) ơ)tpịz.xề t  ị  ¿fí&Afl&él'o

Hãy cho những từ thiçh hợp vào ị ).
1- ( ) é l ỉ ữ i r ò o  

Taikai ( ) sanka suru.
2- ( ) z - b & 0

Yuushoosha ( ) erabu.
3- f à i k l t — 1$ ( ) ỀẰ.ÒO 

Hanabi wa isshun ( ) kieru.
4- ( ) è & à o  

Shigoto no noritsu ( ) sagaru.
5- V ( ) "Ỳỏo  

Iroirona jikken ( ) suru.
6- 0 ( ) Í Ĩ Ì - 0 

Hi ( ) hosu.
7- ( ) fz 0 6  o 

Suiminjikan wa gojikan ( ) tariruỂ
8- m v m m  ( )

Suiminjikan ( ) herasu.
I ( D ^ ^ b X ề  t  ỏ 

) w ^ td V 'i i / j î è V 'ô
B- T<£> 
h ' Q  (

Shita no 
erande (

no naka kara tekitoona kotoba o 
) no naka ni irenasai. Hitsuyoo ga aru toki wa
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katachi o kaenasai.
Hãy chọn từ thích hợp từ trong ________ dưới đây và

điền vào ( ). Khỉ cần thì hãy thay đổi hình thức.
•1- (  )  t K D L / v t ì o

Rokujuunin no hito ga hanabi taikai ni ( )
tanoshindaẾ

2- fo(D iệm z ( )
Ano seinen wa ( ) ninki ga aru.

3 - ( ) < n x\ r £ o - c v ' £ 0
Shigoto no nooritsu ga ( ) node, komatte
iru.

4- ( ) um 'fco 
Taihen kandootekina ( ) kiita.

5- e n s e r a  Ỳ ( )
Suiminjikan o ( ) nowa iya desuẵ

6- ( ) '
(___________ ) kara hantoshi ni narimasu.______________

#A n-fÓ (Sankasuru)% ^  t»"t“(Herasu)^ -&*Ẩ.<5(Fueru), ẩb 
7Ỉỉ '5(Agaru)% SẾ£r(Hanashi o), ê l i ^ ^ ^ X K a i s h a  no naka 
de), À t± Ì “Ỗ(Nyuushasuru).
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(1 a U ' t  6 J * i f )
Ôn tập câu văn có Kanji 

(từ bài 1 đến bài 6)

ị>(DX*-to ¡ b r t ' f j & r i ' o f c  ị> ô — â['lMĨÊÌ L X  < t z ề \ ể \  
Tsugi no Kanji wa ikka kara rokka madeno Kanji goku 

renshuu ni deta mono desu. Wakaranakattara, moo ichido 
fukushuu shite kudasai.

Những Kanji clưới dây là những chữ đã đưa ra trong phần 
luyện tập câu có Kcinji từ bài 1 đến bài 9. Nếu không hiểu thì 
hãy ôn tập lại một lần nữa.
1- W Â < rih *
2- tt ì M i - ỏ W ¥
3-
4- - Í Ì Ỉ P
5- o
6 -

7-
8 -

b'A, ư r  < Ã < Ị  * ì
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(1 & 3Ồ >b6& £-C ) 
Bài tập ôn tập 

(Từ bài 1 đến bai ổ)

1,2, 3 ,4 ,... t  a , b , c , d , . . . £ t r f ~ t f f t é v \ ,
1, 2, 3 ,4 ,... to a, b, c, d , ... o musubi nasaiỂ 
Hãy kết hợp câu a,b, c, d , ... với câu 1, 2, 3, 4,...

1- /< y  =¡ V ò
Pasokon o tsukau shigoto wa

2- £ V 'Ã ' b
Kono boom wa karui kara

3-
Hanabi taikai ni rokujuunin no

4-
Ichijikan mae ni

5-
Suiminjikan ga tarinai node

a- 7 k ( D ^ \ Z L - f t ẽ e- L fc
Mizu no naka ni shizumu Hito ga sanka shita

b- t  t z f- tKỉ-I Ò <
Gaishoku shimashita Mizu ni uku

c- g~
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Seinen ni ninki ga aru Shinbun ni dete imasu

Shigoto no nooritsu ga agaranai

KliA, ZJ, ỈT

E l Ạ o B l i

'Ji'L 0i ,  ih'HWW'KDMk, E=fỉ3:ẻf0>/hèft&jô5&£o 

ÿ i j ï f r t j ^ i b i t W - T W t - C ^ J ;  9 ^ l - â Ế Â / - C V 'S o  

tt<7>Ä;ö'bäl<Aiiä3;-?<£>£ C?>V'

ábóo

A /¿ í* ilJ?S ilre 'T ?# ;/í:’b tf> -e fc 5 0 ẵ t S ^ Ỹ Ỉ í ^ - C P ũ i È ^

•C § â < fc 5 & ¥ S ? ff> ĨfB # ỉi% £ f t t f > 3 M ẳ ấ - C f c ! K  Ỹ :  

^ ^ I f l S ^ A Ä S Ä ^ o - c l s U - C V 'S o
ZZT
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« |(7 )> 4 35 to 2 iÌ iV 'L lj^ ÌẾ Ả / 'e V ''5 0 h / u a l

„hcoiil t ^ V ' o  W wÂ»t>ễláX'CV'5 JllfÌ®< » ỈĨÍÊtlÌi&V^ 

h ò o  fiajx.fi, 0 *  -c— # s  I/ M§ ĩ ) ĩ |  

m v h ò o  & - ñ ^ T 7  V ¿ X D I - J  i v m t ì t ^ ò  t .
u ') ("ì ̂ *ẳ'/u
+ A # < 7 > — L Ä > ftt '0

ìẩ ¥ ỉỉ£ " tíj(C 5 £ B  L f c î f r ÿ y y w ô t f ï N N i ,  #Jtf>TB 

* < 7) J I | £ i l f c B # ,  W v ' T r * t L ỉ ì J I | - C ỉ i Ì l / ' o  ỉ i ^ o  J ¿

f o f c t 5 t f c S „  i w A l i ,  & < £ > li /^ G É < 7 )J i |£ j l / l f

* i* 0 'fc < 7 )-c , B ^ w j i i a s f b ± 9 ¿*M<7)cfcò\z&7LtL<r>ti 

Ố 3 o  

B * i i * i t Ẵ Ỉ ' a > j i i â 5# v ' £>■?,  - r c á b

/6> u  0 Ý Ả Í Ỉ ,  : © J :  3 ^%^(Dji | (7) W í i

J I |w tKỳ (Ễ V '± S ê{c 5 I V 'T â W ỉ- ^

o f c O ,  ^ A ặ r ^ o T 7 X ^ i l ẽ « ( c ặ i J f f l L / i ‘9 l t ề / ; 0 ^
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Nihon no kokudo

Nihon wa Ajia tairiku no higashi ni aru shimaguni dearu. 
Hokkaidoo, Honshuu, Shikoku, Kyuushuu no yottsu no shima 
to, yonsen hodo no chiisana shima ga aru. Kono yoona shima 
no zentai wa Nihon rettoo to yobarete iru. Kono Nihon rettoo 
wa, hokutoo kara nansei ni kakete yumi no yoona katachi ni 
narande iru. Kita no hashi kara minami no hashi made no 
nagasa wa daitai sanzen kiro gurai dearu.

Chizu o mireba wakaru yooni, Nihon wa sanchi ga ooi. 
Hotondo kazan katsudoo de dekita mono dearu. Nihon no soba 
made sanchi ga tsuzuite iru tokoro ga ooku, amari ookina 
heiya wa nai. Hito ga seikatsu dekiru yoona heiya no bubun 
wa, zentai no sanwari teido deari, soko ni daibubun no hito ga 
atsumatte seikatsu shite iru.

Honshuu no chuuou niwa takai yama ga narande iru. Nisen 
meetoru ijoo no yama mo ooi. Koko kara nagarete iru kawa 
wa mijikaku, nagare mo kyuu dearu. Tatoeba, Nihon de, 
ichiban nagai Shinanogawa demo sanbyaku nanajuu kiro teido 
dearu. Sekai ichi nagai Afurika no Nairusen to kuraberu to, 
juuhachibun no ichi shika nai.

Hyakunen hodo maeni rainichi shita Oranda no gijutsusha
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wa, hajimete Nihon no kawa o mita toki, odoroite “Kore wa 
kawa dewanai. Taki da.” To itta soodearu. Kono hito wa, 
nagare no osoi tairiku no kawa o minarete ita node, Nihon no 
kawa ga choodo taki no yooni mieta no daroo.

Nihon wa kyuuryuu no kawa ga ooi node, ooame ga 
fureba, sugu afurete shimau. Soreni, kootsuu nimo amari riyoo 
dekinai. Shikashi, Nihonjin wa, kono yoona kyuuryuu no kawa 
no tokuchoo o ikasu yooni doryoku shite kita. Kawa no mizu o 
hikui tochi ni hiite noogyoo ni tsukattari, damu o tsukutte 
suiryokuhatsuden ni riyoo shitari shite kita. Mukashi kara 
Nihonjin wa, kono yoona shizen no jooken no naka de kufuu 
shite seikatsu shite kita no dearu.

Đất nước Nhật Bản

Nhật bản là quốc gia đảo có ở phía đông của đại lục Châu 
Á. Có khoảng 4 ngàn đảo nhỏ và 4 đảo Hokkaỉdo, Honshu, 
Shikoku, Kyushu. Toàn thể những đảo này được gọi là quần đảo 
Nhật bản. Quẩn đảo Nhật bản này được sắp xếp thành hình 
vòng cung kéo dài từ đông bắc đến tây nam. Độ dài từ đầu 
hướng bắc đến đầu hướng nam đại khái khoảng 3 ngàn cây số.

Nếu nhìn vào bản đồ thì chúng ta sẽ hiểu Nhật bản có nhiều 
vùng núi. Hầu hết được hình thành bởi sự hoạt động của núi 
lửa. Có nhiều vùng núi kéo dài đến ngay cạnh bờ biển, không 
có những bình nguyên lớn cho lắm. Những phần bình nguyên để  
con người có thể sinh sống toàn thể khoảng chừng 30 phần
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trăm, phần lớn mọi người tập trung ở nơi đó để sinh sống.
Những ngọn núi cao được sắp xếp ở giữa của Honshu. Cũng 

có nhiều núi cao trên 2 ngàn mét. Từ nơi này có những con 
sông ngắn, dòng chảy cũng nhanh xiết. Thí dụ như con sông 
Shinano dài nhất ở Nhật bản cũng khoảng 370 ki-lô-mét. Nếu 
so sánh với con sông Nile của Châu Phi dài nhất thế giới thì chí 
bằng 1 phần 10.

Nghe nói rằng khoảng 100 năm trước một nhà kỹ thuật của 
Hà Lan đến viếng thăm Nhật bản, khi lần đầu tiên nhìn thấy 
con sông ở Nhật đã nói rằng đăy không phải là con sông. Mà là 
cái thác nước. Người này vì quen nhìn con sông của đại lục có 
dòng chảy chậm nên có lẽ nhìn con sông ở Nhật bản hoàn toàn 
giống như cái thác nước.

Ở Nhật bản vì có nhiều con sông có dòng nước chảy nhanh 
xiết nên nếu trời mưa lớn thì nước sẽ tràn ra hết. Hơn nữa, giao 
thông cũng không thể sử dụng được nhiều cho lắm. Tuy nhiên, 
người Nhật đã nỗ lực để làm sống lại sự đặc trưng của con sông 
có clòng chảy nhanh xiết như thể này. Nào là dẫn nước sông 
vào vùng đất thấp đễ  dùng vào việc nông nghiệp, nào là làm ra 
đập nước để sử dụng vào việc làm nhà máy thủy điện. Người 
Nhật từ xưa đã tìm cách để sinh sôhg trong điều kiện thiên 
nhiên như thể này. ______ _________________
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l ' ẳ t o  6 ¥ >

3 ¥ ,  ^ 4 ^ è V ' 5 Â ^ * e i" o  Ỹ L t ,

&3&tfcW teíufctf) 9 ^-C-Tc

I g  2  M r # | L * : ặ & < 7 ) ĩ f í j - m  H c w ,  

M ơ ) A L A ' % : ứ b t i ' ầ ĩ t / v X * L t z & *  W ử  t ^ t r o Ả ^  

¥ ^ ỉ- i íc W ;ồ s£ t t  i b t i õ  «t 9 ic f r  «9 ẳ  Lfc„

1985 94% <" ¡b I/ \

Ì Z ^ \ * 3& % < b \< 'X \  iẾ lV C k  T ¿ v  

o T V ' £ - f 0 t . t z . ± M̂\ ' ì . ỉm M ± ^ :k ^ ^ X , ì o o o & C ỉ b V '

h ' O t ' t o

0 vfc"Cf i  i l ắ Ẽ ố t  ( -  t ë f t X* b  ữ  Ẻ  f t  V ' <  

W t  f f V Ề  t . i ' f f ,  ^ ( D f z ï b l z t ë  Ä' f t  <0 & & á * ñ ' ñ *0  

u  Ũ L v ^ ^ è ^ ỉ t ^ ỉ t t i ỉ i ^  *9 ẳ-tìrA/o

^ < D é f r { £ A ¿ f a f r V ' ¿ V ' 2 íO¿53|S # í-C t‘o Ỹix*C\ — &ỈCD 
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Kyooiku

Nihon no genzai no kyooiku seido wa roku, san, san, 
yonsei to iwarete imasu. Kore wa rokusai kara hajimatte, 
shoogakkoo ga rokunen, chuugakkoo sannen, kootoo gakkoo 
sannen, daigaku yonnen to iu imi desu. Soshite, gimu kyooiku 
wa hajime no kyuunen desu.

Dainiji sekai taisen no mae madewa kyooiku tokuni 
kootoo kyooiku wa ichibu no hito shika ukeraremasen deshita 
ga, sengo súbete no hito ga byóodoo ni kyooiku ga ukerareru 
yooni narimashita.

Senkyuuhyaku hachijuugonen no tookei dewa kookoo e no 
shingakuritsu wa kyuujuuyonpaasento gurai, daigaku e wa 
sanjuuhappaasento gurai de, sekai demo Amerika no tsugi ni 
takaku natte imasu. Mata daigaku wa tanki daigaku o 
fukumete senkoo gurai arimasu.__________________________

229

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Nihon dewa seidoteki niwa daredemo ikitai daigaku e iku 
koto ga dekimasu ga, sono tameniwa kanari okane ga kakaru 
shi, muzukashii shiken o ukenakereba narimasen. Daigaku nd 
aida niwa samazamana ranku ga ari, yuumrina daigaku o 
sotsugyoo shinakereba ichiryuu no kaisha ni hairenai to iu no j 
ga genjoo desu. Sorede, ichibu no yuumeina daigaku ni j 
shigansha ga shuuchuu shite, shiken wa nennen muzukashiku 
natte imasu. Soshite, shiken ni shippai shite ninen mo sannen 
mo roonin suru gakusei ga fuete imasu.

Mata, ii daigaku ni hairu tameni shoogakkoo no toki kara 
juku e iku kodomo mo takusan imasu. Sono kibishisa no amari 
“juken sensoo" to iu kotoba mo umaremashita.

Hiroshisan wa, kotoshi kookoo o sotsugyoo shimashita ga, 
daigaku no shiken ni shippai shite shimaimashita.
Chichi : Hiroshi, aredake benkyoo shita noni, zannen datta 

na. Maa, rainen wa ganbare yo! Yobikoo no 
tetsuzuki wa moo owatta no ka?

Hiroshi : Uun ....
Chichi : Dooshitan da?
Hiroshi : Jitsuwa, daigaku e iku nowa yameyoo ka to 

omotte ...
Chichi : E! Nani o itte irun da. Omae wa niisan to onaji T 

daigaku e ikitagatte ita janai ka?
Hiroshi : Un, tsui kono aida madewa daigakuseitte nan tonaku 

tanoshi sooni mieta karane. Demo, moo ichinen 
yobikoo de benkyoo shitemo haireru ka doo ka 
wakaranai s h i...

Chichi : Daigaku e ikanaide ittai nani o shiyoo to iun da.
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Hiroshi : Mada hakkiri shinai kedo, shibaraku wa arubaito 
demo shite miyoo kana.

Chichi : Nani o nonki na koto o itte irun da. Ima no Nihon
dewa yuumeina daigaku o dete, ichiryuu no kaisha

ni
haitte, sokode issho hataraku koto ga ichiban antei 
shita michi da to iu koto ga wakaranai noka?

Hiroshi : Daigaku nanka ikanakutemo tabete ikeru sa.
Chichi : Omae wa kangae ga amasugiru yo! Maa, niisan ga 

kaette kitekara, moo ichido yukkuri hanashi aoo. 
Omae no jinsei ni totte taisetsuna mondai da kara. 

Sengo, Nihon no kyooiku suijun wa kyuusoku ni takaku 
narimashita ga, iroirona mondai mo umarete imasu.

Shiken ni tooru koto bakari kangaete, gakkoo de 
oboenakereba naranai koto ga ooku natta tameni, benkyoo ni 
tsuite ikenai gakusei mo fuete imasu. Sono kekka, gakkoo e 
iku koto o iyagattari, warui nakama ni haittari suru gakusei mo 
arawarete, ookina shakai mondai ni natte imasu.

Kono yoona mondai o kaiketsu suru niwa, gakkoo ni 
hontoo no imi no kyooiku o torimodosu koto ga taisetsu da to 
iemasu.

Giâo due

Chë dô giâo duc hiên nay cüa Nhât ban duçc goi là chë dç 
6.3.3.4. Dieu này cô y nghïa là bat dàu di hoc tù 6 tuoi, tieu hoc
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6 năm, trung học cơ sở 3 năm, trung học phổ thông học 3 năm, 
đại học 4 năm. Và nghĩa vụ giáo dục là chín năm đầu.

Đến trước đệ nhị thế chiến, việc giáo dục đặc biệt là việc 
giáo dục trung học phổ thông chỉ có I phần số  người đã được 
tham dự nhưng sau chiến tranh dường như toàn thể mọi người 
đều được giáo dục một cách bình đẳng.

Theo thống kê của năm 1985, tỉ lệ học lên trung học phổ  
thông khoảng 94%, học lên đại học khoảng 38%, so trên thế 
giới đứng sau Mỹ. Trường đại học bao gồm cả trường đại học 
ngắn hạn có khoảng 1 ngàn trường.

Ở Nhật bản việc bất cứ ai cũng có thể học trường đại học 
mà họ muốn học là mang tính chế độ nhưng để làm điều đó 
phải tốn khá nhiều tiền, vả lại phải tham dự kỳ thi khó. Trong 
những trường đại học có đủ thứ hạng bậc, sự việc nếu không tốt 
nghiệp trường đại học nổi tiếng thì không thể vào được công ty 
hàng dầu là tình trạng hiện nay. Vì những thí sinh tập trung 
phần lớn vào cấc trường đại học nổi tiếng nên kỳ thỉ hàng năm 
trở nên khó khăn hơn. Và số  sinh viên thỉ rớt 2, 3 năm và lang 
thang cũng đang gia tăng.

Lại nữa, để vào trường đại học tốt thì cũng có nhiều đứa trẻ 
khi còn còn học tiểu hục đã đi đến trường tư. Vì sự quá khắc 
nghiệt đổ dã phát sinh ra câu “ Chiến tranh trong thi Ci?”ế

Anh Hiroshi năm nay đã tốt nghiệp trung học phổ thông 
nhưng đã thi rớt kỳ thi đại học mất rồi.
Người cha : Hiroshi ỉ Mặc dù đã học như thế nhưng thật đáng 

tiếc quá! Thôi năm sau hãy cố  gắng lên nhé! Thủ 
tục vào trường dự bị đã làm xong chưa vậy? 

Hiroshi ễ~ Không._____________________________________
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Người cha 
Hiroshi 
Người cha

Hiroshi

: Tại sao vậy?
: Thật ra con định bỏ không đi học đại học.
: Hả? Mày nói cái gì vậy? Không phải mày muốn 
học trường đại học T giống như anh trai mày sao 
hả?

: Dạ! Đến khi gần đây gọi là sinh viên đại học thì 
nhìn thấy có vẻ sung sướng làm sao đó! Nhưng

cho
dù có học 1 năm nữa ở trường dự bị đi nữa thì 
không biết có vào được hay không, vả lạ i ...

Người cha : Mày nói không vào đại học vậy cuối cùng mày 
định làm gì hả ?

Hiroshi : vẫn chưa biết rõ nhưng con tính thử làm công 
việc bán thời gian trong một thời gian.

Người cha : Mày nói cái gì vậy? Mày không biết lo gì hết.
Mày không biết ở Nhật hiện nay, rời khỏi trường 
đại học, vào công ty hàng đầu và làm việc ở đó 
suốt một đời là con đường ổn định nhất sao? 

Hiroshi ắ‘ Cho dù không vào trường đại học gì đó thì cũng 
ăn và sống thôi!

Người cha : Mày suy nghĩ nông cạn quá! Thôi sau khi anh
mày về sẽ từ từ bàn lại một lần nữa! Vì là vấn đề 
quan trọng đối với cuộc đời của mày.

Sau chiến tranh, tiêu chuẩn giáo dục ở Nhật bản đã trở nên 
cao một cách nhanh chóng nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề.

Vì suy nghĩ vượt qua kỷ thỉ rồi ở trường phải ghi nhớ nhiều 
điều nên những sinh viên không thể theo học cũng đang gia 
tăng. Kết quả đó là những sinh viên như là không thích đi học,
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hoặc là hòa nhập vào nhóm bạn bè xấu cũng xuất hiện, đang 
trở thành vấn đề lớn trong xã hội.

Đ ể giải quyết vấn đề này có thể nói rằng việc lấy lại được 
sự giáo dục mang ý nghĩa thật ở trường là điều quan trọng.
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Senjitsu, aoi bara no hanashi o kiita. Ningen wa kireina 
hana o tsukuru tameni, mukashi kara iroirona doryoku o shite 
ita. Tokuni bara no kenkyuu wa sakan dearu ga, aoi iro no 
bara wa dooshitemo dekinakatta. Kondo, Nihon no aru kaisha 
ga Oosutoraria no aru kaisha to kyoodoo de, aoi bara o 
tsukuru kenkyuu o hajimeta. Idenshi kumikae no gijutsu ni 
yotte, hoka no shokubutsu kara toridashita, “Aoi shikiso o 
tskuru idenshi” o bara ni kumi ireru soodearu.

Kesa no shinbun niwa “Murasaki” to iu kusa ni tsuite no
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toosho ga dete iru. Mukashi wa sono ne de nuno nado o 
murasaki iro ni someta ga, yowai kusa de, kaihatsu ga susumu 
tame ni dondon hette, imadewa moo wazuka ni natte iru. 
Takai yama no naka no suzushii tokoro ni haeru kusa de, takai 
ondo ya shitsudo niwa yowai. Tokoroga, kondo hana no 
banpanku ni dasu tameni, yama no naka kara horidashi,. 
kuruma de hakonde, atsui okugai no kadan ni ueta soodearu. 
Nokori sukunai kusa ni konna hidoi kotro o suru noga “Ningen 
to shizen no kyoosei” kato, tosho shita hito wa okotte iru.

Atarashii hana o tsukuru koto mo mezurashii kusa o hito ni 
miseru koto mo taisetsu dearu ga, motto taisetsuna nowa hana 
o ai suru kokoro dearoo.

Hóm truóc tói nghe nói cáu chayan hoa hong xanh. De lám 
ra hoa dep con ngUdi ngáy xUa da no luc raí nhieu. Dqlc bi$t la 
vi$c nghién cúu hoa hong duoc thinh hánh nhung hoa hong 
xanh dü lám thé nao cüng khóng the lám duoc. lAn náy mot 
cóng ty no cüa Nhqt Bán da ké't húp vói mQt cóng ty no cüa Uc 
de bat dau nghién cúu vi$c lám ra hoa hong xanh. Nghe nói 
rang ho dtía váo vi£c ghép zen di fruyen de ghép váo hoa hong 
nhüng zen di truyén lám ra sdc to xanh da lay ra tit nhüng thuc 
vát khác.

ó  tren bao sáng noy da có dáng bái viet v i có có ten la 
“Murasaki”. Ngáy xUa ngUdi ta nhuQm mieng vái d  duói re 
thánh máu tím nhung vi có yeu va khai thác quá múc nén da 
giám áo at, hien nay chl con lai mót ít. Vi la có moc cho mát 
me trong núi cao nén nó yeu ót doi vói nhi$t d$ cao va d<¡> am
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thấp. Thế nhưng nghe nói rằng để đưa ra hội chợ triển lãm hoa 
lần này nên họ đã đào từ trong núi rồi vận chuyển bằng xe và 
trồng vào trong chậu ngoài trời nóng. Việc làm thỏ bạo đối với 
cỏ còn lại ít như thế này nên người viết bài đã nổi giận viết 
rằng “Con người hãy sống với thiên nhiên”.

Việc làm ra hoa mới cũng như việc cho mọi người xem c ỏ . 
quí hiếm là cần thiết nhưng việc cần thiết hơn có lẽ tấm lòng 
yêu quí hoa.____________________________________________

Ị"-'b
« é

Đàm thoại

ètỉẾ^C 1: £PÀ —-À^OêpẾo A B fÌ^t!Ềo
Chijin futari no kaiwa. A wa josei, B wa dansei.
Cuộc nói chuyện giữa 2 người quen biết. A là phụ nữ, B 
là đàn ông.

Aoi bara no hanashi, kikimashita ka?
Anh đã nghe câu chuyện hoa hổng xanh chưa?

B:
Aoi bara desu ka?
Hoa hồng xanh hả?

A: Ẩ.Ẩ.0 
Ee.
Vâng, đúng vậy!
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L t í ú  ị? o
Kono aida doko kade kikimashita. Komakai koto wa 
wasuremashita kedo.
Gần đây tôi đã nghe ở đâu đó. Tôi quên chuyện vặt vãnh 
đó rồi.

Nihon to gaikoku no kaisha ga kyoodoo de kenkyuu 
shite ...
Công tỵ nước ngoài đã liên kết với công ty Nhật để  
nghiên cứu...

B: o * 3 t ) V > ; £ L ầ L f c 0 ỈĨJÒVĐỂ,<£>

t z /v X " t te o
Soosoo. Omoidashimashita. Hoka no iro bara wa dekiru 
kedo, aoi bara wa dooshitemo imamade dekinakattan 
desu ne.
Ẩế' Tôi nhớ ra rồi. Hoa hồng màu khác thì có thể làm ra 
được nhưng cho đến bây giờ hoa hồng xanh dù làm thế nào 
cũng không thể làm ra được.

V'to
Ee, sorede aoi bara wa minna no yume datta soodesu. 
Vâng, vì vậy nghe nói rằng hoa hổng là giấc mơ của mọi 
người.

B: :£ ô ' V l r i )*0 T ' ị ) ,

' h t l i t ,  X õo 1 t V ' ữ b - t e / v X s -
l ĩ t> <  ỉ í <  Ito
Soodesu ka! Demo, bara wa shiroi toka akai toka pinku
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ga areba, juubun deshoo. Aoi bara nante, hoshikunai na, 
boku wa.
Thể à! Tuy nhiên, nếu có hoa hồng đỏ, hồng, trắng thì có 
lẽ đủ rồi. Hoa hồng xanh gì đó thì tôi không muốn có.

A: " C t > % b  L l ' t > C 0 ỉ á : ỉ ĩ L ' / ' < ị ĩ , lg ò À ; ỏ ' # W u

t?i~=fcc
Demo, mezurashii mono wa hoshii to omou hito ga ooin 
desu yo!
Tuy nhiên, có nhiều người nghĩ rằng muốn có thứ quí 
hiếm.

B: ^ £ Ĩ V L  X õ teo
Maa, soo deshoo ne!
À! Tôi đoán là vậy!

A: z . /v £ " iề fc ĩ- ( r )<  7-bi)'7L X \

Kondo idenshi no kumikae de, aoi bara ga dekiru kamo 
shirenain desu.
Với việc cấy ghép zen di truyền lẩn này không biết chừng 
lù có thể làm ra hoa hồng xanh.

B: ỏ 0 
Soodesu kaẵ'
Thểà!

i ï f o ' o t . ' t t e c
Atarashii gijutsu de kireina hana o tsukurun dakara, 
roman ga arimasu neể
Vì làm ra hoa đẹp bằng kỹ thuật mới nên có sự lãng mạn. 

B: o l í <  ỉ i ấ i  ò Ú t i b M J i ' t . ' i r ¿o
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Sookanaa. Boku wa kane mooke da to omoimasu yo! 
Thế à! Tôi nghĩ rằng nó mang lại lợi nhuận.

A: X. ?
E?
Hả?

B: i - £ b ơ ) m ± .ư i ±  b X í > * Ề Ù : f â - ĩ : L  X õ ?
Bara no uri age wa totemo ookina gaku đeshoo?
Hạng mục bán hoa hồng có lẽ là kim ngạch lớn phải 
không?

A: Ỹ  ò ^  ò N 1600 í f .n  ỏ T 'i~ 0
Soosoo, senroppyaku oku en da soodesu.
Đúng vậy, nghe nói rằng là 1600 ức yên.

õ {1"CÍ“=fco
Aoi bara ga dekitara, motto bara ga urerun dakara, 
kanemooke desu yo!
Nếu c ớ thể làm ra hoa hồng xanh thì hoa hồng có thể bán 
được nhiều hơn nữa nên sẽ có lợi nhuận.

A: Ỹ  õ
Sookamo shiremasen ne ỉ 
Không biết chừng là vậy!

B: o f f ò ứ t t ỉ - t ư
«to

Soodesu yo! Atarashii gijutsu wa itsumo kanemooke to 
musubitsuiterun desu yo!
Đúng vậy đó! Kỹ thuật mới bao giờ cũng gắn liền với sự 
lợi nhuận mà!
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£mjc2: m
Otto to tsuma no kaiwaế
Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng.

5k: ? ’
Nanika omoshiroi hanashi ga deteru?
Có đăng chuyện thú vị gì đó hả?

M:
Konotoshoế 
Bài viết này nè!

Nan no hanashi?
Câu chuyện gì vậy?

Ü : r o t t ' 5 l o
Murasakitte iu kusa.
Chuyện về cỏ có tên là Murasaki.

Murasaki? Murasaki iro no hana?
Murasaki hả? Hoa màu tím hả?

ùà'Llio
le, hana wa shiroi no. nekko de mono o sometan desutte, 
mukashi wa.
Không phải, hoa màu trắng. Nghe nói rằng ngày xưa 
người ta nhuộm ở dưới gốc rễ. 
fo fo ,

Aa! Sooka! Ima wa?
Ấ! Thế à! Còn bây giờ thì sao?
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Kaihatsu de, dondon hette, nokori sukunain desutte, 
yowai kusa dakara.
Nghe nói vì khai thác nhiều nên giảm nhanh, chỉ còn lại 
ít. Vỉ loại hoa cỏ yểu.
Ỹ  õo

Soo.
Thế à!

z/vt*l£<n7ĩmztz-ftzibiẑ  
M's'iiKntpfrbtt'otzLX, ¡ỆLVịtz/vX\..

Sono murasaki o , kondo hana no banpaku ni dasu 
tameni, takai yama no naka kara horidashite, kuruma de 
hakonde ...
Đ ể đưa hoa cỏ Murasaki đó ra hội chợ hoa lần này người 
ta đã đào từ trong núi cao rồi vận chuyển bằng xe ... 
^ * U Í Í > ¿ 'V 0 

Sore wa hidoi.
Việc đó thô bạo quá!
ị  bnttmimz-tz/vX'iT'iX,

(Dịz0
Soto no kadan ni uetan desutte, atsusa ni yowai noni. 
Nghe nói rằng họ trồng vào chậu ngoài sân, mặc dù nó 
kỵ với độ nóng.
¿  o  t  t i  V '-tiro ỉ;: L  & Ề *?0

Motto kusa ya hana o taisetsu ni shinakyaẳ 
Cần phải biết giữ gìn hoa cỏ hơn nữa.
Ỹ U ..ằ0 hJ:-ot t>tz L
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Soo yo ...! Demo, kono murasaki, chotto watashi mitai. 
Đúng vậy! Tuy nhiên cỏ này có vẻ hơi giống tôi một chút. 

ỉ?Z.&o
E! Doko ga. 1
Hả ? Giống chỗ nào ? 

í :  ¿M 'COcfco
Watashi, atsusa ni yowai no yo!
Tôi cũng kỵ với độ nóng!
ò Ảs0

Un.
Hừm!

t X < D 0 c ¿ LCDS\
ý  - ỹ
Konogoro, totemo tsukareru noẵ Kotoshi no natsu, kuuraa 
ga kowarete ita kara da wa.
Dạo này tôi rất mệt mỏi. Vì mùa hè năm nay máy lạnh bị 
hư rồi.

5fc: 'C&N 0f '(7)(ill]  *s X . . .  0 

Demo, atarashii no wa takakute ểẾ.
Tuy nhiên vì máy mới đắt tiền nên ếẽ.

Rainen wa atatrashii kuuraa katteneắ Soodenai to, 
watashi rainen no ima goro wa byooki ni naru wa.
Năm tới hãy mua máy lạnh nhé!Nếu không như vậy thì 
lúc này trong năm tới tôi sẽ bị bệnh đó!

5k: f*v\ tèl\,.Ễệ (X>t <0 ¿t) ĩ>£^'&wtzừh0
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Hai, h a i .... (Hitorigoto) hidoi tosho danaa.
Vâng, vâng .ế. (nói một mình) Bài viết thô bạo quá! 

'hÂU->

Bảng từ vựng

- Æ 0  ( ^ C o )

- x m  uzMfA,) '

- f f  ( ir ô > u
(¿r<9 ± < ) 

- m i  ( ¿ < K )
— ( ỨẢ/ Ề ò )
— l ầ h  
- ñ  (V 'ó )  
- ¿ ^ L T

b y V T
-w,m ( # ± 5 ¿'5) 

— <
— Ếèíỉĩ (c? C $ o )

= Bara = Hoa hồng.
= Murasaki = (Tên một loại 
cỏ)ẵ
= Senjitsu = Ngày hôm 
trước.
= Ningen = Con người.
= Mukashi = Ngày xửa.
= Doryoku = Sự nỗ lực.
= Tokuni = Đặc biệt.
= Kenkyuu = Sự nghiên cứu. 
= Sakan = Thịnh hành.
= Iro = Màu sắc.
= Dooshite = Tại sao.
= Oosutoraria = úc.
= Kyoodoo = Sự liên kết, sự 
hợp tác.
= Idenshi = Zen di truyền.
= Kumikae = Sự lắp ghép.
= Gijutsu -  Kỹ thuật.
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l a o t
( U Ị < ^ o )

- r n ' o m - r  ( , t  'Otzir)
- & m  ( L t Ỹ )

- . . .  f  

(< è )
- . . .

- f t *  ( ¿  ò L i )
- Í S  (ta)

(&£>)
- t r b £ ề &  ( t f f c ề § i ' ó )  
- V k f t ò  ( Ỹ i ò ã )
- m $ ê  O W ' f i o )
- j i i ?  ( i* - t ị f )

- X h ì í k  
- ì ầ ò  (^•■õ)

- £ Ằ . Ò  i l Z z . 0 )
- u m  (*5A/¿?)
- S â Ẽ  ( L o ¿ ? )
— b z ò &
- f t (D 7 ĩW -  ( ỉ i f r < 7 ) f íẢ , ỉ f< )  
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= ... ni yotte = Tùy vào ... 
-Shokubutsu = Thực vật.
= Toridasu = Lây ra.
= Shikiso = Sắc tố.
= Kumi ireru = Ghép vào.
= ... soodearu = Nghe nói 
rằn g ...
= Kusa = Cỏ.
= ... ni tsuite no = v ề  ...
= Toosho = Bài viết.
= Ne = Gốc rễ.
= Nuno = Vải.
= Murasaki iro = Màu tím. 
= Someru = Nhuộm.
= Kaihatsu = Sự khai thác.
= Susumu = Tiến hành, tiến 
triển.
= Dondon = Ào ạt, ùn ùn.
= Heru = Giảm xuống.
= Wazuka = Một ít, một 
chút.
= Haeru = Mọc.
= Ondo = Nhiệt độ.
= Shitsudo = Độ ẩm thấpẽ 
= Tokoroga = Thế mà.
= Hana no banpaku = Hội 
chợ hoa.
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— Í±J"t* ( t z ' f ') = Dasu = Đưa ra.
— Ỉ0  'O t t j 'f  ( t ỉ  'O = Horidasu = Đào lên.
— = Kuruma = Xe cộ.
— = Hakobu = Vận chuyển.
— (£> < /0*1 ')  = Okugai = Ngoài trời.
— THÍẼ { f r t i / v )  = Kadan = Chậu hoa.
— f i l x - â  ( 5 z.ĩ>)  =Ueru = Trồng.
— ̂  'O '  (co d  *9 "t" < ')  = Nokori sukunai = Còn lại

ít.
—1> ẻf V '  = Hidoi = Thô bạoằ
— |É ( L 'if  Ả/) = Shizen = Thiên nhiên.
— (Ề  £ ‘Ò •ìẩrV ')  = Kyoosei = Sự cân đối, sự

hòa hợp.
(£>w o T V '£>) = Okotte iru = Nổi giận.

— Ĩ ^ L l / '  (¡Ó’T  b  LV ')  = Mezurashii = Quí hiếm.
— ũ-"ti: <5 = Miseru = Cho xem.
— (Thl ' - t íro) = Taisetsu = Giữ gìn.
— = Aisuru = Yếu quí.
— 'ừ  ( C I Ỗ )  = Kokoro = Tấm lòng. 
Ố 3ÍÍC  1
— £flÀ ( h  CAj ) = Chijin = Người quen biết.
— ^ ctỉ (Ci'tírV'') = Josei = Phụ nữ.
— 3§tẼ (fd '/v-ttv ')  = Dansei = Đàn ông.
— c  60fff] ( «L GDábV ' t í )  = Kono aida = Dạo này, gần

đâyỀ
— N Cl t  ( W ẳ  /Ô'V '  CL ¿  ) = Komakai koto = Chuyện vặt.
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—  ( ìv tt iò )  
- S V ' t Ü i “
—w  ($>£>)
—. . .  ¿ Ã \ ử. b f r

- & L < & V '  O ĩ L < f t V ' )

— ̂ V '  (jojoV'')

- ^ ± ( f  (9 > 9 fc tf )
- «  OòK)

-x*ềtzh

- m t i ò  ( ò Ị r i ò )  
- f ê ư H <  ( W ư o < )

— ( £ > 0 ¿ )
- í  h ầ )
- I S o r .  ( i a o : )
- . . .
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= Wasureru = Quên.
= Omoidasu = Nhớ ra.
= Yume = Giấc mơ.
= ... toka ... toka = Như là ... 
như là...
= ... ga areba = Nếu có ...
* Ụoshikunai = Không 
muốn CÓỂ 
= Ooi = Nhiều.
= Dekiru kamo shiremasen = 
Không biết chừng là có thể 
làm được.
= Roman = Lãng mạn.
= Kanemooke = Lợi nhuận.
= Uri age = Bán raắ 
= Gaku = Kim ngạch.
33 < ) = Senroppyaku oku = 
1600 ức.
= Deleitara = Nếu có thể làm ra 
được.
= Ureru = Bán được.
= Musubitsuku = Kết buộc.

= Otto = Chồng.
= Tsuma = Vợ.
= Nekko = Gốc rễ.
= ... noni = Mặc dù ẵ..
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- ĩ > t  «9 r ẻ r

- ỉ l ẫ i L ó  (o iỏM xS ) 
— ?  — ỹ  —
- i g á x ô

= ... mitai = Giống như ...
= Tsukareru = Mệt mỏi.
= Kuuraa = Máy lạnh.
= Kowareru = BỊ hư.
= Soodenai to = Nếu không 
như vậy th ì ...
= Hitorigoto = Nói một mình.

1- Cách dùng phó từ  $H£(Tokuni): Dùng để trình bày so 
sánh vđi sự việc, đồ vật khác mang tính chất hơn hẳn. Có 
nghĩa là: Đặc biệt là ệ.. (hơn hẳn).
Thí dụ:

Nihon wa ame no ooi kuni da ga, Kyoushuu wa tokuni ame

Nhật bản là quốc gia nhiều mưa nhưng đăc biệt Kyushu 
nhiều mưa hơn hẳn.

- m - t & m i t t e / v - v t ỳ ĩ ề - e i - t K  X " t 0
Watashi wa kudamono wa nandemo suki desu ga, tokuni 
momo ga suki desu.
Trái cây nào tôi cũng thích nhưng đăc biêt thích trái đào hơn 
hẳn.

V. I. p.

ga ooi.
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L ẳ  L tc.0
Toohoteru dewa rainichi no Bippu no tameni tokuni heya o 
kaisoo shimashita.
Khách sạn này đã trang trí lại đăc biêt phòng ốc để cho 
khách VIP đến Nhật.

-\ễí¥:M < D A î & x i z fâ iZ 'h tm lC & M fà i 'Ò r  t  \ z t £ n t z 0
Igakubu no nyuushi dewa tokunỉ shooronbun o juushi suru 
koto ni natta.
Trong kỳ thi vào nghành V khoa quyết định đăc biêt coi 
trọng bài tiểu luận văn.

-ĨỈẺ b p -/Is&ìầik 
i" S o
Hanzai tahatsu chiiki ni oitewa tokunỉ yakan patorooru o 
kyooka suru.
Ở khu vực phát hiện ra nhiều tội phạm đã đăc biêt tăng 
cường cảnh sát tuần tra trong đêm tối.

- f ë t e f o l z  <9 «t <
Kimi wa amari seiseki ga yokunai ga tokuni suugaku ga 
warui.
Thành tích của mày không tốt lắm, đăc biêt là số  học.

2- Cách dùng liên ngữ ì f  ò b"C ^(Dooshitem o): Thường 
kết hợp những từ phủ định. Dùng để trình bày ý: Cho dù có 
làm như tế  nào, cho dù có suy nghĩ như th ế  nào, cho dù có sử 
dụng cách nào ễệ. nhiíng cũng vẫn như vậy.
Thí dụ:
- z à m m t e i î õ L X i j f r f r t b f à ' o

Kono mondai wa dooshỉtemo wakaranai.
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Ano hito ni tanonde mita ga, dooshitemo shoochi 
shinakatta.
Tôi đã thử nhờ cậy người kia nhưng dù làm th ế  nào cũne 
không nhận lời.

- h c O A Ỉ ầ  ¿ f  5  b ~ r k  Ê t

ỉ Ế - t ì r / v o
Ano hito wa wakai desu ne! Dooshitemo gojissai niwa 
miemasen.
Người kia còn trẻ nhỉ! Cho dù suv rtehĩ th ế  nào cũĩte không 
thể nhìn thấy đã 50 tuổi rồi.

LTk V̂ y-d'0 
Sonna warui koto o suru no wa dooshitemo iya da.
Làm việc xấu xa như thế cho du làm th ế  nào cũne vẫn ghét.

3- Cách dùng efc Ố(Yoru): Sử dụng khi lấy một sự việc nào 
đó làm phương pháp, cách thức ... Thường sử dụng ở hình thức: 
ỉ£ «£ ò  (Ni yoru), <£ o  X (Ni yotte).Có nghĩa là: Tùy vào ễễ., 
dựa vào...
Thí dụ:

Firt # £  '#  ỗ  o r ,
Watashitachi wa roodoo ni votte shotoku o eru.
Chúng tôi thu nhập tàv vào sức lao động.

Hanashi ai ni votte. jiken o kaiketsu suru.
Giải quyết sự kiện dưa vào cuộc thảo luận.

- s i i ỉ q o t ,  f c p b & v ' : :

Vâh đề này dù làm thế nào cũne không hiểu.
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Jisho ni votte. shiranai kotoba no imi o shiraberu.
Dưa vào tự điển để tra ý nghĩa những từ không biết.

- n < 50<r> z. L ò o

Oya no nokoshita zaisan nỉ votte seikatsu suru.
Sinh sôhg dưa vào tài sản để lại của cha mẹ.

-  tz.-b ìh m  0 co V '  6  V '  5  ừ V  ề  r '  t  £  £n ò  60 ị * ,  f r  m

Watashitachi ga mainichi no iroirona dekigoto o shiru nowa 
shinbun ya terebi nỉ voru.
Chúng tôi biết nhiều sự kiện mỗi ngày là dưa vào ti-vi và 
báo chí.

Kono mondai no kaiketsu wa kare no henji ni votte kimaru. 
Việc giải quyết vấn đề này được quyết định tùv vào sự trả 
lời của ông ấy.

- r « j  ¿  V ' 5 / h t f c f i * g
“M eian” to iu shoosetsu wa Natsume Sooseki nỉ votte 
kakaretaẳ
Cuốn tiểu thuyết tên là “Meỉan ” được viết bởi Natsume

-m iïç & v x m  t  V hĩitz0
Seifu ni votte atarashii kyooiku seido ga tsukurareta.
Chế độ giáo dục mới được làm ra do chính phủ.

- n  < ó i> < o & % W ề ti tL o
Kagakusha nỉ votte ooku no mono ga hatsumei sareta. 
Nhiều điều đã được phát minh do những nhà khoa học.

- V ' ó V ' ò & ă l í Ễ ỏ s t e b l n X Ề
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s  Lfco
Hitobito no te ni votte, iroirona shurui ga tsukurarete 
kimashita.
Đủ thứ chủng toại đã được làm ra do bàn tay con người.

4- Cách dùng động từ ^"t“(Dasu): Chúng ta sử dụng động từ 
ở hình thức 3;"f~(Masu) bỏ ẳ ^ íM a s u ) ,  rồi kết hợp với f¿  
■ỷ~(Dasu) để trở thành phức hợp động từ. Dùng để tìn h  bày 
một hành động, hoặc sự việc từ bên trong ra bên ngoài, từ 
phạm vi hẹp ra phạm vi rộng, từ trường hợp riêng ra trường 
hợp côngể Cổ nghĩa là : ... ra. ,1__________________________

* Động từ  Ồ hình thức ft'^ M o flu ) + yti't'(Dasu) =... ra

Thí dụ:
L f f l  I S

Toshokan de, ronbun ni hitsuyoona sankoosho o sagashi 
dashỉmashita.
Tôi đã tìm ra sách tham khảo cần thiết cho bài luận văn ở 
trong thư viện.

fflbSLfcn
Watashi wa sugu koshikake no shita e kubi to te o 
tsukkonde megane o hiroi dashimashita.
Tôi đưa tạy và đầu vào dưới chiếc ghế đẩu nên đã làm rơi 
mắt kính ra.

c t  õ
Chichi wa taishoku shite kara, bonsai no teire ni yorokobi o
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miidashita yoodesu.
Sau khi cha tôi nghỉ làm dường như đã tìm ra niềm vui 
trong việc chăm sóc câv kiểng bonsai.

r ề ê o ỉ ỷ - c ,
ffiU T & fco
Watashi no ashi oto o kikitsukete, nete ita inu ga koya kara 
tobi dashite kita.
V7 nghe thấy tiếng chân của tôi nên con chó tỉnh ngủ đã 
chạy bay ra từ căn nhà nhỏ.

L t z f r b i o t 'V )  f f lb f c n 
Ishi ni tsumazuita shunkan, hon ga waki no shita kara odori 
dashita.
Trong nháy mắt đã vấp vào cục đá, cuốn sách đã văng ra từ 
dưới nách.

f tjö 'o fc o
Jibun no jakuten o koibito no mae ni sarake dasu koto wa 
totemo dekinakatta.
Không thể bộc lộ ra yếu điểm của mình trước mặt người 
yêu.

5- Cách dùng động từ V'áxó(lreru): Chúng ta sử dụng 
động từ ở hình thức ẳ"ỷ~(Masu) bỏ ^■f'(Masu), rồi kết hợp 
với V 'H S (Ire ru )  để trỏ thành phức hợp động từ. Dùng để 
trình bày một hành động, hoặc sự việc di chuyển từ bên ngoài 
vào một nới, hoàn cánh đã đước giđi hạn. Cổ nghĩa là : ... vào.

* Động từ ỗ  hình thức + V^HỏíIreru) =... vào
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Thí dụ:
- A  ifcfS y 7 ¿  L T ia ^ A ik iL k f c o

A kyooju o wa ga daigaku no sutaffu toshite mukae 
irem ashita.
Đã nghênh đón giáo sư A vào như là tham mưu của trường 
đại học chúng tôi.

£ f f A iv Ç Î T < o  
Haitatsuin ga ieie ni shinbun o nage ỉre te  iku.
Nhân viên phân phối đi ném báo vào từng nhà.

b f c o
Nimotsu o ie no naka ni hakobi irem ashita.
Đã vận chuyển hành lý vào trong nhà.

'V vh#Ê<7)fêfêi£%-{±fccD-fe: - 9 -  \z.m &
A Í i f  b f c o
Kanojo wa kawaii koguma no moyoo o kodomo no seetaa 
ni ami irem ashita.
Cô ấy đã ghép hình dạng con gấu nhỏ dễ thương vào chiếc 
áo ấm của trẻ con.

-  M  K  R  - ẹ  r  <n ± i ề £  g  V ' A t i t c <D ^  õ X'-fo

Oji wa mukashi sanbyaku en de kono tochi o kai ire ta  no da 
soodesu.
Nghe nói ngày xưa chú tôi đã mua đất đai này với giá 
300 yên (Trong câu này trình bày với ý đã mua rẻ).

- c f c<  V ir--ý'y
o

Yoku koneta kiji o kukkii kata ni nagashi ire te . oobun de 
yakun desu.
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Đổ nguyên liệu đã trộn kỹ vào trong khuôn bánh và nướng 
bằng lò nướng.

6- Cách dùng phó từ  ¡b i^H W azu k a): Cũng được dùng ở 
hình thức (Wazuka ni). Dùng để trình bày số lượng một ít, một 
chút. Có nghĩa là: Một chút, một í t ...
Thí dụ:

,  i R £ - m t 9 
Koko made kureba, eki made wa moo wazuka da.
Nếu đến nơi này thì nhà ga chỉ còn môt chút nữa. 

- t> ÌT fr(D & V  M W k'& X iï L T V ^ - f o  
Wazuka no kane de, kazoku gonin ga kurashite imasu.
Năm người trong gia đình đang sống với môt chút tiền.

— ỉò
c  V  ̂¿ / v  (7) z  ¿  ( t  ^  T  V ^ -f-,

Ojiisan wa watashi no chiisai toki ni nûkunatta ga, ojiisan 
no koto wa wazuka ni oboete imasu.
Ông tôi đã mất khi tôi Cằòn nhỏ nhưng tôi nhớtìíne chút môt 
việc của ông tôi.

Watashi no chichi ga shinda toki, watashi wa wazuka ni 
itsutsu dattaắ
Khỉ cha tôi mất, tôi chì mới 5 tuổi.

7- Cách dùng tiếp tục từ  t  z. 0>0»(Tokoro ga): Sử dụng 
trong trường hợp sự việc ngược lại vđi điều mình suy nghĩ. Có 
nghĩa là: Thếnỉu tìtg ...
Thí dụ:
- m - i T V ỉ f c í i i £ L 3 ; L f c 0
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J&s pậỊ9 ttí‘LỈLf: 0
Harete ita node, sentaku o shimashita. Tokoro ga. kyuuni 
ame ga furidashimashita.
Vì trời quang đãng nên tôi đã giặt dữ. Thếnhtỉne đột nhiên 
trời mưa xuống.

Kinoo depaato e ikimashita. Tokoro gạ. depaato wa yasumi 
đeshita.
Hôm qua tôi đã đi đến thương xá. Thếnhitne thương xá đã 
nghỉ bán.

w n t ' é i i f c .  ¿ _ r ó Á $ ^ B S B ( í ^ s s g - c - L / c 0
Yuumeina gaka no tenrankai ga aru to iu node, Yokohama 
made dekakete ikimashita. Tokorogạ getsuyoobi wa 
kyuukanbi deshita.
Vì nghe nói có cuộc triển lãm của họa sĩ nổi tiếng nên tôi 
đã đi đến Yokohama. Thếnhỉinẹ ngày thức bảy là ngày 
nghỉ của hội quán.

- J # < 7 ) ± t ’ í i i t «9 ¿  V '  9  - c ,  Ỹ ó Ỹ ó ỉ í ĩ ĩ  L  <

H  0 <£>fr è  Ỉ Ỉ ÍE S  t  1*1 i: tío
Koyomi no ue dewa natsu mo owari da to iu node, sorosoro 
suzushiku naru no dewanai ka to kitai shite ita. Tokoro ga, 
koko nisannichi no atsusa wa manatsu to onaji daỂ 
Vì trên quyển lịch mùa hè đã kết thúc nên đã mong đợi dẩn 
dần sẽ trở nên mát mẻ. T hế  nhitne độ nóng 2, 3 ngày hôm
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nay gỉôhg y như giữa mùa hè.
-'ềLft$zX<tltz(DX\

W ỉ ầ ® ^ t ò ^ í ố ] ỉ c ì i ^ [ i i : è ò / z 0 
Kare ga kite kureta node, banji umaku hakobu to omotta. 
Tokoro gạ mattaku gyaku de, jitai wa omowanu hookoo ni 
susumi hajimeta.
Vì anh ấy đã đến cho tôi nên tôi nghĩ rằng sẽ mọi việc sẽ 
tiến hành tốt đẹp. Thếnìuùị2 hoàn toàn ngược lại, tình hình 
đã bắt đầu tiến theo hướng không thể suy nghĩ được.

t  L t z 0 ¿ r ố
#£ ¿r Ả; "C ị) V
Nakoodo no iu koto o shinjite kanojo to miaimashita. 
Tokoro gạ tondemonai onna desu.
Vì tin tưởng người mai mối nên tôi đã gặp mặt cô ấy. T hế  
nhtinẹ cô ấy là người phụ nữ không thể tưởng tượng nổi.

8- Cách dùng phó từ  ỉ f  h  ỉ f  Ả/(Dondon): Dùng để trình bày 
sự việc tiến triển tốt, tiến hành mạnh mẽ hoặc một tình trạng 
nối tiếp liên tục từ sau đến. Có nghĩa là: Nhanh chóng, ào ào, 
ào ạt, phừng phừng, đôn dập.
Thí dụ:
- j f c ỉ i s - t f l ' 'C JSso fccO 'C \ ỊU ỵ j}* h Ịì 4 ^ \

i t o ^ i j r ề_hằ̂ ‘t r ậ l ’̂ o 'C  L ẳ  o / i . 0 
Oo/ei de yatta node, shigoto ga dondon katazuite, tatta 
sanjuppun de owatte shimattaỂ 
Vì làm việc đông người nên công việc sắp xếp nhanh 
chónẹẳ chỉ 30 phút đã xong hết toàn bộ.

258

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Nesshin ni renshuu suru kara, dondon ioozu ni natte 
ikimasu.
Vì luyện tập chăm chỉ nên đã trở nên giỏi nhanh chóng.

T f c k g k  Z h k h W X * Ề  <
&<9 ẳt. .
Kikoo ga ii kara, ki mo kusa mo dondon nobite ookiku 
narimasu.
Vì khí hậu tốt nên cây cối và hoa cỏ vươn dài lớn môt cách 
nhanh chóne.

- i& V 'À f c * > J & S U J Î i£ .£ A /£ A '» ^ tV < 0 
Wakai hitotachi ga yamamichi o dondon nobotte iku.
Những người trẻ tuổi leo trên con đường núi ào ào.

ẳ  u  J: õ o
Samui kara, hi o dondon taite, heya o atatamemashoo.
Vì lạnh nên đốt lửa phừne phừne để làm cho căn phòng ấm 
áp lên.

J: 5  ỉ í / * # « £ <  *c\  V k V h m I X

Kono shinamono wa hyooban ga yokute, dondon urete 
imasu.
Hàng hóa này được đánh giá tốt nên bán được nhanh 
chóne.

Ame ga futte, kawa no mizu ga dondon fuete imasuỂ 
Vì trời mưa nên nước sông dâng lên ào ào.

- f î L V ' i t ^  V ề ò t ,  o
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Atarashii michi ga dekiru to, ie ga dondon tatte iku.
Khỉ con đường làm xong thì nhà cửa sẽ được xây dựng ào 
qt.

• ỈCX/ ỈỶL 9

Bài tập luyện tập 

(D . . .  . .  ¿ < ỉ ^ ẳ. .
ẳ.. tameni ••• toku ni 
Đ e... đặc biệt là ...

Ningen wa kireina hana 0 tsukuru tam enỉ. mukashi 
kara iro irona doryoku o shite ita. Tokuni bara no 
kenkyuu wa sakan dearu ga...
Con người từ ngày xưa đã nỗ lực rất nhiều đ ể  làm ra 
bông hoa đẹp. Đăc biêí là việc nghiên cứu hoa hồng 
được thịnh hành ...

fâfëA: W v : ¿ f > o T : ¡ C £ o <  <9 /«CèV'o
Rei ni naratte bun o tsukurinasaiề 
Hãy làm câu văn giống như thí dụ.

$J: #;ft/V'‘& 7£;ẵ r o <  ò  
Kỉreina hana o tsukuru 
Làm ra bông hoa đẹp
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LTV' f c o
Ningen wa kireina hana o tsukuru tamẹni, mukashi kara 
doryoku shite ita.
Con người từ ngày xưa đã nỗ lực rất nhiều để làm ra bône 
hoa đẹp.

1-
Kenkoo ni naru 
Trở nên khỏe mạnh

2 -

Kireini naru 
Trở nên đẹp

3- -»
Koofuku ni naru
Trở nên hạnh phúc

4- -  
Seikatsu o benri ni suru
Làm cho cuộc sổng trở nên tiện lợi 

íftw  A t ' 0 <
© * j í r o t t / ¿ : é v \ ,

Renshuu A de tsukutta bun no ato ni, rei ni naratte 
goku o tsukenasai.
Hãy ghép câu văn vào sau câu đã làm ở phần luyện 
tập A giống như thí dụ.

t î t i ' L f r b m f i L x i t i o  t  < t c t f  e>
( D f f l f í lZ Z fr /v X 'h Ó o  

Bara —» Ningen wa kireina hana o tsukuru tameni,
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mukashi kara doryoku shite kita. Tokuni 
bara no kenkyuu wa sakan dearu.

Hoa hồng —» Con người từ ngày xưa đã nỗ lực rất nhiều 
để làm ra bông hoa đẹp. Đặc biệt là việc 
nghiên cứu hoa tìônẹ được thịnh hành ...

1- < i ~ i9 -*
Kusuri
Thuốc men

2- tý L X õ Í>Â/ — ■
Keshoohin
Mỹ phẩm

3- m ấ  -»
Ren ai
Tinh yêu

4- m k  -»
Kikai
Máy móc

(D ...  fctf>te:ễ. ệ
ề.ễ tam eni •••
Vì... nện ...

t> ỏ fr>-f f r i z  f£ o  X V' òo
Kaihatsu ga susumu tameni dondon hette,
imadewa moo wazuka ni natte iru.
13 việc khai thác nên giảm nhanh, hiện nay chỉ còn 
lại một ít.
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Rei ni naratte bun o tsukurinasai.
Hãy làm câu văn giôhg như thí dụ.

M ĩ
Murasaki 
Cỏ Murasaki

M urasaki wa kaihatsu ga susumu tameni, dondon hette, 
imadewa moo wazuka ni natte iru.
Vi cỏ Murasaki bị khai thác nhiều nên giảm nhanh, hiện 
nay chỉ còn lại một ít.

1- Z tD fc  ->
Kono hana
Bông hoa này

2- ^< D ^/v(D &  ->
Kono hen no mushi 
Côn trùng vùng này

3- Z.(D\hơ)Jf -*
Kono yama no ki 
Cây cối ở ngọn núi này

4- 7kCDềtll't£) II -+
Mizu no kirei na kawa 
Con sông nước sạch
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tl A, I *  9
¥  4  X  a  -  X  ü j t ï  c é  

Luyện tập đàm thoại

A: . . .
..ệ no hanashi, kikimashita ka?
Đã nghe câu chuyện .... chưa?

B: . . .  X 'tJÒ \,
...desuka?
L ổ ... Âđ?

A: Ầ.X.0 
Ee.
Vâng.

B:
i-tifo
Kono aida doko kade kikimashita 
kedo.
Gần đây tôi đã nghe ờ một nơi nào đ ó .... tôi đã quên rồiỀ

m ’g n j j i é :  I í Ể ơ ) T Ì W ẩ l 5 # ỉ c : A f t # ; U g Ị j £
A n t i f t ó o
Kihonkei no kasen no bubun ni ire kae goku () 
irete renshuu suru.
Hãy cho thay đổi câu vào phần có gạch dưới 
trong mẫu câu căn bản đ ể  luyện tập.

A: M # £ L fc /Ò \,
(1) Aoỉ bara hanashi, kikimashita ka?
(Ị) Anh đã nghe câu chuyện hoa Itôitẹ xanh chưaẵ?

. ịtk>Ì~foẺ. Ltz 

wa wasuremashita
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B:
(1) Aoi bara desu ka?
(Ỉ) Hoa hone xanh hả?

A: X.X.C 
Ee.

B: Lfcn (2)r£ /0 > v > £
£  L f z t f t 'o
Doko kade kikimashita. (1) Komakai koto wa 
wasuremashita kedo.
7ổiệ đã nghe ở một nơi nào đó rồi. Tôi quên những 
chuvên văt đó rồi.

1- (l)$T%H(D7L — ~ý V  — Ị? —
(1) Shingata no teepurekoodaa (2) Komakai koto 
(ỉ)  Máy ghi âm kiểu mới (2) Chuyện vặt

2- ( l ) $ r U '$ t t Ê  (2)£í!íj
(1) Atarashii zasshi (2) Namae 
( ỉ ) Tạp chí mới (2) Tên

(1) Yamamotosan no jiken (20 Dareni kiita ga 
( ỉ)  Sự kiện của ông Yamamoto (2) Đã nghe ai đó nói
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Bái táp luyen tqp

1 ,2 ,3 ,... a , b ,c , ...
Háy ket hap cáu a, b, c ... vói cáu 1,2, 3

1-
Aoi iro no bara wa dooshite mo

2-
“Murasaki” to iu kusa ni

3-
Nuno nado o murasaki ironi

4- ¿' hj Á /^  O "C
Dondon hette

5-
Mezurashii kusa o

a-oV GOÍxÜ^Tsuite no toosho)„ b-VN 
& o  X  V' 5  (Imadewa wazuka ni natte iru)> c -A ^IL -tirÓ  
(Hito ni misera), d-"C cF Ó(Dekiru)N e - ' t  $) t z (Someta), 
f-"Ü# fc/^o /h íD ek inakatta), g -£  ^'»Á/'CfcÓ(Sakan dearu)
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Bài 8 

Thư từ
ịiA,jỉA,

Bài văn chính

b ^ ^ ò t ỉ ò õ à \  £ t £ h z m m ±

X \  ụ m z ' i \ t ' X < D M f L & m % 1 i ' b j b ' i i b 1 t o  H— s ầ à ' b

Q i A Ề t t ĩ X '

fc>Òo

K t t L T i i a s ặ a s ^ - c à S o  ¥ f t - e : b { - m ỉ i ,  ụ t n i t A

t + ^ W Í ) o H f : < ề ^ < o

4 M ftjô si-Ề & À fcfc<  ê

ẢyV^ó c  b t f£ ) à > ò 0
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#< 7 )£ ?g f::o V '-C £ > $ B '£ £ , 4o< 19 t r o « i : í t t 5 f c  

fLT% o#*|¿áa^¡LV ', fcV '-tiro& fiffc,

¿" X  h  Ó o  ,

á tz.„ ŝsft̂ -t* t fts é Mtf#j (- &  p> & v' -effl {$ &

f é ¿ 5 r ¿ m s „  Í i # ( ^ á 6 v '^ <

Ó ( n ú ' l t i * L V ^ r  ¿ " C ti*  ^  ¿ t ^ T 5#

ó, tet*Vfo'Dfz0 t3bLÓi'<DttMfé(Dm&VfoÓ0 (i 

A sfrL fzh b  <D#t>VW¿ ¿fíitef t V ̂  P?, 9 

riSV'V'frtf-CfcSo L Z W $ b ' h b A > £ i ' X f o ó

ó ñ \

Denwa ga fukyuu shite, tegami o kaku koto ga sukunaku 
natta ga, tegami o kaku hito wa donogurai iru daroo ka? 
Kyonen aru shinbunsha de, tegami ni tsuite no iken o dokusha 
kara atsumeta. Juu issai kara hachijuugosai madeno hito kara, 
nanahyakuyonjuutsuu no kaitoo ga kita soodearu.

Kono hitotachi ga maitsuki kaku tegami to hagaki wa, 
heikin shite juunanatsuu, morau nowa juunitsuu. Tegami to 
hagaki no wariai wa tegami uchi ni taishite hagaki ga ni 
dearu. Nendai de wakereba, toshitotta hito hodo ooku,
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rokujuudai nanajuudai no hito ga mottomo takusan kaku. 
Tegamibanare to iwareru genzai demo, tegamj ga sukina hito 
mo takusan iru koto ga wakaru.

Tegami o kaku yooken no naka de, ichiban ooi nowa 
saikin no jibun no seikatsu ni tsuite no hookoku to, okurimono 
ya shinsetsu ni taisuru orei de, tsugi wa iwai, omimai, 
taisetsuna soodan, owabi nado dearu.

Mata, tegami ga sukina riyuu wa, kanjooteki ni naranaide 
yooken o tsutaeru koto ga dekiru, aite ni meiwaku o kakenai, 
chokusetsu iu noga hazukashii koto demo, tegami nara 
tsutaeru koto ga dekiru, nado deatta. Omoshiroi nowa saigo no 
riyuu dearu. Kenkashita ato no owabi nadowa, hazukashii 
kara, tegami no hoo ga ii wake dearu. Kekkon no mooshikomi 
wa dochira ga yoi dearoo ka? ___________________________

Vì điện thoại phổ biến nên việc viết thư trở nên ít, người viết 
thư có lẽ có khoảng bao nhiêu người? Năm ngoái một toà soạn 
báo nọ đã thu thập ý kiến về việc viết thư từ những độc giả. 
Nghe nói rằng đã có 745 bức thư trả lời của độc giả từ ỉ 1 tuổi 
đến 85 tuổi.

Thư từ và bưu thiếp viết mỗi tháng của những người này 
bình quân là 17 lá, nhận 12 lá,tỉ lệ là một bức thư, 2 bưu thiếp. 
Nếu phân chia lứa tuổi thì người lớn tuổi nhiều hơn, những 
nẹườì 60, 70 tuổi viết nhiều hơn nữa. Mặc dù hiện tại được gọi 
ràng tránh né thư từ nhưng chúng hiểu rằng có nhiều người 
thích viết thư.

Trong những sự kiện viết thư, điều nhiều nhất là báo cáo về
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tình hình cuộc sống cửa mình gần đây, cám ơn về quà tặng và 
giúp đd, kế  tiếp chẳng hạn như là: Chúc mừng, thăm viếng, 
thảo luận quan trọng, xin lỗi

Lý do thích viết thư là chẳng hạn n h ư : Có thể truyền đạt 
những sự việc mà không làm mất tình cảm, những điều nói trực 
tiếp thì mắc cd nhưng nếu lá thư từ thì có. thể truyền đạt được 
mà không làm phiền đối wợwg.ễ.v...v..ể Điều thú vị là lý clo sau 
cùng. Chằng hạn như là vì xin lỗi sau khi đã cãi nhau thì mắc 
cỡ nên viết thư tốt hơn. Lời cầu hôn không biết đằng nào sẽ tất 
hơn?

Đàm thoại

£ ỉ & X \ ể.
A B liHtẾo
Kaisha no hiruyasumi. Wakai sha in no kaiwa. A 
wa josei, B wa dansei.
Giờ nghỉ trưa trong công ty. Cuộc nói chuyện cứa 
nhăn viên trẻ. A là phụ nữ, B là đàn ông.

A: { õ í % L X \ , ' ò / v V l - Ồ \
Nani o shite irun desu ka?
Anh đang làm gì vậy?

B:
Tegami o kaite irun desu.
Tôi đang viết thư.
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A:
Tegumi? Denwa no hoo ga hayai deshoo.
Viết thư hả? Điện thoại có lẽ nhanh hơn đó!

B: V i ) ,  Z h l t £ j ị L t í ñ ' b ,  ^ê& C O lỉộứ  
4 b % o T .
Demo, kore wa orei dakara, tegami no hoo ga ii to 
«motte.
Tuy nhiên vì đây là lời cám ơn nên tôi nghĩ rằng viết thư 
thì tốt hơn.

A: Ỹ  ỏ v i ~ f a 0 *9 v i ~ r t £ \

Soodesu ne! Denwa wa benri desu kedo, meiwaku nimo 
narimasu ne!
ừ  nhỉ! Điện thoại thì tiện lợi nhưng quấy rầv nhí!

B: X.Ẩ.O 
Ee.
Vâng.

A: V i ì .  f r f c L l t H b n t i i Z .
f r i  ¿LG/uo
Demo, tegami wa mendoo desu ne. Watashi wa mettani 
kakimasen.
Tuy nhiên, thư từ phiền phức. Hiếm khi tồi viết lắm.

B: (£< -.V'ẳ^éiĩ>V'T
l 'Ô /v-Ç '- to
Boku wa Kanji o kaku no ga taihen de, ima jiten o hiite 
irundesu.
Viết chữ Hán rất khổ nên hiện nay đang tra từ điển.
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r
A: t  ¿ l i a s f c s

t 'L j ; 3 o
Soreni, iroiro, tokubetsuna kotoba ga aru deshoo'Ệ 
//ơtt nữa, cổ lẽ cũng nhiều từ đặc biệt nữa đó!

B: t í ú ' b ,  r^fâz<7)WềJĩj  ¿ V ' 9 ^ x
lỉf )o

Soodesuệ Dakara, “Tegami no kakikata” to iu hon , 
kaimashita, horaề
Đứng vậy đó! Vì vậy tôi đã mua cuốn sách “Cách viết 
thư", chị xem nàvỂ

A: t i  V • • • &> b , 4o c  ^  ầ  L *c r 'ố ò /u
£ * ắ. .o

Taihen desu n e ! ... Ara! Ojama shite gomen nasai. Ja .... 
Khó nhỉ! Ầ! Tôi xin lỗỉ đã quấy rầy anh. Thôi...

B: h<D, h  «fco¿^£-tíT Á ,0 
Ano, chotto sumimasen.
À này! Tôi hỏi chị một chút.

A: X .?
E?
Anh hỏi điều gì?

B: : ố ,  - ft -C V 'l'-C L j:  9 7 ỈP0

Kono kakihajime no tokoro, kore de ii deshoo ka?
Chỗ bắt đầu viết, tôi viết thế này có được không vậy?

A: ề h ,  Z Õ ^ SÕ z  t i t ,
ị> o  o / i À ^ í ẳ  ò ^ ầ
■tirAz/^c
Saa! Ii to omoimasu kedo, kou iu koto wa motto toshitotta
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hito no hoo ga yoku wakarun ja arimasen ka!
Chí)! Tôi nghĩ rằng được nhưng việc như thế này những 
người lớn tuổi hơn sẽ biết rõ hơn đó!

B: - e t ) .
A i iV 'ä - Ü X ta  o
Soo đeshoo ne! Demo, kono kaisha niwa amari toshitotta 
hito wa imasen ne!
Đúng vậy nhỉ! Tuy nhiên trong công ty này không có 
người lởn tuổi đâu!

A: intz.L* ïô tëh
tj  -%3 À/lZ.-fzfàQ-'Éé. L i. ó ñ \
Ja, watashi, uchi e motte kaette, obaachan ni 
tanomimashoo ka?
Vậv thì, tôi sẽ mang về nhà nhờ bà tôi dùm anh nhé?

B: h  X o
Chotto hazukashii desu ne! Ji ga heta de.
Tôi xấu hổ quá! Chữ viết tôi xấu quá!

A: VH'/u-Ç-fcfco V ' ẳ ỉ Ì * 7 - y p U # f t T - f t ^ 0 
Iin desu yo! Ima wa vvaapuro jidai desu mono.
Thỏi dược mà! Vì hiện nay là thời đại máy vi tính mà!

B: t j t t h  t i ' t ' o  o
Soodesu ka! Ja, onegaỉ shimasu. Sumimasen.
Thế à! Vậy thì tôi phiền chị nhé! Xin lỗi chị nhé! 

£ t ề $ i 2 :  (Ì) è t t c O ê t t i o
(1) Kaisha no hiruyasumi. Josei sha in no kaiwa. 
(Ị) Giở nghỉ trưa trong công tv. Cuộc nói chuyện 

giữa nhân viên nữ.
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A: &>ơ)ias ỉ tể K  áofc L ó l ' I  t t ^ h ^ > t z ( D 0 
Anone, késa, omoshiroi koto ga atta no?
À này! Sáng nay có chuyện thú vị đó!

B: & áóí-0 
Naani?
Chuyện gì ?

A: £ ;W ! l fA /ñ 'L t z (D a
Jitsu wa yuube, fuufu genka shita no.
Thật ra đêm qua vợ chồng đã cãi nhau.

B: ỒỜTb
Hee, mezurashii wane!
Hả? Hiếm lắm hả?

A: Ỹ  ò
Soodemo nai kedo.
Không phải vậy.

B: 7Ả a  Ỹ t l ' ? ?
Un, sorede?
Sau đó thì sao?

A: r t ề n & t i t )  ¿
X 'X ề t z < D 0
Kesa wa futan tomo okotteite, zenzen hanashi mo 
shinaide, dete kita no.
Sáng nay cả hai nổi giận nên đi làm hoàn toàn không nói 
chuyện gì với nhau tả ỉ 

B: ỏ Ảa 0 h o  
Un, un. 
ừ  ỉ ừ  ì
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A: ¿ t t l V h  b ^ Õ  £ \  ề o ặ / '
>  b*'< y y&rttzb,  ^JK¿5X*XỀ tz(D0 
Sorede chotto yuu utsu dattan kedo, sakki handobaggu 
aketara, tegami ga dete kita no.
Vì vậy tôi hơi buồn một chút nhưng lúc nãy khi mở túi 
xách ra tôi thấy có bức thư.

B: ÍS/Ò ^C O ?
Kare kara no?
Bức thư của anh ấy hả?

A: ò / u ,  rr'ồờAy^3iJ
o T o
Un, mijikai tegami nan da kedo, tada, “Gomen n e” tte.
Ừ! Một bức thư ngắn, chỉ vỏn vẹn â‘Xin lỗi nhé”.

B: h b ,  r r '£ > Â / & ề v \ i o T ,  ax*mò<7)i$
ỉ ỉ T / ^ L l ^ í b .  tz<Dfa,
Ara, ii waneỂ “Gomen nasai” tte, kuchi de iu nowa 
hazukashii kara, tegami ni shita none, kare.
Vậy tốt rồi! Nói “Xỉn lỗ i”, nói xỉn lỗi bằng miệng vì mắc 
cỡ nên anh ấy đã quyết định viết thư.

A: Ỹ  5 íb LV 'fro 
Soo rashii waẽ 
Dường như là vậy đó!

Ja, kon ya wa tanoshii wane.
Vậy thì tối nay sung sướng nhỉ!

A: õ h s
V 'o  L J; ò t i o t o t ,
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Un, sorede, korekara denwa shite, doko kade isshoni 
shokuji shiyoo to omotte.
ừ, vì vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại để cùng đi ăn cơm 
ở chỗ nào đó!

B: b b ,
Ara, gochisoosama.
Vậy thì thế nào cũng nói

A:
Ano, waruin da kedo, kon ya no zangyoo ....
Nhưng không được, tối nay tôi làm thêm giờ rồ i...

B: t>tz. V (D ?
Watashi ga kawari ni yaru no?
Tôi làm thay chị nhé!

A: 1 * tb?
Dame?
Có gánh nặng cho chị không?

B: V' t ' frcfco í / v X  ô h ' C ' r t / v f r L t i t ë f l t & Ô L K o  
li wa yo! Kondo uchi de kenka shita toki wa yoroshiku. 
Được mà! Lần sau khi chúng tôi cãi nhau tôi sẽ nhờ lại 
chị.
(2) m ± o  n t Ế í t Â c o ê i í o
(2) Kaisha. Dansei sha in no kaiwa.
(2) Ở công ty. Cuộc nói chuyện giữa nhân viên công ty 

nam.
A: m m ,

Denwa, okusan kara?
Có điện thoại của vợ anh hả?
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B : õ Áv o
Un.
Ừ!

A: .
Đã xảy ra chuyện gì hay không?

B: h x . n t \  t y Ó ^ t f A s t ' L I Z / u t í o
Iya, chotto, yuube kenka shitan da.
Không có chuyện gì, chỉ là đêm qua vợ chồng tôi đã cãi 
nhau thôi.

A: - ĩ rt iV,  ề  £ Ô ï t ï 3 f c > m z 7 ÿ y x w m fi\
Soređe, kyoo wa owabi ni furansu ryoori ka?
V? VỴÌV, hôm nay ăn cctm Tây để xin lỗi thôi.

B: ò h j\ Ề  «t õ l i f â & à ' l i  b  ì  o t ,  /J'<5Ã»V'Ã»?>o 
Un, kyoo wa kanojo ga harautte, kozukai kara. 
ừ, cô ấy nói hôm nay cô ấy trả tiền trong số  tiền tiêu vặt 
của cô ấv.

A:
li okusan da ne!
Vợ anh hay Lịuú nhí!

B: -e t> è ề ic rr* ò Ả ,jo 'C ã ‘o/-;:cDíiỉĩ< ti «to 
Demo, sakini “Gomen” tte itta nowa boku da yo!
Tuy nhiên người nói xin lỗi là tôi.

Al X. N 3
Hee! Yoku ieta ne!
Hả? Anh thường nói lắm nhỉ!

B: p cto ^ W j ^ ' t z / v t z 0
Kuchi ja ienai yo! Tegami kaitan da.
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Không thể nói bằng miệng. Tôi đã viết thư.
A: i

Sorya ii te dana. Kondo wa boku mo yaroo.
Anh tài quá! Lần sau tôi cũng sẽ làm giôhg anh.

Ệ ầ n l t l ò

Bảng từ vựng

— ("C = Tegami = Thư từ.
— HnỄ (X*A/fa) = Denwa = Điện thoại.
— ef$L"t~ ò  (-S' Ề  õ ~t~ ò ) = Fukyuusuru = Phổ biến.
— (Ề«fcteẢ/) = Kyonen = Năm ngoái.
—. . .  ( I o V^T íO = ... ni tsuite no = v ề  ...
— i&Jli (i/'Ơ Ả /) = Iken = Ý kiến.
— I Ề #  ( t '  < L  ̂ ) = Dokusha = Độc giả.
— = Atsumeru = Thu gom.
—. . .  ÌỄ ( . . .  0 5 ) = ... tsuu = ... lá.
— 0 ^  (7Ỉ)̂ V  ̂è: 9 )  = Kaitoo = Sự trả lời.
—. . .  Ỹ 9  -Cẩó ĩ> = ••• soodearu = Nghe nói

rằng ,.ẳ
— íặ>Ẹl ( ẳ V ' o ậ )  = Maitsuki = Mỗi tháng.
— H i t  ( í i # 5É ) = Hagaki = Bưu thiếp.
— (^V  Ả/ L"C) = Heikin shite = Bình quân.
— ị> b  ộ = Morau = Nhận.

= Wari ai = Tỉ lệ.
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—. . .  L T  ( . . .  (cfcl/' L T )  = ... ni taishite = Đốì v ớ i...
— (fà/ưfđV '') = Nendai = Lứa tuổiỀ
— ̂  ¿  o  f z X  ( k  = Toshitotta hito = Người

lớn tuổi.
—. . .  ( ỉ  ( . . .  (í¿fío^3V '')=  ... hodo ooi = Nhiều hơn ...
— /\-W"Ç ( 0  < c  9 fc V ')  = Rokujuudai = Lứa tuổi 60.
— (X  = Tegamibanare = Sự tránh né

thư từ.
—. 'ế. ¿V ' i fa t lò  = ... to iwareru = Được gọi

rằng là ...
— îE fë (í/Ả/ể"!/ ')  = Genzai = Hiện tại.
— ( X Ỏ Ứ A ^ )  = Yooken = Sự kiện.
— Ä ifi ( è  V \ ệ  /u) = Saikin = Gần đây.
— ''/ờ^o) = Jibun no seikatsu =

Cuộc sống của mình.
— ệsiia ( ( ĩ  ỹ ỳl < ) = Hookoku = Báo cáo.
— I f  9 *$3 (&  < *9 t> ơ)) = Okurimono = Quà tặng.
— ( L- /u-tiro) = Shinsetsu = Tử tế.
—. . .  i/Z.M'f'ô (•. • = ... ni taisuru = Đối v đ i...
— 4o|L (4otlV ,‘) = Orei = Cám ơn.

( o ặ ’) = Tsugi = Kế tiếp.
— íòlÂV' = Oiwai = Chúc mừng.
— = Omimai = Thăm viếng.
— ( f c lM io f c )  = Taisetsuna = Quan trọng.
— { Z z ô t i h j )  = Soodan = Thảo luận.
— & 'f ẽ ơ  (£ > /b ơ ) = Owabi = Xin lỗi.
— S Ẻ  ( *9 ỏ ) = Riyuu = Lý do.
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i t f ô  (¿ 'A z i: i  Õ X Ề )
— {ĨẰX.Ò i 'Dfz.X.Ó)
- t s #  (feV' -C)
- i ầ ^  ( t f H' ¿ 3 < )
- m m  (*>.£<-tiro)
— Çfc'fâ'LV' ({ii“Â'Lt') 
- Ậ W £ h  ( X t f ? * t £ b )  
- M í ề  ( è v ' . r )
— íỷ/u/ò1 
- ẵ. .  ừ t '

O t o

é f f i X i ï
— ê í t  ( Æ ' I ' L jçO 
- M í »

- £ V '
-frit

- & I Ế  
- J § tẾ  
- ® P J  
— ffi$J  

- # > o t

(fc>lM  ')

( i :  «t-tìTV') 
(/iVu-tìrl')

(¿6A/¿" ỏ )
.  ắ. /¿V '

(£V'*
280

-A/)

= Kanjooteki = Tinh cảm.
= Tsutaeru = Truyền đạt.
= Aite = Đối tưựng.
= Meiwaku = Sự phiền hà.
= Chokusetsu = Trực tiếp.
= Hazukashii = Mắc cỡ.
= Tegaminara = Nếu là thư từ. 
= Saigo = Sau cùng.
= Kenka = Cãi nhau.
= ... nado = Chẳng hạn như 
là ....

Ả/60ị) õ L i <^0 = Kekkon no 
mooshikomi = Lời cầu hôn.

= Kaisha = Công ty.
= Hiruyasumi = Giờ nghi' 
trưa.
= Wakai = Trẻ tuổiệ 
= Sha in = Nhân viên công

ty.
= Josei = Phụ nữ.
= Dansei = Đàn ông.
= Benri = Tiện lợi.
= Mendoo = Phiền hà.
= M ettani... nai = Hiếm 
k h i...
= Taihen = Rất khó.
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- S Í # £ 5 I <  ( C L ¿ £ í > < )
- Ỹ n i :

- l i f e
— ỷò ỉ í  áb •’Ç5 A/
- 3 =  <C)
- r 7 - T ° n 0 ệ f t  ( 1 7 - 7 ^ 1 ^ /  

ê tẾ ÍC  2:
— (Ẫ* ò £>ltf A;Ä')

- & L V '  («>-fÇ>LV' ) 
- ¿ O - C V ' 5  ( ^ : o t ^ ỉ )
— ispÒÒ^D
— è o #
— ^ T ỉ ò Ả / ^ ề V '
-p*c (< hx*)
- Z Õ  í bLV'

( w ^ )
- í g l '  ( t ^ ó V ' )
- r ^ Ỹ ^ è t ■

- « *  ( g k - g a ò )

—ử'fc> *0 (c

= Jisho o hiku = Tra từ điển. 
= Soreni = Hơn nữa.
= Tokubetsuna = Đặc biệtỄ 
= Hora = Xem này.
= Obaachan = Bà.
= Ji = Chữ.

:  V ')  = Waapurojidai = Thời 
đại máy vi tính.

= Fuufugenka = Vợ chồng 
cãi nhau.
= Mezurashii = Quí hiếm.
= Okotte iru = Nổi giận.
= Yuu utsu = Buồn u uât.
= Sakki = Hồi nãy.
= Gomen nasai = Xin lỗi.
= Kuchi de = Bằng miệng.
= Soorashii = Dường như là 
vậy.
= Kon ya = Tối nay.
= Warui = Xấu.
= Gochisoosama = Cám ơn 
đã đãi tôi bữa ngon.
= Zangyoo = Sự làm thêm 
giờễ
= Kawarini = Thay thế.
= Kozukai = Tiền tiêu vặt.
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— ã i ố  ( vxẲ. 6)
c o

= Ieru = Có thể nói. 
= Te = Kỹ thuật, tay.

1- Cách dùng động từ ò (n i  taỉsuru).ễ Được đứng giữa 
hai con số’, sử dụng khi so sánh. Thường được sử dụng ở hình 
thức: ệ” ỉ3L3Pt L  •••(... nitaỉshi ..ề ), L T  ” ề(... ni
taishite Ệ..),
Thí dụ:
- z ' t

LfZo
Kotoshi no Tookyoo daigaku no nyuugaku kiboosha wa 
teiin hitori ni taishi gonin no wariai deshita. •
Người ước muôh vào trường đại học Tokyo năm nay qui định

Sansei happ'yoo nỉ taishi hantai wa hyakugojuppyoo 
deshita.
100 phiếu tán thành đối với 150 phiếu phản đổi.

2- Cách dùng phó từ  itl& íM ottom o): Dùng khi so sánh với 
một cái khác hoặc một sự việc khác thì đó là nhất, không có 
cái nào hơn cái đó. Có nghĩa là : ... nhất.
Thí dụ:
-  Ỹ  <r> HHd #  \ , \
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Sono byooki wa daigakusei no aida ni mottomo ooi.
Bệnh đó có hhiều nhất trong sinh viên đại học.

Nihon kara mottomo tooi kuni ni choosa dekakemashita. 
Rời khỏi Nhật bản đi đến những quốc gia xa xôi nhất để  
điều tra.

- Ỹ t L n
Sore wa kare ni toote mottomo tokuina jiki deatta.
Đó là thời kỳ đắc ý nhất đối với anh ấy.

-  z  % i > & <  & ị f  Õ < D t t l Ò f f i V h Ò , - ,
Kono tochi wa Nihon de mottomo ooku budoo no toreru 
tokoro dearu.
Khu đất này là nơi có thể thu hoạch nhiều nho nhất ở Nhật 
bản.

-  Ỹ t u i  ^.(Dị^ễhíD õ h  V Mciï- f  <"tLT 1/ ' ẳ  -to 
Sore wa kare no sakuhin no uchi de mottomo sugurete 
imasu.'
Cái đó xuất sắc nhất trong số  tác phẩm của anh ấv.

-  ê  a  t e f t  b  'M L  ẻ  ề  T« b  ò  '
Jibun ni mottomo teki shita shokugyoo o erabu beki dearu. 
Phải chọn lựa nghề nghiệp thích hợp nhất cho mình.

3- Cách dùng phó từ #>ofcKl(Mettani): Dùng để trình bày 
một sự việc hoặc trạng thái nào đó chỉ có thỉnh thoảng. 
Thường kết hợp trong câu phủ định. Có nghĩa là: Hiếm k h i ... 
Thí dụ:
- l à *  Pf lg-Ck 9 Ê j d t ' à

z  t  'O l i Ấ ỵ o
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Chichi wa itsumo isogashii node, nichiyoo demo uchi ni iru 
koto wa m ettani arim asen.
V? anh tôi bao giờ cũng bận rộn nên cho clù là ngày chít nhật 
cũng hiếm khi có ở nhà.

- 1 0 0 s i r  t i t i ô 'D t z i c h ô  z  t v i t

Hyassai made ikiru to iu koto wa m ettani aru koto dewa 
nai.
Việc nói rằng sống đến 100 tuổi là điều hiếm có.

r  t  'O
M ettani nai koto desu ga, teiden de densha ga tomaru koto 
mo arimasu.
Là chuyện hiếm có nhưng cũng có khi xe điện dừng lại vì bị 
cúp điện.

i><ntîo
M ettani nai kikai da kara, zehi kono tenrankai o mitai 
mono da.
V? hiếm kh i có cơ hội nên tôi chắc chắn muốn xem cuộc 
triển lãm này.

4- Cách dùng phó từ  jfcÆl(Tada): Dùng để trình bày ý:
Không làm việc khác mà chỉ làm việc đó, hoặc là chỉ có sự 
việc đó. Nhiều trường hợp sử dụng chung với i/ĩiỉỷíDake), ( i  
ử* *9 (Bakari), LÃKShika). Có nghĩa là: Chỉ c ó ...
Thí dụ:
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Oya o nakushita kodomo wa tada naite bakari ita.
Đứa trẻ mất cha mẹ cỉtĩ có khóc thôi.

- f o r o A té f c f c  Ỏ I t ó :

Ano hito wa tada okane o mookeru koto dakeshika 
kangaete inai.
Người kia chỉ có suy nghĩ việc thu được tiền lời thôi.

- ì > ỏ t  t e f ¿ k f r i t ó i î f a t z ù I \
Moo koo nattara, tada un o ten ni makaseru hoka wa nai. 
Nề'u trở nên như thế này nữa thì chỉ còn có nghe theo mệnh 
trời thôi.

Ẽ J £
ịf ñ* V fz o  tz0
Kaji de uchi ga yaketa atoniwa, tada tsuki ga tette iru 
bakari datta.
Sau khi nhà bị cháy vì hỏa hoạn thì chỉ còn có ánh trăng 
chiếu thôi.

- JtëJỉ■ ừ t  %ttiX í t o  tzh 111 ẼJ£JH/Ö'-S>V 'TI/ ' ỉ )  
ị~ĩfr <0 tí  o  tzn
Fuñe ga minato o dete itta atowa tada kaze ga fuite iru 
bakari datta.
Sau khi con thuyền rời khỏi cảng ra đi chì còn có gió thôi.

5- Cách dùng danh từ  ;fc>fỷ(Wake): Dùng để trình bày sự 
việc đó là chuyện đương nhiên. Được sử dụng ở hình thức: 
Ì D i ý t ỉ  (W ake da), í  i f  V  f  (Wake desu),
(W ake dearu). Có nghĩa lâ: Đương nhiên là ệ.Ề 
Thí dụ:
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- A :  b ( D \ l t  B h ^ t z U o
Ano hito wa Nihongo ga joozu da ne!
Người kia giỏi tiếng Nhật nhĩ!

B: X .Ằ , f o C D Á l t t  H ¥ í )
Ee, ano hito wa moo juunen mo Nihon ni iru no desu. 
Vâng, người kia đã ở Nhật cũng 10 năm rồi.

A:
Sorenara, Nihongo ga joozu na wake da.
Nếu như thế thì đươìiữ nhiên là giỏi tiếng Nhật rồi!

- ^ L V v f r i l Ä o  $W5 40 £ k á ó S t f ) - C f  JÔ'feo
Kurushii wake desu. Netsu ga yonjuudomo aru no desu 
kara.
Đươnẹ nhiên là đau khổ rồi! Vì sốt cũng lên đến 40 độ.

-  vụ 0  ừ  b  o  I t  I t f r  ' O t z f r b ,  «k < - c  Ề Ò M U Ỉ Ỉ :  o

Kinoo naratỊa bakari dakara, yoku dekiru wake desuỂ 
Vì hôm qua chỉ có học thôi nên điỉơnẹ nhiên là có thể làm 
tốt rồi!

6- Cách dùng danh từ  spiÔíHeỉkin suru): Dùng để trình 
một sự việc không cao không thấp, không nhiều không ít, ở 
mức bình quânể Có nghĩa là: Bình qtiân ...
Thí dụ:

; I9Ũ5V\ ,

Walashi no seiseki vva kurasu no heikin yori takai.
Thành tích của tôi cao hơn mức bình quân trong lớp học.

Z ( D ¥ t ë l i  - ậ â 4 0  Ả V f o 6 0 
Heikin suru to kono gakkoo wa ichikumi yonjuunin dearu.
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Trường học này với mức bình quân là 40 ngưởi một nhóm.
—  0 ¿ T O  8

Ichinichi ni heỉkin hachijikan no roodoo o suru.
Bình quân làm việc 8 tiếng đồng hồ trong một ngày.

4 m V £ 1 ~ 0  
Maitsuki heikinshite hon o yonsatsu gurai yomimasu.
Bình quân mỗi tháng đọc khoảng 4 cuốn sách.

- S P
Mainichi heikinshite rokujikan gurai nemasu.
Bình quân mỗi ngày ngủ khoảng 6 tiếng đồng hồ.

- © 3 1  ¥ % l b T 7 <" b  V ' B M & L - ầ i - a 
Maishuu heikinshite nanajikan gurai zangyoo o shimasu. 
Bình atiân mỗi tuần làm thêm giờ khoảng 7 tiếng đồng hồ.

I T  4 [£] <" ẹ> V ' é m  t  L  ỉ j - a
Maitoshi heikinshite yonkai gurai kazoku to kenka 
shimasu.
Bình quân mỗi năm cãi nhau VỚI gia đình khoang 4 lần.

7- Cách dùng ỸÌT/T^Sorede): Sử dụng để thuyết minh trạng 
thái, tình trạng, kéo dài đến kết cuộc phía sau là lý do. Có 
nghĩa là: Vì thế, bởi vậy, bởi thế.
Thí dụ:

( ĩ<  <0 ẳ-tìr/uo
0 l i  ò 

Doo sureba yoi no ka, boku hitori devva wakarimasen. 
Sorede kyoo wa gosoodan ni ukagatta no desu ga.
Chỉ một mình tôi nên tôi không hiểu nếu làm thế nào thì 
được. Vì th ế  hôm nay tôi hỏi thăm ý kiến của anh.
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7 ' < - b ơ m m f t t ỉ : ¥ x \  
ầ Lit0

Í T o T ,  ẳ fc io & £ :fc5 <  o . ' C’k k V ' S  Lfco 
Sengetsu wa daigaku no jugyooryoo, apaato no heyadai 
nadode, okane takusan kakarimashita. Sorede chichi ni 
denpoo o utte, mata okane o okutte moraimashita.
V7 tháng trước tiền phòng trọ, tiền học phí trường ctại hục 
nên tôi đã tiêu tốn nhiều. Vì th ế  tôi đã đánh điện về cha tôi 
để nhờ gửi tiền cho tôi.

- 3 z m ì h M L $ . L t i o  a z  t
ỉc L ẳ  L fz0
Tenkoo ga kyuuhen shimashita. Sorede kyoo no tozan wa 
yameru koto ni shimashita.
Khí hậu đã thay đổi đột ngột. Vì th ế  tôi quyết ngưng việc 
leo núi trong ngày hôm nay.

- m K & i s ú  £  ỉấL o  ti 1-tti ‘O tz0
Z t i V f r t z  L t f f o $ . T t X J? ' 3 t i ( r ) V ’f 0 
Byoonin ga ocha o hoshigatta keredo, kangofu ga inakatta. 
Sorede watashi ga nomasete yatta no desu.
Người bệnh muốn uôhg trà nhưng không có y tá. Vì th ế  tôi 
đã cho người bệnh uống.

% ề \ Z A % t f t e < t e ' Q È . L t i 0 
ỏ \z .Ỷ £ 'itzơ )X " to  

Ima made no shoopai wa wakamono ni ninki ga 
nakunarimashita. Sorede kono shoopai o hajimeru yooni 
natta no desu.
Việc buôn bán cho đến ngày nay đã không được những
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người trẻ tuổi ưa chuộng. Vì th ế clườns như đã bắt đầu việc 
buôn bán này.

t t ẳ l ' ẳ ' L f c 0 ¿ i i T e i c E I S L ' C ^ L T ' L b V '
ỉ l t o
Kongetsu wa hikkoshi ya yuujin no kekkonshiki nadode, 
daibu okane o tsukatte shimaimashita. Sorede haha ni 
denwa shite sookin shite moraimashita.
Tháng này vì bạn thân kết hôn và dọn nhà nên tôi đã sử 
dụng khá nhiều tiền. Vì th ế  tôi đã điện thoại cho mẹ tôi để  
Ịiửi tiền cho tôi.

— A: ¿r 0
Kare, kyoo wa nandaka, sowasowa shite imasu ne' 
Hôm nay anh ấy tâm thần bất định làm sao dó!

B:
Daigaku no nyuushi no happyoo ga arun desu.
Vĩ có công bô'kỳ thi vào trường đại học.

A: 9 £  < 'ũ  < 1 1/ 'V ' ’C i'fa o
A! Sorede ne! Umaku iku to ii desu ne!
A! Bởi vì th ế  nhỉ! Nếu tốt đẹp thì tốt nhỉ!
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Mâu câu luyện tập

®  5pi& L*C ...
Heikỉn sh ite ...
Bình quẫn ...

Z ( D A t z h à ' $ Ệ H  7 Ì ' <  ¥
iệl L T , -H-tàiK i> íb 9 C 0í± -hn iio  
Kono hitotachi ga maitsuki kaku tegami to hagaki 

wa, heikin shite iuunanatsuu. morau nowa juunitsuu. 
Thư từ và bưu thiếp những người nciy viết bình quăn Ịà 
17 lá, nhận 12 lá.

A: 0 J lí :& f jo -C \ £ £ o <
Rei ni naratte, bun o tsukurinasai.
Hãy làm câu giống như thí dụ.

m :  t 0 # n f ] í i f c í b <
Nanajikan hataraku 

' Líìm việc 7 tiếng đồng hồ 
-> 0 ặ  Ay L T -bl% ffl<*Ẹ3V^afcP?£% -t~,

Maitsuki heikin shite nanaiikan gurai hatarakim asu. 
Iiình quân mỗi ngày làm yfỄêc khoảng 7 tiên2 đônữ lìô.

1- —
Rokụịikan neru 
Ngủ 6 tiếng đồng hổ

2- ỈL^r ơ  ¿bò  ‘s —*
Gokiro aruku

-i:,uỷv'nA, L * 7
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Đi bộ 5 kí lô
3- «típ -»

Nisatsu /,asshi o yomu
Đọc 2 cuốn tạp chí

4- ẼỈ ±V' ' ^  — t . — ^ ( D t ĩ  -*
Yonhai koohii o norrtu 
Uống 4 ly cà phê

^ B :  m t ê ỵà

Rei ni naratte, shitsumon ni kotaenasai. Kazu wa 
jibun de kimenasai.
Hãy trả lời câu hỏi giống như thí dụ. s ố  lượng hãy tự 
mình quyết định.

M: u n  { s r ế c ẽ > v '* £
Maitsuki nansatsu hon o yomimasu ka?
Mỗi tháng đọc khoảng mấy cuốn sách?

-  T O t X m é < - ' & £ - t n
Heikin shite vonsatsu gurai vomimasu.
Bình quân đoc khoảng 4 cuốn.

1- L ẳ t ^ o  -  
Maitsuki nankai gurai nebooshimasu ka?
Mỗíệ tháng ngủ dậy trễ buổi sáng khoảng mấy lần ệỉ

2 -  - »

Maitsuki nantsuu gurai tegami o kakimasu ka?
Mỗi tháng viết khoảng mấy lá thư?

3- fèìlfpJ0#Pfí1<"fjV 'aig£L3;1-^o -»
Maishuu nanjikan gurai zangyoo o shimasu ka?
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Mỗi tuần làm thêm giờ khoảng mấy tiếng?
4- -*

Maitoshi nankai gurai kazoku to kenka shimasu ka?
Mỗi năm cãi nhau với gia đình khoảng mấy lần ?

(D ế. .  ■ ?* > ,... K h l i <  è Ả A ' £ o  
... d em o ,... hito mo takusan ỉru.
... Tuy nhiên, cũng có nhĩêu người .ệ.

X i>1t< Z t o ' Z z b t f t f f i ' Z o  
Tegamibanare to iwareru genzai demo, tegami ga 
sukina hito mo takusan iru  koto ga wakaru.
Mặc dù hiện nay được nói là thời đại tránh né thư từ 
nhưng chúng ta hiểu rằng cũng có nhiêu neười thích 
viết thư.

^ A :  f f l Ü & P j o ' C ,  0 f t £ v \ ,
Rei ni naratte bun o tsukurinasai.
Hãy làm câu văn giống như thí í/ựẵ

{ỹij:
Tegami ga sukina 
Thích thư từ

Tegami ga sukina hito mo takusan iruễ 
Cũng có nhiều người thích thư từ.

1- —
Gohan ga sukina 
Thích cơm

2 -  - »
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Genkin de harau 
Trả bằng tiền mặt

3- 'P L  k ố l í & l '  -»
Sukoshimo asobanai 
Không chơi đùa một chút nào cả

5- -*
Itsumo uchi de shokuji o suru 
Bao giờ cũng ăn cơm ở nhà

m iẫ  A f o <
S H n & o ỉ t & è Ụ ' , ,
Renshuu A de tsukutta bun no maeni, rei ni naratte 
goku o tsukenasai.
Hãy ghép câu văn vào trước cầu đã làm ở phần 
luyện tập A giôhg như thí dụ.

M:
Tegamibanare 
Tránh né thư từ

-  k \ i ' t > n z ĨỊ& -C
tz < ề Ả A 'S o
Teựam ibanare to iwareru genzai demo, tegami ga 
sukina hito mo takusan iru.
Mặc dù hiện nay được nói là thời đại tránh né thư từ  
nhưng chúng ta hiểu rằng cũng có nhiều người thích 
viết thư.

1- m t ừ t i  ->
Komebanare 
Xa lánh gạo
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2- ý j -  K 0#ft -*
Kaadojidai 
Thời đại thẻ

3- i / 'Ÿ  — ĩệ ix  —*
Rejaajidai
Thời đại nhàn rỗi

4- ->
Gaishokujidai
Thời đại ăn cơm tiệm

t i / v i * 3)
?  4 X  r7  — X  « é

Luyện tập đàm thoại

A: h(D ^  h X ' i  t i r ^ ĩ t / v o  
Ano, chotto sumimasen.
À! Xin lỗi cho tôi hỏi thâm một chút.

B: X .?
E7
Chuyện gì vậy?

A: ’ GO. . . ,  Ü l t V H ' t t j ;  9 /j '„
Kono ..Ể, kore de ii deshoo ka?
... nà V, như thế này Cễó được chưa vậy?

B: ề h [  i:  9 l ' 9 Z b l t
À  COIS Õ &  i  < t) ẳ-tỂr/u

Saa, ii to omoimasu kedo, koo iu koto wa motto ... hito no
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hoo ga yoku wakaru ja  arimasen ka!
À! Tôi nghĩ rằng được nhưng những việc như thế này 
những người... hơn có lẽ sẽ hiểu rõ hơn đó!

A t i x l M M I r ò o
Kihonkei no kasen no bubun ni irekae goku o 
irete renshuu sum.
Hãy cho câu văn vào phần có gạch dưới trong 
câu mẫu căn bản để  luyện tập.

A: h ( D s
Ano, chotto sumimasen.
À! Xin lỗi cho tôi hỏi thăm một chút.

B: X. ?
E?
Chuyện gì vậy?

A: ỏ i ) \
Kono (1) kakihaịime no tokoro. kore de ii deshoo ka? 
Chỗ bắt đàu viết này, như thế này có được chưa vậy?

B: ềẩb, W õ V' ỏ -  t  ă  t>o t

f r o

Saa, ii to omoimasu kedo, koo iu koto wa motto
(2 )toshitotta hito no hoo ga yoku wakarun ja arimasen
ka!
À! Tôi nghĩ rằng được nhưng những việc như thế này 
những người (2) lớn tuổi hơn sẽ hiểu rỗ hơn đó!

1- (1)*3*LCD3M& (2 )^  t'otz.
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1) Orei no tegami (2) Toshitotta 
1) Thư cám ơn (2) Làn tuổi
1 ) 0 M  (2)±ơ)
1) Shorui (2) Ue no 
ỉ) Văn thư (2) Trên

c  i õ -f te
1 ) suupu no aji (2) Ryoori no joozuna 
1 ) Vị của súp (2) Giỏi nấu ăn 
D & fë  (2 )£ f tfë £ >  c  et 9 
1) Ohana (2) Ikebana no joozuna 
1) Bông hoa (2) cắm  hoa giỏi
1)31^  < t> L l '
1) Kanji (2) Kanji ni kuwashii 
1) Chữ Hán (2) Am tưởng chữ Hán

Bài tập luyện tập

\ZXỀ tò tëZAtlX
< £ ề v \
Tsugi no ____________
kudasai.
ỈP' V cho từ thích hợp vào

ni tekitoona kotoba o irete

kế  tiếp đây.
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Denwa ga fükyuu shite, tegami o kaku koto ga 
____________  natta. . ______________

2-

Takusan no hito kara kaitoo ga ____________  .
3-

Rokujuudai to nanajuudai no hito ga motto takusan
tegami o ____________  . __________

4- EÌm 5£>fiẸ:-rjô»LV'jờ»ẹ>, _________
Chokusetsu iu nowa hazukashii kara, tegami
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V»' ề  tp ì  i '

W * J ầ

Bài 9
ơ  ỉ ] '  7  h

Robot
l I&ÀIA,

Bài văn chính

n ^ ^ h i ' U w K Ề Ỳ r U t " t a t - £ / c 0

L T  p  y$-y b & í ^ ò o  ^ (D u T ì i -y  

£.ơ)X>k 'O t 5 ^ Í ^ L X ,  V y ? 'C D c p ~ - ; < x ỳ - ' y  I ' / K - / U £ r  

J\frlỏCO~ưỉfaỖo

P / f í /  I' n  ẳ - c ,

Ồ ỈẾ Ẵ -ặH í& ó  u

t b 6 z £ i , ằ ) Z o ? ± ư n ĩ ; ị ê t Z - / j ' / v T \  m ề o r p í ^ ư y t :

0  "C<foo 'Aio

P / # s /  h o ^ ỉ i ậ l c / )  i  9 4' t, co, ỹ  k - >ơ) i; 9 4' i

<Đ , tj«9 ¿r t9(7)J; 9 Ẩ Ề Ờ t Ồ ẳ
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p  t f y  T < 7 )f l^ a s  —

V'fc K ^ W ^ A j f i ^ i f t ^ ^ f i i j / ^  9 £?„ i i /4‘ LWD 

# • ;/  H i A f N J ^ i - c f c  < K t z b < D X \  <9

fzl 'LfzZ ML W S t w f c ’o t  ^
i f i  (7) P  #  3/  h I  i  g  f i b  ffjlj ®  {31 « t  o  T  V '  6  V '  6  f t  t t  V  £ - t  3  

^■CfeSo 0^5/ L

U H T 5 D ^ >  h ^ i ^ o r < t i ' 5 f c ^ 9 o

Robotto dooshi no shiai o terebi bangumi de mita. 
Senmongakkoo no gakuseitachi ga kyooryoku shite robotto o 
tsukuru. Sono robotto o gakusei no hitori ga soosa shite, ringu 
no naka e basukettobooru o ireru no dearu.

Robotto no omosa wa rokkiro made, shiaijikan wa nifun 
dearu. Enchoosen mo aru shi, shoobu ga tsukanakute, janken 
de kimeru koto mo aru. Gakusei no ouen mo sakan de, yakyuu 
no shiai no yoddeatta.

Robotto no katachi wa kuruma no yoona mono, kureen no 
yoona mono, chiritori no yoona mono nado iroiro de, ookisa 
mo samazama dearu. Zentai ni “kikai” to iu kanji wa suru ga,
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naka niwa ningen no kao o kaimono ya, doobutsu no katachi 
ni nit'd mono mo atta.

Robotto no gogen wa, Bohemia no sakka ga ichi kyuu ni 
san nen ni kaita dorama no naka no jinzooroodoosha no 
namae da sooda. Mukashi no robotto wa ningen no katachi ni 
yoku nita moi\o de, kinoo no ten dewa amari taishita koto wa 
nakatta ga, shitashimi no aru mono datta. Saikin no robotto 
wa, jidooseigyo ni yotte iroirona shigoto o suru kikai dearu. 
Robotto ni ningen no katachi o motomeru nowa furui kamo 
shirenai ga, kono gakusei tachi ga senmonka ni nareba, kinoo 
mo yoku shitashimi mo moteru robotto o tsukutte kureru 
daroo.

Tôi đã xem trận đấu Ịịiữa các robot trên chương trình ti-vi. 
Những sinh viên trường chuyên nghiệp đã nỗ lực để làm ra 
robot. Một sinh viên điều khiển robot đó để cho trái banh bóng 
rổ  vào trong rổ.

Độ nặng của robot đến 6 kí lô, thời gian trận đấu là 2 phút. 
Cuộc chiến đấu cũng kéo dài, hơn nữa vì không phân thắng bại 
nên cũng có khi phải quyết định bằng cách đánh tù tì. Người 
ủng hộ sinh viên cũng ưa chuộng nên nó gỉôhg như trận đấu 
bóng chày.

Hình dáng của robot có đủ thứ chằng hạn như là: Giống 
hình chiếc xe hơi, giống như cần cẩu, giống như đồ hốt rác, độ 
lớn cũng nhiều kích cỡ. Cảm nhận toàn bộ là máy móc nhưng 
trong số  đó cũng có robot hình động vật và robot vẽ mặt giống 
con người.______________________________________________
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Từ nguyên của robot nghe nói rằng là tên của một người lao 
động nhân tạo trong kịch của một tác giả người Bohemia đã 
viết vào năm 1923. Robot ngày xưa vì rất giống với con người 
nên trong điểm cơ năng thì không có gì ghê gớm nhưng là một 
vật có sự gần gũi thân thiết. Robot gần đây là một cái máy làm 
được nhiều việc tùy vào sự điều khiển tự động. Điều yêu cầu 
làm robot có hình dáng con người không chừng là đã cũ xưa rồi 
nhưng nếu những sinh viên này trở thành những nhà chuyên 
môn thì có lẽ sẽ làm ra cho chúng ta những con robot có mang 
tính thân thiết gần gũi cũng như cơ năng.____________________

Đàm thoại

Chijin futari no kaiwaẵ A wa dansei, B wa josei. 
Cuộc nói chuyện giữa hai người quen biết. A là 
đàn ông, B là phụ nữ.

A: h ễ =3 7  h o t l '  9 # l â £ r
£ £  L  t z 0
Kono aida, robotto Kontesutotte iu bangumi o mimashitaắ 
Gần đây tôi đã xem chương trình trận đấu robot.

B: h ,  t * Ò X * L t z ?
A! Are desu ne! Doo deshita?
A! Việc đó à! Thế nào?
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AHò/uV-to
Ningen ga robotto o soosa shite, ringu no naka ni booru o 
irerun desu.
Con người điều khiển robot để cho quả banh vào trong rổ. 

B: Ẩ.Ẩ.0 h f t f c ?
Ee. Donna robütto deshita?
Vâng, robot như thế nào?

A: ^  U - y c D X  h ' O t ' O
<D£ õ  L fccfco

Kuruma no yoona mono, kureen no yoona mono, chiritori 
no yoona mono, iroiro deshita yo!
Đủ thứ robot cả, robot hình giống cái hốt rác, robot hình 
giống cần cẩu, robot hình giống chiếc xe hơi.

B: Ỹ ô  "Ci'T&v 
Soodesu ka!
Thế à!

(DtâÌ-(D Ìj fo t) ẳ  Lfco
Sorekara, boo no saki ni booru o hasande, boo o nagaku 
nobasu nomo arimashita.
Và kẹp quả banh ở đầu cây ỊỊỘV, vươn ílài cây gậy ra.

B: Ỹ  õ 0/1? y  h £ * & <  T ,

Soodesu ka! Demo, soreja, robotto janakute, kikai desu 
ne!
Thế à! Tuy nhiên nó không phải là robot mà là.cái máy 
phải không?

A: p  ăK y  h ' 1 l/' õ t  ?
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Robotto janai to iu to?
Chị nói không phải robot là có ý nghĩa gì?

B: O ' f '7 h o T V '  ò t , ÀP^<£>ct 9 Ltz
X õ t \

Watashi, robottotte iu to, ningen no yoona katachi o shita 
mono o kangaerun desu ga, furuin deshoo ka?
7oiỄ nghĩ rằng nếu gọi là robot thì nó phải có hình dáng 
giôhg như con người nhưng có lẽ xưa rồi hả?

A: ẳ ẩ b ,  Ö V L t z f a o  ỉ&itAti ỉ1

f z \ s ' L f z Z  b ừ ử ' o t i / v ' C -f^ o  
Maa, mukashi no robotto wa soo deshita ne! Katachi wa 
ningen ni nite ite, shitashimi mo moteru kedo, kinoo no 
ten dewa taishita koto nakattan desu ne!
Ừ! Robot ngày xưa đúng là như vậy đó! Hình dáng giống 
với con người nên nó mang sự thân thiết gần gũi nhưng ở 
điểm cơ năng thì không có gì ghê gớm cả.

B:
Demo, tetsuwan atomu mo robotto deshoo?
Tuy nhiên robot Astro Boy đó là một con robot phải 
không?

A: Ỹ  9 V f  ¡teo ÀP^<7)ct 9-Co v t ,
h t i ị t  t  <
Soodesu ne! Kinoo mo yokute, ningen no yoode. Demo, 
are wa tokubetsu desu yo!
Đúng vậy! Cơ năng không tốt và có vẻ giôhg con người. 
Tuy nhiên nó đặc biệt.

B: ầ  - f .i t  t \  'y
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Sore wa wakarimasu kedo, korekara no robotto wa minnaI
kikai ni naru deshoo ka?
Điều đó tôi biết nhưng tất cả robot này có lẽ đều trở 
thành mđv móc hết phải không?

A: ^  ỏ V  ¿ teV '-C L  í  ô o r  CD t i ,
A  % Lfccto
Soodemonai deshoo. Kono aida no bangumi dewa ningen 
no kao o kaita mono mo arimashita yo!
Có lẽ không đúng như vậy đâu! Ở trên chương trình ti-vi 
gần đây có con robot vẻ gương mặt hình con người.

B: % :ò x
Ara! Soodesu ka!
Hả? Thật không?

A: i Ằ ,  (Ĩ7Ỉ>>(:: k f c t ,  L ó  V'  fc 9 ẳ  LtZo
Ee, hoka nimo omoshiroi mono ga arimashitaề 
Vâng, ngoài ra cũng có robot rất thú v/ề.

B: Z Ó X '- tñ 'e  t>tL t  ỉ ) I ỉ o f c  <9 
* ề  õ . ễ 

Soodesu ka! Watashi mo miru tsumori dattan desu ga, 
kyuuni yoo ga dekite ...
Thế à! Tôi muốn xem nhưng vì cỏ.công việc đột xuất

A: ^ i Ì l t g A / t e / u t ĩ L t i t e o  V i ) ,  ^ ( D ó h ^ t z W . ^

Sore wa zannen deshita ne. Demo, sono uchi mata kikai 
ga arimasu yo. Saihoosoo ga aru kamo shjirenai shi.
Điều đó thật đáng tiếc nhỉỉ Tuy nhiên mấy hôm nữa chị sẽ
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có cơ hội xem thôi! Không biết chừng sẽ phát lại đó! 
B: Ỹ  ò X " t t e 0 

Soodesu ne!
Tôi hỉ vọng như thế!

2: 5̂ : ¿
Otto to tsuma no kaiwa.

H  : fo fo s  ^ f ì ' ị i t z . a Ỉ ò - ^ Ộ C ,  ò b /v t '  9 
< ềV' t3o

Tsuma : Aa! Tsukareta. Osooji, mendoo kudasai wa.
Người vợ : Chà! Mệt mỏi quá! Dọn dẹp nhà cửa phiền 

phức quá.
ĩk  : Ỏ L ,
Otto : Un.
Người chồng : Hả?
ềỊ : P ^ ' 7  >Õ ¿  '¡faiteo
Tsuma : Robotto ga aru to ii wane!
Người vợ : Nếu có robot thì tốt quá!

F ?
Otto : Sooji robotto?
Người chồng ; Robot dọn dẹp hả?
m  :
Tsuma : Soo, sorekara oryoori robotto mo.
Người vợ : Đúng vậy! Và có cả robot nấu ăn nữa.
£  : Ỹ  õ tĩ-teo
Otto :Soodane!
Người chồng ; Tôi hiểu!
Ú  : . .
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Tsuma 
Người vợ 
á  
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
*

Otto

Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
á  
Otto
Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
£

Otto

Người chồng 
306

: Sorekara ...
; Và...

: Moo kikai wa iranai yo!
.ẳ Không cần máy móc nữa đâu!
: ¿ Ĩ Ỉ L X ?
: Dooshite?
: Tại sao vậy?

L T V ' i c f c o  K 7 „
: Datte moo zuibun uchi no naka wa kikaika 
shite iru yo! Soreni soto e dereba jidoo doa.

: Bởi vì trong nhà đã cơ giới hóa khá nhiều rồi. 
Hơn nữa nếu đi ra ngoài đã có cửa tự động rồi.

ệ’
: Soone!
: Đúng rồi!
: b y y - T s V .  7 - K o
: Sorekara faasuto fuudo.
: Và thức ăn nhanh nữa.
: Ằ . O ?
: E?
'Ểễ Hả?

: (Kunimanede) “Omochi kaeri desu ka?” 
“Arigatoo gozaimasu?

: (Bắt chước giọng) “Quí khách mua mang về
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Tsuma 
Người vợ 
*

Otto

Người chồng

Tsuma 
Người vợ

Otto

Người chồng

Tsuma 
Người vợ 
ẩ  
Otto
Người chồng

Tsuma

Sore, ningen no josei janai?
Điều đó anh nói về người phụ nữ phủi không ? 

f c o T ,  -?:6QÍĨ7Í>'<7) ~ t  ỈÌfpJt> a t ó l  '
ds o

: Datte, sono hoka no koto wa nanimo iwanai 
yo!

: Bởi vì ngoài nói những câu đó thì không còn 
nói điều gì khác đâu!

Soone!
Tôi đoán vậy!

& &  c /j '4 b \ $ d ừ  {: z t  ỉ±\
h /đcto

: Onaji fuku, onaji kao, onaji kotoba, mariide 
robotto da yo!

: Quần áo giống nhau, gương mặt giống nhau, 
câu từ giống nhau, nên rất giống robot đó!

: Ỹ  ĩ  Uo 
: Soone!
: Vâng, đúng vẶyế 
: n  ăK y  h fr  Ể 'Ö 
: Rc botto ga oosugiru yo!
: Quá nhiều robot đó!
: Ỹ 9 l a 0 f c o £ À f i g ỉ b U ' d È f é £

L ỉ  L i  'í -ịtio 
: Soone! Motto ningen rashii seikatsu o

phải không ạ?” “Xin cám ơn quí khách".
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- shimashoo ne!
Người vợ t ì  úng vậy! Hãy sinh hoạt giống con người h(ỉn

nhé!
*
Otto Soosoo!
Người chồng Ừ! Đúng vậy.
Ú
Tsuma Soreja ...
Nịịitòi vợ Vậy th ì...

Ỉ 3 i \  - t Ò / u t í Ểì
Otto Oi! Nani o surun da?
Người chồng Ái da! Lcun ịịì vậy?

U ô t i a  p  -y h l l - ữ ò t ì  L i
Tsuma Hiru ne! Robotto wa hirune shinai clesho!
Người vợ Buổi trưa phải không? Robot có lẽ không ngứ

trưa há?

Bảng từ vựng

— p /K -y h = Robotto = Robot.
— k' õ L  = ... dooshi = Giữa ...
— K ê"  (LfoV' )  = Shiai = Trận đâuẳ
— "t V Ựt  u  fc"ỉỉ/v C 3 0  = Terebi bangumi

= Chương trình ti-vi.
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(-tir/v z  õ )  = Senmon gakkoo = Trường
chuyên nghiệp.

(/0' < •tì:'/ 'tz. ~b) = Gakuseitachi = Những 
sinh viên.

■1ếýj'Ỳ<5 (Ề  X ò v) X < i~ ò )  = Kyooryoku suru = Liên
kết, hợp tác.
= Tsukuru = Chế tạo, 
làm ra.
= Soosasuru = Điều khiển.

( o < 6 )

m ^ - r ỏ  ( ^ ô ể - r ỏ )

V

Ấ á r P Ỉ T '  ( Ỗ O Ỷ  P Ỉ t ' )  

ỈẾ Ẵ iỄ  { x . / v h  ỉ. 9-tir/v)

i / \  > ỳ -V  
ĩ£'ịM (£> ò X-/v) 
!&Ả/

m m  ( ^ Ề * P Õ )
... ( D £ ò  
Ws (7)'tzh)

thao tác.
= Ringu = Vòng tròn, rổ 
(trong môn bóng rổ).
= Omosa = Độ nặng.
= Rokkiro made = Đến 6 
kí 1ÔỂ
= Enchoosen = Trận đâu 
kéo dài.

= Shoobu ga 
tsukanai = Không phân 
thắng bại.
= Janken = Trò đánh tù tì.
= Ou en = Sự ủng hộ.
= Sakan = Thịnh hành, 
ưa chuộngễ
= Yakyuu = Bóng chày.
= ..ế no yoo = Giống như ..ắ 
= Katachi = Hình dáng.
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-ü ¡ :  (<  £ ằ )
-  Ộ v - ' s  
- h  «9 t  'O

- ± m z  ( - t íXfci / ' i c)

- m m
- Ị & c  ( f r / v C )
-Ara (IZA, if As)
- m  (rivfe)
—Witfr} ( ¿ " 9 ^ 0 )  
- . . .  C Ỉ C Ỗ 
- M C  ( r ' i f / u )

-  K 7  V

- £ H ij  ( ? Ỉ Ề ẳ i )
- . . .  Ý 9 f :

— la ( t i e ' l l )
- t i t Ẽ  ( § ( 7 > 9 )

- . . .  C^Éí-e ( . . .  ( 7 ) t / u T '

310

= Kuruma = Xe cộ, xe hời 
= Kureen = cần  cẩu.
= Chiritori = Cáĩ hốt rác.
= Samazama = Đủ thứ, 
muôn màu muôn vẻ.
= Zentaini = Toàn thể, 
toàn bộ.
= Kikai = Máy mócễ 
= Kanji = Chữ Hán.
= Ningen = Con người.
= Kao = Gương mặt.
= Doobutsu = Động vật.
= ... ni niru = Giống v ớ i... 
= Gogen = Từ nguyên.
= Bohemia = Người 
Bohemia, dân du mục.
= Sakka = Tác giả.
= Dorama = Kịch.

9 L-tj ) = Jinzooroodoosha 
Người lao động do con 
người làm ra.
= Namae = Tên.
= ... sooda = Nghe nổi 
rằng...
= Mukashi = Ngày xưa.
= Kinoo = Cơ năng.
= ... no ten de = Ở điểm ...
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= Taishita koto wa nai =
Không có gì ghê gđm.

- i u  (Lf:LẠ) = Shitashimi = Thân thiết,
gần gũi.

iixìiĩ ( ề v ^ ặ Ả / ) = Saikin = Gần đây.
- ê « j f ê p = Jidooseigyo = Sự điều

khiển tự động.
—. . .  Ỉ1 ck o  T = ... ni yotte = Tùy vào .Ể.
-ttm  (tri:) = Shigoto = Công việc.
— ị>btbò = Motomeru = Yêu cầu.
— "Ẻ*v' (^■ỖV') = Furui = Cũ, xưa.

(-tìrÂ = Senmonka = Nhà chuyên
môn.

-ĵ tỗ (ÌT5) = Moteru = Có mang.

à « *  lĩ
~ £ n À  (£? U-/v) = Chijin = Người quen biếtắ
- ^ t Ế  (^ẢrtìrV') = Dansei = Đàn ôngẵ
-̂ ctẾ (Ci-tìrt') = Josei = Phụ nữ.
-  zcoflfl (~£>M'fc') = Kono aida = Gần đây,

dạo này.
-# m ' i ) = Boo = Cây gậy.
-ỉảềừ = Hasamu = Kẹp.
— ơ){íi~ = Nobasu = Vươn ra.
-0*r (t^/y7 hA)= Tetsuwan Atomu = Robot

Astro Boy.
-. . . o t> <9 7"đ o = ..ề tsumori datta = Dự

định...

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



( ậ  <4> õ (-)
- m  u ỏ )

- m £  (èr tM, ' )
- r a ì ầ  ( è V ' Ỉ S 9 Ỹ 9 )  
è l ẫ Ẵ  2:
— ì ă t l ò  (0 7 Ì» tlÓ ) 
- ® f l j <  ề V '  ( ¿ ^ ¿ " 9  <

- & m m  ( & Z Ô  C)  
- . . .  r i ì f c£ è :

- 4 b 'M  (*ỉ 9 J: 9 *9 )

- ^ Í Õ & V '  ( l ' p j f r l ' )  
- f : o t

- È H  K T  ( 1 : ^ 9  KT)
-  7  7  -  *  h . 7  -  K

-  n ẳ t a - ?  (< - tò ã te v )

— ỉ ò í ih A ìX .  'O

- m  u > < )  ,

- Ề ỗ t '
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= Kyuuni = Đột nhiên.
= Yoo = Công việc.
= Sono uchi = Mấy hôm 
nữa.
= Kikai = Cơ hội.
= Saihoosoo = Sự phát lại.

= Tsukareru = Mệt mỏi.
£  t ') = Mendọokusai = Rất phiền 

toái.
= Osooji = Sự dọn dẹp.
= ... ga aru to = Nếu có ... 
th l ...
= Oryoori = Sự nâu ăn, 
món ăn.
= Iranai = Không cần.
= Datte = Bởi vì.
= Kikaika = Cơ giới hóa.
= Jidoo doa = Cửa tự động. 
= Faasuto fuudo = Thức ăn 
nhanh.
= Kuchimaneđe = Bắt 
chưđc giọng.
= Omochi kaeri = Mang 
vê.
= Fuku = Quần áo.
= Marude = Hoàn toàn
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giống, rất giống.
— #*ò  Ể  <5) = Oosugiru = Quá nhiều.
— À^hI b  L V' ({31/i/ỉt*/u b  L V') = Ningen rashii =

Giống như con người.
— 'ịi.ìẾ (-tirl '^ 'O )  = Seikatsu = Cuộc sông,

sinh hoạt.
~ ' â í ĩ  ( ĩ ^ ò tà )  = Hirune = Sự ngủ trưa.

Văn phạm

1- Cách dùng tiếp vỹ ngữ ỉ ĩ  õ L(Dooshi): Dùng để trình 
bày vật hay cái gì đó có cùng một chủng loại. Giữa ..Ể 
Thí dụ:
- m à ,  t o c t o

Sengo, gakusei dooshi no kekkon ga fuete kita.
Sau chiến tranh kết hôn gi fía các sinh viên đã gia tăng.

b t e  V L V ifA sA 't- íti 'Q  L T

Ano hitotachi wa tonañ dooshi de kenka bakari shite imasu. 
Những người kia chỉ cãi nhau ẹiữa những người hcrng xóm.

õ L v m f l z f t K  z k b f t  *)
l l / i o
Kónya, ki no atta mono dooshi de, ryokoo ni iku koto to 
narimashitaẳ
Tối nay đã quyết định đi du lịch với ẹiữa những người hựp
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nhau.
- Ỹ w A ẻ r ( ĩ <  b - e j - 0

Sono hito to boku to wa itoko dooshỉ desu.
Người kia với tôi có mối quan hệ eiữa anh chị em cậu dì.

2- Cách dùng hình dung động từ ề  ÌẾ cTẳ(Sam azam a): 
Dùng để trình bày đồ vật hay cái gì đó có nhiều hình dáng và 
chủng loạiẳ Có nghĩa là: Muôn màu muôn vẻ, đa dạng.
Thí dụ:
- À À t

Hito no yo wa samazama da. Kanemochi mo ireba binboo 
hito mo iru.
Thế giới con người muôn màu muôn vẻ. Nếu có người giàu 
có thì cũng có người riỊịhèo.

- w  0 (0^-7- 4 - \z.-k<DKtzh\t 
Ltz0

Kinoo no paatii ni onna no hitotachi wa samazamana iro no 
doresu o kitte yatte kimashita.
Những phụ nữ trong buổi tiệc hôm qua đã mặc những chiếc 
áo ílạ hội đủ thứ màu sác.

Yuugata no taiyoo no hikari wa samazama ni kawaru.
Ánh mặt trời buổi hoàng hôn biến đổi muôn màu sắc.

Anokumi no gakusei wa samazama de, Amerikajin mo 
Furansujin mo Indojin mo Chuugokujin mo iruế
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Sinh viên trọng tổ  kia thì đủ thứ quốc gia, Cũng cú người 
Mỹ, Pháp, Ẩn độ.

Hito no kao ga minna chigau yooni, hito no kangae mo 
samazama da.
Suy nghĩ của con người cũng muôn màu muôn vẻ giống như 
tất cả khuôn mặt cũng khác nhau.

3- Cách dùng liên th ể  ngữ Uyĩi(Taishlta): 
a- Dùng để trình bày sự việc ở mức độ không phải bình 
thường. Có nghĩa là: Rất ..ề 
Thí dụ:

< / 1 h<D
1*0

Nooberushoo mo morattan dakara, ano hito wa taishita 
gakusha da.'
Vì đã nhận được giải Nobel nên người kia là học giả rất 
giỏi.

-  Ểr< ỉ i & o ' C I ' Ố 7 Ì \  '&</N0
Furuku wa natte iru ga, kore wa taishita mono ni chigainaiẽ 
Trở nên cũ nhưng cái này rất giống với vật khác.

-----D Í Í I Ỹ  õ Z  A s t i lZ  V o  t ỉ ỈC L / t p a ^ ờ  /u(T>

Tsubure soona kaisha o konna ni rippa ni shita Tanakasan 
no ude wa taỉshỉta mono da.
Bàn tay của anh Tanaka đã làm cho công ty sắp phá sản trở 
nên tuyệt vời như thế này thì là người rất giỏi.
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Jigyoo ni seikoo shi, taishita kane o mooketa sooda.
Nghe nói rằng đã thành công trong sự nghiệp và thu được 
lợi rất nhiều tiền. 

b- Kết hợp với 1  V ẳ^ẩr/ưíK oto wa arimasen), W £ 
ỉi& V X K oto wa nai), hoặc trong câu phủ định, để trình bày 
sự việc, tình trạng không có gì đặc biệt. Có nghĩa là: Không ễ.. 
ghê gớm.
Thí dụ:
-  A  <0 'ầ-ìtÁsử ' b ' £#{;:&*>'<5

■c L  «t ò  o

Taishita bvooki devva arimasen kara, jiki ni naoru deshoo. 
Vỉ không phải bệnh gì ehê ữớm cả nên có lẽ vào giai đoạn

b f c ^  9 I t Ả / t ’ t tz„ 
Kega o shimashita ga, taishỉta koto wa arimasen deshita. 
Đã bị thương nhưng khône có gì ữhê eớirt cả.

- h t i i t  ¿ L Ị t ẻ ì t x i i ừ ỵ i o 

Are wa taishita kaisha dewanai.
Đó là không phải là công ty ữhê eớni gì đâu!

4- Cách dùng liên ngữ t  V' b t  (To ỉu to): 
a- Sử dụng trong trường hợp trình bày lý do và nguyên nhân 
đó. Thường được dùng với hình thức: b 5 t
(Dooshite ... ka to iu to), - f r k  V' 5 ¿(Naze ắ.. ka to
iu to). Có nghĩa là: Nếu nói rằng tại sao ...
Thí dụ:
—  ¿f õ t . & > o <  X

i f  £: ri' #  i" ể? f t o
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Dooshite konna ni mizu bakari nomu ka to iu to, atsukute 
aese o kakisugita kara desu.
Nếu nói rằne tai sao chỉ uôhg nước thôi thì vì nóng nên toát 
mồ hôi quá nhiều.

I — B 2 h . -
: ^ Ệ L  b '< t

Itazurana ano ko ga naze kyoo wa otonashii ka to ỉu to. 
kesa, otoosan ni hidoku shikarareta kara desu.
Nếu nói rằng đứa trẻ tinh nghịch kia hôm nay tai sao hiền 
lành vậy thì vì sáng nay đã bị bố nó la mắng dữ lắm. 

b- Dùng để trình bày ý nghĩa rằng: Trong trường hợp sử dụng 
từ giống như ...
Thidụ:
- 7 ^ -  h k \ i ' ò  t  7, 81V ề< D l:Ề tetiX iì< nỉ:% 'Ẵ -ĩ>

Lfc«fc ộ ừ ị ) ( D ị > h Ò ơ ) V t £ 0 
Depaato to iu to shichi nanakai no ookina tatemono o 
kangaeru deshou ga, chihoo ni ikeba, futsuu no mise o 
sukoshi ookiku shita yoona mono mo aru no desu yo!
Nếu nói rầrie thương xá thì có lẽ là nghĩ rằng toà nhà 7, 8 
tầng nhưng nếu đi đến khu vực đó thì cũng có nơi làm thành 
tiệm hơi lởn hơn thông thường một chút.

- 1  t í t m i : ^ £  3 k t f . À
(D 1 U L t  ò \z & < m tb in ĩ) i> < r > tz .tí
Ichijikan to iu to mijikai yooda ga, hito o matte iru toki no 
ichijikan wa, hontoo ni nagaku kanjirareru mono da.
Nếu nói rằng 1 tiếng đồng hồ thì tưởng rằng mau thôi nhưng
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ỉ  tiếng đồng hồ đợi người khác thì sẽ cảm thấy thật sự rất 
lâu.

- & ỉ l i b \ / ' 5  \ h m ĩ ề X \
ct < < D té'0$.1 'o
Tozan to lu to oogesa desu ga, yama ga suki de, ehikaku no 
yama ni yoku noborimasuẵ
Nếu nói rằne leo núi thì khoa trương nhưng vì thích núi nên 
thường leo những ngọn núi thấp thôi. 

c- Sử dụng trong trường hợp giống như xác định lại từ, lừi nói 
người nói chuyện đã nói. Cổ nghĩa là: Nếu nói rằng...
Thí dụ:
—A:

Tanakasan ga irasshaimashita yo!
Ông Tanaka đã đến.

Tanakasan to lu to . ano Nihongo no sensei desu ka’ễ> 
Nếu nói là ông Tanaka thì là giáo viên tiếng Nhật kia 
phải không?

- A :  £  o  t
Sensei ni chotto gosoodan shitai koto ga aru no desu
ga.
Em có việc muốn bàn với thầy một chút ạ!

Soodan to iu to . daigaku juken no koto desu ka?
Nếu nói rằng bàn thảo, là việc dự thi trường đụi học 
phải không?
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• O f # . *  fc»

Mẩu câu luyện tập

(Đ . . .  T , . . .
... te ... koto mo aru.
V ì... nên cũng có k h i...

>£3t0!ỉễ. u  Í§̂ ;Ò'07Ì'&< T,
^ y v ề ỉ ò ò ^ t i i h ò  „
Enchoosen mo aru shi, shoobu ga tsukanakute, 
janken de kimeru koto mo a ru .
Cũng có trận đấu kéo dài hơn nữa vì không phân 
thắng bại nên cũnẹ có khi phải đánh tù tì.

M f  A: 0»J{C& ¿O -C3C Í:O < <0 f c è l ' o  
Rei ni naratte bun o tsukuri nasai.
H ã\ làm câu văn giống như thí dụ.

m  : *>'
Janken de kimeru
Quyết định bằng sự đánh tù tì

■ỉanken de kim eru koto mo aru.
Cũng có khi quvết đinh bằne sư đánh tù tì.

1- ¿ < * 1 3  -»
Okureru
Chậm trễ

2- %rfk&  -»
Shinbun o yomanai
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Không đọc báo
3- ^ '> -(£< £> £ -*■

Takushii ni noru
Đi xe tắc-xi

4- ¿0 ể  —»
Asagohair o tabenai 
Không ăn điểm tâm

m g B ĩ  t i f ë  A t o <  ' ĩ l ĩX íO H T L K ,  
S H r Ị Ỳ o ỉ ỷ & è V ' « ,
Renshuu A de tsukutta bun no maeni, rei ni naratte 
goku o tsukenasai.
Hãy ghép câu văn vào phía trước câu đã làm ở 
phần luyện tập A giôhg như thí dụ.

$ì: '
Shoobu gmd tsukanai 
Không phân thẳng bại

- »  x l V ^ y ỳ - y V Ề ì b ò ^ b b h ò  o
Shoobu ga tsukanakute. ianken de kimeru koto mo aru. 
Vì không phân thắne bai nên cũng có khi quyết định 
bằng sự đánh tù tì.

1- —
Asaneboo o suru 
Thức dậy trễ buổi sáng

2- l 'ỸJÔ5 L l '  -»
Isogashii
Bận rộn

3- (Cío <c t l ỏ  —*

320

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Basu ni okureru 
Trễ xe buýt 

4- NNSItfSfcV' —
Jikan ga nai 
Không có thời gian 

®  . ế . ã  ề ẵ. ẳ . .
... wa ,... ga ...
........nhưng.........

ế t l  w ,6  X ' t e h  $. 'O tz  V'  L  r  £  f t  ừ  õ  
n  U ^ íD ẩ b ó  t fO t i 'D  1to 
Mukashi no robotto wa ningen no katachi ni yoku 
nita mono de, kinoo no ten dewa amari taishita koto 
wa nakatta ga, shitashimi no aru mono datta.
Robot ngày xưa vì rất giống với hình dáng con người 
nên ở điểm cơ năng không có gì ghê gớm cho lắm 
nhỉtnẹ là một vật có sự thân thiết gần gũi.

U S A :  w \z t£ b r > x x $ : r > <  'O
Rei ni naratte bun o tsukurinasaiẾ 
Hãy làm câu văn gỉôhg như thí dụ.

M: m m
Kinoo 
Cơ năng

— v t z \ , ' L t z ~ b ề t ò v '0
Kỉnoo no ten dewa amari taishita koto wa nai.
Ở điểm cơ năng không có gì ghê gớm cho lắm.

1- -»
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Aji
Vị

2-  m
Katachi 
Hình dáng

3- f t v y  
Dezain 
Sự thiết kế

4-
Oto
Âm thanh

M í? B : m m
o t t & £ v \
Renshuu A de tsukutta bun no ato ni rei ni naratte 
goku o tsukenasai.
Hãy ghép câu văn vào phía sau câu đã làm ở phần 
luyện tập A giống như thí dụ.

M: m L Ú t t i x ẻ
Shitashimi ga moteru 
Có mang ỹự gần gũi thân thiết 

-  IL L # ;

Kinoo no ten dewa amari taishita koto wa nai ga, 
shitashimỉ gạ m oteru .
Ở điểm cơ năng thì không có gì ghê gớm cho lắm nhưng 
nó có mang sư ệần ẹũi thân thiết.

1- Ế JỠ S £*U '£ : —
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Iro ga kirei da 
Màu sắc đẹp

2- « f é a s - ñ f f c U '
Kinoo ga subarashii 
Cơ năng tuyệt vởi

3- ĩ E | f ;  . -»
Seikaku da
Chính xác

4- -»
Katachi ga kirei da 
//ìn/ỉ ítártg đẹp

M fë C: i t ®  B
o í t & ề V \
Renshuu B de tsukutta bun no maeni rei ni naratte 
goku o tsukenasai.
Hãy ghép câu văn vào phía trước câu đã làm ở phần 
luyện tập B giống như thí dụ.

#ij: n tf> y  b 
Robotto 
Robot

- » : o p ^ y | ' f «9 tzV' t r .  t \ t  
fcV'j&s,
Kono robotto wa kinoo no ten dewa amari taishita koto 
wa nai ga, shitashimi ga moteru.
Con robot này, ở điểm cơ năng thì không có gì ghê gớm 
cho lắm nhưng nó có mang sự gần gũi thân thiết.

1- 'ặ tm
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Ryoori 
Món ăn

2- Ề ÍE C  -»
Jitensha 
Xe đạp

3- 0#i+ —
Tokei 
Đồng hồ

4- ỹ  'S ^ r  -*
Rajio
Máy thu thanh

tíA/ L » 7
' ?  4 X  r 7 - x  í j l í  c *  

Luyện tập đàm thoại

(A: T*Lfccfco)
Totem o... deshita yo!
Rất...

B: Ỹ  3 -CÌ"JÒ'o 1 1 . . .  f v V ’t l f i . . .
Soodesu ka! Watashi mo ... ndesu ga ẽ..
Thế à! Tôi cũng .... nhưng ...

A: g /v to /ư T ĩL t i t k o  X b ,
ẩ i “ «to
Zannen deshita ne! Demo, sono uchi matas kikai ga 
arimasũ yo!
Thật đáng tiếc nhỉ! Tuy nhiên mấy hôm nữa sẽ có cơ 
h ộ i...đ o i

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



B: Ỹ 5  v - t i ì o  
Soodesune!
Tôi hi vọng là như thế!

m * m ( D T m ( D & f r ị z A ĩ i W Ầ .m ^ ỉ :
Ậ í l t l ^ t ỗ o
Kihonkei no kasen no bubun ni ire kae goku o 
irete renshuu suru.
Hãy thay thế câu văn vào phần có gạch dưới để  
luyện tập.

A:
Totemo (1) omoshirokatta desu yo!
Rất (1) thứ vị đó!

B: fc> ;/Ĩ:L t> (2 )jL S ofcỊ9 ;£ọfc/u -tM -Jô5 ,

Soodesu ka! Watashi mo (2)miru tsumori dattan desu ga, 
kyuuni yoo ga dekite ..ề
Thế à! Tôi cũng muốn (2)xem nhưng vì có công việc đột 
xuất nên....

A: g k i l t v X X s fcfco t : b :t ( D õ h t . t z m £ f r f o ií)
Ìi"«fco
Zannen deshita ne! Demo sono uchi mata kikai ga 
arimasu yo!
Thật đáng tiếc nhỉ! Tuy nhiên mấy hôm nữa sẽ có cơ hội 
đó!

B:
Soodesu ne!
Tôi hi vọng là như thế!
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1- ( D f c W U 'o f c t ' t  (2)ÍT<
(1) Tanoshikatta desu (2) Iku 
(ỉ)  Sung sướng (2) Đi

2- ( D t f U ' - c C i h  ( 2 ) 1 5  
(1) Kirei deshita (2) Miru 
(1) Đẹp (2) Xem

3- (1 i f c i l ' ô Â ' o t t t  (2 )ttìõ  
(1) Omoshirokatta desu (2) Deru
( ỉ)  Thú vị (2) Có mặt

4- ( 2)RV'KÍT< 
(ỉ)  Yasukatta desu (2) Kaini iku
( ỉ)  Rẻ (2) Đi mua

HX/L* ì lAst:ru 
«  Ä  

z?ài tập luyện tập

1- p ÿ ÿ  h ỉ r  
Robotto o

2-

Ringu no naka e
3-

Katachi mo ookisa mo
4- W¡V¡<DM\Z 

Doobutsu no katachi ni
5-

Robotto ga
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Senmonka ni___________ ___________________________
a- tír^ẳr^Ó íShigoto o suru)  ̂ b- ề  ỉò§(KimeruK c- A;H 
<5(IreruX d- fêèfËi" <5 (SoosasuruX e- ^  CióS't'ÓíKanji ga 
suru)N f- è ẳ  è*ẳ*CfcÓ(Samazama dearu), g- ỊZf z t , (D  
(Nita mono), h- &&(Naru)

6-
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.ỉ» < Li»? 

à #
Ôn tập

Ớn íợ/7 CÂM văn có Kanịi
M  f t t£ < T > t ì \^ ị^ ị t  7 R;ồ»<b 9 r$s

f c ' è i ' o  t  u
i^èò /£ V h  o  pj í g s  L X  < £  ề  V 'o

Furigana.no nai Kanji wa nanaka kara kyuuka madeno 
honbun no “Kanjigokurenshuu” ni deta Kanji desu. Yonde 
mite kudasai. Moshi, yomenai ji ga attara fukushuu shite 
kudasaiế

Những Kanji không có phiên âm là những chữ đã đưa ra 
trong phần luyện tập câu có Kanji của bài văn xuôi từ bài 7 đến 
bài 9. Hãy đọc thử. Trong trường hợp nếu có chữ không đọc 
được thì hãy ôn tập lại.

2- b  LV'o

4-

5- r. ị> X  < > w  h  «t V ' 0

6- ạ Ế í D I ‘ỗ ,
7- Li ' t fs ,  í f t f i^ tr fr i'L V 'o
is5 i  5>< lí*3 feA/tfv

: 5 à i /ự/; ôn tập ứng dụng
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7 S l^ Ç î 9 T î Z f à ' b
ề l t b ò  U T  < 1*ề  V \

Nanaka kara kyuuka madeno renshuu mondai no ouyoo 
desu. Dekinai toki wa moo ichido fukushuu shite kudasai.

Đây là phần ứng dụng bài tập luyện tập từ bài 7 đến bài 9. 
Khi không làm được hãy ôn tập một lần nữa.
A- ( ) t  õ ¿ í í Ỳ A á x & ề V ' , ,

( ) no naka ni tekitoona kotoba o irenasai.
Hãy điền những từ thích hợp vào trong ( ).

1-

4-

5-

« r f b u v g  (
Mezurashii kusa (

(
Nuno o murasaki iro ( 
tc<  ề /v< D A  ( 
Takusan no hito (
n l y l '  (
Robotto (

) A  ( ) ILiárS«
) hito ( ) miseru.

) Ỹ a ò ồ o  
) someru.

) ® é t f ề  fz.0 
) kaitoo ga ki ta.

) J f t f l s t * «
) soosa suru.

]) 's ĩf(D *ụ  ( 
Booru o ringu no naka (
T<£>B-

ẨL b /vX* .  (

Shita no 
erande (

) A tl/ồ o  
) ireru.

t  ¿ f í £ -

no naka kara tekitoona kotoba o 
) no naka ni irenasai. Hitsuyoo ga aru 

toki wa katachi o kaenasai.
Hãy chọn từ thích hợp từ trong __________  dưới đây và

cho vào trong ( ). Ả7ỉíể cẩn thiết thì hãy thay đổi hình
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thức.
1- « f g #  ( h  r  ¿J&5 ( ) 

Denwa ga ( ), tegami o kaku koto ga ( )

2- ( ) A
t V ' S o
Chokusetsu iu nowa ( ) kara, tegami ( )
hito mo ira.

3- ÌỆV'-Ế,<£>ỉííbtè ( )
Aoi iro no bara wa ( ) dekinakatta.

4- ĩA ỹ -y -à c i  ¿ 1 '  õ HCI ( )
“Murasaki “ to iu kusa ni ( ) no toosho da.

5- h<DMỉtmm^ ( )o
Kono robotto no katachi wa doobutsu ni ( ).

6- ^ < n ; p ^ ( c (  ) V H ' p ¿ s / h í r (  )

Hayaku sènmonka ni ( ) ii robotto 0 ( )
kudasai.________________________________________

lầ  -ỷ6 /6* L  V '  (Hazukashii), V '  (Sukunai), #  Ä  ' t '  ò
(FukyuusuruX f^Ỗ(Tsukuru), fSẰ.Õ(Tsutaeru)> 9 L t  
t>(Dooshitemo)> o l ''T (T s u ite ) ,  {Cã(Niru)% fc-5(Naru)x 
^^<(Kaku),  Ỹ ¿ộs(Som eru)

( 1  i l ỉ ò *  £> 9  m  ỉ£ " C )  : Ớ/I tập câu có Kanji (tờ
bài 1 đến bài 9)

1 gga>ç> 9 Â í-C (7 )S I^ |g^JÍỆ ® {lttJ
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I 'o  .

Tsugi no Kanji wa ikka kara kyuuka madeno Kanji goku 
renshuu ni deta mono desu. Wakaranakattara, moo ichido 
fukushuu shite kudasai.

Những Kanji dưới đây là những chữ đã đưa ra trong phần 
luyện tập câu có Kanji từ bài 1 đến bài 9. Nếu không hiểu thì 
hãy ôn tập lại một lần nữa.

í ' 5 o
2- o f c À < a ỉ ĩ 9
3- M m t A ¥ d S f c « 9 f c < t \  : ầ o T V ' ỉ .
4-
5- ttJJ ifiÌã» k {± * ỉ£ o i% T < Đ 3 M ftã ỉặ fco

6- r t u i r  t  L & f è < n l£ 4 ổ ỉằ \ z t£ 2 > t íò ò 0

(1 s u # ' h  9 ”C ): flài tập ôn tập (từbài Ị  đến bài
9)

X ề  t  õ ừ ^ t  ỉ í  ỉ r  A t l f t  è  1/ 'o 
Tekitoona kotoba o irenasai.
//¿?v í/íềrt những từ thích hợp vào.

1- i i L V ' f t * £ f £ 5 f c « > { ; i l i { s r B  <b ( )o
Utsukushii hanabi o tsukuru tame niwa nannichimo
( )•

2- ¿ihJGEj&s ( )o 
Shujutsu o ukeru toki, ongaku o kiku to ketsu atsu ga
( ).
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3- ( ) ¿ á b 'fc v '£ i-7 5 \, 
Suiminjikan wa nanjikan de ( ■ ) to omoimasu

ka.
4- tKJ; *9 t . & ’b V 't.co tèT M c ( )o 

Mizu yori omoi mono wa mizu ni ( ).

( )o
Kono tori wa dondon hette, ima dewa taihen sukunaku 
( ).

6- ( ) tío
Seinen wa tegami yori denwa no hoo ga ( )
da.
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i  < .HA,
f l F *

i  < £> (i fr 
«

#a>4<Â ’CliLl'fë£i^55*ti\ À*&ỉậìL£-ti:Ó0- 

^ ( C  ( ả  ¿f <D c  b  V ' M i s a 5 h ò ơ l t ĩ ^ ô  ü \  m f Ỉ % /J> h  

B ^ í D ^ U i c i ê ^ ế ^ - c v ' / ^  <9# < 4 '

ñ'ntz.0 Lió>L, A^íO^fccfcoTl''^'>'?)&iiIII^fKíb 

t i ,  H l i c t l M i ^ o - C l ' S o

^<£>7£{2, ÌẾ >cV 'fcv 'iR ji:-c , t e b / v ¥ ũ ủ ' \ ỉ > ĩ X '

á b £ 0 ^ ' ( V b h ò o  7 £ ơ f > f i ^ o

ề<7>cfc ¿ d ^ K M / u - e v ' ó o

f t ơ > ũ <  B ị t m

ý ĩ ^ x ^ x ầ ĩ o  B * ỉ i ,  m<7)^

k l k t o ỉ t è b X - Ị t m ầ o m *  20 Ä t f c O ,  ^ t i ộ 3

i - Î T t t f Î Î T <  l ẵ ẻ f ‘^ C O ( ^ <  ế ầ ^ ' M <  ừ ò < D X * h ò 0
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(D it, -

ñ ^ v h ó o  t i t ,  H £ T % V ;M ’Hmgis-C'P£<0 lỆLM

X * m ề từ £ > ò (D l$ W 8  W ĩo  r ò T \  ib x ô  t ’A ^ ^ A  

*±ỉ£<D V ặ M lc % tzò 0 « ă | - ư f ô « ề \  # P > U ' è ® i £  

a i  Ẩ. Ó £> tëÆÆ ịz  te  o  T  -? h  Ò o

& ÏK  4b '# ,

fc<  ể ? ^ f ô á ì - a Ẽ ỉ - i ^ <  ¿ ,

f r m f c ° > ^ 7 £ - ? v 'o { ± v ( c / ¿ £ o  L r t 'U  f ë t ë Â ' - c  

Ä ' k f c o f c l S B Ä \  Ĩ 0 t ũ ( o t l ẳ 9 o  À * t è  f i  L l '  

fëjôMRÇ>&V'3*bK,  f ^ ® T C i l ^  f c S & I U / f : :  

•9, r * b ^  9 S r ^ f c  <9, L -O féL tfo

ỉ i  7 £  E  ¿  I  '  9  Í t  ặ " C \  H  n  1) 'Ị> 3 E  n  ịz  i) » í t  T  #  Jtil - e í r  ; b

t l ó o

ẳ a í i t J ö '^ f T ^ n - c  #  t z 'ũ ^ t i i ) K  ¿ o t ỉ ì  

t > o ¿ m i ? t a S t e l c t > * > o f c o  £ K fc * > liì» M < 7 )$ £ jL -C ,
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I ' * 9 ,  *) L r i f t o  fc0

^ H t ^ i i ^ l i i ^ l i i : ^  B ^ A l :

¿r o  r  #  £  V  5  7E>i: <n t?  *> 5  *

Sakura no hana

Sakura wa Nihon no daihyootekina hana dearu. Maitoshi 
haru ni naru to, Nihon no kakuchi de utsukushii hana o sakase, 
hitobito o tanoshimaseru.

Sakura niwa donogurai shurui ga aru no daroo ka? Sakura 
wa mukashi kara Nihon no no ya yama ni shizen ni haete ita 
ga, shurui wa amari ookunakatta. Shikashi, hitobito no te ni 
yotte iroirona shurui ga tsukurare, ima dewa, sanbyakushu 
gurai ni natte iru.

Sakura no hana wa, iro ga daitai onaji de, horondo shiro ka 
pinku dearu. Pinku niwa usui nomo, koi nomo aru. Hanabira 
wa futsuu gomai atte, wa no yooni maruku narandc iru.

Sakura no hana wa atatakaku natte kara saku ga, hana no
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hiraku hi wa chihoo ni yotte chigau. Nihon wa namboku ni 
hosonagai kuni nanode, minami no hashi to kita no hashi to 
dewa ido no sa ga nijuudo mo ari, kikoo mo chigau. Kita ni 
ikeba iku hodo sakura no saku jiki ga osoku naru no dearu.

Ichiban hajime ni sakura ga saku nowa, yahari minami no 
hashi no Okinawa de, ichigatsu chuujun dearu. Soshite, 
sangatsu no gejun ni Kyuushuu nanbu de saku. Tookyoo de 
sakihajimeru nowa yongatsu shojun goro de, choodo 
nyuugakushiki ya nyuushashiki no jiki ni ataru. Hokkaidoo de 
sakura ga saki, haru rashii kisetsu o mukaeru nowa, gogatsu ni 
natte kara dearu.

Sakura no ki wa gakkoo, kooen, otera, jinja nadoni uete 
aru. Takusan no sakura ga ichido ni saku to, Tookyoo no Ueno 
kooen ya Shinjuku gyoen nado wa pinku no hana de ippai ni 
naru. Shikashi, hana wa hiraite kara tatta yokka ka, itsuka de 
chitte shimau. Hitobito wa, utsukushii hana ga chiranai uchini, 
sakura no ki no shita ni atsumari, osake o nondari, gochisoo o 
tabetari, uta o utattari shite tanoshimu. Kore wa hanami to iu 
gyooji de, sangatsu kara gogatsu ni kakete kakuchi de 
okonawareru.

Hanami wa mukashi kara okonawarete kita gyooji da ga, 
nooka ni tottewa motto juuyoo na imi mo atta. Noomintachi 
wa, mankai no sakura o mite, aki niha kome ga takusan 
minori, tabemono niwa fujiyuu shinai to shinjita. Soshite, sore 
o yorokobi, mankai no hana no shita de onaka ippai nondari, 
tabetari shite iwatta.

Sakura no hana wa mite tanoshimu dake dewanai. Hitobito 
wa sakura no hanabira kara tsukutta sakuracha o nomi, sakura 
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no ha o maita sakuramochi o tabetari shite, haru to iu kisetsu o 
kanjiru. Sakura no hana wa, Nihonjin ni totte haru o shoochoo 
suru hana nano dearu.

Hoa Ảnh đào

Hoa Anh đào là bông hoa đặc trưng cho nước Nhật. Hằng 
năm khỉ mùa xuân đến thì hoa Anh đào đẹp nở khắp nơi d Nhật 
bản, làm cho mọi người vui sướng.

Hoa Anh đào có lẽ có khoảng bao nhiêu chửng loại? Ngày 
xưa hoa Anh đào mọc một cách tự nhiên trên núi và cánh đồng 
ở Nhật nhưng chủng loại không nhiều cho lắm. Tuy nhiên, đã 
được làm ra nhiều chứng loại nhờ bàn tay con người, hiện nay 
có khoảng 300 chủng loại.

Hoa Anh (tào mcìu sắc giống nhau, hầu hết là màu tráng và 
màu hổng. Trong màu hồng cũng có màu hồng đậm cũng cố 
màu hồng lợt. Cánh hoa có 5 cánh, ăược sắp xếp tròn ỉỉiốnỊỊ 
như bánh xe.

Sau khỉ ấm áp thì hoa Anh đào sẽ nở nhưtĩịi ngày nở của 
hoa khác nhau tùy vào mỗi vùng. Vì Nhật bản là quốc gia thon 
(lili từ bắc đến nam nên đầu bắc và dầu nam có độ sai biệt vĩ độ 
cũng đến 20 độ, và khí hậu cũng khác nhau. Cùng đi về hưârtịi 
bắc thì thời kỳ hoa Anh đào nở càng chậm.

Vùng hoa Anh đào nở trước tiên vẫn lù Okinawa ở dầu cực 
nam, lúc trung tuần tháng ỉ. Vci rồi, vào hạ tuần tháng 3 sẽ nơ 
ở miền nam Kyushu. Ngciỵ bắt đầu nở ở Tokyo là khoảng sơ 
tuần tháng 4, đúng vào dịp lễ nhập học và lễ vào công tỵ. Ngày
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hoa Anh đào nở ở Hokkaido đón mùa giống như mùa xuân lìt 
sau tháng 5ễ

Cây hoa Anh đào được trổng ờ những nơi như: Trườn# học, 
công viên, chùa, đền thờ Thần .ẽ. V ... V ... Nếu nhiều hoa Anh 
đào nở một lượt thì những nơi như: Vườn thượng uyển Shinịuku. 
công viên Ueno ở Tokyo . . .  V . . .  V ... sẽ đầy hoa Anh iỉìto màu 
hồng. Tuy nhiên, sau khi hoa Anh đào nở thì chí 4, 5 tĩỊịìiy sẽ 
rụng hết. Trong khi hoa đẹp chưa rụng đi thì mọi riỊịười tập 
trung dưới gốc cây, uống rượu, ăn món ăn, hát hò vui sướng. 
Đây là một nghi lễ ỊỊỌÌ là “Ngắm hoa", được lổ  chức khắp nơi 
kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5.

Ngắm hoa là một nghi lễ được tổ  chức từ xưa nhưng dối với 
nông dân thì cũng có V nghĩa quan trọng hơn. Những nhà nông 
họ tin tưởng rằng nhìn hoa Anh đào nả rộ thì vào mùa thu lúa 
sè chín nhiều, thực phẩm sê thoải mái. Và rồi, đế' đón mừníỊ 
điều đó họ ăn uống rượu no say dưới cây hoa Anh đào nở rộ đề  
chúc mừng.

Hoa Anh đào không chí để ngổm nhìn vui sướng người til 
còn uốnỊỊ trìi đã làm từ cánh hoa Anh ílìiu, ăn bánh hoa Anh 
đìio đà được quấn lá hoa Anh đào để cam nhận mùa gọi lí) mùa 
xuân. Hoa Anh đào đối người Nhật là bông hoa tượng trưng cho 
mùa xuân.
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: X.X., 70%ỲÍSẨL

T ^ ẳ ^ o

y — '. y-hìvtỉ.^

ffl^J : f ® l J ; 0 ¿ ^ l |X ; 0 >  100

" C - f o  L / Ờ > u  É ^ ¿ f o t J ; l '

f i ' Z ó t * o  Ừ L Ố ,  £ S l « U ' ¿ :  

& o  T  V ' Õ A  (O ýĩ #  V '(D X* ¡ i  4H ' 

X* t  J: 9 70\,
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ụ — : *3& è / l á b ; f t í £ ,

h  V ) ^ - t ì r A ^ ^ a  o

H 43 : íü<w í& tf>lfí¿: J t ^ T

^ ^ I w ^ i Ê Â ' l u î c O  'ầ L/ io  

V -  : T ? t ,

ầ-tir/u/jv - M ^ & W / j ' 5()()FJ 

75**0 1000 PL 3 - f c -  —fa 
350 R 0 / | 'Ä W / ‘- f  C f t C & o T  

t  ẳ V ' ẳ Ì " o

EBÍ1 ' . m í t  ±ỂfR

4 ^ F U  /K ìÌV '< t L T

2800 n o 

h t ,  s m ỉ r & ^ ĩ t o *  M Ệ L & K o  

f z < v - a f c £ l z £ ì Ê é : * ỉ ì ê & 0 ; ừẻ : > 

ỉ 7f P-J Ckt'l" <" ft < 4' t  - t o

^ 'Ü -T V 'ö /u T '- ih f a o

fflcj3 : ; t /L ,  ^ i L X a ^ T o ¿- - -0
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Ỹ í l ỉ ỉ  ¿ " #  < & *9 /■;:> pj ,

r ^ ! 9 < i 9 j ÍC 

I ^ L " C V ' ẳ i “o ilXA^5# ỉ t t L ỉ í ,

u -  : Í>3 ' > L

< f c i <

¿ f 5 f " Ếo

f f l ^ ề Ả , t è 3 9 ỉ ^  1 6 ^ g ,

L T K ) ỉ f c t v ẳ i " o

ẳ t .  

pa4aè (1985 ^ 4 ^ )  60Ị#ỂK a i  

358230 R t L t .  ¿Vj'

^ 3 l # è * u  287230 n t ' L f c .

^ ( c # <  v > 4 ' <

h f o v  ẳ-ti: /uặo

H T ,  Ấ -  h ¿  

L T # b l ' t V t \  - Ã * f l ^ 6 ^ n w i R A ổ S f c * ) ẳ - t -0 - f f c
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0 # A ( i  ffr&K ift-L'ff 
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ffi©. 5tiSÄÄfi £íti<7) 29. 8%ÍC&i9 £ -fo  
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¿»tb fgf!9.£Lfco m n t e t ' f r b  20
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V'HRSrH o W Z t f - l r x o y t o Z f t  \ z \ Z b k X  m b t i X

t ' i t o  m tP & /v< n % :& /v iZ & ft< D -& ^'X j3 -  

cT)Xs$ 's% i/E 'i tz '9  L t l ' i t o

Kakei
Kenshuusei no Riisan wa Tanakasan no uchi ni shootai 

saremashita. Tanakasan ikka no motenashi de, Riisan wa 
sukkari kutsurogi, hanashi mo hazumimashita. Riisan wa 
Nihonjin no seikatsu ni kanshin ga aru node, tsugitsugini 
Tanakasan ji shitsumon shimasu.
Rii : Karaaterebi, sentakuki, reizooko no

mittsu wa, Nihon zenkoku no kyuujuu 
kyuu paasento no katei ni aru soodesu 
ne!

Tanaka : Ee, kuruma no aru katei mo nana
juppaasento o koete imasu.

Rii : Minna, okanemochi nan desu ne.
Tanaka : Tashikani, choosa ni yoru to, nenshuu ga

hyakuman en ika no katei wa hotondo 
nai yoodesu. Shikashi, kanemochi to itte 

___________________yoi ka doo ka. Mushiro, seikatsu wa
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Rii

Tanaka

Rii

Tanaka

Rii

Tanaka
Tanaka no okusan 

Rii

kurushii to omotte iru hito no hoo ga ooi 
no dewanai deshoo ka?

: Okane sae areba, kaenai mono wa 
arimasen ne?

: Ee, boku no kodomo no koro to 
kurabetemo, hontooni mono wa yutakani 
narimashita.

: Demo, taberu mono ga takasugiru 
omoimasen ka? Ikkai no shokujidai ga 
gohyaku en kara sen en. Koohii ippai 
sanbyakugojuu en. Kozukai ga sugu 
nakunatte shimaimasu.

: Boku wa kyuuryoo o zenbu kanai ni 
watashi, sono naka kara yonman en, 
kozukai toshite moraimasu. Tokoyadai 
ga nisen happyaku en. Ato, hirumeshi o 
tabetari, tabako o kattari... Tamani 
tomodachi to osake o nomu to, ichiman 
en gurai sugu nakunarimasu.

: Tanakasan wa okusan ni katei o zenbu 
makasete irun desu ne?

: Ee, kekkonshite irai zutto ...
: Bukka wa nenen agaru noni, shuunyuu 

wa sorehodo ooku narimasen. Dakara, 
shufu wa sorezore “Yarikuri” ni kufuu 
shite imasu. Shuunyuu ga ookereba, 
shishutsu mo ooi no desu.

: Tanakasan no katei ni tsuite, moo sukoshi
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kuwashiku ukagaitain desu ga....
Tanaka : Kamaimasen yo! Doozo ...

Tanakasan wa sanjuukyuusai, daigaku o dete 
juurokunenme, aru denkigaisha ni gijutsusha toshite tsutomete 
imasu. Shoogakusei no kodomo ga futari arimasu.

Tanakasan no kyuuryoo wa sengetsu (Senkyuuhyaku 
hachijuugonen yongatsu) no baai, zangyoo teate mo fukume, 
sanjuugoman hassen nihyaku sanjuu en deshita. Zeikin ya 
shakai hokenryoo nado ga tenbikisare, tedori wa nijuuhachi 
man nanasen nihyaku sanjuu en deshita. Tanakasan no 
shuunyuu wa nenrei to gakureki, kazoku koosei nado kara 
mite, tokuni ooku mo sukunaku mo arimasen.

Tanakasan no okusan wa suupaamaaketto de paato toshite 
hataraite ite, ikkagetsu ni rokuman en no shuunyuu ga 
arimasu. Ikka no shuunyuu wa zenbu de yonjuu ichiman 
hassen nihyaku sanjuu en deshita.

Tanakasan no seimei hoken no maitsuki no kakekin wa 
ichiman gosen sanbyaku en desu. Man ichi Tanakasan ga 
shiboo shita baai niwa, kazoku ni sanzenman en no hokenkin 
ga shiharawaremasu.

Nihonjin wa chokin ni nesshin da to iwaremasu ga, sore 
wa ie o kau tame, kyooiku no tame, roogo no tameni, fudan 
kara junbi shite oku hitsuyoo ga aru kara desu.

Shokuhi wa hachiman yonsen hyaku en desu. Engeru 
keisuu wa nijuuroku ten roku de sarariiman katei no heikin 
(nijuuroku ten nana) to hotondo onaji desu.

Juukyo . koonetsuhi wa shishutsu no nijuukyuu ten 
happaasento ni narimasu. Tanakasan wa kyonen Tookvoo no
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koogai ni san LDK (nanajuuroku meetoru heihoo) no manshon 
o nisen roppyaku en de, kaimashita. Tanakasan wa sono uchi 
kyuuhyakuman en o chokin zenbu o tsukatte shiharai nokori 
wa ginkoo to juutaku kinyuukooko kara karimashita. Ginkoo 
nado kqra karita okane wa nijuunenkan watatte, maitsuki rishi 
o tsuketo kaesu koto ni narimasu. Kooiu, hoohoo de, juutaku 
koonyuu no tame okane o karite iru katei wa sarariiman katei 
no yaku nijuuroppaasento desu.

Hifukuhi wa ni ten zero paasento desu. Juukyohi no 
shishutsu ga ooi node, hoka no shishutsu ha hikuku osaerareru 
koto ni narimasu. Kazoku no atarashii fuku o kau nowa 
boonasu no deru tsuki ni hotondo kagirarete imasu. Tanakasan 
no okusan wa jibun no furui sukaato kara kodomo no zubon o 
tsukuttari shite imasu.

Tanakasan' no kakei wa heikinteki sarariiman no katei no 
tokuchoo o yoku shimete iru to ieru deshoo.

Mức sống gia đình

Anh Ri là nghiên cứu sinh được nhà anh Tanaka chiêu 
dài. Vi sự hiếu khách của gia đình anh Tanaka nên anh Ri rất 
thoải mái, câu chuyện cũng hào hứng. Vì anh Ri quan tâm đến 
cuộc sống sinh hoạt cửa người Nhật nên đã hỏi anh Tanaka liên 
tục.
Ri : Tôi nghe nói toàn nước Nhật có 99% gia 
________________đình có 3 thứ tủ lạnh, máy giặt, ti-vi màu

346

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Tanaka

Ri
Tanaka

Ri

Tanaka

Ri

Tanaka

Ri

Tanaka
Vo ctia Tanaka

phai vay khong a?
: Vang, clung vay. Gia dinh co xe hai cung 

vuat tren 70%.
: Moi ngtfdi giau c6 vay!
: Chinh xdc neu cdn cd vao c u q c  (lieu tra thi 
Gia dinh co thu nh$p hang nam dudi 100 van 
yen duatog nhu khong co. Tuy nhien, noi la 
giau thi khong biet co dung hay khong nita. 
Hay dung hon Id nhCtng ngudi nghi rang c u q c  

song cuc khS khong phai co nhiiu hay sao?
: Neu chi cdn co tien thi mua cdi gi cung co 
ma phai khong?

: Vang, du so sdnh dao toi cdn nhd {hi do dac 
that su reft phong phu.

: Nhitng anh khong nghi rdng thtfc dn qua ddt 
hay sao? Tien mQt beta dn tit 500 yen den 
1000 yin. Ca phe 1 ly 350 yin. Tien tiiu v$t 
se h it ngay thoi.

: Toi trao h it toan bo tien luong cho va toi, toi 
duac nhan lai 4 van yen trong so do xem nhu 
Id tien tiiu vqtt. Tien hdt toe 28(X) yen. So con 
lai thi dn cam, mua thud'c la ... v... v... Neu 
thinh thoang uong rucfu vdi ban be thi se het 
ngay khodng I tan  yen.

: Anh Tanaka giao pho toan bo kinh te gia 
dinh cho va anh phai khong?

: Vdng.suot titsau khi ki't hon ...
: M qc du vgt gia hang ndm cang len nhung
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thu nhập không nhiều hơn số  đó. Vì vậy,
người nội trợ tính toán xoay sở từng việc

một.
Nếu thu nhập nhiều thì chi tiêu cũng nhiều.

Ri : về kỉnh tế  gia đình anh Tanaka tôi muốn hỏi
tỉ mí một chút xíu nữa .ẻ.

Tanaka : Không sao đâu. Anh cứ hỏi đ i ...
Anh Tanaka 39 tuổi, tốt nghiệp trường đại học 16 năm, 

đang phục vụ ở một công ty điện khí nọ với tư cách là nhân viên 
kỹ thuật. Có 2 đứa con đang học tiểu học.

Tiền lương của anh Tanaka, trường hợp của tháng trước 
(tháng 4 năm 1985) bao gồm tiền trợ cấp làm thêm ỊỊÌỜ lí)
358.230 yên. ỉìị trừ tiền bào hiểm xã hội và tiền thuế, ị ương còn 
lại là 287,230 yên. Thu nhập của anh Tancika đưực xem xét từ 
tuổi tác, trình độ học vấn, gia thể gia đình nên đặc biệt khônịi ít 
cũng không nhiều.

Vợ cửa anh Tanaka làm việc bán thời gian ở một siêu thị, có 
thu nhập 6 vạn yên ỉ tháng. Thu nhập toàn bộ gia đình III
418.230 yên.

Tiền đóng 'bảo hiểm nhân thọ của anh Tanaka hằng tháng 
là 15,300 yên. Trong trường hợp bất đắc dĩ anh Tanaka qua đời 
thì gia đình sẽ được trả tiền bảo hiểm 3000 vạn yên.

Người Nhật được gọi rằng rất chăm chỉ để (lành tiền, việc 
đó cần phải chuẩn trước từ lúc bình thường để mua nhà, để cho 
giáo dục, để sau khi về già ... V...  V...

Tiền ăn uống là 84,100 yên. Hệ số  thu nhập là 26,6, hầu 
như giống với mức trung bình của gia đình sống dựa vào tiền 
lương._________________________________________________
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